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PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn
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NGHIÊN CỨU

PHÁT THẢI TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY  
TRONG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
TRẦN THỊ HỒNG HIỀN1,2*, NGHIÊM TRUNG DŨNG3, VŨ HOÀNG NGỌC KHUÊ1,  
NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN1, NGUYỄN THOẠI TÂM1, HỒ QUỐC BẰNG1,4

1 Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
2 Khoa các Khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội
4 Viện Phát triển năng lực lãnh đạo, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:
Giao thông vận tải (GTVT) là động lực cho sự phát triển thịnh vượng của Hà Nội, bên cạnh đó cũng tạo 
ra các thách thức, đặc biệt là ô nhiễm không khí. Trong GTVT đường bộ, xe mô tô, xe gắn máy có số lượng 
lớn nhất. Lưu lượng loại phương tiện trên các loại đường ở TP. Hà Nội từ số liệu thực tế khảo sát năm 2022 
cho thấy, có 8.765 xe máy lưu thông trên các tuyến đường ở Hà Nội trong một giờ. Nghiên cứu này tập 
trung vào việc xác định đặc tính phát thải và kiểm kê phát thải trong lĩnh vực GTVT đường bộ với nhóm 
phương tiện cụ thể là xe mô tô, xe gắn máy. Mô hình IVE và EMISENS được sử dụng để xác định mức độ 
phát thải trung bình và kiểm kê phát thải mức độ 3 cho nhóm xe máy tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, quãng đường nhiều phương tiện di chuyển nhất từ 8,1 - 10,8 km/ngày. Số lượng xe chủ đạo sản xuất 
từ năm 2007 - 2017 chiếm 69%. Kết quả tính hệ số phát thải cho nhóm xe máy đối với trạng thái di chuyển 
erunning và khởi động estart-up các chất ô nhiễm lần lượt là PM 0,094 g/km và 0,123 g/lần khởi động, SOx 
là 0,006 g/km và 0,001 g/lần khởi động, CO là 12,630 g/km và 10.874 g/lần khởi động, NOx là 0,31 g/km 
và 0,804 g/lần khởi động. Tổng phát thải bụi từ xe máy là 5.261 tấn/năm, NOx là 22.478 tấn/năm, CO là 
845.340 tấn/năm và SO2 là 345 tấn/năm. Dữ liệu xác định từ hệ số phát thải từ mô hình IVE được tìm ra 
trong nghiên cứu này, thể hiện kết quả kiểm kê chi tiết từ nguồn xe máy. Kết quả kiểm kê cho thấy xe máy 
là nguồn thải cần kiểm soát và áp dụng các biện pháp giảm phát thải để giảm các chất ô nhiễm không khí. 
Từ khóa: Kiểm kê phát thải, hệ số phát thải, ô nhiễm không khí, EMISENS, IVE. 
Ngày nhận bài: 17/7/2023; Ngày sửa chữa: 5/8/2023; Ngày duyệt đăng: 20/10/2023.

Emission from motorcycles in Hanoi
Abstract:
Transportation is one of the important sectors in Hanoi’s economy, but it also creates challenges, especially 
air pollution. In road transport, motorcycles including mopeds and motorbikes have the largest number. 
The flow of vehicles on all types of roads in Hanoi from actual survey data in 2020 shows that there are 
8,765 motorcycles circulating on the roads per hour in Hanoi. This study focuses on determining emission 
characteristics and inventorying emissions from this type of vehicle on road traffic in Hanoi. The IVE and 
EMISENS models were used to determine the emission factors and emission inventory for the motorcycle 
at tier 3 in Hanoi. The results show that the kilometre vehicles travelled ranges from 8.1-10.8 km/day. The 
vehicles produced from 2007 to 2017 account for the highest proportion, 69%. The results of calculating the 
emission factors for the motorcycles for the running are 0.094 g/km with PM, 0.006 g/km with SO2, 12.630 g/
km with CO and 0.31 g/km with NOx, respectively. The emission factors when motorcycles in start-up stages 
are 0.123 g/time with PM, 0.001 g/time with SO2, 10.874 g/time with CO and 0.804 g/time with NOx. Total 
emissions from motorcycles are 5,261 tons PM per year, 22,478 tons NOx per year, 845,340 tons CO per year 
and 345 tons SO2 per year, respectively. Data determined from emission factors from the IVE model were 
found in this study, representing detailed inventory results from the motorcycle source. Inventory results show 
that motorcycles are an important air pollution source that needs to be controlled and reduction measures 
applied to reduce air pollutants.
Keywords: Emission Inventory, EFs, Air Pollution, Motorcycles, EMISENS, IVE model. 
JEL Classifications: Q51, Q52, Q53, Q55.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Với vị trí thủ đô của Việt Nam, trung tâm của vùng 

kinh tế trọng điểm phía Bắc, trung tâm văn hóa, giáo dục 
chiến lược của miền Bắc, Hà Nội thu hút lực lượng lao 
động, học sinh khắp nơi. Dân số trung bình năm 2019 trên 
địa bàn TP. Hà Nội khoảng 8.093,9 nghìn người, trong đó 
dân số khu vực thành thị 3.982,1 nghìn người, chiếm 49,2% 
tổng dân số. Quy mô GRDP năm 2020 theo giá hiện hành 
ước đạt 1.016 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 
đạt 122,7 triệu đồng. Doanh thu ngành vận tải, kho bãi và 
dịch vụ năm 2020 đạt hơn 122 nghìn tỷ đồng . Giao thông 
là ngành thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước, là một trong những lĩnh vực có tốc độ tiêu thụ 
năng lượng và phát thải nhanh nhất thế giới (Pu Lyu và c.s., 
2021). GTVT là động lực cho sự phát triển thịnh vượng 
của Hà Nội, bên cạnh đó cũng tạo ra các thách thức, đặc 
biệt là ô nhiễm không khí. Vấn đề này đã được các bên 
quan tâm, đặc biệt là đối với nhóm xe máy, chiếm số lượng 
đông đảo nhất tại Hà Nội. Nghiên cứu xây dựng hệ số phát 
thải cho xe máy và xe hạng nhẹ của nhóm Hoàng Dương 
Tùng năm 2011 cho thấy, lượng phát thải từ nhóm xe máy 
năm 2009 tại Hà Nội với CO là 150.729 tấn, NOx là 2.005 
tấn, HC là 12.503 tấn, hệ số phát thải tương ứng ba chất ô 
nhiễm này là 6,76 - 16,83 g/km đối với CO, 0,005 - 0,2 g/
km đối với NOx và 0,5 - 2,77 g/km đối với HC (Tung H. 
D. và c.s., 2011). Trong nghiên cứu của nhóm Kim Oanh 
công bố năm 2012 về phát thải từ nhóm xe máy sử dụng 
mô hình IVE, hệ số phát thải của CO là 3,80 - 7,499 g/km 
đối với quá trình di chuyển và 18,121 g/lần trong quá trình 
khởi động, PM10 từ 0,066 - 0,127 g/km và 0,231 g/lần khởi 
động, với NOx là 0,137 - 0,268 g/km và 1,663 g/lần khởi 
động, SOx là 0,007 - 0,014 g/km và 0,001 g/lần khởi động 
(Kim Oanh Nguyen Thi và c.s., 2012). Kết quả nghiên cứu 
của hai nhóm có sự chênh lệch đáng kể do phương pháp 
tiếp cận và thời gian khác nhau. Thời điểm hiện nay, các dữ 
liệu về tuyến đường, điều kiện xã hội hay tiêu chuẩn phát 
thải, các loại xe đã thay đổi nhiều. Từ năm 2007, xe máy sản 
xuất mới phải đạt mức tiêu chuẩn khí thải EURO 2, từ 2017 
phải đạt tiêu chuẩn EURO 3 mới được bán ra thị trường. Vì 
vậy, các nghiên cứu về hệ số phát thải mới và kiểm kê khí 
thải cần được nghiên cứu, thực hiện để cập nhật các dữ liệu 
trong tình hình hiện tại.

Hiện nay, số lượng các nghiên cứu này tính toán phát 
thải khí thải chi tiết cho hoạt động giao thông còn hạn 
chế. Một số nghiên cứu tập trung vào tính phát thải giao 
thông cho TP. Hà Nội thông qua phương pháp từ trên 
xuống (Top-Down) là thu thập số liệu tổng nhiên liệu tiêu 
thụ cho giao thông, nhân hệ số phát thải là ra tổng phát 
thải giao thông. Phương pháp này có hạn chế trong xác 
định phát thải cho từng loại xe gắn máy và sai số so với 
thực tế lớn. 

Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định đặc tính 
phát thải và kiểm kê phát thải trong lĩnh vực GTVT đường 
bộ với nhóm phương tiện cụ thể là xe mô tô, xe gắn máy. 
Kết quả nghiên cứu hướng tới đóng góp vào dữ liệu phát 
thải của giao thông đô thị, cung cấp thông tin khoa học cho 
các giải pháp giảm phát thải từ giao thông cá nhân.

2. PHƯƠNG PHÁP
Hà Nội là đầu mối GTVT quan trọng của cả nước nên 

số lượng các loại phương tiện vận tải chiếm ưu thế. Theo số 
liệu của Cục đăng kiểm Việt Nam và Công an TP. Hà Nội 
năm 2019 trên địa bàn TP. Hà Nội có 6.091.986 xe mô tô, xe 
gắn máy và có xu hướng ngày càng tăng. Xe máy tại Hà Nội 
là phương tiện động cơ đốt trong sử dụng xăng, phát thải 
sản phẩm của quá trình đốt cháy nhiên liệu trong động cơ 
(khí xả) phát sinh CO, NOx, SOx, CO2, HC, muội… trong 
quá trình xe chạy, xe ở chế độ không tải hoặc xe ở trạng thái 
khởi động. Bay hơi nhiên liệu làm thất thoát hidrocác-bon 
và sự mài mòn trong quá trình di chuyển sinh PM2.5 cũng 
là các dạng phát thải do hoạt động của xe máy.

Trên thế giới có nhiều phương pháp để xác định mức 
độ phát thải của phương tiện giao thông và thường được 
thực hiện bằng các mô hình phát thải. Mô hình hóa được 
xem là một phương pháp hiệu quả cho việc xác định các 
yếu tố có nhiều biến số như xác định hệ số phát thải của 
xe, phụ thuộc vào chu trình lái khác nhau, loại xe, tuổi xe, 
nhiên liệu, thiết bị kiểm soát phát thải và nhiều điều kiện 
phức tạp khác. Để ước tính mức độ phát thải từ các phương 
tiện giao thông, có thể sử dụng nhiều mô hình khác nhau 
như MOBILE (của Cục BVMT Mỹ), EMFAC (California, 
Mỹ) và COPERT (Liên minh châu Âu)... Các mô hình phân 
bổ giao thông tĩnh thông thường không nhạy cảm với sự 
tương tác động của nhu cầu đi lại bằng phương tiện và điều 
kiện đường xá phụ thuộc vào thời gian (Xuesong Zhou và 
c.s., 2015). Các quốc gia đang phát triển như Việt Nam với 
công nghệ phương tiện, nhiên liệu và điều kiện đường xá 
cụ thể có thể có hệ số phát thải EF khác với giá trị mặc định 
của các mẫu xe (Kim Oanh và c.s., 2012).

 Mặt khác, cũng có sự thay đổi lớn trong dữ liệu phát 
thải của từng phương tiện, đặc biệt nếu dữ liệu này từ 
nguồn dữ liệu lái thực tế, không kiểm soát được (ví dụ: 
Tình huống giao thông thay đổi, hành vi của người lái xe, 
điều kiện môi trường…) (Vicente Franco và c.s., 2013). Mô 
hình IVE được sử dụng để tính toán tỷ lệ phát thải trung 
bình đối với loại phương tiện khác nhau, được áp dụng ở 
các quốc gia khác nhau trên thế giới như Trung Quốc, Việt 
Nam, Nepal... Ưu điểm của mô hình này là tính nhạy bén 
với công nghệ xe hiện đại đang có ở các nước đang phát 
triển, nhiên liệu định lượng bằng cụ thể ứng suất động cơ, 
lưu lượng xe và tình trạng ùn tắc giao thông. Các tham số 
này ảnh hưởng đáng kể tới lượng khí thải của xe. Mô hình 
IVE đã sử dụng chỉ số Vehicle specific power (VSP) làm chỉ 
báo về kiểu lái xe từ “giây” này sang “giây” khác. Dữ liệu 
VSP tính đến vận tốc tức thời, cấp đường và gia tốc, được 
cho là có liên quan đến lượng khí thải của phương tiện giao 
thông tốt hơn so với tốc độ trung bình được xem xét trong 
COPERT và MOBILE (Haikun Wang và c.s., 2008). Vì vậy, 
nghiên cứu này sử dụng mô hình IVE để xác định hệ số 
phát thải từ xe máy.

Quy trình ước tính lượng phát thải trong mô hình IVE 
là nhân tỷ lệ phát thải nền BEFs - Base emission rate - cho 
từng công nghệ với từng hệ số hiệu chỉnh, được xác định 
cho từng công nghệ và lượng xe di chuyển để đạt được 
tổng lượng phát thải. Hệ số phát thải chất ô nhiễm từ các 
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phương tiện được tính dựa theo hệ số phát thải ở phương 
án nền và thông số hiệu chỉnh theo công thức:

Q[t] = B[t] x K(1)[t] x K(2)[t] x …. K(x)[t] (1)
Trong đó:
- Q[t]: Hệ số phát thải các chất ô nhiễm ở phương án 

cụ thể.
- B[t]: Hệ số phát thải các chất ô nhiễm ở phương án nền.
- K(1)[t], K (2)[t] …, K(x)[t]: Các hệ số hiệu chỉnh.
Các hệ số hiệu chỉnh này bao gồm ảnh hưởng của các 

đặc điểm của khu vực như: Nhiệt độ, độ ẩm, độ cao mặt 
đường…, chất lượng nhiên liệu, cách sử dụng điều hòa 
không khí và các chế độ bảo dưỡng của xe. 

 V Hình 1. Cấu trúc mô hình IVE

Để có được EF phù hợp với xe máy cho khu vực nghiên 
cứu, việc điều chỉnh BEFs được thực hiện bằng cách sử 
dụng một loạt các thông tin đầu vào thông qua dữ liệu khảo 
sát thực tế từ bảng hỏi và hệ thống định vị GPS. 

Có 2 loại hệ số phát thải bao gồm hệ số phát thải trong 
giai đoạn di chuyển và hệ số phát thải trong giai đoạn khởi 
động được tính toán theo công thức:

[ ]{ } ct d [dt][dt]FTP[t][t]running /UKfUQfQ ∑ ∑ ××××=

[ ]{ }∑ ∑ ×××=
t d [dt][dt][t][t]start KfQfQ

Trong đó, các thông số được chú thích:
Qrunning: Hệ số phát thải trung bình của xe trong giai 

đoạn di chuyển (g/km).
Qstart	: Hệ số phát thải trung bình của xe trong giai đoạn 

khởi động (g/lần).
f[t]: Hệ số tỷ lệ xác định được do ảnh hưởng của đặc 

điểm di chuyển của mỗi loại xe. 
Q[t]: Hệ số phát thải điều chỉnh cho mỗi loại xe (g/km 

hoặc g/lần).
UFPT: Vận tốc trung bình của xe thực hiện chu trình lái 

FTP (LA4) (km/h).
f[dt]: Hệ số biểu diễn sự ảnh hưởng của thời gian nghỉ 

hoặc di chuyển của mỗi loại xe.
K[dt]: Hệ số hiệu chỉnh cho chu trình lái xe thực. 
Uc: Vận tốc trung bình của xe trong điều kiện lái thực, 

được đưa vào bởi người sử dụng (km/h).
Nguồn: IVE Model Users Manual

Đối với kiểm kê phát thải, phương pháp tính lượng phát 
thải k rất đa dạng và không ngừng phát triển. Tại các kỳ kiểm 
kê của Hà Nội và nhiều nghiên cứu khác, cách tính thường 
dựa trên cơ sở số lượng và loại nhiên liệu được sử dụng, các 
hệ số phát thải này thường giả định về điều kiện phát thải 
từ nhiên liệu và thống nhất với đốt tĩnh (IPCC, 2006). Trong 
hướng dẫn của IPCC, có 3 phương pháp để ước tính phát thải 
của nguồn di động giao thông đường bộ là bậc 1 (tier 1), bậc 2 
(tier 2) và bậc 3 (tier 3). 

Trong cuốn Atmospheric Brown Clouds: Emission 
Inventory Manual do nhóm chuyên gia của UNEP nghiên 
cứu trình bày 2 phương pháp kiểm kê khí thải theo là phương 
pháp đơn giản và phương pháp chi tiết theo nguồn từ IPCC 
và EMEP/CORINAIR, 2006. Phương pháp đơn giản dựa trên 
loại phương tiện và mức tiêu thụ nhiên liệu. Dữ liệu tiêu thụ 
nhiên liệu tổng hợp theo ngành được coi là yêu cầu cơ bản. 
Phương pháp đơn giản được khuyến nghị cho tiểu ngành vận 
tải đường bộ. Các hệ số phát thải số lượng lớn không được 
kiểm soát đối với từng loại nhiên liệu được sử dụng được thu 
thập để tính toán lượng phát thải. Kiểm kê khí thải chi tiết đối 
với vận tải đường bộ sẽ tính đến lượng khí thải trên quãng 
đường xe chạy hoặc lượng khí thải trên một khối lượng nhiên 
liệu. Phương pháp đầu tiên phù hợp với phân bố không gian 
tốt hơn và hữu ích trong việc xác định các nhóm nguồn cụ thể 
(nghĩa là động cơ diesel hạng nặng hoặc hạng nhẹ). Tuy nhiên, 
điều này có thể yêu cầu thông tin chi tiết về đội xe, thông tin 
này thường không có sẵn ở hầu hết các nước đang phát triển. 
Mặt khác, lượng khí thải trên mỗi khối lượng nhiên liệu cần ít 
biến hơn nhiều và có thể loại bỏ sự phụ thuộc vào kích thước 
động cơ. Tuy nhiên, số liệu thống kê về mức tiêu thụ nhiên 
liệu không chắc chắn so với tổng quãng đường đã lái. Nếu có 
sẵn dữ liệu, phương pháp tính theo tổng quãng đường đã lái 
được đề xuất ưu tiên (Ram M. Shrestha và c.s., 2013). Có thể 
thấy phương pháp ước tính phát thải chi tiết hơn, cấp độ 2 
hoặc 3 là cần thiết đối với phát thải giao thông đường bộ bởi 
mức đóng góp của lĩnh vực này trong tổng phát thải ở Việt 
Nam là đáng cân nhắc. Đặc biệt ở cấp độ thành phố, GTVT xe 
máy chiếm một tỷ lệ phát thải cần quan tâm.

Để thực hiện kiểm kê phát thải chi tiết ở bậc cao một cách 
đơn giản hơn, mô hình EMISENS có thể đáp ứng. EMISENS 
được phát triển bởi tác giả Hồ Quốc Bằng và Clappier tại 
phòng thí nghiệm LPAS, Trường Đại học bách khoa Liên bang 
Lausanne (EPFL), Thụy Sỹ trong khoảng 6 năm từ 2003 - 2010 
(Quoc Bang Ho, 2010). Mô hình này đã được ứng dụng thành 
công trong tính tải lượng phát thải trong lĩnh vực giao thông 
ở nhiều nước trên thế giới; ví dụ các nước đang phát triển 
như thành phố Bogota (Columbia), Algiers (Algeria), Agadir 
(Moroco), Bangalore (Ấn Độ) và Hồ Chí Minh (Việt Nam)… 
hay các nước phát triển như thành phố Strasbourg (Pháp), 
Seoul (Hàn Quốc), Ispra (Ý)…

Tính toán phát thải khí thải bằng mô hình EMISENS, 
tính cho từng loại xe và tính cho từng loại phát thải (nóng, 
lạnh và bay hơi). Nguồn giao thông do tính phức tạp, nhiều 
loại xe được sử dụng với các nguồn nhiên liệu khác nhau 
cũng như tính chất của mỗi con đường khác nhau, nên mô 
hình tính toán phát thải cho hoạt động giao thông EMISENS 
được sử dụng, nhằm tiết kiệm thời gian tính toán và giảm 
sai số nhờ kết hợp hai phương pháp tiếp cận bottom-up và 
top-down.



7Số 10/2023

NGHIÊN CỨU

Phát thải do hoạt động giao thông được phân thành 3 loại 
phát thải: Phát thải nóng (hot emissions), phát thải lạnh (cold 
emissions) và phát thải do bay hơi (evaporation emissions) 
theo công thức sau:

hot cold evapE E E E= + +

Mỗi loại phát thải đều tuân theo một công thức tính 
tổng quát trong EMISENS đó là: 

, ,ip ie ip ie ieE e A=
Trong đó:
E: là tổng phát thải. 
ip: là loại chất ô nhiễm (CO, NOx, NMVOC, CH4…).
ie: là loại nguồn phát thải.
e: là hệ số phát thải.
A: là các hoạt động của giao thông.
Phát thải nóng thải ra ở ống bô xe khi xe di chuyển với động 

cơ nóng và nhiệt độ ổn định, đây chủ yếu là sản phẩm của quá 
trình đốt cháy nhiên liệu. Phát thải lạnh là phát thải xảy ra khi 
nhiệt độ động cơ còn thấp, chưa đạt đến nhiệt độ ổn định, phát 
thải này cũng xảy ra khi khởi động xe có nhiệt độ động cơ thấp 
hơn nhiệt độ khí quyển. Phát thải bay hơi là phát thải tự nhiên 
của nhiên liệu trong môi trường tự nhiên, phát thải bay hơi chỉ 
được tính cho xe động cơ chạy bằng xăng và phụ thuộc nhiều 
vào nhiệt độ. Phát thải bay hơi gồm 3 loại chính là running losses 
(Erulo), hot soak (Ehoso) và diurnal losses (Edilo).

Để cung cấp dữ liệu cho các mô hình, nguồn dữ liệu, số liệu 
về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường từ các báo cáo 
quốc gia, đề tài nghiên cứu, bài báo khoa học, số liệu từ Tổng 
cục thống kê, các Sở, ban, ngành trên website chính thức của 
TP. Hà Nội được khai thác. Dữ liệu về lưu lượng giao thông theo 
thực tế được thu thập bằng cách đếm xe trực tiếp tại các tuyến 
đường để thu thập dữ liệu đếm xe ban ngày và đếm xe thông 
qua camera đối với các tuyến đường xác định thông tin thu thập 
là dữ liệu lưu lượng cả ngày (24h). Dữ liệu về phương tiện thu 
thập từ phỏng vấn xe trên địa bàn quận huyện, khảo sát ngẫu 
nhiên thực hiện trên địa bàn toàn thành phố. Số phiếu mẫu 
khảo sát cần đảm bảo độ tin cậy và tính đại diện cho toàn khu 
vực nghiên cứu, vì vậy, số phiếu điều tra tính theo công thức của 
Yamane. Tổng số 1.600 phiếu khảo sát được thu thập, ngoài ra 
hơn 4.000 dữ liệu kế thừa từ các nguồn khác nhau cũng được 
chọn lọc, phân tích bổ sung. Khảo sát thực hiện ngẫu nhiên 
trên cả 30 quận, huyện tại TP. Hà Nội cũng cho thấy sự không 
đồng đều với phân bố xe theo năm sản xuất trên từng quận, 
huyện, song vì phương tiện xe máy di chuyển linh động trên 
toàn thành phố nên không xét đến phân bố theo địa phương.

Đối với mô hình IVE, dữ liệu đầu vào là 2 tập tin Fleet 
và Location. Trong đó, tập tin Fleet thể hiện thành phần % 
các dòng thông số kỹ thuật khác nhau của phương tiện bao 
gồm loại xe, loại nhiên liệu, trọng tải, hệ thống kiểm soát 
không khí/nhiên liệu, hệ thống kiểm soát khí thải, số km đã di 
chuyển. Tập tin location thể hiện các ảnh hưởng của phương 
thức lái như vận tốc, gia tốc, số lần khởi động, thời gian nghỉ 
giữa các lần hoạt động của động cơ, thông số khí hậu của khu 
vực và đặc điểm nhiên liệu đến hệ số phát thải của phương 
tiện. Cụ thể, tập tin location bao gồm đặc điểm về phương 
thức lái (số lượng xe, đặc điểm lái là gia tốc và vận tốc, số lần 
khởi động, phân phối thời gian nghỉ - thời gian nghỉ giữa các 
lần hoạt động của động cơ); điều kiện môi trường (nhiệt độ, 

độ ẩm, độ cao so với mặt nước biển và độ dốc của đường); 
đặc điểm nhiên liệu (chất lượng nhiên liệu, nồng độ các chất 
ô nhiễm và phụ gia).

Các dữ liệu đầu vào cho mô hình EMISENS được tổng hợp 
thành các tệp định dạng “.avg” chạy trên nền tảng Ubuntu. Các 
dữ liệu đầu vào bao gồm số lượng từng loại xe, tỷ lệ từng loại, 
đời xe, nhiên liệu sử dụng, số km xe đã chạy, lộ trình xe chạy, hệ 
số phát thải nóng, lạnh và bay hơi sau khi đã tổng hợp và tính 
toán từ excel trong bộ công cụ, lưu lượng từng loại xe, độ không 
đảm bảo dữ liệu đầu vào, nhiệt độ trung bình… Dữ liệu hệ số 
phát thải được tính toán từ mô hình IVE nhằm mục đích cải 
thiện kết quả của mô hình phù hợp với điều kiện của Hà Nội.

3. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm phát thải của xe gắn máy tại Hà Nội
Thu thập thông tin về số lượng phương tiện tại TP. Hà Nội 

theo 5 loại phương tiện, xe máy chiếm tỷ lệ lớn nhất với gần 
90% với đội xe 6.091.986 chiếc. Lưu lượng các loại phương 
tiện trên các loại đường ở TP. Hà Nội từ số liệu thực tế khảo 
sát năm 2022 hiệu chỉnh với số liệu thu thập từ giai đoạn cho 
thấy trung bình trong một giờ ở tất cả các loại đường có tổng 
lượng xe lưu thông là 11.125 phương tiện tính trên tổng lượng 
phương tiện giao thông thống kê, chiếm tỷ lệ 0,164%. Có 
8.765 xe máy lưu thông trên các tuyến đường ở Hà Nội trong 
một giờ. Lưu lượng xe trên các tuyến đường ở Hà Nội cho thấy 
dòng xe rất hỗn tạp, các khu công nghiệp đan xen với khu dân 
sinh nên, đường nội thị chính có số lượt xe máy trung bình 
trên giờ cao nhất so với các tuyến đường khác, đường khu 
công nghiệp có lưu lượng xe máy nhỏ nhất so với 4 loại đường 
còn lại. Xe máy là phương tiện sử dụng chủ yếu của người dân, 
tỷ lệ xe máy chiếm đông nhất và cũng được sử dụng nhiều 
nhất. Có thể thấy, lưu lượng xe máy ở đường nội thị chính là 
lớn nhất, song xét trên tỷ lệ phương tiện, ở đường nội thị phụ 
lại có tỷ lệ lớn nhất lên đến 86,3% phương tiện xe máy lưu 
thông, trong khi đó so với tổng phương tiện thì tỷ lệ các loại 
xe khác chiếm lưu lượng nhỏ hơn lần lượt là xe ô tô 11,2%, các 
loại xe tải có lưu lượng chiếm chưa đến 1%. Trong khi đó đối 
với đường nội thị chính, tỷ lệ lưu lượng xe máy là 81,4%, tỷ lệ 
lưu lượng xe ô tô ở nội thị chính chiếm 16,3% các phương tiện 
lưu thông trên loại đường này. Điều này thể hiện tính chất của 
các loại đường ở Hà Nội, khi lưu lượng xe tải nặng và nhẹ đều 
tập trung ở hai nhóm đường quốc lộ và tỉnh lộ, còn xe buýt/xe 
khách tập trung ở quốc lộ và nội thị chính.

Tổng hợp kết quả hoạt động xe cho thấy, thành phần xe 
theo độ tuổi từ 0-5 năm chiếm 17,2% số lượng xe máy, độ tuổi 
6-10 năm chiếm 40,3%, độ tuổi 11-15 năm chiếm 27,4%, lượng 
xe từ 16-20 năm chiếm 7,2% và xe hơn 20 năm chiếm 7,9%. 
Tuổi trung bình xe máy là 11,2 năm, nhỉnh hơn so với 8-10 năm 
trong tổng hợp của GIZ về các nghiên cứu năm 2015 của (Trang 
và c.s., 2015) và cao hơn nhiều so với 3,6 năm trong kết quả 
nghiên cứu năm 2008 của nhóm Kim Oanh và cộng sự.

 V Hình 2. Phân bố tuổi xe máy được khảo sát 
ở Hà Nội năm 2021-2022
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Dữ liệu hoạt động của xe máy tại Hà Nội cho thấy, trung 
bình mỗi xe di chuyển 16,4 km/ngày, khoảng quãng đường 
nhiều phương tiện đi trong một ngày nhất từ 8,1-10,8 km/
ngày, tương ứng trung vị là 12,3 km/ngày. Với tính chất phức 
tạp của giao thông Hà Nội, để hạn chế ảnh hưởng của các 
giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, quãng đường trung vị được lựa 
chọn để tính toán phát thải. Với quãng đường di chuyển một 
ngày là 12,3 km, tương ứng với khoảng 4.500 km/năm, cao 
hơn 5% so với Niên giám thống kê vận tải và Logistics năm 
2018 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT (TDSI), Dự 
án xây dựng chiến lược an toàn giao thông đối với xe máy và 
kế hoạch hành động: Một khởi đầu của Việt Nam do nhóm 
Đức Nguyễn và cộng sự thực hiện năm 2019.

Bảng 1. Đặc điểm về quãng đường di chuyển của 
nhóm xe máy ở Hà Nội, giai đoạn 2021-2022

Tóm tắt quãng đường phương tiện đi trong một ngày (km/day)
Trung bình Trung vị Lớn nhất Nhỏ nhất

16,4 12,3 200 0,5

Theo số liệu khảo sát, số lượng xe chủ đạo trong nhóm 
phương tiện xe máy ở TP. Hà Nội sản xuất từ 2007 đến 
2017 chiếm 69% với tiêu chuẩn khí thải EURO II, 17% 
phương tiện sản xuất sau năm 2017 tuân theo tiêu chuẩn 
khí thải EURO III, xe máy sản xuất từ 1999 - 2007 chiếm 
11% tương ứng với tiêu chuẩn khí thải EURO I và xe máy 
sản xuất trước 1999 đang hoạt động là 3%. 

Đối với chất lượng xăng hiện nay, các cây xăng đều 
phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Petrolimex là đơn vị 
kinh doanh chiếm thị phần lớn nhất trong ngành xăng dầu 
với 50% thị phần nội địa, các thông số của xăng Petrolimex 
được sử dụng để tính toán trong mô hình IVE. Trong xăng 
mức chất lượng II, hàm lượng chì max 0,013 g/l, hàm lượng 
lưu huỳnh max là 350 mg/kg, hàm lượng benzen max 2,5% 
thể tích, oxygene max 2,5% khối lượng.

Từ dữ liệu đầu ra của mô hình IVE đưa ra được các hệ 
số phát thải trong quá trình khởi động và quá trình chạy 
của các chất khí nhà kính và chất ô nhiễm không khí ứng 
với trạng thái nền. Kết quả tổng hợp trong Bảng 2.

Bảng 2. Hệ số phát thải đặc trưng của nhóm xe máy 
ở Hà Nội

Chất EF running (g/km) EF start - up (g/lần khởi động)
PM 0,094 0,123
SOx 0,006 0,001
CO 12,630 10,874
NOx 0,310 0,804

Kết quả tính hệ số phát thải cũng xác định cho CO là 
12,63 g/km, giá trị thấp hơn hệ số phát thải 20,3 g/km trong 
tài liệu ABC Emission Inventory Manual (Ram M. Shrestha 
và c.s., 2013) nhưng sát với với kết quả của nhóm Thu và 
cộng sự công bố năm 2010, 11,35 g/km (Thu Ta Huong và 
c.s., 2010) và nằm trong nhóm các hệ số trong nghiên cứu 
của Hoàng Dương Tùng và nnk năm 2011, khoảng 8,87 - 
15,69 g/km đối với các loại xe cụ thể (Tung H. D. và c.s., 
2011) và hệ số 12,09 g/km được dẫn trong Công văn số 
3051/BTNMT-TCMT ban hành ngày 7/6/2021 về hướng 
dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi 
trường không khí. Có thể thấy, hệ số phát thải liên quan 
đến cháy thiếu khí lớn hơn, có thể do các điều kiện ngoại 
biên và các tỷ lệ loại xe khác nhau. Hệ số này cũng nhỏ hơn 

đáng kể với hệ số phát thải trong Báo cáo của IPCC 1996, 
hệ số phát thải từ 530 g/km.

Đối với PM, hệ số phát thải EF running và EF start-up 
lần lượt là 0,094 g/km và 0,123 g/lần khởi động. Đối với hệ 
số phát thải của PM trong quá trình chạy, trong nghiên cứu 
của nhóm Kim Oanh năm 2008 trong khoảng 0,006 - 0,127 
g/km đối với các loại đường khác nhau, kết quả hệ số cho 
thấy có thể sử dụng đại diện cho tất cả tuyến đường tại Hà 
Nội như cách tiếp cận của nghiên cứu này.

Hệ số phát thải của SOx trong quá trình khởi động 
0,001 g/lần khởi động, tương đương với kết quả của nhóm 
Kim Oanh và cộng sự công bố năm 2010. Đối với hệ số 
phát thải khi di chuyển, kết quả 0,006 g/km tại nghiên cứu 
này lại thấp hơn. Tỷ lệ phát thải SOx ảnh hưởng từ tỷ lệ 
lưu huỳnh trong nhiên liệu, hiện nay, theo QCVN 01:2022/
BKHCN tối đa 500 mg/kg nhiên liệu ở mức 2 và 10 mg/kg 
ở mức 5, còn trong tiêu chuẩn cơ sở của Petrolimex là 350 
mg/kg. 

Các hệ số phát thải là một đóng góp cho cơ sở dữ liệu 
về các hệ số phát tại khu vực Hà Nội, Việt Nam. Các hệ số 
phát thải thu được trong nghiên cứu này cũng sẽ giúp cải 
thiện độ chính xác của các mô hình phát thải, kiểm kê phát 
thải, đóng vai trò quan trọng trong quản lý và quy hoạch 
giao thông của Hà Nội. 

3.2. Kiểm kê phát thải từ xe gắn máy tại Hà Nội
Từ dữ liệu thu thập và xử lý, mô hình EMISENS hoạt 

động và trả về dữ liệu phát thải khí nhà kính từ xe máy tại 
Hà Nội được trình bày Bảng 3.

Bảng 3. Kết quả kiểm kê khí thải từ nhóm xe máy ở 
Hà Nội theo phương pháp bậc 3

Chất PM SOx CO NOx

Đơn vị: tấn/năm 5.261 345 845.340 22.478

Tổng phát thải bụi từ xe máy là 5.261 tấn/năm, NOx là 
22.478 tấn/năm, CO là 845.340 tấn/năm và SOx là 345 tấn/
năm. Dữ liệu xác định từ hệ số phát thải từ mô hình IVE 
được tìm ra trong nghiên cứu này, thể hiện kết quả kiểm kê 
chi tiết từ nguồn xe máy. Kết quả này lớn hơn kết quả kiểm 
kê năm 2008 của nhóm Hoàng Dương Tùng và cộng sự, 
kết quả CO là 150.729 tấn, NOx là 2.005 tấn (Tung H. D. và 
c.s., 2011). Có lẽ sự khác biệt do sự gia tăng xe máy và từ dữ 
liệu chi tiết, phương pháp thực hiện kiểm kê và cho thấy ý 
nghĩa của việc kiểm kê phát thải cập nhật trong các khoảng 
thời gian 3-5 năm một lần. Kết quả kiểm kê cho thấy xe 
máy là nguồn thải cần kiểm soát và áp dụng các biện pháp 
giảm phát thải để giảm các chất ô nhiễm không khí. Kết 
quả kiểm kê lại khẳng định, xe máy là nhóm phương tiện 
phát thải mạnh các chất ô nhiễm không khí. Trong nghiên 
cứu ở Hồ Chí Minh với kết quả kiểm kê năm 2017 công bố 
năm 2020 của nhóm Hồ Quốc Bằng và cộng sự cũng cho 
thấy sự đóng góp đáng kể nhóm xe này (Quoc Bang Ho và 
c.s., 2020). 

4. THẢO LUẬN
Nghiên cứu đã tính toán phát thải chất ô nhiễm không 

khí từ hoạt động của xe mô tô, xe gắn máy trong giao thông 
đường bộ trên địa bàn TP. Hà Nội theo mức 3 với số liệu 
hệ số phát thải và hoạt động dành riêng cho nhóm xe tại 
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địa bàn. Kết quả này đưa ra hiện trạng phát thải, chi tiết 
cho nhóm xe máy tại TP. Hà Nội. Trên cơ sở đó, nghiên 
cứu góp phần làm nổi bật nhu cầu cần có những giải pháp 
nhằm quản lý, giảm thiểu phát thải ra không khí trong hiện 
tại và xây dựng kế hoạch kiểm soát tốt ô nhiễm không khí 
trong tương lai từ nguồn phương tiện cá nhân đông đảo 
nhất này. Về kỹ thuật, có thể kiểm soát xe máy lưu thông 
trong giới hạn tuổi xe được lưu hành, khuyến khích kiểm 
tra xe thường xuyên, ưu tiên chuyển đổi phương tiện sang 
các phương tiện công cộng, xe đạp, thay đổi nhiên liệu 
sạch như thúc đẩy sử dụng xe điện, nghiên cứu sử dụng xe 
hydrogen, xe CNG, nhiên liệu sinh học có độ sạch cao, xe 
mới áp dụng tiêu chuẩn EURO mức 3 trở lên với các bộ lọc 
xúc tác, kiểm soát nhiên liệu… Về quản lý, các biện pháp 
khuyến khích phương tiện công cộng hay quản lý xe máy 
là cần thiết, ngoài ra việc triển khai đề án cấm xe cần được 
tiến hành song song với phát triển mạng lưới giao thông 
thay thế, giới hạn xe máy hoạt động trong những khu vực 
đông đúc, có nhiều ngã rẽ, đèn đỏ… những nơi tốc độ xe 
chậm và thường kẹt xe là những khu vực làm tăng hệ số 
phát thải của xe. Với kết quả nghiên cứu trên cũng mở ra 
các hướng nghiên cứu tiếp theo.

5. KẾT LUẬN
GTVT là động lực cho sự phát triển thịnh vượng của 

Hà Nội, bên cạnh đó cũng tạo ra các thách thức, đặc biệt là 
ô nhiễm không khí. Vấn đề này đã được các bên quan tâm, 
đặc biệt là đối với nhóm xe máy, chiếm số lượng đông đảo 
nhất tại Hà Nội. Nhóm xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội 
được thống kê năm 2019 là 6.091.986 chiếc. Lưu lượng các 
loại phương tiện trên các loại đường ở TP. Hà Nội từ số 
liệu thực tế khảo sát năm 2022 cho thấy có 8.765 xe máy 
lưu thông trên các tuyến đường ở Hà Nội trong một giờ. 
Dữ liệu về hoạt động của xe mô tô, xe gắn máy thay đổi, vì 
vậy, các nghiên cứu về hệ số phát thải mới và kiểm kê khí 
thải cần được nghiên cứu, thực hiện để cập nhật các dữ 
liệu trong tình hình hiện tại. Nghiên cứu này tập trung vào 
việc xác định đặc tính phát thải và kiểm kê phát thải trong 
lĩnh vực GTVT đường bộ với nhóm phương tiện cụ thể là 
xe mô tô, xe gắn máy. Kết quả nghiên cứu hướng tới đóng 
góp vào dữ liệu phát thải của giao thông đô thị, cung cấp 
thông tin khoa học cho các giải pháp giảm phát thải từ giao 
thông cá nhân. 

Mô hình IVE được sử dụng để tính toán tỷ lệ phát thải 
trung bình đối với các loại phương tiện khác nhau, được 
áp dụng ở các quốc gia khác nhau trên thế giới như Trung 
Quốc, Việt Nam, Nepal... được sử dụng ở nghiên cứu này 
để xác định hệ số phát thải từ xe máy. Đối với kiểm kê 
phát thải, có 3 phương pháp tiếp cận theo hướng dẫn của 
IPCC để ước tính phát thải của nguồn di động giao thông 
đường bộ là bậc 1 (tier 1), bậc 2 (tier 2) và bậc 3 (tier 3). 
Để thực hiện kiểm kê phát thải chi tiết ở bậc cao một cách 
đơn giản hơn, mô hình EMISENS có thể đáp ứng. Mô hình 
EMISENS tính phát thải cho từng loại xe và cho từng loại 
phát thải (nóng, lạnh và bay hơi). Do tính phức tạp của giao 
thông, nhiều loại xe được sử dụng với các nguồn nhiên liệu 
khác nhau cũng như tính chất của mỗi con đường khác 

nhau, mô hình EMISENS tính phát thải cho hoạt động giao 
thông được sử dụng, nhằm tiết kiệm thời gian tính toán 
và giảm sai số nhờ kết hợp hai phương pháp tiếp cận là 
bottom-up và top-down.

Kết quả nghiên cứu về dữ liệu hoạt động của xe máy 
tại Hà Nội cho thấy, trung bình mỗi xe di chuyển 16,4 km/
ngày, khoảng quãng đường nhiều phương tiên đi trong một 
ngày nhất từ 8,1-10,8 km/ngày, tương ứng trung vị là 12,3 
km/ngày. Số lượng xe chủ đạo trong nhóm phương tiện xe 
máy ở TP. Hà Nội sản xuất từ 2007 - 2017 chiếm 69% với 
tiêu chuẩn khí thải EURO II, 17% phương tiện sản xuất 
sau năm 2017 tuân theo tiêu chuẩn khí thải EURO III, xe 
máy sản xuất từ 1999 - 2007 chiếm 11% tương ứng với tiêu 
chuẩn khí thải EURO I và xe máy sản xuất trước 1999 đang 
hoạt động là 3%. 

Kết quả tính hệ số phát thải cho nhóm xe máy ở Hà Nội 
đối với CO là 12,63 g/km trong thời gian xe chạy và 0,123 
g/lần trong thời gian khởi động. Với PM hệ số phát thải EF 
running và EF start-up lần lượt là 0,094 g/km và 0,123 g/
lần khởi động. Hệ số phát thải của SOx trong quá trình khởi 
động 0,001 g/lần khởi động và 0,006 g/km trong thời gian 
di chuyển. Các hệ số phát thải góp phần xây dựng cơ sở dữ 
liệu về các hệ số phát tại khu vực Hà Nội, Việt Nam. 

Tổng phát thải bụi từ xe máy là 5.261 tấn/năm, NOx 
là 22.478 tấn/năm, CO là 845.340 tấn/năm và SO2 là 345 
tấn/năm. Dữ liệu xác định với hệ số phát thải tính từ mô 
hình IVE được tìm ra trong nghiên cứu này, thể hiện kết 
quả kiểm kê chi tiết từ nguồn xe máy. Kết quả kiểm kê 
cho thấy xe máy là nguồn thải cần kiểm soát và áp dụng 
các biện pháp giảm phát thải để giảm các chất ô nhiễm 
không khín 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong khuôn 
khổ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng mã số TX2023-
24-01.
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TIỀM NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH  
TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH TÂY NINH 
NGUYỄN VĂN PHƯỚC, NGUYỄN TRẦN THU HIỀN
Hội Nước và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:
Dựa trên hướng dẫn của IPCC (2006) và các nghiên cứu có liên quan, bài báo đánh giá hiện trạng phát thải 
khí nhà kính (KNK) cũng như tiềm năng và hiệu quả giảm phát thải KNK trong nông nghiệp của tỉnh Tây 
Ninh nhằm xây dựng các mục tiêu giảm phát thải trong từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Kết quả tính 
toán cho thấy, tổng lượng phát thải vào năm 2022 là 2.205,27 nghìn tấn CO2tđ/năm; áp dụng các giải pháp 
giảm thiểu KNK ước tính sẽ giảm 1.479,30 nghìn tấn CO2tđ/năm. Và nếu tính đến lượng giảm phát thải 
do bảo tồn và duy trì trồng rừng, cao su thì Tây Ninh sẽ có tổng lượng phát thải KNK là -821,57 nghìn tấn 
CO2tđ/năm, tương đương 45,6 triệu USD/năm nếu bán được cota phát thải KNK với giá trung bình 55,5 
USD/tấn CO2tđ.
Từ khóa: Khí nhà kính, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, quản lý chất thải nông nghiệp, rừng cao su.
Ngày nhận bài: 6/8/2023. Ngày sửa chữa: 14/9/2023. Ngày duyệt đăng: 1/10/2023.

The potential for reducing greenhouse gas emissions in 
agricultural production activities in Tay Ninh province 
Abstract:
Based on IPCC (2006) guidelines and related studies, this research evaluates the status of GHG emissions 
as well as the potential and effectiveness of reducing GHG emissions in agriculture for Tay Ninh province to 
develop future emission reduction targets in each agricultural production sector. Calculation results show that 
the total emissions in 2022 are 2,205.27 thousand tons CO2eq/year; and applying GHG mitigation solutions 
is estimated to reduce 1,479.30 thousand tons of CO2eq/year. If we consider the emission reductions due to 
conservation and maintenance of afforestation and rubber plantation, Tay Ninh will have a total GHG 
emissions of -821.57 thousand tons CO2eq/year, equivalent to 45.6 million USD/year if GHG emission Cota 
can be sold at an average price of 55.5 USD/ton CO2eq.
Keywords: Greenhouse gases, farming, animal husbandry, aquaculture, agricultural waste management, rubber forests.
JEL Classifications: O13, O44, Q50, Q51.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hoạt động sản xuất nông nghiệp không chỉ là 

ngành chịu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) 
mà còn là ngành gây phát thải KNK lớn làm gia tăng 
sự nóng lên toàn cầu. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng 
phát thải KNK cũng như tiềm năng và hiệu quả giảm 
phát thải KNK trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh 
Tây Ninh nhằm xây dựng các mục tiêu giảm phát thải 
trong từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Các lĩnh vực 
nông nghiệp cần nghiên cứu gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản, quản lý chất thải nông nghiệp.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan về nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh[4] 
Tại tỉnh Tây Ninh, ngành nông nghiệp có tỷ trọng 

chiếm khoảng 20,45% GRDP, diện tích đất nông 
nghiệp chiếm khoảng 84,53% so diện tích tự nhiên 
của tỉnh [4]. Năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh Tây 

Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp chuyển 
đổi sản xuất, thúc đẩy ngành nông nghiệp tiếp tục 
tăng trưởng, vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa 
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. 

2.2. Phương pháp và đối tượng tính phát thải KNK 
Phương pháp tính phát thải KNK: Hệ số phát thải 

KNK trong bài viết này tính toán theo công thức hướng 
dẫn của IPCC (2006) cùng với các nghiên cứu trong 
và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp 
và chất thải nông nghiệp sẽ được cụ thể hóa cho từng 
đối tượng. KNK được tính gồm 3 loại điển hình: CO2, 
CH4, N2O và quy đổi thành CO2 tương đương (CO2tđ).

Đối tượng tính phát thải KNK: Đối tượng được tính 
phát thải KNK là các hoạt động sản xuất nông nghiệp và 
quản lý chất thải nông nghiệp. Thời gian tính là 2 năm 
2021 và 2022.
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3. KẾT QUẢ PHÁT THẢI KNK DO HOẠT DỘNG 
NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH TÂY NINH

3.1. Phát thải KNK trong chăn nuôi
Phát thải KNK trong chăn nuôi chủ yếu là CH4 từ quá 

trình tiêu hóa thức ăn và quá trình quản lý chất thải.
Bảng 1: Phát thải CH4 từ quá trình tiêu hóa thức ăn 

(lên men đường ruột).

Loại vật nuôi Hệ số phát thải CH4 
(IPCC, 2006)

Số vật nuôi  
(nghìn con) [4][11]

Phát thải CH4  
(nghìn tấn/ năm)

2021 2022 2021 2022
Bò 27,00 96,878 98,65 2,62 2,66 

Heo 1,00 166,788 197,129 0,17 0,20 
Trâu 49,00 9,219 9,079 0,45 0,44 

TỔNG 3,23 3,31
Phát thải CO2tđ từ quá trình tiêu hóa thức ăn  

(nghìn tấn CO2tđ/năm) Hệ số chuyển đổi sang CO2tđ  
(IPCC, 2013) là 28

90,56 92,56 

Bảng 2: Phát thải CH4 từ quá trình quản lý chất thải
Loại vật nuôi Hệ số phát thải CH4 

(IPCC, 2006)

Số vật nuôi  
(nghìn con) [4][11]

Phát thải CH4 (nghìn tấn/ 
năm)

2021 2022 2021 2022
Bò 2,4 96,878 98,65 0,23 0,24 

Heo 7 166,788 197,129 1,17 1,38 
Trâu 2,8 9,219 9,079 0,03 0,03 

Gia cầm 0,02 9.303,690 10.442,266 0,19 0,21 
TỔNG 1,61 1,85

Phát thải CO2tđ từ quá trình quản lý chất thải  
(nghìn tấn CO2tđ/năm) 45,13 51,83 

Bảng 3: Phát thải N2O từ quá trình quản lý chất thải
Loại vật nuôi Tỷ lệ thải Nitơ trung bình hàng năm 

(Nex(T)) (IPCC, 2006)
Phát thải N2O (nghìn tấn/năm)

2021 2022
Bò 39,59 3,84 3,91 

Heo 13,49 2,25 2,66 
Trâu 44,38 0,41 0,40 

TỔNG 6,49 6,97
Xử lý hiếu khí 0,040 0,043 

Phát thải CO2td từ quá trình quản lý chất thải (nghìn tấn CO2 tđ/
năm) Hệ số chuyển đổi sang CO2tđ (IPCC,2013) là 265 10,57 11,34 

Bảng 4: Tổng phát thải KNK từ hoạt động chăn nuôi
Phát thải Đơn vị

Năm
2021 2022

Phát thải CH4 từ quá trình tiêu hóa thức ăn Nghìn tấn CO2tđ/năm 90,56 92,56 

Phát thải CH4 từ quá trình quản lý chất thải Nghìn tấn CO2tđ/năm 45,13 51,83 

Phát thải N2O từ quá trình quản lý chất thải Nghìn tấn CO2tđ/năm 10,57 11,34 

Tổng 146,26 155,73

3.2. Phát thải KNK trong nuôi trồng thủy sản
Phát thải KNK trong nuôi trồng thủy sản được tính 

theo diện tích nuôi trồng thủy sản và sản lượng khai thác.
Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 

2022 tăng 37% so với năm 2021. Sản lượng thủy sản khai 
thác và nuôi trồng thủy sản trong năm 2022 đạt 15.649 tấn, 
giảm 1,89% so với năm 2021; sản lượng thủy sản nuôi trồng 
đạt 13.642 tấn, chiếm 87,17% giảm 2,14% so với năm 2021. 

Bảng 5: Phát thải CH4 từ nuôi trồng thủy sản
Các loại nuôi trồng  

thủy sản
Hệ số  

phát thải

Diện tích nuôi trồng thủy 
sản (nghìn ha) [4][11]

Tổng phát thải CH4 (nghìn 
tấn CH4/năm)

2021 2022 2021 2022
Tôm 0,63(*) 

(kg CH4/ 
ha/ngày)

0,573 0,575 0,0758 0,0761
Cá 0,001 0,001 0,0001 0,0001

Thủy sản khác 0,003 0,22 0,0004 0,0028
Tổng cộng 0,0763 0,0791

Phát thải CO2tđ từ nuôi trồng thủy sản  
(nghìn tấn CO2tđ/năm) 2,14 2,21

(*) Hiraishi et al. 2013
Bảng 6: Phát thải CO2 từ nuôi trồng thủy sản

Các loại nuôi trồng 
thủy sản

Hệ số  
phát thải

Diện tích nuôi trồng thủy sản 
(nghìn ha) [4][11]

Tổng phát thải CO2 
(nghìn tấn CO2/năm)

2021 2022 2021 2022

Tôm
60,4 ± 1,45 (*) 

kg CO2/ha/ngày

37,9 31,2 0,1745 0,1752

Cá 2 1,5 0,0002 0,0002

Thủy sản khác 5,3 4,5 0,0009 0,0066
Tổng cộng 0,1756 0,1819

(*) Nam. 2016

Bảng 7: Phát thải N2O từ nuôi trồng thủy sản.
Các loại nuôi trồng 

thủy sản
Hệ số  

phát thải

Sản lượng nuôi trồng  
thủy sản (nghìn tấn) [4][11]

Tổng phát thải N2O  
(nghìn tấn CO2/năm)

2021 2022 2021 2022
Tôm 0,00169 kg 

N2O-N/kg 
thủy sản (*)

0,003 0,001 0,00001 0,000003
Cá 15,031 14,698 0,0399 0,0390

Thủy sản khác 0,917 0,95 0,0024 0,0025
Tổng cộng 0,0424 0,0416

Phát thải CO2tđ từ nuôi trồng thủy sản (nghìn tấn CO2tđ/năm) 11,2 11,0

(*) IPCC. 2006
Bảng 8: Tổng phát thải khí nhà kính từ hoạt động 

nuôi trồng thủy sản
Phát thải Đơn vị

Năm
2021 2022

Phát thải CH4 từ nuôi trồng thủy sản Nghìn tấn CO2tđ/năm 2,14 2,21
Phát thải CO2 từ nuôi trồng thủy sản Nghìn tấn CO2 /năm 0,1756 0,1819
Phát thải N2O từ nuôi trồng thủy sản Nghìn tấn CO2tđ/năm 11,2 11,0

Tổng 13,5156 13,3919

3.3. Phát thải KNK trong trồng trọt
Phát thải KNK trong trồng trọt chủ yếu gồm trồng lúa, 

sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu.
Trồng lúa
Sản lượng trồng trọt: cây lương thực có hạt năm 2022 

đạt 839.001 tấn, giảm 605 tấn so với năm 2021; trong đó 
sản lượng lúa đạt 808.773 tấn, giảm 654 tấn (sản lượng lúa 
đông xuân đạt 276.979 tấn, tăng 9.084 tấn; sản lượng lúa hè 
thu đạt 264.049 tấn, giảm 8.282 tấn; sản lượng lúa mùa đạt 
267.745 tấn, giảm 1.456 tấn). Ước tính hàm lượng khí CH4 
thải ra môi trường từ các ruộng lúa trên địa bàn tỉnh Tây 
Ninh được thể hiện trong Bảng 9.

Bảng 9: Ước tính hàm lượng CH4 thải ra môi trường 
từ các ruộng lúa

Trồng lúa  Năm 2021 Năm 2022
Diện tích đất trồng lúa (ha) [4][11] 147.874 147.696

Hệ số phát thải CH4 trung bình 1 ha/
năm (kg/ha) 382,77 382,77

Hàm lượng CH4 thải khi trồng lúa (kg/
năm) 56.601.731 56.533.598

Lượng phát thải CO2tđ từ trồng lúa 
(nghìn tấn/năm) 1.584,85 1.582,94 

Phát thải do sử dụng phân bón 
Nông dân Tây Ninh đã quen với việc sử dụng phân bón 

hóa học cho các loại cây trồng, chưa tập có tập quán sử 
dụng phân hữu cơ. Trong đó lượng phân bón sử dụng cho 
trồng lúa đang giảm dần theo diện tích canh tác.

Phát thải khí nhà kính từ lượng phân bón sử dụng trong 
trồng trọt được tính cho 2 loại chính gồm bón phân urê và vôi.

Bảng 10: Phát thải KNK từ bón phân trong trồng trọt
Hoạt động sử dụng phân bón  Năm 2021 Năm 2022

Diện tích bón phân (trồng lúa + cây trồng khác) (ha) 190.489[4] 189.840[11]
Hế số phát thải tấn C/tấn phân bón (IPCC, 2006)

+ Vôi 0,12 0,12
+ Ure 0,2 0,2

Lượng phát thải CO2tđ từ phân bón (nghìn tấn/năm)
+ Vôi 54,41 54,18
+ Ure 48,75 48,53

TỔNG CỘNG (nghìn tấn CO2tđ/năm) 103,16 102,71

Phát thải khí nhà kính từ hoạt động sử dụng thuốc BVTV
Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 10 Công ty sản xuất và 

465 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với 
2.824 sản phẩm lưu thông trên địa bàn tỉnh. Bình quân 1 
ha gieo trồng sử dụng 6,27 kg thuốc BVTV[6]. Trong năm 
2022, ước tính lượng thuốc BVTV sử dụng tại tỉnh Tây 
Ninh khoảng 1.924 nghìn tấn/năm.

Để tính phát thải từ thuốc BVTV, cần ước tính 
lượng KNK phát thải từ sản xuất thuốc trừ sâu nông 
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nghiệp. Williams và cộng sự (2009) [1] đã sử dụng 
phương pháp hồi quy tuyến tính kết hợp với trung 
bình các loại năng lượng cho sản xuất thuốc trừ sâu 
theo Green (1987), đã tính được tiềm năng nóng lên 
toàn cầu (100 năm) là 0,069 kg CO2e trên một MJ năng 
lượng thuốc trừ sâu.

Bảng 11: Phát thải KNK từ thuốc BVTV
STT Tên hoạt chất thường sử 

dụng trong trồng trọt
Phát thải KNK (kg CO2e/ năm)

Năm 2021 Năm 2022
1 Thuốc trừ sâu bệnh, nhện

Abamectin  1.481.610  1.476.562 
Cypermethrin  13.832.473  13.785.346 

Chloryphyos ethyl  33.382.095  33.268.361 
Profenofos  13.333.422  13.287.995 
Pyridaben  3.437.162  3.425.451 

Khác  5.680.969  5.661.614 
2  Thuốc trừ nấm bệnh   

Metalaxyl  1.719.352  1.713.495 
Mancozeb  7.537.147  7.511.468 

Carbendazim   77.601  77.336 
Hexaconazole  2.054.903  2.047.902 

Copper hydroxide  33.636.805  33.522.203 
3  Thuốc trừ cỏ   
  Glyphosate  129.188.043  128.747.896 
  Paraquat  63.450.327  63.234.150 

Tổng cộng 308.811.908 307.759.779

3.4. Phát thải KNK từ chất thải nông nghiệp
Phát thải KNK từ chất thải nông nghiệp chủ yếu gồm phụ 

phẩm trong trồng trọt, chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
Phụ phẩm trong trồng trọt: Theo số liệu thống kê của Viện 

Môi trường Nông nghiệp (2018), cây lúa có khối lượng phụ 
phẩm lớn nhất với trên 45 triệu tấn rơm rạ/năm [12]. Với tỉ lệ 
rơm rạ/thóc là 1,05/1 (Trần Anh Tuấn và cs, 2019) thì ước tính 
được lượng phụ phẩm từ rơm rạ phát sinh trong năm 2022 
khoảng 849,2 nghìn tấn.

Chất thải phát sinh trong chăn nuôi: Chất thải chăn nuôi 
chủ yếu là phân, xác súc vật chết, thức ăn dư thừa của vật nuôi, 
vật liệu lót chuồng và các chất thải khác. Với hệ số phát thải 
tham khảo từ nghiên cứu của Vũ Chí Cương (2013) thì tổng 
lượng chất thải từ chăn nuôi của tỉnh Tây Ninh trong năm 
2022 là 3.330 tấn chất thải rắn và 2.482 tấn chất thải lỏng.

Chất thải trong hoạt động nuôi trồng thủy sản: Chất thải 
trong nuôi trồng thủy sản là nước thải, bùn thải… được hình 
thành chủ yếu do phân của tôm, cá, thức ăn thừa, xác tảo 
tàn, hóa chất sử dụng trong quá trình nuôi. Ước tính lượng 
chất thải rắn từ nuôi tôm là 123 tấn/vụ/ha và nước thải hơn 
5.000m3/ha; lượng chất thải rắn từ hoạt động nuôi cá tra tạo 
ra khoảng 33,3 tấn bùn/ha [5]. Từ đó dự báo chất thải rắn từ 
nuôi trồng thủy sản trong năm 2022 có khoảng 70,7 nghìn tấn 
chất thải và 2,8 triệu m3 nước thải.

Hiện nay chưa có nghiên cứu tính toán KNK từ sinh khối 
thải bỏ của trồng trọt cũng như bùn thải từ nuôi trồng thủy 
sản. Do đó, bài viết này sẽ áp dụng hệ số phát thải của rác 
vườn trong thành phần chất thải rắn sinh hoạt và nước thải 
theo IPCC, 2006.

Bảng 12: Phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải năm 2021
Năm 2021 Đơn vị CH4 N2O Tổng

Hoạt động thải bỏ chất thải rắn vào 
các bãi bãi rác Nghìn tấn CO2tđ/năm 29,52 - 29,52

Nước thải (không xử lý) Nghìn tấn CO2tđ/năm 3,37 0,34 3,71

Tổng   32,89 0,34 33,23

Bảng 13: Phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải năm 
2022

Năm 2022 Đơn vị CH4 N2O Tổng
Hoạt động thải bỏ chất thải rắn 

vào các bãi rác Nghìn tấn CO2tđ/năm 38,97 - 38,97

Nước thải (không xử lý) Nghìn tấn CO2tđ/năm 3,38 0,39 3,77

Tổng   42,35 0,39 42,74

4. TỔNG HỢP VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 
PHÁT THẢI KNK

Bảng 14: Tổng hợp phát thải KNK trong lĩnh vực 
nông nghiệp năm 2021

Năm 2021 Đơn vị
Khí nhà kính

Tổng
CO2 CH4 N2O

Chăn nuôi Nghìn tấn CO2tđ/năm - 135,69 10,57 146,26
Trồng trọt (trồng lúa, thuốc BVTV, 

phân bón) Nghìn tấn CO2tđ/năm - 1.996,01 - 1.996,01

Nuôi trồng thủy sản Nghìn tấn CO2tđ/năm 0,1756 2,14 11,2 13,52
Chất thải nông nghiệp Nghìn tấn CO2tđ/năm 32,89 0,34 33,23

Tổng 0,1756 2.166,73 22,11 2.189,02

Bảng 15: Tổng hợp phát thải KNK trong lĩnh vực 
nông nghiệp năm 2022

Năm 2022 Đơn vị
Khí nhà kính

Tổng
CO2 CH4 N2O

Chăn nuôi Nghìn tấn CO2tđ/năm - 144,39 11,34 155,73
Trồng trọt (trồng lúa, 

thuốc BVTV, phân bón) Nghìn tấn CO2tđ/năm - 1.993,41 - 1.993,41

Nuôi trồng thủy sản Nghìn tấn CO2tđ/năm 0,1819 2,21 11,0 13,3919

Chất thải nông nghiệp Nghìn tấn CO2tđ/năm - 42,35 0,39 42,74

Tổng 0,1819 2.181,60 22,73 2.205,27

 V Hình 1: Tỷ lệ phát thải KNK trong lĩnh vực nông 
nghiệp năm 2021 và năm 2022

Như vậy, hoạt động phát thải KNK chủ yếu từ hoạt 
động trồng trọt chiếm rất lớn đến 90 - 91%, tiếp đến là chăn 
nuôi chiếm 2 - 7%, lĩnh vực chất thải nông nghiệp ít biến 
động và nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất. 

5. CÁC GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KNK  
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP 

5.1. Giải pháp giảm phát thải trong trồng trọt 
* Đối với trồng lúa
Áp dụng kỹ thuật trồng lúa ngập khô xen kẻ (Alternative 

Wet and Dry ‒ AWD): Ruộng lúa được tưới nước không liên 
tục trừ giai đoạn mọc rễ và trổ bông nhằm giảm thời gian 
ngập nước sẽ giúp giảm phát thải khí CH4 khoảng 51% so 
với phương pháp truyền thống [10]. Tuy nhiên, giải pháp 
này cần chi phí đầu tư hệ thống bơm và đê bao thủy lợi khá 
lớn nên nếu không được nhà nước hỗ trợ thì sẽ không hấp 
dẫn người dân hưởng ứng.  

Chuyển đổi đất 2 - 3 vụ lúa sang 1 vụ lúa, 1 vụ màu: Việc 
chuyển đổi đã góp phần giảm 25% tỷ lệ KNK[10]. Đây cũng 
là giải pháp được một số địa phương áp dụng và có tiềm 
năng nhân rộng do việc chuyển đổi 1 - 2 vụ lúa sang trồng 
cây rau màu đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng 
lúa đơn thuần. Tuy nhiên, việc thực hiện giải pháp này đòi 
hỏi phải có quy hoạch cụ thể về đất đai, thị trường và chi phí 
đầu tư cải tạo hệ thống thủy lợi, cơ sở chế biến.

Tái sử dụng 100% sinh khối chất thải phát sinh từ hoạt 
động trồng trọt: hạn chế đốt bỏ sinh khối chất thải mà tái sử 
dụng hoàn toàn sinh khối, như ủ phân compost từ rơm rạ để 
bón cho cây trồng, sản xuất nhiên liệu từ trấu, chất thải từ cây 
ăn quả để ủ lên men nuôi cấy lợi khuẩn - sản xuất thức ăn 
chứa lợi khuẩn cung cấp cho gia súc …



13Số 10/2023

NGHIÊN CỨU

* Giải pháp giảm phát thải trong quản lý sử dụng phân 
bón, thuốc BVTV

Sử dụng phân bón hợp lý: Cần có những khuyến cáo cụ 
thể về sử dụng phân bón cho đất. Đặc biệt không nên bón quá 
nhiều phân urê dẫn đến nồng độ NOx trong đất cao gây phát 
thải trực tiếp và gián tiếp các khí N2O, NOx, NH3 gây hiệu ứng 
KNK hoặc có thể khuyến cáo người dân sử dụng các dạng 
đạm chậm tan khác hoặc nhằm giảm thất thoát đạm khi bón 
cho cây trồng, đồng thời cũng giúp giảm lượng KNK phát 
thải ra môi trường. Đồng thời sử dụng chất thải vườn, bùn 
thải và các chất thải hữu cơ khác từ nông nghiệp để ủ phân 
compost, tạo phân bón hữu cơ giảm sử dụng các loại phân 
bón đạm. Theo Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát 
thải khí nhà kính AgResults”, sử dụng phân bón hữu cơ vào 
trồng lúa đã giúp cắt giảm 50% lượng khí nhà kính phát thải 
ra môi trường.

Sử dụng thuốc trừ sâu an toàn sinh học: Sử dụng thuốc trừ 
sâu an toàn sinh học đang được khuyến khích hiện nay được 
chia thành 2 nhóm chính là thuốc trừ sâu thảo mộc và thuốc trừ 
sâu vi sinh. 

+ Thuốc trừ sâu thảo mộc: Là loại thuốc trừ sâu sử dụng các 
độc chất được chiết xuất từ cây cỏ hoặc dầu thực vật để gây ức 
chế và diệt trừ sâu hại.

Bảng 16: Một số loại thuốc trừ sâu thảo mộc [9]
STT Loại thảo mộc Công dụng

Nước cây xoan đào (neem) Tiêu diệt các loại sâu, rệp

Dung dịch từ ớt và tỏi, gừng Tiêu diệt sâu bọ và côn trùng

Trà hoa cúc Tiêu diệt động vật có máu lạnh, côn trùng và 
động vật không xương sống

Dung dịch từ thuốc lào Tiêu diệt sâu hại, nhộng bướm, rệp và các loài 
nhuyễn thể như sên

Cây ruốc cá (cây dây mật) Tiêu diệt sâu ba ba hại rau muống, rầy xanh hại 
chè, rầy bông

+ Thuốc trừ sâu vi sinh: Là loại thuốc có thành phần hoạt tính 
bao gồm các vi sinh vật như vi khuẩn, virus, nấm, tảo hoặc động 
vật nguyên sinh, chúng bài tiết ra các dịch chứa kháng sinh trong 
đó, có khả năng diệt trừ sâu hại. Một trong số các loại thuốc trừ 
sâu vi sinh phổ biến nhất trên thị trường hiện nay được chiết xuất 
từ chủng vi khuẩn Bacillus Thuringiensis. Loại vi khuẩn này tiết 
ra các protein không có lợi cho côn trùng, có tác dụng xua đuổi 
để bảo vệ thực vật, đặc biệt là khoai tây và bắp cải. Các loại thuốc 
trừ sâu vi sinh khác sử dụng nguyên lý cạnh tranh sinh tồn, đưa 
các vi sinh vật không có hại tới thực vật và là thiên địch của các vi 
sinh vật gây hại để chiếm lấy môi trường sống, xua đuổi chúng ra 
khỏi thực vật.

Hướng dẫn sử dụng phân bón và chính sách quản lý đất 
đai: Cần khuyến cáo người dân quản lý đất tốt, giữ đất thông 
thoáng, tránh ngập nước, dọn sạch tàn dư động thực vật, bón 
phân chuồng đúng cách nhằm hạn chế môi trường thuận lợi 
cho vi khuẩn phân giải đạm thành các KNK.  Mặc dù có nhiều 
giải pháp để giảm phát thải KNK trong lĩnh vực nông nghiệp 
đã được nghiên cứu và đề xuất nhưng khả năng áp dụng và 
nhân rộng của mỗi công nghệ phụ thuộc nhiều vào hiệu quả 
kinh tế mà công nghệ có thể đem lại cho nông dân bên cạnh 
hiệu quả về môi trường. Do vậy, Nhà nước cần có chính sách 
hỗ trợ để tiếp tục nghiên cứu các giải pháp này trên từng địa 
bàn cụ thể nhằm đảm bảo người dân vẫn tiếp tục áp dụng 
và nhân rộng các công nghệ giảm phát thải KNK trong nông 
nghiệp.

Theo kết quả mô hình “Canh tác lúa giảm phát thải khí nhà 
kính”, quy trình kỹ thuật “1 phải - 6 giảm” đã cắt giảm 30% lượng 
thuốc BVTV sử dụng trên ruộng lúa.

* Duy trì hệ sinh thái rừng
Lượng KNK phát thải trong trồng rừng rất thấp do hoạt 

động trồng cây tăng khả năng hấp thụ CO2 và khai thác sử dụng 
100% sinh khối từ rừng … nên việc trồng rừng sẽ đem lại hiệu 
quả cao trong giảm phát thải KNK.

Áp dụng tính toán phát thải KNK cho trồng rừng theo 
phương pháp tăng giảm của IPCC (2006) thì lượng CO2 được cắt 
giảm khoảng -1.547,54 nghìn tấn CO2/năm (năm 2022)

Bảng 17: Ước tính lượng CO2 giảm phát thải KNK từ hệ 
sinh thái rừng năm 2022

STT Trồng rừng Đơn vị Năm 2022
I Lượng C hấp thụ tăng trưởng

1 Diện tích đất rừng (bao gồm đất lâm nghiệp và đất 
trồng cao su) [4][11] (A) Nghìn ha 173,68

2 Tỷ lệ C của chất khô (IPCC, 2006) (CF) Tấn C/tấn khô 0,47

3 Tăng trưởng sinh khối trung bình hàng năm (IPCC, 
2006) (Gtotal) Tấn khô/ha/năm 554,87

4
Lượng hấp thụ và phát thải CO2 từ đất rừng nguyên 

trạng đối với lượng tăng hàng năm (C gain= A x GTotal 
x CFx (-44/12))

Nghìn tấn CO2/năm -2.034,51

II Lượng C mất đi
5 Sản lượng gỗ (H) m3/năm 69.513

6 Hệ số chuyển đổi sinh khối vào hệ số mở rộng (BCEFR) (m3 lượng  
mất đi)-1 10

7 Tỷ lệ của sinh khối dưới mặt đất đối với sinh khối trên 
mặt đất (R)

(tấn khô sinh khối trên 
mặt đất)-1 0,2

8 Lượng các-bon mất hàng năm do mất cây (Lwood-
removals = H x BCEFR x (1 + R) x CF) Nghìn tấn CO2/năm 393,03

9 Thể tích củi mất đi (FGtrees) m3/năm
10 Mật độ gỗ cơ bản (D) Tấn khô/m3 6,8

11
Lượng các-bon mất hàng năm do lấy củi (Lwood-

removals = [FGtrees x BCEFR x (1 + R) + EGpart x 
D) x CF)

Nghìn tấn CO2/năm 93,94

12 Lượng C mất đi do can thiệp (Lother losses) Nghìn tấn CO2/năm 0,00
Tổng lượng mất đi (8+11+12) (Closs) Nghìn tấn CO2/năm 486,97

∆ (Cgian - Closs) -1.547,54

5.2. Giải pháp giảm phát thải trong chăn nuôi
Giảm lượng phát thải khí CH4 từ dạ cỏ của trâu bò: Cần có 

chương trình cung cấp bánh dinh dưỡng hoặc các chế phẩm 
dinh dưỡng khác nhằm giảm lượng khí mê tan sinh ra từ hoạt 
động tiêu hóa của trâu bò. Theo Van Zijderveld và cs (2011), chế 
phẩm tiêu hóa có khả năng chuyển hóa nitrate thành NH3, giảm 
sản sinh CH4 trong dạ cỏ của bò đến 50%.

Mô hình tận dụng phụ phẩm từ chăn nuôi: 
+ Mô hình tận dụng chất thải trong chăn nuôi gia súc, gia 

cầm để sản xuất phân hữu cơ, sản xuất biogas làm nhiên liệu 
đun nấu.

+ Mô hình tận dụng phân động vật nuôi trùng quế: Phân 
trâu bò, phân lợn và chất độn như cỏ, rơm rạ, bèo, dây lang, 
thân cây lạc... hoặc lá cây khô được sử dụng để làm chất nền 
nuôi giun quế. Ngoài ra, phân tươi của gia súc ăn cỏ có thể 
cho giun ăn trực tiếp, hoặc có thể ngâm phân tươi đó với phân 
chuồng đã ủ hoại làm thức ăn cho giun. Trùng quế dùng để sản 
xuất thức ăn hữu cơ, quá trình phân hủy kỵ khí tạo khí sinh 
học, sản xuất năng lượng sinh học.

+ Xử lý nước thải chăn nuôi bằng hầm biogas vừa giảm mùi 
hôi vừa thu khí đốt sử dụng trong đun nấu.

5.3. Giải pháp giảm phát thải trong nuôi trồng thủy sản
Xử lý nước thải ao nuôi: Tuần hoàn nước trong cơ sở nuôi 

trồng thủy sản để giảm hiện tượng phú dưỡng hóa là một 
phương pháp bền vững để giảm tác động môi trường do vừa 
giảm lượng nước xả thải và giúp kiểm soát dịch bệnh. Điều 
này góp phần làm giảm tỷ lệ phú dưỡng hóa so với canh tác 
truyền thống lần lượt là 43,66 và 47,13% [13]. 

Xử lý bùn thải ao nuôi: 
+ Bùn thải từ các ao nuôi được tận dụng để bón cho đất nông 

nghiệp. Bùn thường được lưu trữ tại các khu vực nuôi và cần 
có giấy xác nhận lưu trữ bùn. Hiện nay các khu vực ao nuôi sử 
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dụng các ao lắng để loại bỏ các chất rắn lơ lửng trong chất 
thải khá hiệu quả, tuy nhiên cần quan tâm nhiều hơn các 
chất dinh dưỡng hoà tan còn dư theo nguồn thải.

+ Thu hồi Phốt pho: Xu hướng hiện nay cho thấy tái sinh 
nguồn Phốt pho chủ yếu được thực hiện giúp giảm chi phí 
hoạt động. Việc thu hồi chất dinh dưỡng được công nhận 
giúp kiểm soát đóng cặn theo đường ống dẫn bùn, cải thiện 
khả năng tách nước từ bùn, giảm tiêu thụ polyme, giảm khối 
lượng bùn cần xử lý, thu hồi năng lượng tốt hơn và giúp chủ 
nguồn thải tuân thủ các quy định một cách tốt hơn. Đồng 
thời nhu cầu chăn nuôi quá mức và thiếu diện tích đất để xử 
lý bùn thải có thể được giải quyết nhờ vào kỹ thuật thu hồi 
Phốt pho. 

+ Thu hồi Nitơ: Mục tiêu chính của việc thu hồi nitơ (thu 
hồi nitơ phản ứng) là rút ngắn chu trình nitơ và chuyển nitơ 
trong dòng thải thành phân bón nhân tạo (dạng tiền chất). 
Khoảng 30% nitơ trong dòng thải, chiếm 4% nitơ trong nước 
thải, có thể được thu hồi. Mặc dù con số này ít hơn nhiều so 
với nhu cầu phân bón nông nghiệp, nhưng việc thu hồi N có 
thể là một phần của giải pháp bền vững.

5.4. Kết quả tính phát thải KNK khi áp dụng các giải 
pháp giảm thiểu

Bảng 18: Ước tính lượng giảm thải KNK từ hoạt 
động nông nghiệp

Phát 
thải

Phương án 
giảm KNK  

(% giảm thiểu 
KNK)

Tính toán phát thải KNK năm 2022

Phát thải  
KNK ban đầu

(nghìn tấn CO2tđ/năm)

Phát thải KNK sau khi 
áp dụng phương án 

giảm thiểu  
(nghìn tấn CO2tđ/năm)

Hệ sinh  
thái rừng 

(nghìn tấn CO2tđ/
năm)

(1) (2) (3) (4) (5)
I. Trồng trọt

Trồng 
lúa

+ Trồng lúa ngập 
khô xen kẻ (giảm 

thiểu 51%)
+ Chuyển đổi luân 
canh 1 vụ lúa 1 vụ 
màu (giảm thiểu  

25%)

1.582,94 379,90

-1.547,54

Phân 
bón

Sử dụng phân bón 
hữu cơ từ phụ 

phẩm nông nghiệp 
(giảm thiểu 50%)

102,71 51,36

Thuốc 
BVTV

+ Sử dụng thuốc 
trừ sâu thảo mộc 

và thuốc trừ sâu vi 
sinh (30%)

307,76 215,43

II. Chăn nuôi

Chăn 
nuôi gia 

súc

Sử dụng chế phẩm 
tiêu hóa giảm phát 

thải CH4 từ quá 
trình tiêu hóa thức 

ăn (giảm 50%)

144,39 72,19

Quản 
lý chất 

thải

Thu biogas phát 
điện giảm phát thải 

CH4 và N2O từ 
quản lý chất thải 

(giảm thiểu 100%)

11,34 0

III. Nuôi trồng thủy sản
Hoạt 
động 
nuôi 
trồng 
thủy 
sản

+ Nuôi trồng nuôi 
trồng tuần hoàn 
khép kín (giảm 
thiểu 47,13%)
+ Thu hồi P, N 

(giảm thiểu 30%)

13,3919 7,08

Chất thải nông nghiệp

Chất 
thải rắn 
và nước 

thải

+ Sản xuất phân 
compost từ chất 
thải trồng trọt và 

chất thải chăn nuôi 
(giảm thiểu 100%); 
+ Thu biogas phát 

điện giảm phát thải 
CH4 và N2O từ 
quản lý chất thải 

(giảm thiểu 100%)

42,74 0

Tổng 2.204,51 725,97 -1.547,54

Tổng KNK được cắt giảm  
(3) - (4) 1.479,30

Như vậy, hiệu quả giảm thiểu khoảng 67,1% và nếu 
quyết tâm áp dụng các giải pháp giảm thiểu KNK và duy 
trì diện tích rừng các loại bao gồm cao su, Tây Ninh sẽ đạt 
được mức phát thải Các-bon âm (khoảng - 821,57 nghìn 
tấn CO2tđ/năm, tương đương 45,6 triệu USD/năm nếu bán 
được cota phát thải khí nhà kính với giá trung bình 55,5 
USD/tấn CO2tđ)

6. KẾT LUẬN
Bài báo đã phân tích, đánh giá được tình hình và xu 

hướng phát thải KNK trong từng lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp và chất thải nông nghiệp, từ đó đưa ra những 
phân tích, đánh giá về cơ hội và thách thức đối với giảm 
phát thải KNK ở tỉnh Tây Ninh. Tiềm năng giảm phát 
thải KNK ở lĩnh vực nông nghiệp là rất lớn; tuy nhiên, 
thách thức lớn nhất đến từ sự hạn chế về nguồn kinh phí 
để đầu tư công nghệ giảm thải, bên cạnh đó là rào cản vô 
hình đến từ sự hạn chế về nhận thức, ý thức, trách nhiệm 
bảo vệ môi trường, giảm phát thải KNK của người dân 
địa phương.

Trong bức tranh chung về giảm phát thải KNK trong 
nông nghiệp cho cái nhìn tổng quan tạo tiền đề cho các cơ 
quan quản lý tỉnh theo dõi và có có biện pháp giảm lượng phát 
thải KNK cụ thể cho từng loại hình sản xuất nông nghiệp. Cụ 
thể:

- Xem xét, ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về kiểm 
kê KNK để các sở ngành, đơn vị liên quan tham khảo trước 
khi triển khai các nội dung về giảm nhẹ phát thải KNK trong 
nông nghiệp. 

- Mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược như Tổ chức 
C40, JICA, WB v.v... để tìm kiếm các nguồn kinh phí hỗ trợ. 

- Ban hành các văn bản pháp lý về kiểm kê KNK và 
khuyến khích các bên liên quan thực hiện hành động giảm 
nhẹ phù hợp.

- Biên soạn và ban hành các sổ tay hướng dẫn các hành 
động giảm khí nhà kính trong từng lãnh vực sản xuất bao gồm 
nông nghiệp.

- Tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, phổ biến 
kiến thức, nghiên cứu triển khai các mô hình thực nghiệm 
giảm phát thải KNK trong từng lãnh vực, tiến đến phổ biến 
rộng rãi cho toàn bộ nông dânn
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NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ THẢI VÀ 
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CHO NGUỒN DIỆN  
TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
HỒ QUỐC BẰNG*1, NGUYỄN NGỌC NHƯ UYÊN2, 
 NGUYỄN THOẠI TÂM2, NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG2 
1Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
2Viện Phát triển năng lực lãnh đạo, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt:
Nghiên cứu này đánh giá các nguồn ô nhiễm không khí (ÔNKK), xác định hiện trạng khu vực phân bố tải 
lượng khí thải từ các nguồn hộ gia đình, nhà hàng, quán ăn và mỏ đá xây dựng-puzolan. Từ đó, đưa ra 
các đề xuất và giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu ÔNKK. Để thực hiện nghiên cứu, công cụ kiểm kê bằng 
hệ số phát thải và công cụ GIS để thiết lập bản đồ được sử dụng. Kết quả cho thấy, việc sử dụng lượng lớn 
nhiên liệu LPG, than củi và dầu DO gây phát thải một lượng lớn các chất: TSP, NOx, CO, SO2, PM10, PM2.5 
và NMVOC. Nguyên nhân chính gây ÔNKK trong nguồn diện của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đến 
từ hoạt động khai thác mỏ với các chất ô nhiễm chính gồm bụi TSP , PM10 và PM2.5 có tải lượng lần lượt 
1.860,29; 920,19 và 106,61 tấn/năm chiếm 97-95% tải lượng ô nhiễm trên toàn tỉnh và NOx, CO phát sinh 
từ hoạt động đốt nhiên liệu để đun nấu tại hộ gia đình chiếm 55-78% . Các khu vực có tải lượng ô nhiễm 
cao gồm: Thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Long Điền và TP. Vũng Tàu. Nghiên cứu đã đánh giá 
hiện trạng phát thải các chất ô nhiễm và đề xuất một số giải pháp giảm ÔNKK mang tính kinh tế và hiệu 
quả cho tỉnh BR-VT.
Từ khóa: Bản đồ phân bố khí thải, nguồn diện, kiểm kê phát thải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày nhận bài: 8/9/2023. Ngày sửa chữa: 1/10/2023. Ngày duyệt đăng: 20/10/2023.

Calculating emissions and proposing solutions to reduce 
emissions from non-point sources in Ba Ria - Vung Tau province
Abstract:

This study aims to evaluate sources of air pollution (AP), and determine the current distribution of emission 
loads from residential households, restaurants, open pit quarries and pozzolan quarries. Subsequently, it 
presents recommendations and suitable solutions to minimize air pollution in Ba Ria - Vung Tau Province 
(BR-VT). To conduct this research, emission factor inventory tools and GIS tools are employed. The results 
indicate that the significant use of large quantities of LPG, charcoal, and diesel fuel leads to substantial 
emissions of various pollutants: TSP, NOx, CO, SO2, PM10, PM2.5, and NMVOC. The primary causes of air 
pollution in BR-VT province stem from mining activities, with major pollutants being TSP, PM10, and PM2.5, 
having emission loads of 1,860.29; 920.19, and 106.61 tons per year, respectively, constituting 97-95% of the 
total pollution load across the province. Additionally, NOx and CO emissions result from fuel combustion 
for cooking in households, contributing to 55-78% of the total pollution load. High pollution load areas 
encompass the towns of Phu My, Chau Duc District, Long Dien District, and Vung Tau City. This study 
assesses the current emission status of various pollutants and proposes economically viable and effective 
solutions for air quality improvement in BR-VT province.
Keywords: Emission distribution map, area source, emission inventory, Ba Ria-Vung Tau province.
JEL Classifications: Q51, Q52, Q54, Q55, R00.



17Số 10/2023

NGHIÊN CỨU

1. MỞ ĐẦU
Tỉnh BR-VT là một trong những vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam, Việt Nam. Tỉnh phát triển mạnh về lĩnh 
vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ du lịch với nguồn 
tài nguyên khoáng sản dồi dào. Trên địa bàn tỉnh BR-VT 
chứa trữ lượng lớn khoáng sản đá và puzolan - các nguyên 
liệu nền phục vụ ngành công nghiệp, xây dựng. Các điểm 
mỏ đã và đang được khai thác lộ thiên từ nhiều năm. Theo 
Niên giám thống kê của Cục Thống Kê tỉnh BR-VT năm 
2019, tỉnh có khoảng 1.152.218 người với tỷ lệ tăng dân số 
1,22%/năm. Với mật độ dân cư dày đặc (581 người/km2) 
cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, việc tiêu thụ 
nhiên liệu đốt phục vụ nhu cầu ăn uống tại các khu dân cư, 
quán ăn và hoạt động khai thác mỏ đá đang gây áp lực lên 
chất lượng môi trường không khí tỉnh BR-VT. Theo Báo 
cáo tóm tắt Hiện trạng môi trường không khí tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2016-2020, chất lượng không khí khu vực khai 
thác khoáng sản của tỉnh năm 2019 nồng độ bụi tổng TSP 
vượt QCVN 05:2013 từ 1,03 đến 4 lần, tiếng ồn đạt QCVN 
06:2010/BTNMT. Tại các khu vực đô thị chỉ có một số vị trí 
bị ô nhiễm bụi tổng vào một số thời điểm trong năm. 

Hoạt động kiểm kê phát thải khí thải là một giải pháp 
hiệu quả trong việc kiểm soát chất lượng không khí, tạo cơ 
sở dữ liệu nguồn thải và nhận diện được loại hình phát thải 
giúp các nhà quản lý nắm được thải lượng từ đó có cơ sở 
thiết lập, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng không khí 
cho khu vực. Đối với công cụ kiểm kê khí thải có bốn cách 
tiếp cận cơ bản: ngoại suy từ kết quả khảo sát, cân bằng vật 
chất, mô hình toán học và hệ số phát thải áp dụng cho mức 
độ hoạt động nhiên liệu. Trong đó, phương pháp hệ số phát 
thải đơn giản, dễ thực hiện trong việc tính toán tải lượng khí 
thải thuộc các loại nhiên liệu khác nhau với độ chính xác 
cao. Dựa trên các ưu điểm đó, phương pháp phù hợp với 
điều kiện thực hiện tại Việt Nam và cụ thể trong nghiên cứu 
này là tỉnh BR-VT. Ngoài ra, để có thể khoanh vùng phân 
bố ÔNKK, nghiên cứu cần thiết lập bản đồ không gian và 
hệ thống thông tin địa lý - GIS (Geographic Information 
System) là công cụ hoàn thiện và hữu hiệu trong việc xây 
dựng bản đồ hiện trạng ÔNKK. Một số phần mềm phổ biến 
được sử dụng hiện này là ArcGIS và MapInfo. 

Trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu 
về kiểm kê khí thải nguồn diện và ứng dụng công cụ GIS 
trong quản lý chất lượng môi trường không khí. Một số 
nghiên cứu về nguồn diện trên thế giới như của Siyi Cai 
và cộng sự năm 2018 [11] đã kiểm kê khí thải hoạt động 
đun nấu của hộ dân tại vùng nông thôn ở Bắc Kinh, than 
đá và sinh khối là nguồn nhiên liệu chính gây nên ô nhiễm 
cho sinh hoạt người dân. Debananda Roy và cộng sự năm 
2020 [12] đã kiểm kê và phân bố khí thải PM10 dùng công 
cụ GIS tại mỏ than Ấn Độ, nghiên cứu đã đánh giá hiện 
trạng ô nhiễm tại mỏ than do bụi mịn gây ra. Katika và 
cộng sự năm 2018 [10] kiểm kê khí thải và dùng mô hình 
AERMOD đánh giá mức độ lan truyền ÔNKK cho đô thị 
Nakhon Ratchasima ở Thái Lan, kết quả lượng khí thải từ 
mô hình thấp hơn so với thực tế do lượng nguồn thải chưa 
đầy đủ. Tại Việt Nam, Báo cáo kiểm kê khí thải một số tỉnh 
thành như TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ [1, 13] xác định 

được lượng TSP phát thải từ hoạt động sinh hoạt góp 8% 
phát thải vào nguồn diện. Nghiên cứu của Bùi Tá Long và 
cộng sự năm 2019 [2] đã kiểm kê khí thải cho mỏ đá tại 
Bình Dương, nghiên cứu chỉ ra được bụi mịn PM10 tại công 
đoạn nghiền sàng đá là nguyên nhân gây ô nhiễm, phạm 
vi nghiên cứu chỉ tập trung một cụm mỏ. Phạm Việt Anh 
và cộng sự năm 2016 [3] tại mỏ đá vôi tỉnh Hòa Bình chỉ 
kiểm toán lượng bụi TSP dùng hệ số phát thải của WHO, 
nghiên cứu chưa tính toán việc phát thải từ hoạt động đốt 
nhiên liệu hóa thạch vận hành máy móc/phương tiện. Tại 
Việt Nam, các nghiên cứu kiểm kê nguồn diện chủ yếu tập 
trung tại các thành phố lớn, khu vực các tỉnh lân cận vẫn 
chưa nhận được nhiều sự quan tâm, hơn nữa, các nghiên 
cứu khoa học về mỏ khoáng sản vẫn chưa phổ biến rộng 
trong nước. Cụ thể, tỉnh BR-VT là một khu vực đông dân 
và chứa nhiều mỏ khoáng sản, hiện chưa có nghiên cứu 
nào đánh giá khu vực này cũng như cơ sở dữ liệu khoa học 
còn hạn chế. Dựa vào những yếu tố trên, nghiên cứu tiến 
hành kiểm kê khí thải nguồn diện (chủ yếu là hoạt động 
đốt nhiên liệu đun nấu và khai thác mỏ đá) cho tỉnh BR-
VT. Mục tiêu nghiên cứu: (i) Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu 
phát thải khí thải từ hoạt động đốt nhiên liệu nấu ăn và 
khai thác đá trong nguồn diện của tỉnh BR-VT, (ii) Lập bản 
đồ hiện trạng phát thải các chất ÔNKK do hoạt động đốt 
nhiên liệu và khai thác đá bằng công cụ GIS, (iii) Đề xuất 
giải pháp giảm thiểu tác động ÔNKK cho tỉnh BR-VT. Kết 
quả nghiên cứu sẽ đóng góp một phần vào cơ sở khoa học 
để xem xét và xây dựng giải pháp giảm thiểu ÔNKK, góp 
phần vào việc phát triển bền vững tỉnh BR-VT.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động sử dụng nhiên liệu để 

nấu ăn của hộ gia đình, nhà hàng, quán ăn và hoạt động khai 
thác khoáng sản từ các mỏ đá xây dựng và puzolan. Các chất 
ô nhiễm không khí phát sinh từ các hoạt động trên gồm: CO, 
SO2, NOx, Bụi tổng, Bụi PM10, Bụi PM2.5 và NMVOC. 

Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu giới hạn 
trong 8 huyện/thị xã/thành phố của tỉnh BR-VT (TP.Vũng 
Tàu, TP. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện 
Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc và huyện 
Côn Đảo). 

Khu vực nghiên cứu: Tỉnh BR-VT là một tỉnh ven biển 
thuộc vùng Đông Nam Bộ và tiếp giáp với 4 tỉnh, Đồng Nai 
(phía Bắc), TP. Hồ Chí Minh (phía Tây), tỉnh Bình Thuận 
(phía Đông) và Biển Đông (phía Nam). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp xác định cỡ mẫu phỏng vấn và điều tra 
Đối với nghiên cứu, tổng thể của nghiên cứu dựa trên 

dân số của tỉnh BR-VT năm 2019. Phương pháp tính toán cỡ 
mẫu trong nghiên cứu được áp dụng theo công thức Yamane 
(1967), với số mẫu phiếu được xác định theo từng đối tượng 
nghiên cứu thuộc nguồn diện trong nghiên cứu là:

n= n
1+n (e)2 (2.1)

n: Số lượng mẫu cần điều tra, khảo sát
N: Tổng số mẫu trong phạm vi nghiên cứu
e: Sai số cho phép, %
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Số phiếu hộ gia đình, quán ăn được thể hiện trong 
Bảng 1.

Đối với số phiếu mỏ khai khoáng: Trên địa bàn tỉnh 
BR-VT năm 2019 có 24 mỏ đá đang hoạt động (18 mỏ đá 
xây dựng, 6 mỏ puzolan), đặc trưng quy trình khai thác 
và tính chất môi trường của các mỏ tương tự nhau, vì vậy 
nghiên cứu khảo sát thực tế 4 mỏ đá, các mỏ còn lại thu 
thập thông tin từ các nguồn của Sở TN&MT tỉnh BR-
VT, đánh giá tác động môi trường, thông tin phỏng vấn, 
điều tra gồm: loại và lượng nhiên liệu tiêu thụ, tần suất sử 
dụng nhiên liệu đối với hộ gia đình, quán ăn. Công suất, 
diện tích, sản lượng khai thác, phương tiện khai thác-vận 
chuyển, số giờ làm việc, loại nhiên liệu và lượng nhiên liệu 
sử dụng tại các điểm mỏ. 

Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu 
khảo sát phân tầng kết hợp với mẫu thuận tiện đối với các 
đối tượng nghiên cứu:

Chọn mẫu phân tầng: Tổng thể nghiên cứu được chia 
thành 8 nhóm nhỏ theo 8 khu vực thành phố, huyện, thị xã 
và chia thành 3 nguồn nhỏ trong nguồn diện.

Chọn mẫu thuận tiện: Các mẫu được chọn khảo sát 
một cách ngẫu nhiên và có thể tiếp cận được.

Bảng 1. Số phiếu điều tra hoạt động sử dụng nhiên 
liệu cho nấu nướng

STT Nguồn Tổng thể N Sai số cho phép, 
e (%)

Số phiếu theo 
Yamane

1 Hộ gia đình 321.007 3 1.111
2 Nhà hàng, quán ăn 13.774 11 90

Phương pháp tính toán phát thải khí thải
Các chất ô nhiễm được tính toán bao gồm NOx, CO, 

SO2, NMVOC, TSP, PM10 và PM2.5. Nghiên cứu lựa chọn 
hệ số phát thải từ EMEP/EEA - Air pollutant emission 
inventory guidebook 2019 và Hướng dẫn kiểm kê khí thải 
nhanh của WHO - 1993. Theo đó, hướng kiểm kê khí thải 
nguồn diện được tính theo công thức:

Epollutant = ARfuel comsumption × EFpollutant � (2.2)
Epollutant: Tải lượng khí thải cho từng chất của từng loại 

nguồn
EFpollutant: Hệ số phát thải cho từng chất theo từng loại 

nguồn 
ARfuel comsumption: Lượng nhiên liệu tiêu thụ từng loại 

nguồn
Hệ số phát thải
Hệ số phát thải các chất khí ô nhiễm NOx, CO, SO2, 

NMVOC, TSP, PM10 và PM2.5 được lấy từ báo cáo hệ số 
phát thải Tier 1 của Hướng dẫn kiểm kê khí thải Châu Âu 
- EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 
2019 cho hoạt động sinh hoạt và khai thác mỏ đá (Bảng 2, 
3, 4). Riêng hệ số phát thải cho máy móc vận hành trong 
mỏ được lấy từ Hướng dẫn kiểm kê khí thải nhanh của 
WHO - 1993 (Bảng 5). Hệ số quy đổi đá được tham khảo 
theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng 
năm 2021 về Ban hành định mức xây dựng; Quyết định 
số 08/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT ban hành 
Bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn 
tỉnh BR-VT; Nghiên cứu của Nguyễn Quang Phú và cộng 
sự năm 2011 (Bảng 6).

Bảng 2. Hệ số phát thải cho từng loại nhiên liệu [7]
Nhiên liệu Đơn vị NOx CO SOx NMVOC TSP PM10 PM2.5

Than đá
g/GJ 110 4.600 900 484 444 404 398

(g/kg) 2,75 115 22,5 12,1 11,1 10,1 9,95

LPG
g/GJ 51 57 70 0,69 1,9 1,9 1.9

(g/kg) 2,55 2,85 3,5 0,0345 0,095 0,095 0,095

Than củi
g/GJ 50 4.000 11 600 800 760 740

(g/kg) 0,75 60 0,165 9 12 11,4 11,1

Hệ số phát thải (g/kg) được tính bằng cách nhân hệ số 
phát thải (g/GJ) với nhiệt trị của từng loại nhiên liệu thể 
hiện trong Bảng 3.

Bảng 3. Nhiệt trị của từng loại nhiên liệu
Loại nhiên liệu Nhiệt trị (KJ/kg)

Than đá 25.000
LPG 50.000

Than củi 15.000

Bảng 4. Hệ số phát thải đối với hoạt động khai thác 
mỏ đá [8]

Chất ô nhiễm Giá trị Đơn vị Tham khảo
TSP 102

g/Mg khoáng sản Visschedijk et al.
(2004)

PM10 50
PM2.5 5.0

Chú thích: 1 Mg (Megagram) = 1 tấn

Bảng 5. Hệ số phát thải của các phương tiện máy 
móc vận hành trong mỏ [6]

Máy/thiết bị
Chất ô nhiễm

NOx CO SO2 NMVOC
(g/h)

Máy ủi/gạt 13.73 1.74 0.62 0.41
Máy xúc đào 8.10 2.67 0.61 0.60

Bảng 6. Hệ số quy đổi đơn vị theo từng loại đá 
Kích thước Loại đá Hệ số quy đổi (tấn/m3)

Đá dăm 0,5 - 2cm đá 1x2 1.55
Đá dăm 2 - 8cm đá 0x4, đá 4x6 1.5

Đá mạt đá 5x10, đá mi 1.6
Đá khối 2.7
Puzolan 1.0

Phương pháp mô hình hóa 
Mỏ khai thác đá là một nguồn diện phức tạp gồm 

nhiều hoạt động phát thải như: khai thác-chế biến đá, vận 
hành máy móc và vận chuyển đá trên tuyến đường nội mỏ, 
nghiên cứu chỉ tính toán tải lượng khí thải của phương tiện 
vận chuyển nội mỏ (từ khu vực khai thác đến bãi chế biến 
và các khu vực khác trong mỏ). Lượng khí thải này phân 
tán vào cũng một không gian như các hoạt động phát thải 
khác, vì vậy, nghiên cứu xem xét hoạt động vận chuyển đá 
là một phần của nguồn diện mỏ khai khoáng. Nghiên cứu 
ứng dụng mô hình EMISENS [4] để kiểm kê khí thải các 
phương tiện vận chuyển trong các mỏ khai thác đá trên địa 
bàn tỉnh BR-VT. Tính toán phát thải cho hoạt động giao 
thông theo mô hình EMISENS được phân thành 3 loại 
phát thải: phát thải nóng (hot emissions Ehot), phát thải lạnh 
(cold emissions Ecold) và phát thải do bay hơi (evaporation 
emissions Eevap) theo công thức:

E = Ehot + Ecold + Eevap 			  (2.3)
Kết quả thu thập dữ liệu đầu vào cho mô hình gồm: 

loại đường, loại phương tiện, lưu lượng xe, số lượng xe, 
quãng đường, nhiệt độ, chất ô nhiễm và hệ số phát thải.

Bảng 7. Hệ số phát thải nóng đối với xe tải nặng (g/
km.xe) [5]

Loại đường Tỉnh lộ
Chất ô nhiễm NOx CO SO2 NMVOC PM

Xe tải nặng 13,9239 6,0371 0,1200 0,2507 4,6140
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Bảng 8. Hệ số phát thải lạnh đối với xe tải nặng (g/
km.xe) [5]

Đơn vị Tỉnh lộ

beA NOx g/km.xe 0.00000

beB NOx g/km.xe -0.10449

beC1 NOx g/km.xe 2.41126

beA CO g/km.xe 0.00000

beB CO g/km.xe -1.32414

beC1 CO g/km.xe 1.41016

beA SO2 g/km.xe 0.00000

beB SO2 g/km.xe 0.00000

beC1 SO2 g/km.xe 0.00000

beA NMVOC g/km.xe 0.00037

beB NMVOC g/km.xe -0.02413

beC1 NMVOC g/km.xe 0.59443

beA PM g/km.xe 0.00000

beB PM g/km.xe 0.00000

beC1 PM g/km.xe 0.00000

Bảng 9. Hệ số phát thải từ thắng xe và mặt đường đối 
với xe tải nặng (g/km.xe)[9]

TSP PM10 PM2.5

Lốp và thắng xe 0,0777 0,059 0,0316
Mặt đường 0,076 0,038 0,0205

Phương pháp ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phát thải 
khí thải

Phương pháp được sử dụng để chồng lớp bản đồ phát 
thải và xây dựng bản đồ số hiện trạng phát thải các chất ô 
nhiễm không khí từ hoạt động sinh hoạt, khai thác mỏ đá, 
nhà hàng quán ăn. Từ lượng phát thải khí thải của từng 
chất ô nhiễm cho từng nguồn diện, khai báo tải lượng 
phát thải lên bản đồ theo dữ liệu số dưới dạng tọa độ phát 
thải từng nguồn. Từ tổng lượng phát thải khí thải của 
từng chất ô nhiễm cho từng hoạt động, phân bố tải lượng 
phát thải lên bản đồ theo dữ liệu số lượng nguồn và theo 
diện tích của mỗi huyện, xã theo dạng phân bố vùng. Tạo 
trường thuộc tính về diện tích, số lượng từng nguồn và 
tải lượng phát thải cho từng địa phương để chuyển dữ 
liệu tổng phát thải (tính trong file Excel) vào phần mềm 
ArcGIS 10.8.

Tạo ô lưới và độ phân giải phục vụ lập bản đồ khu vực 
nghiên cứu bao trùm tỉnh BR-VT với độ phân giải 2,5km 
x 2,5km cho 1 ô lưới (35 ô x 35 ô), diện tích một ô là 6,25 
km2. Lưới tọa độ theo lưới chiếu UTM quốc tế, ellipsoid 
WGS84 cho bản đồ tỷ lệ 1:10.000 theo quy định của Thông 
tư số 17/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường: Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ 
môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển). Sau 
khi tính được phân bố tải lượng, thực hiện thể hiện màu 
cho từng khu vực dựa vào tải lượng trung bình năm cho 
từng chất ô nhiễm.

3. KẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP
3.1. Kết quả kiểm kê khí thải theo nguồn ô nhiễm 
Trong nguồn diện, mỏ khai thác đá chiếm trên 90% 

tải lượng bụi phát sinh từ các hoạt động khai thác - chế 
biến đá, hoạt động sinh hoạt từ hộ gia đình chiếm 78% tải 
lượng CO, 52-55% tải lượng NOx và NMVOC, hoạt động 
đốt nhiên liệu đun nấu từ nhà hàng-quán ăn chiếm 46% 
NMVOC (Hình 2). Tổng lượng phát thải TSP là 1.917,09 
tấn/năm, PM10 973,33 tấn/năm, CO 345,36 tấn/năm, NOx 

212,02 tấn/năm, PM2.5 160,63 tấn/năm, NMVOC 69,17 
tấn/năm, SO2 2,93 tấn/năm (Bảng 10). Phát thải bụi chủ 
yếu từ mỏ do đặc tính khai thác mỏ lộ thiên, sản phẩm 
chính là đá, quy trình khai thác-chế biến, vận chuyển phát 
thải lượng lớn bụi vào môi trường không khí. Các chất ô 
nhiễm CO, NOx, và NMVOC từ hộ gia đình chiếm tỷ lệ 
phát thải cao do việc sử dụng LPG và than củi là nhiên liệu 
đốt chính, hệ số phát thải các loại nhiên liệu này cao vì vậy 
tải lượng phát thải vì thế cũng tăng. Số lượng hộ gia đình 
nhiều hơn số lượng nhà hàng quán ăn, vì vậy tỷ lệ phát thải 
cũng cao hơn.

Bảng 10. Tổng tải lượng phát thải khí thải nguồn 
diện tại tỉnh BR-VT năm 2019

Nguồn ô nhiễm
Tổng phát thải theo từng nguồn (tấn/năm)

 NOx  CO  SO2 NMVOC  TSP  PM2.5  PM10 
Hộ gia đình 115,72 270,68 1,25 36,17 45,27 43,14 42,07
Nhà hàng - 

quán ăn 45,68 52,83 1,08 31,96 11,53 10,88 11,07

Mỏ khoáng sản 50,62 21,85 0,60 1,05 1.860,29 106,61 920,19
Tổng 212,02 345,36 2,93 69,17 1.917,09 160,63 973,33

Hình 1 trình bày tỷ lệ phân bố khí thải giữa 3 hoạt động 
phát thải trong mỏ: quá trình khai thác-chế biến đá, hoạt 
động đốt nhiên liệu dầu DO các máy xúc, máy ủi và hoạt 
động vận chuyển từ xe tải nặng lưu thông trên đường nội 
mỏ. Hoạt động khai thác-chế biến đá tại các khu vực khai 
thác, chế biến chiếm từ 85-99% tải lượng bụi TSP, PM10, 
PM2.5. Xe tải nặng vận chuyển nội mỏ chiếm từ 70-97% tải 
lượng các chất NOx, CO, SO2 và NMVOC. Hoạt động đốt 
nhiên liệu do máy móc thiết bị vận hành chiếm 30% lượng 
SO2. Trong điểm mỏ, nguồn gây ô nhiễm bụi chính từ quy 
trình khai thác - chế biến đá và với các chất ÔNKK còn lại 
phát sinh từ phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường 
nội mỏ. 

 V Hình 1. Phân bố khí thải các hoạt động phát thải 
trong mỏ khai khoáng

 V Hình 2. Phần trăm tổng lượng phát thải khí thải 
nguồn diện tại tỉnh BR-VT 



20 Số 10/2023

NGHIÊN CỨU

3.2.Kết quả kiểm kê khí thải theo địa phương tỉnh BR-VT
Như Bảng 11 và Hình 3, thị xã Phú Mỹ và huyện Châu 

Đức là hai địa phương đóng góp lượng phát thải cao hơn các 
địa phương còn lại. Nguyên nhân chủ yếu từ các hoạt động 
khai thác trong các mỏ đá xây dựng- puzolan (khai thác-
chế biến, vận hành máy móc, vận chuyển); bụi tổng là chất 
ô nhiễm chính từ nguồn mỏ. Cụ thể, thị xã Phú Mỹ (77,02 
tấn NOx/năm, 1.086,62 tấn TSP/năm, 541,18 tấn PM10/
năm, 69,28 tấn PM2.5/năm), huyện Châu Đức (605,47 tấn 
TSP/năm, 301,81 tấn PM10/năm, 39,26 tấn PM2.5/năm). 
Kế đến là huyện Long Điền phát thải CO và NMVOC cao 
nhất (134,54 tấn CO/năm, 22,57 tấn NMVOC/năm) do tỷ 
lệ sử dụng than củi 61% chiếm đa số lượng than củi trên 
toàn tỉnh và chiếm 32% tổng nhiên liệu tiêu thụ của huyện. 
Huyện Côn Đảo chiếm tỷ lệ phát thải thấp nhất trên toàn 
tỉnh do mật độ dân cư thấp và không có mỏ khoáng sản.

Bảng 11. Tổng lượng phát thải khí thải phân theo địa phương
Địa phương

Tổng lượng phát thải (tấn/năm)

NOx CO SO2 NMVOC TSP PM10 PM2.5

Thị xã Phú Mỹ 77,02 40,40 0,83 6,84 1.086,62 541,18 69,28

TP. Vũng Tàu 55,80 69,07 0,66 16,20 10,88 10,36 10,26

TP. Bà Rịa 14,46 10,01 0,17 3,37 73,85 37,13 5,42

H. Xuyên Mộc 19,19 13,34 0,22 4,41 21,27 11,36 2,88

H. Long Điền 18,36 134,54 0,53 22,57 37,30 30,38 24,93

H. Đất Đỏ 7,28 5,56 0,10 2,20 78,50 38,94 4,75

H. Côn Đảo 1,20 16,22 0,05 2,59 3,20 3,04 2,96

H. Châu Đức 18,71 56,23 0,36 10,99 605,47 301,81 39,26

Tổng 212,02 345,36 2,93 69,17 1.917,09 974,20 159,76

 V Hình 3. Tổng lượng phát thải nguồn diện theo địa 
phương tại tỉnh BR-VT năm 2019

Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra phụ thuộc vào tỉ 
lệ các loại nhiên liệu đốt và loại bếp sử dụng. Huyện Long 
Điền là huyện có phần trăm sử dụng than củi trong nấu ăn 
cao nhất tỉnh với 2.042 tấn/năm, chiếm 61% tổng lượng 
than củi dùng trong nấu ăn trên toàn tỉnh và chiếm 32% 
tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ của huyện. Mặc khác, hệ số 
phát thải các chất ô nhiễm CO, SO2 và bụi của than củi 
cao hơn so với LPG. Vì vậy, tải lượng phát thải các chất ô 
nhiễm sinh ra từ hoạt động đun nấu của huyện Long Điền 
cao nhất toàn tỉnh (trừ NOx). Đối với NOx, hệ số phát thải 
của LPG cao hơn các loại nhiên liệu còn lại. TP.Vũng Tàu 
có lượng LPG tiêu thụ là 16.165 tấn/năm chiếm 35% tổng 
lượng LPG dùng cho đun nấu của tỉnh BR-VT (cao nhất 
tỉnh), tương ứng với tải lượng phát thải NOx của TP.Vũng 
Tàu cũng cao nhất với 41,62 tấn/năm, chiếm 36% tổng 
lượng phát thải NOx toàn tỉnh (Hình 4).

 V Hình 4. Tỷ lệ sử dụng nhiên liệu đốt của nguồn diện 
tỉnh BR-VT năm 2019

3.3. Xây dựng bản đồ phân bố phát thải khí thải trên 
địa bàn tỉnh BR-VT

Tải lượng bụi PM2.5 tập trung cao tại các điểm mỏ 
thuộc huyện Châu Đức, thị xã Phú Mỹ từ 11,48-20,08 tấn/
năm. Các chất khác phân bố tương tự PM2.5 (Hình 5). Tải 
lượng khí thải phụ thuộc vào lượng nhiên liệu sử dụng (tỉ 
lệ với số hộ gia dình của khu vực đó) và hệ số phát thải 
của từng loại khí thải. Đối với các khu vực có diện tích 
lớn, dân số đông, lượng nhiên liệu sử dụng nhiều thì tải 
lượng khí thải thể hiện lên bản đồ phân bố cao (TP.Vũng 
Tàu, huyện Châu Đức). đối với các khu vực có diện tích 
nhỏ, dân số đông, mật độ dân số cao thì lượng khí thải thể 
hiện lên bản đồ phân bố cũng cao tương tự (huyện Long 
Điền, TP. Bà Rịa).

 V Hình 5. Bản đồ hiện trạng phát thải các chất ÔNKK 
chính từ nguồn diện tại tỉnh BR-VT năm 2019



21Số 10/2023

NGHIÊN CỨU

3.4. Các giải pháp giảm thiểu ÔNKK từ nguồn diện 
tại tỉnh BR-VT

Theo kết quả nghiên cứu, nguồn phát thải chính của 
nguồn diện tỉnh BR-VT từ mỏ đá và hoạt động sinh hoạt 
từ hộ gia đình. Các khu vực chiếm tải lượng ô nhiễm cao 
gồm thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Long Điền và 
TP.Vũng Tàu. Các biện pháp cần đảm bảo tính hiệu quả và 
kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp giảm 
ÔNKK tập trung vào các địa phương có tải lượng phát thải 
lớn (Bảng 12).

Bảng 12. Giải pháp giảm thiểu ÔNKK các nguồn 
phát thải trong nguồn diện

Nguồn thải Giải pháp Khu vực áp dụng

Khai thác - 
chế biến đá

Trồng cây xanh tạo vành đai thực vật xung quanh khu vực mỏ, 
khu vực chế biến để ngăn bụi phát tán từ khu chế biến ra xung 
quanh và làm mát không khí trong khu vực, trồng cây dọc theo 
ranh giới mỏ gần khai trường.
Thực hiện đúng kỹ thuật trong khoan nổ mìn, nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất và an toàn lao động ở các khai trường. Tiến 
hành khai thác theo đúng thiết kế kỹ thuật.
Cải tiến công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất: Sử dụng máy 
khoan ướt để giảm tải lượng bụi trong quá trình khoan lỗ; sử 
dụng búa đập thủy lực phá đá quá cỡ gắn với máy đào nhằm 
hạn chế lượng thuốc nổ sử dụng; thay đổi phương pháp nổ 
mìn, lựa chọn công nghệ nổ kết hợp thuốc nổ có ít tác động 
tiêu cực đến môi trường.
Lắp đặt hệ thống phun sương tại hệ thống chế biến đá như 
nghiền sàng. Cải tạo và hoàn thiện hệ thống tưới ẩm theo 
hướng tăng lượng nước tưới và tăng vị trí tưới ẩm đối với tất cả 
các trạm nghiền trong khu vực. Các vị trí cần tưới như nghiền, 
sàng, phá đá, xúc bốc. 

Thị xã Phú Mỹ, 
huyện Châu Đức

Phương tiện 
vận chuyển - 
máy móc vận 

hành

Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị. 
Sử dụng phương tiện, thiết bị còn niên hạn đăng kiểm, không 
sử dụng các loại xe quá cũ hoặc hết hạn đăng kiểm. Loại xe này 
khi sử dụng sẽ phát thải khí thải cao vào môi trường
Kiểm tra tải trọng xe khi vận chuyển, bảo đảm xe không chở 
vượt quá tải trọng cho phép
Xe tải nặng khi vận chuyển cần che bạt, phủ kín thùng xe
Tăng tần suất tưới nước bánh xe tải nặng, tưới đường nội mỏ. 
Hiện nay, số lần sử dụng nước từ bồn chứa nước để tưới đường 
và xe còn hạn chế.

Thị xã Phú Mỹ, 
huyện Châu Đức

Hoạt động 
đốt nhiên liệu 

đun nấu

Hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu 
hôi, gas), than củi. Chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch như 
năng lượng mặt trời, năng lượng điện, biogas tại khu vực nông 
thôn 
Khuyến khích các hộ gia đình tiếp tục sử dụng các loại bếp cải 
tiến, bếp điện tại khu vực trung tâm.

TP.Vũng Tàu, 
huyện Long Điền

4. KẾT LUẬN
Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí trong 

nguồn diện của tỉnh BR-VT từ các hoạt động khai thác 
mỏ với các chất ô nhiễm chủ yếu là bụi TSP, PM10 và PM2.5 
chiếm lần lượt 97%, 95%, 66% tải lượng khí thải và hoạt 
động đốt nhiên liệu để đun nấu từ hộ gia đình với NOx 
55%, CO 78% và SO2 43%. Nhiên liệu đốt được sử dụng 
chủ yếu tại tỉnh BR-VT là LPG và than củi. Chất ô nhiễm 
không khí chủ yếu cho nguồn diện là bụi TSP 1.917,09 tấn/
năm, bụi PM10 973,33 tấn/năm, CO 345,36 tấn/năm và NOx 
212,02 tấn/năm. Các địa phương có tải lượng phát thải các 
chất ô nhiễm cao gồm thị xã Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu, huyện 
Châu Đức và huyện Long Điền. Nguồn phát thải chính của 
thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức là từ các mỏ khai thác 
đá xây dựng, đá puzolan. TP.Vũng Tàu, huyện Long Điền 
nguồn phát thải chính từ hoạt động đun nấu nhiên liệu từ 
các hộ gia đình. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp 
giảm thiểu ÔNKK cho các vùng phát thải chính của tỉnh. 

Kết quả nghiên cứu đã góp phần xây dựng bộ cơ sở dữ 
liệu phát thải nguồn diện cho tỉnh BR-VT có thể làm cơ sở 
khoa học cho các hướng nghiên cứu mở rộng như đánh giá 
tốc độ lan truyền ÔNKK, lập kế hoạch quản lý chất lượng 
không khí và đề xuất giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân 

tỉnh BR-VT trong tương lai. Nghiên cứu cần chuyên sâu 
vào kiểm kê từng quy trình khai thác đá trong mỏ khoáng 
sản nhằm xác định chính xác hơn nguồn phát thải và giải 
pháp phù hợpn 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học Quốc gia 
TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong khuôn khổ nhiệm vụ 
thường xuyên theo chức năng mã số TX2023-24-01. Tác giả 
xin cảm ơn sự hỗ trợ của Sở TN&MT tỉnh BR-VT.
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áp dụng tại mỏ khai thác đá tỉnh Bình Dương", Tạp chí Khí tượng 
Thủy văn. 3. Nguyễn Duy Khiêm, Phạm Thị Việt Anh (2016), 
"Kiểm toán tác động môi trường tại mỏ đá vôi Núi Sếu, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các 
Khoa học Trái đất và Môi trường. 32(1S), pp. 1-8.
4. Hồ Quốc Bằng (2018), Báo cáo nghiệm thu kết quả khoa học 
công nghệ: Thiết lập bản đồ lan truyền ô nhiễm không khí đối với 
hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, 
Viện Môi trường và Tài nguyên.
5. Hồ Quốc Bằng (2023), Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng 
môi trường không khí cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, 
Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kiểm kê phát thải, Viện Môi trường 
và Tài nguyên, Bà Rịa-Vũng Tàu.
6. WHO (1993), Assessment of Sources of Air, Water and Land 
Pollution: Aguide to rapid sources inventory techniques and their 
use informulating environment strategies.
7.EMEP/EEA (2019), "1.A.4.Small combustion", EMEP/EEA air 
pollutant emission inventory guidebook 2019, EMEP.
8. EMEP/EEA (2019), "2.A.5.a Quarrying and mining of minerals 
other than coal", EMEP/EEA air pollutant emission inventory 
guidebook 2019, European Environment Agency, p. 5.
9. EMEP/EEA (2021), "1.A.3.b.i-iv Road transport 2021", EMEP/
EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 - Update 
Oct. 2021, EMEP.
10. K Katika and S Karuchit (2018), Estimation of Urban Air 
Pollutant Levels using AERMOD: A Case Study in Nakhon 
Ratchasima, Thailand, IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, IOP Publishing, p. 012024.
11. Siyi Cai, et al. (2018), "Pollutant emissions from residential 
combustion and reduction strategies estimated via a village-based 
emission inventory in Beijing". 238, pp. 230-237.
12. Gurdeep Singh Debananda Roy, Sweta Sinha, Joonhong Park, 
Yong‑Chil Seo (2020), "Emission inventory of PM10 in Dhanbad/
Jharia coalfield (JCF), India: an intricate coal mining sector", 
Environment, Development and Sustainability.
13. Quoc Bang Ho, et al. (2019), "A combination of bottom-
up and top-down approaches for calculating of air emission for 
developing countries: a case of Ho Chi Minh City, Vietnam". 12, 
pp. 1059-1072.



22 Số 10/2023

NGHIÊN CỨU

HỆ THỐNG CHUẨN NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG BỤI (MANDUST) - 
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, THỬ NGHIỆM ĐẦU RA CỦA THÁP TRỘN BỤI PM
DƯƠNG THÀNH NAM1, TRẦN THỊ HOA1, TRẦN SƠN TÙNG1, 
NGUYỄN HOÀNG GIANG1

1Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
1Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường

Tóm tắt:
Nghiên cứu đã thiết kế và xây dựng các chỉ tiêu đầu ra cho hệ thống chuẩn nồng độ khối lượng bụi 
(ManDust ) dựa trên nguyên lý hút mẫu Isokinetic. ManDust có khả năng thích ứng cao và tích hợp các 
thiết bị có lưu lượng lên đến 40 L/min. ManDust cho phép tạo ra bụi PM trong phạm vi nồng độ khối 
lượng từ 0 µg/m3 đến khoảng 2000 µg/m3 với sự phân bố không đồng nhất là 4,38 % trên toàn bộ khu vực 
lấy mẫu. Ngoài ra nghiên cứu cũng đánh giá độ lặp lại của 2 thiết bị đo PM (TEOM 1405-D của Thermo 
Scientific, Hoa Kỳ và Airborne 3900 của Kanomax, Nhật Bản) và phương pháp tham chiếu trọng lượng (sử 
dụng Leckel LVS3). Thử nghiệm cho thấy rằng độ lặp lại của các đối tượng được đo nhỏ, độ lặp lại thu được 
bằng độ lệch chuẩn thực nghiệm gần với độ lặp lại của thiết bị đo tham chiếu.
Từ khóa: ManDust; Hệ thống chuẩn bụi; Bụi PM2.5; Bụi PM10; Kiểm định thiết bị đo bụi PM10, PM2.5.
Ngày nhận bài: 1/9/2023. Ngày sửa chữa: 28/9/2023. Ngày duyệt đăng: 19/10/2023.

ManDust - Determination and Selection of the output 
characteristics of the dust mixing tower with isokinetic sampling probe 
Abstract:
In this study, we have designed and built output criteria for the dust mass concentration standard system 
(ManDust) based on the Isokinetic sampling principle. ManDust is highly adaptable and accommodates 
devices with flows up to 40 L/min. ManDust allows the generation of PM in the mass concentration range 
from 0 µg/m3 to about 2000 µg/m3 with a heterogeneous distribution of 4.38 % over the entire sampling area. 
In addition, the study also evaluated the repeatability of two PM measuring devices (TEOM 1405-D from 
Thermo Scientific, USA and Airborne 3900 from Kanomax, Japan) and the weight reference method (using 
Leckel LVS3). The test shows that the repeatability of the measured objects is small, the repeatability obtained 
by the experimental standard deviation is close to the repeatability of the reference measuring device.
Keywords: Mandust; Dust Reference System; PM2.5, PM10; PM Verification; PM Calibration.
JEL Classifications: Q51, Q52, Q54, Q55.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hạt bụi (PM) là thông số thiết yếu để xác định chất 

lượng môi trường không khí do tác động tiêu cực của nó 
đến hệ hô hấp và môi trường. 

Nồng độ khối lượng bụi PM (Particulate Matter) có 
thể được đo bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm 
quang học (OPC), đếm bụi PM ngưng tụ (CPC), cân bằng 
dao động vi lượng (TEOM) và tham chiếu trọng lượng. 
Gần đây, các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu đã cải 
tiến, phát triển thiết bị để đo nồng độ bụi PM với độ chính 
xác và độ phân giải cao hơn. Các hệ thống chuẩn bụi đang 
được phát triển để đo lường các đặc tính của bụi PM và 
phục vụ việc kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo bụi.

Buồng chuẩn bụi thường kết nối với thiết bị đo độ 
chính xác cao để theo dõi tính chất của bụi PM theo thời 
gian thực. Tuy nhiên, việc lấy mẫu và vận chuyển bụi PM 
từ buồng chuẩn bụi đến thiết bị đo không luôn lý tưởng, có 
thể gây thay đổi đặc tính của bụi PM trước khi đo. Các tác 

động này có thể ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác của 
đo đặc biệt khi thiết bị đã được hiệu chuẩn trước đó. Tác 
động này cũng phụ thuộc vào kích thước hạt, với các hạt 
nhỏ và lớn bị ảnh hưởng khác nhau. Để tránh kết quả đo 
sai, hệ thống đầu hút mẫu phải được tối ưu hóa và các đặc 
tính của nó phải được đặc trưng để hiệu chỉnh độ chính 
xác của phép đo.

Để khắc phục những hạn chế này nhằm giảm thiểu tối 
đa tổn thất hạt, nghiên cứu đã thiết kế và chế tạo hệ thống 
chuẩn nồng độ khối lượng bụi với dòng chảy rối (hỗn 
loạn) để đồng nhất hạt với đầu ra hút mẫu theo nguyên 
lý Isokinetic. Đồng thời, nghiên cứu đã sử dụng hệ thống 
chuẩn nồng độ khối lượng bụi để đánh giá thực nghiệm 02 
thiết bị đo PM (Airborne 3900 và TOEM 1405-D) với thiết 
bị thu mẫu tham chiếu trọng lượng dựa trên cái lọc trọng 
lượng cho PM10 và PM2.5 (quy định trong EN 12341 [1] và 
EN 14907:2005 [2]). Đánh giá trong phòng thí nghiệm đối 
với các thiết bị đo PM thương mại với các đặc điểm như độ 
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Liên quan đến 
dòng chảy không 
hướng (tức là không 
khí hỗn loạn), nghiên 
cứu đã thử nghiệm 
và khuyến cáo nên sử 
dụng các đầu thu đẳng 
động học trong các khu 
vực dòng chảy không 
hướng với các hạt có 

kích thước > 5,0 μm. Nếu không có đầu dò đẳng động các 
hạt > 5,0 μm có thể trôi qua đầu vào và không được đếm, 
mặc dù chúng phải là một phần của mẫu. Đầu thu đẳng 
động cuốn các hạt này vào thiết bị đo.

Về mặt toán học, vận tốc của tốc độ dòng chảy của bộ 
đếm hạt (υn) phải bằng vận tốc của các hạt và hoặc khí khi 
đi vào đầu thu isokinetic (υs). Hoặc là, υn = υs.

lặp lại và độ lệch chuẩn của thiết bị đo. Những đặc điểm 
này rất quan trọng để đánh giá, đảm bảo độ tin cậy của 
thiết bị đo PM. Ngoài ra nghiên cứu cũng tiến hành đánh 
giá độ đồng đều nồng độ bụi tại vị trí lấy mẫu và độ không 
đảm bảo gây ra bởi hệ thống lấy mẫu.

Trong nghiên cứu này sẽ trình bày 3 phần: (1) phần 
đầu, đưa ra cơ sở khoa học, nguyên lý hoạt động đầu ra của 
tháp trộn bụi PM; (2) phần hai, thiết kế và chế tạo đầu ra 
của tháp trộn bụi PM; (3) phần ba, đánh giá các thiết bị đo 
bụi PM trong hệ thống chuẩn nồng độ khối lượng bụi với 
các đầu hút mẫu được đề xuất.

2. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ  
ĐẦU RA CỦA THÁP TRỘN BỤI PM

2.1. Nguyên lý hút mẫu đẳng động học (Isokinetic)
Việc hút mẫu đẳng trục và đẳng động là cần thiết nhằm 

hạn chế sự thất thoát hạt. Đẳng trục có nghĩa là đầu hút 
mẫu hướng thẳng vào chuyển động không khí xung quanh 
(hướng gió) mà không có độ nghiêng, khi đó góc hút là 00. 
Trong quá trình hút mẫu không đẳng trục, các hạt có kích 
thước lớn không thể đi theo các đường cong đi từ đầu hút 
mẫu (phễu) vào thiết bị đo, dẫn đến việc bỏ sót bụi PM [3]. 
Nguyên tắc hút mẫu bụi PM đẳng động học được giải thích 
trong Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Hút mẫu bụi đẳng động (υs: vận tốc dòng 
chính; υn: vận tốc dòng mẫu)

Nếu vận tốc dòng mẫu giống 
với vận tốc dòng chính (υn = υs) 
thì tất cả bụi PM chảy về phía 
đầu hút mẫu đều được thu lại 

như nhau. 
Iso = tương tự; kinetic = năng 

lượng chuyển động.

Nếu vận tốc dòng mẫu quá thấp 
(υn < υs), bụi PM nặng có thể 
xâm nhập vào đầu dò ngay cả 
khi dòng chảy mà chúng được 
đặt đi qua đầu hút mẫu. Do đó, 

quá nhiều hạt lớn được thu thập. 

Nếu vận tốc dòng mẫu quá cao 
(υn > υs), bụi PM nặng không 

thể bám vào đường dòng và cuối 
cùng sẽ bỏ qua đầu hút mẫu. Vì 
vậy, quá ít hạt lớn được thu thập.

Hút mẫu đẳng động yêu cầu vận tốc của dòng đi vào 
đầu hút mẫu (đầu dò) phải giống với vận tốc của dòng được 
hút mẫu tại vị trí lấy mẫu. Do đó, tỷ lệ giữa diện tích đầu 
hút mẫu và diện tích tháp trộn phải bằng tỷ lệ giữa tốc độ 
dòng chảy mẫu trong tháp trộn và tốc độ dòng chảy tại đầu 
hút mẫu. Chính vì vậy, đầu hút mẫu đẳng động chính xác 
rất quan trọng khi liên quan đến bản chất của mẫu cần lấy. 
Điều này có thể khác với các chất lỏng như hơi nước bão 
hòa, cũng như phép đo các hạt trong hơi nước (quá nhiệt) 
hoặc các tạp chất trong các mẫu hydrocacbon.

Vòi phun hoặc đầu thu, được đưa vào một phần của 
đường ống cho phép đo đại diện cho mẫu cần lấy. Vì vậy, 
quá trình hút mẫu cần phải tuyệt đối chính xác. Sự khác 
biệt nhỏ về vận tốc dòng chảy gây ra sự tích tụ hoặc tiêu tán 
của các hạt, dẫn đến kết quả đo không chính xác.

Phương pháp hút mẫu Isokinetic được sử dụng vì hai 
lý do:

- Các hạt có kích thước nhỏ (< 1 μm) dễ dàng bị cuốn 
vào trong dòng không khí. Tuy nhiên, hút mẫu đẳng động 
lực học cần thiết để thu được các hạt có kích thước lớn (> 
5,0 μm) do ảnh hưởng bởi quán tính ngăn không cho các 
hạt có kích thước lớn bị kéo vào đầu hút mẫu.

- Thứ hai, hút mẫu đẳng động lực học đảm bảo rằng 
các hạt đi qua một khu vực nhất định trong một khoảng 
thời gian xác định mà không làm ảnh hưởng đến đường 
đi của hạt hoặc không khí xung quanh đầu dò (tức là dòng 
chảy tầng).

Nếu có nhiễu động xung quanh đầu vào thiết bị đo mà 
không đầu thu Isokinetic, các hạt có kích thước lớn (> 5,0 
μm) sẽ bị đẩy trở lại dòng khí trong tháp trộn bụi PM mà 
không được thu vào đầu vào của thiết bị đo, dẫn đến sai số 
trong tính toán nồng độ khối lượng bụi.

Việc hút mẫu trong tháp trộn bụi PM thường được tiến 
hành trong luồng không khí hỗn loạn hoặc trong các khu 
vực luồng khí phân tầng (Hình 2.).

 V Hình 2.1. Mô tả dòng 
chảy tầng và dòng chảy rối

 V Hình 2.2. Phễu hút 
mẫu isokinetic

Đối với dòng chảy khác 
nhau thì đầu hút mẫu sẽ có 
kích thước khác nhau:

Với phương trình trên υn 
= υs, đường kính của đầu hút 
mẫu isokinetic sẽ thay đổi tùy 
thuộc vào vận tốc của dòng 
khí của thiết bị đo bụi PM.

Lưu lượng dòng đi qua 
đầu hút mẫu được tính theo 
công thức:

Q=υn×S ×3600� (2.1)

 Trong đó: 
Q: Lưu lượng dòng đi qua đầu hút mẫu (m3/h); 
υn: Vận tốc tại vị trí đầu hút mẫu (m/s);
S: Tiết diện đầu dò (m): 
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d: Đường kính đầu hút mẫu (m).   
Từ (2.1) và (2.2) cho thấy:

𝑆𝑆 = 𝜋𝜋 × (𝑑𝑑 2⁄ )2 (2.2)

𝑑𝑑 =  √ 4 ×  𝑄𝑄
𝜗𝜗𝑛𝑛 ×  3,14 ×  3600 (2.3)

Khi vận tốc hút mẫu của thiết bị đo bụi PM nhỏ hơn 
vận tốc đầu thu đẳng động được tính toán (υn < υs), tức là 
sử dụng đầu thu đẳng động quá lớn, kết quả mẫu sẽ có độ 
lệch cao (tức là hút mẫu quá mức) do quán tính của các hạt 
có kích thước lớn > 5μm.

Khi vận tốc hút mẫu của thiết bị đo bụi PM lớn hơn 
vận tốc đầu thu đẳng động được tính toán (υn > υs), tức là 
sử dụng đầu thu đẳng động quá nhỏ, kết quả bụi PM sẽ có 
độ chệch thấp (tức là hút mẫu dưới mức) vì các hạt có kích 
thước lớn sẽ bắn ra khỏi luồng không khí và bỏ qua đầu vào 
của đầu hút mẫu đẳng động.

Kết quả nghiên cứu của Willeke và Baron, 2005 chỉ ra 
rằng: Hút mẫu trong không khí yên tĩnh (υs < 0,5 m/s); Hút 
mẫu trong không khí chuyển động chậm (0,5 m/s ≤ υs ≤1,5 
m/s); Hút mẫu trong không khí chuyển động (υs > 1,5 m/s).

2.2. Sử dụng thiết bị xác định nồng độ khối lượng  
bụi PM

Thiết bị trọng lượng tham chiếu
Để xác định nồng độ khối lượng bụi PM10 và PM2.5 

trong không khí, hiện có nhiều tiêu chuẩn quy định về 
phương pháp tham chiếu trọng lượng như ISO 12141, EN 
12341, EN 14907:2005, 40 CFR Part 50 và TCVN 5067. Tuy 
nhiên, trong nghiên cứu này, tiêu chuẩn EN 12341 [1] được 
dùng để xác định nồng độ khối lượng PM10 hoặc PM2.5 
dạng hạt lơ lửng trong không khí xung quanh bằng cách 
hút mẫu bụi PM thông qua cái lọc và định lượng bằng cân 
phân tích.

Sử dụng thiết bị thu mẫu tham chiếu trọng lượng 
Leckel LVS3 trong nghiên cứu để xác định nồng độ khối 
lượng bụi PM10 hoặc PM2.5 tương tự phương pháp được 
mô tả trong tiêu chuẩn EN 12341:2014. Hoạt động ở lưu 
lượng hút ổn định là 2,3 m3/h, trong khoảng thời gian 24 
giờ. Kết quả được biểu thị bằng µg/m3. Trong đó, thể tích 
không khí là thể tích ở điều kiện môi trường xung quanh 
gần đầu vào tại thời điểm hút mẫu. 

Thiết bị cân bằng vi lượng giảm dần (TOEM)
Phương tiện đo chuẩn (TEOM 1405-D Thermo Scientific, 

Hoa Kỳ): Sử dụng theo nguyên lý vi lượng dao động giảm 
dần nghĩa là tính toán khối lượng dựa trên sự thay đổi tần 
số khi các hạt được lắng đọng trên một phần tử dao động.

Việc sử dụng TEOM 1405-D làm phương tiện đo chuẩn 
trong nghiên cứu vì TOEM đã được US-EPA chấp thuận để 
đo nồng độ PM trong không khí xung quanh và được tính 
toán trong các điều kiện sau: Phạm vi đo: (0 - 1.000.000μg/
m³), độ phân giải: 0,1 μg/m³; Tốc độ dòng chảy qua đầu 
vào mẫu 16,7 L/min (1 m3/h); Tốc độ dòng chảy mẫu chính 
3 L/min (độ chính xác ± 2 µg/m3 (trong 1 giờ); ± 1 µg/m3 
(trong 24 giờ).

Thiết bị đếm hạt quang học (OPC)
Nghiên cứu đã sử dụng thiết bị Airborne 3900 

(Kanomax, Nhật Bản) theo nguyên lý diode laser để phát 
hiện và đo các bụi PM có kích thước khác nhau (0,3; 0,5; 
1,0; 3,0; 5,0 và 10 µm) với tốc độ dòng mẫu lên tới 28,33 L/
min. Tốc độ dòng mẫu có thể được đặt trước từ 1 giây đến 
24 giờ. Đồng thời, Airborne 3900 còn có thể cung cấp các 
phép đo độ ẩm, áp suất, tốc độ không khí và nhiệt độ bằng 
cách sử dụng các đầu đo cảm biến.

2.3. Phương pháp xử lý số liệu và đánh giá kết quả
Tiêu chuẩn EN 12341 cũng đã chỉ ra rằng cân được sử 

dụng phải có chất lượng tốt, có thể đạt được độ không đảm 
bảo để hiệu chuẩn ≤ 25 µg cho dải từ (0 - 200 mg).

• Nồng độ khối lượng bụi PM tham chiếu (EN 12341 [1]):

𝐶𝐶𝑚𝑚.𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =  𝜂𝜂ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑚𝑚
𝑉𝑉  (2.4)

Trong đó: 
ηhom: Độ đồng nhất của bụi PM trong tháp trộn bụi PM;
m: Khối lượng hạt thu được trên cái lọc, µg;
V: Thể tích được hút mẫu, m3

𝑉𝑉 = 𝑄𝑄. 𝑡𝑡 =  ( 𝑇𝑇
𝑇𝑇1

) (𝑃𝑃1
𝑃𝑃 ) . 𝑉𝑉1 (2.5)

Trong đó: 
Q: Lưu lượng bụi PM qua cái lọc, m3/h; 
t: Thời gian hút mẫu (thời gian đo), h;
T1, P1, V1 là nhiệt độ, áp suất thực tế và thể tích tương ứng.
Theo điều kiện tiêu chuẩn V (T= 0oC và P = 101,3 kPa) 
• Độ đồng nhất của bụi PM tại đầu ra của hệ thống chuẩn:

𝜂𝜂ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 =  
|𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗|

𝐶𝐶̅  (2.6)

Ciref: Nồng độ bụi tại các vị trí i trên cùng mặt phẳng tiết 
diện thu mẫu, µg/m3;

Cjref: Nồng độ bụi tại các vị trí j trên cùng mặt phẳng tiết 
diện thu mẫu, µg/m3;

C
  ̅:	 Nồng độ trung bình tại các điểm đo, µg/m3.

ĐKĐB đo gây ra bởi độ phân bố đồng nhất của bụi PM:

𝑢𝑢𝜂𝜂ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 =
|𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗|

2√3𝐶𝐶̅
 (2.7)

• Sai số phép đo:

(2.8)𝛿𝛿 =
𝐶𝐶Đ̅ −  𝐶𝐶𝑚̅𝑚.𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐶𝐶𝑚̅𝑚,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
 × 100% 

δ: Sai số tương đối, %;
C

  ̅Đ: Giá trị đọc trung bình của PTĐ nồng độ bụi cần 
kiểm định, µg/m3; 

C
 

(̅m,ref): Giá trị đọc trung bình của PTĐ chuẩn nồng độ 
bụi, µg/m3.

Độ lặp lại:
+ Giá trị trung bình của n phép đo [4]:

𝑌𝑌 = 1
𝑛𝑛∑𝑌𝑌𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 (2.9)
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+ Độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị trung bình: 

s ( 𝑌𝑌 ) = √∑ (𝑌𝑌𝑖𝑖−𝑌̅𝑌)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛−1  (2.10)

Trong đó: 
n: Số lần đo
Yi: Giá trị đo thứ i
Y: Giá trị đo trung bình

+ Độ lệch chuẩn tương đối: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑠𝑠(𝑌̅𝑌)
𝑌̅𝑌  × 100 (%) (2.11)

+ Độ không đảm bảo chuẩn: 

𝑢𝑢 =  𝑠𝑠 (𝑌̅𝑌)
√𝑛𝑛

 (2.12)

Nghiên cứu cũng đã sử dụng chương trình tính toán 
tổn thất hạt (PLC - Partice loss Calculator) [5] dựa trên các 
mối quan hệ lý thuyết và thực nghiệm để đánh giá hiệu suất 
của các hệ thống đầu vào bụi PM hiện có hoặc phát triển 
các hệ thống mới. 

3. THIẾT KẾ VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM
Thiết kế và chế tạo ManDust gồm 4 phần riêng biệt: Hệ 

thống tạo dòng khí khô; Hệ thống phân tán, trộn bụi PM; 
Tháp trộn với các đầu hút mẫu đẳng động học (isokinetic); 
Hệ thống đầu ra (phương tiện đo và phương tiện đo chuẩn).

 VHình 3.1. Sơ đồ bố trí 
thiết kế hệ thống chuẩn 
ManDust

các hạt lớn. Phễu hút mẫu được thiết kế có khả năng thích 
ứng với tốc độ dòng chảy của các bộ theo dõi PM tự động 
khác nhau và có thể dễ dàng tháo lắp tùy thuộc vào thiết bị 
đo PM cần thử nghiệm.

Cuối cùng, dòng bụi PM dư thừa thoát ra khỏi tháp trộn 
bụi PM thông qua lỗ xả như minh họa trong Hình 3.1.

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự đồng đều của nồng 
độ khối lượng bụi PM tại đầu ra của tháp trộn bằng cách so 
sánh nồng độ bụi PM tại các vị trí khác nhau. Hai đường 
lấy mẫu song song được sử dụng, đưa vào tháp trộn ở độ 
cao thường đặt các đầu dò lấy mẫu. Đường lấy mẫu đầu tiên 
được cố định ở tâm của tháp trộn (vị trí a), trong khi đường 
lấy mẫu thứ hai được đặt ở các vị trí b và c với khoảng cách i 
= - 47 mm và + 47 mm đối với tâm. Đầu ra của mỗi đường 
lấy mẫu được kết nối với thiết bị đếm hạt ngưng tụ đã được 
hiệu chuẩn (Airborne 3900, Kanomax). Sự đồng đều của 
nồng độ bụi PM đã được đo tại ba vị trí khác nhau dọc theo 
đường kính (a, b, c) của tháp trộn.

Đánh giá độ lặp lại kết quả của phương tiện đo dựa trên 
kết quả lặp lại 6 lần (mỗi lần đo trong 6 giờ) tại điểm nồng 
độ (50, 200, 500) µg/m3. 2 thiết bị đo PM (TEOM 1405-D, 
Thermo Scientific, Hoa Kỳ; Airborne 3900, Kanomax, Nhật 
Bản) đã được sử dụng trong đánh giá này. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kích thước và chế tạo đầu hút mẫu đẳng động học 

(Isokinetic) của ManDust
Vận tốc của dòng khí trong tháp trộn bụi PM được 

coi như vận tốc của không khí trong điều kiện môi trường 
xung quanh (không khí yên tĩnh, υs < 0,5 m/s) và giá trị 
thực tế trung bình đo được là υn = υs = 0,46 m/s.

Từ (2.3), nghiên cứu tính được đường kính đầu dò 
mẫu theo tiêu chuẩn isokinetic của một số lưu lượng hút 
tiêu biểu được trình bày trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Đường kính của một số đầu hút mẫu tiêu biểu
TT Thể tích hút mẫu

(m3/h)
Đường kính  

trong lý thuyết (mm)
Đường kính  

trong thực tế (mm)
1 1,0 28
2 1,7 36 38 (*)
3 2,3 42
4 3,0 48 50 (*)

(*) Chênh lệch 2 mm giữa đường kính trong (lý thuyết 
và thực tế) của ManDust là do độ dày thành phễu (dày 
khoảng 1 mm).

Đầu ra hút mẫu của tháp trộn bụi PM đề xuất thử 
nghiệm với một số lưu lượng tiêu biểu 16,67 L/min (TOEM 
1405-D), 28,33 L/min (Airborne 3900), 38,33 L/min (thiết 
bị thu mẫu tham chiếu trọng lượng).

Đầu ra hút mẫu được làm bằng vật liệu Inox SUS304, 
không bị ăn mòn, dẫn điện như thép không gỉ. Đường kính 
lỗ ra 9 mm, đường kính lỗ vào: (28, 36, 42, 48) mm, chiều dài 
vòi: 50 mm, dung sai của phễu: 0,062 µm, dung sai góc: ± 1o.

 Trong quá trình thử nghiệm bụi PM, bụi PM được tạo 
ra bằng máy phát chổi quay và bơm vào một bình rỗng, 
hoạt động như một bộ tách xoáy, để loại bỏ các hạt có kích 
thước lớn nhất trên PM10. Nếu muốn hiệu chuẩn cho PM2.5, 
một bộ tác động PM PM2.5 có thể được lắp đặt trước khi 
bơm bụi PM vào bộ đồng nhất với lưu lượng 20 L/min.

Tháp trộn bụi PM là một hình trụ đứng bằng thép 
không gỉ với nồng độ khối lượng có thể điều chỉnh từ vài µg/
m3 đến khoảng 2000 µg/m3. Không khí khô được lọc và đưa 
vào tháp đồng nhất với tốc độ dòng cố định 120 L/min, sau 
đó được kết hợp với bụi PM thử nghiệm (PM2.5, PM10) và 
khí phân tán qua 3 vòi phun khí phân tán (20 L/min mỗi vòi 
phun). Tổng lưu lượng của các dòng khí và bụi là 200 L/min.

Vùng lấy mẫu nằm ở hạ lưu của tháp trộn và chứa ba 
phễu hút mẫu đẳng động. Điều kiện đẳng động học cần 
thiết để đảm bảo lấy mẫu đại diện và giảm thiểu tổn thất  V Hình 3.2. Đầu hút mẫu 

theo isokinetic

Nồng độ khối lượng 
bụi PM đo được tại vị trí 
trung tâm và sử dụng làm 
tham chiếu (Cref = C0). Bằng 
cách tính toán độ lệch 
chuẩn của 3 cặp dữ liệu 
đo, độ không đồng nhất 
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trong không gian của bụi PM về nồng độ được tìm thấy là 
khoảng 2,54 % đối với hệ số bao phủ k = 2 (tức là độ tin cậy 
95 %). Điều này được sử dụng làm ước lượng cho độ không 
đảm bảo đo của độ đồng nhất trong không gian của bụi PM 
ηhom (Bảng 3.2).

Nguồn độ không đảm bảo đo của hệ thống chuẩn được 
thiết lập, có tính đến các độ không đảm bảo thống kê gây ra 
bởi sự không đồng nhất của không gian bụi PM tại vị trí lẫy 
mẫu, tổn thất hạt có thể xẩy ra do sự khuếch tán và va đập 
của ống lấy mẫu, lưu lượng bụi PM qua cái lọc bụi được đo 
bằng đồng hồ đo lưu lượng đã được hiệu chuẩn, kiểm soát 
bằng MFC và cân điện tử. PM10 ở nồng độ 600 µg/m3, độ 
không đảm bảo đo mở rộng của hệ thống chuẩn nồng độ 
khối lượng bụi (ManDust) được xác định là 5,98 % (độ tin 
cậy 95%).

Bảng 3.2. Nguồn độ không đảm bảo đo của nồng độ 
khối lượng PM10

TT Nguồn gây ra
độ không đảm bảo đo Ký hiệu Kết quả

lý thuyết
Kết quả
thực tế

Kết quả
ĐKĐBĐ

1 Thời gian hút mẫu t 7200 min 7200 min Không đáng kể

2 Độ đồng nhất của bụi PM tại đầu ra 
của ManDust ηhom 0 % 1,27 %

3 Lưu lượng hút qua cái lọc bụi Q 38,333
L/min 38,141 L/min 1,25 %

4 Độ lặp lại của ManDust uAref 600 µg/m3 587 µg/m3 10 µg/m3

5 Độ lặp lại của PTĐ uA 600 µg/m3 601 µg/m3 12,5 µg/m3

6 Độ phân giải của ManDust ures 0,1 µg/m3 0,0289 µg/m3

7 ĐKĐB đo tổng hợp uc 18 µg/m3

(2,99 %)

8 ĐKĐB đo mở rộng (k=2) U 35 µg/m3

(5,98 %)

Dữ liệu về độ không đồng nhất về nồng độ trong không 
gian của bụi PM tại vị trí lấy mẫu được thể hiện trong Hình 
3.3. Mặc dù độ đồng nhất trong không gian của bụi PM tại 
các cặp vị trí a và b, a và c, b và c là khác nhau, nhưng tất 
cả không hơn 5,1 % và giá trị trung bình là 4,38 %. Kết quả 
nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu trước đó, sự 
đồng đều trong không gian của bụi PM về nồng độ số được 
tìm thấy là 1,3 % đối với hệ số bao phủ k = 1 (tức là mức 
tin cậy 68 %) hoặc 2,6 % đối với k = 2 ( tức là độ tin cậy 95 
%) trong nghiên cứu của Horender (2020) [6], không quá 
8 % trong công bố của [7]. Đây cũng là một thông số quan 
trọng chưa được đánh giá nghiêm ngặt, nếu ở tất cả, trong 
các nghiên cứu tại phòng trước đây ([8]; [9]; [10]; [11]; [12]).

 V Hình 3.3. Độ đồng đều đầu ra của tháp trộn hạt 
giữa các vị trí đo

hiệu chỉnh khi tính toán nồng độ hạt trong phép đo tham 
chiếu bằng cách sử dụng phương trình 2.6 cho sự xâm 
nhập tương đối được cung cấp trong nghiên cứu [13].

Vì việc lấy mẫu được thực hiện với các đầu dò lấy mẫu 
đẳng động học, các ống dẫn đến giá đỡ cái lọc và ống dẫn 
được giữ thẳng, càng ngắn càng tốt, nên giảm thiểu thất 
thoát hạt. Sự xâm nhập của hạt Prel được đặt thành 1, tuy 
nhiên, độ không đảm bảo đo là 2 % được chỉ định là nguyên 
nhân dẫn đến tổn thất do tác động của các hạt siêu vi lượng 
trong phễu lấy mẫu của phương pháp chuẩn do lưu lượng 
lấy mẫu cao hơn [5]. Những tổn thất này ở một mức độ nào 
đó được chống lại bởi tổn thất khuếch tán thấp hơn của các 
hạt siêu nhỏ, giảm khi lưu lượng lấy mẫu tăng lên. 

Bằng phần mềm PLC igor 8 pro, nghiên cứu đã tính 
toán được hiệu quả thâm nhập của hạt vào phễu hút mẫu 
với các lưu lượng khác nhau (Hình 3.4 - Hình 3.5). Đối với 
đầu hút mẫu lưu lượng 28,33 L/min, hiệu quả thâm nhập 
của các bụi PM2.5 là 94 %, PM10 là 97 %. Đối với đầu hút 
mẫu lưu lượng 33,8 L/min, hiệu quả thâm nhập của các bụi 
PM2.5 là 91 %, PM10 là 98 %.

 V  Hình 3.4. Hiệu quả thâm 
nhập hạt của phễu hút mẫu 
lưu lượng 28,33 L/min

 VHình 3.5. Hiệu quả thâm 
nhập hạt của phễu hút mẫu 
lưu lượng 38,33 L/min

3.4. Kết quả xác định độ lặp lại
Dữ liệu độ lặp lại thu được được thể hiện trong Hình 

3.6 cho thấy, khi nồng độ thiết kế là 50 μg/m3, kết quả thu 
được của thiết bị hiệu chuẩn và thiết bị tham chiếu lần lượt 
là (44,79 ÷ 49,52) μg/m3 (thiết bị thu mẫu tham chiếu trọng 
lượng), (43,29 ÷ 47,79) μg/m3 (TEOM 1405-D), (38,27 ÷ 
43,16) μg/m3 (Airborne 3900) và độ lệch chuẩn tương đối 
được tính toán của thiết bị đo chuẩn, thiết bị được hiệu 
chuẩn lần lượt là 3,36 %; 4,96 % 5,05 %.
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 V Hình 3.6. Độ lặp lại của các thiết bị đo bụi tại điểm 
nồng độ 50 µg/m3

3.3. Độ không đảm bảo đo do tổn thất hạt gây ra  
bởi hệ thống lấy mẫu

Tổn thất hạt do khuếch tán được tính đến trên đường 
đi của bụi PM từ đầu vào lấy mẫu đến vùng phát hiện hạt 
(laser, cái lọc), đặc biệt là đối với các bụi PM có kích thước 
nhỏ. Tổn thất bụi PM phụ thuộc vào kích thước hạt, chiều 
dài và bản chất của ống và tốc độ dòng lấy mẫu và được 

Ngoài ra, nghiên cứu cũng thử nghiệm với 2 nồng độ 
thiết kế khác là 200 µg/m3 và 500 µg/m3, kết quả thể hiện 
trong Bảng 3.3.
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Bảng 3.3. Độ lệch chuẩn của các phương pháp đo tại 
điểm nồng độ được thiết lập

TT Thiết bị Giá trị nồng độ
PM10 thiết lập (µg/m3)

Giá trị nồng độ PM10 
thực tế 
(µg/m3)

Độ lệch chuẩn 
tương đối 

(%)

1 Thiết bị đo TEOM 
1405-D (Thermo)

50 45,08 ± 5,42 4,96
200 194,40 ± 5,42 2,79
500 492,97 ± 6,64 1,35

2 Thiết bị đo Airborne 
3900 (Kanomax)

50 40,95 ± 2,06 5,05
200 191,37 ± 6,22 3,25
500 490,29 ± 7,16 1,46

3 Thiết bị thu mẫu tham 
chiếu trọng lượng

50 47,55 ±1,60 3,36
200 197,72 ± 3,67 1,86
500 496,20 ± 5,85 1,18
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Quan sát cho thấy, độ lặp lại của thiết bị hiệu chuẩn và 
tham chiếu không quá 5 %. Các thiết bị thử nghiệm có độ 
lặp lại tốt, đặc biệt là ở nồng độ 50 μg/m3. Trong quá trình 
đánh giá độ lặp lại của thiết bị đo [14] một số nghiên cứu 
nhận thấy rằng, khi độ lặp lại của các đối tượng được đo 
càng nhỏ càng tốt, độ lặp lại thu được bằng độ lệch chuẩn 
thực nghiệm sẽ gần với độ lặp lại của thiết bị đo lường tiêu 
chuẩn, dữ liệu sẽ chính xác và đáng tin cậy hơn.

4. KẾT LUẬN
Thực nghiệm xác định đặc tính đầu ra của ManDust 

bằng các phễu thu mẫu đẳng động học nên giảm thiểu tối 
đa tổn thất lắng đọng của hạt do các quá trình khuếch tán, 
va đập, tĩnh điện. Hệ thống lấy mẫu đẳng động lực có khả 
năng thích ứng cao và có thể phù hợp với các thiết bị có lưu 
lượng lên đến 40 L/min. Hiệu quả thâm nhập của đầu hút 
mẫu được đạt ≥ 91 % đối với bụi PM2.5 và ≥ 97 % đối với bụi 
PM10. Sự phân bố không đồng nhất là 4,38 % trên toàn bộ 
khu vực lấy mẫu. Thử nghiệm đánh giá độ lặp lại cho thấy 
rằng độ lặp lại của các đối tượng được đo nhỏ, độ lặp lại 
thu được bằng độ lệch chuẩn thực nghiệm gần với độ lặp 
lại của thiết bị đo tham chiếun

Lời cảm ơn: Tập thể tác giả trân trọng cảm ơn Vụ Khoa 
học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt 
và hỗ trợ kinh phí để thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, chế tạo 
Hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo bụi 
trong môi trường không khí” với mã số TNMT.2021.996.01.
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TIẾP CẬN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH ĐÔ THỊ
LẠI VĂN MẠNH1, ĐỖ THỊ THANH NGÀ1, NGUYỄN THU TRANG1

1Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Tóm tắt:
Chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn (KTTH) đang là một xu hướng mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới 
như Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và cả các quốc gia ASEAN bởi chính những lợi ích về kinh tế và 
môi trường. Thực hiện KTTH có thể xem là một trong những giải pháp đột phá để giải quyết mối quan hệ 
giữa kinh tế với môi trường trong bối cảnh phát triển công nghiệp, đô thị, thay đổi về tiêu dùng và lối sống. 
Du lịch nói chung, du lịch đô thị nói riêng có những đặc trưng riêng và chứa đựng tiềm năng áp dụng KTTH 
ở cả khía cạnh cung, cầu của hoạt động du lịch. Bằng việc nghiên cứu, phân tích đặc điểm của du lịch khu vực 
đô thị ở Việt Nam, nghiên cứu đã đề xuất được các nhóm giải pháp để tiếp cận áp dụng KTTH từ các khía 
cạnh cung và cầu của dịch vụ du lịch.
Từ khóa: Du lịch, Du lịch đô thị, Kinh tế tuần hoàn.
Ngày nhận bài: 20/9/2023. Ngày sửa chữa: 2/10/2023. Ngày duyệt đăng: 22/10/2023.

Economic circular approach for urban tourism
Abstract:
Transitioning to a circular economy (CE) is becoming a strong trend in many countries around the world, 
including the European Union (EU), China, and ASEAN countries, due to the economic and environmental 
benefits it offers. Implementing CE can be seen as one of the breakthrough solutions for addressing 
the relationship between the economy and the environment in the context of industrial development, 
urbanization, changes in consumption patterns, and lifestyle. Tourism in general, and urban tourism in 
particular, have their unique characteristics and contain the potential to apply CE in both the supply and 
demand aspects of tourism activities. Through research and analysis of the characteristics of urban tourism 
in Vietnam, the study has proposed a set of solutions to approach and apply CE from both the supply and 
demand perspectives of tourism services. 
Keywords: Tourism, Urban tourism, Circular economy.
JEL Classifications: Q55, Q56, Q57,Q58.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chuyển đổi sang KTTH đang là một xu hướng mạnh 

mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới như Liên minh châu Âu 
(EU), Trung Quốc và cả các quốc gia ASEAN bởi chính 
những lợi ích về kinh tế và môi trường. Thực hiện KTTH 
đang được xem là một đòn bẩy quan trọng để đạt được các 
mục tiêu của chính sách như: tạo ra tăng trưởng kinh tế, 
việc làm và giảm tác động môi trường, thực hiện 17 mục 
tiêu phát triển bền vững. Phát triển các mô hình KTTH 
để sử dụng hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất là một 
trong những nhiệm vụ nhằm thực hiện định hướng quản 
lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 
phó với biến đổi khí hậu của Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 2021 - 2030. Thực hiện KTTH có thể xem là một 
trong những giải pháp đột phá để giải quyết mối quan hệ 
giữa kinh tế với môi trường trong bối cảnh phát triển công 
nghiệp, đô thị, thay đổi về tiêu dùng và lối sống. Đặc biệt, 
trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu, nhiên liệu đang bị 
đứt gãy do giãn cách xã hội, thì việc chuyển đổi sang KTTH 
còn được xem xét như là một trong những giải pháp nhằm 
phục hồi nền kinh tế hậu Covid-19. 

Quy định về KTTH đã được luật hóa trong Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020 [1] và nhiều quy định pháp luật khác 
có vai trò thúc đẩy áp dụng KTTH. Việc sớm thể chế hoá 

quy định về KTTH trong chính sách, pháp luật đã nhận 
được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đồng thuận của 
giới khoa học và đã có những tín hiệu ủng hộ của cộng 
đồng doanh nghiệp đối với mô hình kinh tế nhiều tiềm 
năng này. Tuy nhiên, KTTH là vấn đề mới cả về lý luận, 
kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước, để chuyển 
đổi thành công sang KTTH, Việt Nam vẫn còn phải giải 
quyết nhiều bài toán đặt ra từ hoàn thiện chính sách, phát 
triển công nghệ, thị trường… Nhìn chung, xét về bản chất 
KTTH là cách tiếp cận và là cơ hội cho tất cả các ngành, 
lĩnh vực, vùng, miền để vận dụng phù hợp với đặc trưng 
riêng, trong đó có thể kể đến là lĩnh vực du lịch đô thị. Việc 
áp dụng các nguyên tắc, biện pháp và chiến lược của KTTH 
vào phát triển du lịch ở khu vực đô thị được đánh giá là có 
tiềm năng cao và cần thiết. Bài viết hệ thống hóa một số 
luận cứ phát triển du lịch đô thị và gợi ý cách tiếp cận phát 
triển đô thị theo hướng áp dụng KTTH.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung phân tích các 

đối tượng liên quan đến hoạt động du lịch đô thị ở Việt Nam.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng các 

phương pháp như nghiên cứu tại bàn; phân tích chính 
sách; phân tích dữ liệu để thu thập, phân tích, đánh giá 



29Số 10/2023

NGHIÊN CỨU

những thông tin dữ liệu có liên quan đến các hoạt động du 
lịch nói chung, du lịch đô thị nói riêng và áp dụng KTTH 
trong hoạt động du lịch đô thị. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tổng quan về du lịch đô thị 
Theo Luật Du lịch 2017 [2], du lịch được định nghĩa 

là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người 
ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 
1 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ 
dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc 
kết hợp với mục đích hợp pháp khác. Hoạt động du lịch là 
hoạt động của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh 
du lịch và cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có 
liên quan đến du lịch. Chuỗi giá trị gia tăng của hoạt động 
du lịch từ vận tải, lưu trú, ăn uống, sản phẩm công nghiệp 
sang tạo, tài sản du lịch, giải trí và các dịch vụ hỗ trợ đều 
có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu tố tự nhiên, môi trường 
(Hình 1). 

Nguồn: UNEP [3]
 V Hình 1. Vị trí của tài nguyên, môi trường  

trong chuỗi giá trị gia tăng trong phát triển du lịch

Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật 
độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi 
nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính kinh tế, 
văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh 
thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của 
thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã, thị trấn. Xuất phát 
từ một số quan điểm về du lịch đô thị như: du lịch đô thị 
là một thuật ngữ miêu tả nhiều hoat động du lịch trong 
đó thành phổ là điểm đến chính là và địa điểm ưa thích. 
Tổ chức Du lịch Thế giới nhận định “Du lịch đô thị là các 
chuyến đi của khách du lịch tới các thành phố hoặc khu 
vực đông dân cư. Thời gian của chuyến đi thường khá 
ngắn (1 đến 3 ngày) vì thế có thể nói du lịch đô thị thường 
gắn liền với thị trường đi nghỉ ngắn ngày.

3.2. Áp dụng KTTH trong lĩnh vực du lịch đô thị
3.2.1. Tiếp cận từ khu vực cầu
Cầu trong du lịch đô thị thường bao gồm các đặc điểm 

tâm lý và hành vi tiêu dùng, văn hóa, nhu cầu, sở thích, khả 
năng thu nhập, xu hướng đi du lịch, điểm đến, sản phẩm 

du lịch ưa thích… của 
các thị trường khách du 
lịch. Trong hoạt động 
du lịch, hành vi và yêu 
cầu từ chính khách du 
lịch đóng vai trò quan 
trọng để định hình ra 
các sản phẩm du lịch. 
Du lịch được hiểu là 
hành trình của khách 
du lịch từ nơi xuất phát 
đến điểm đến. Khách 
hàng tham gia vào hoạt động du lịch đô thị rất đa dạng, 
bao gồm: dân cư và khách tham quan địa phương, khách đi 
nghỉ, khách tham dự hội nghị, hội thảo, công nhân, cán bộ 
làm việc trong thành phố, có thể phân loại khách tham gia 
du lịch đô thị theo Hình 2.

Nguồn: Tác giả, 2023
 V Hình 2. Phân loại khách  

tham gia hoạt động du lịch đô thị

Việc áp dụng các nguyên tắc, giải pháp của KTTH từ 
khía cạnh khách du lịch được xem là tiềm năng và cách 
thức để làm cho ngành du lịch được tuần hoàn hơn [4]. 
Khách du lịch có thể vận dụng các nguyên tắc để giảm 
thiểu chất thải thông qua nhiều cách khác nhau được trình 
bày tại Bảng 1.

Bảng 1. Tiếp cận áp dụng KTTH từ khía cạnh khách 
du lịch

TT Diễn giải Giải pháp

1 Khoảng cách đến 
điểm đến

Lựa chọn các điểm đến gần hơn; sử dụng các phương tiện giao 
thông thân thiện với môi trường…

2 Thời gian lưu trú Tăng số ngày lưu trú tại các điểm đến góp phần làm giảm dấu 
chân môi trường.

3 Thời điểm lưu trú
Áp dụng du lịch trái mùa có thể giúp giảm áp lực lên cơ sở hạ 
tầng du lịch, tăng khả năng phục hồi của hệ sinh thái và giảm 
gánh nặng môi trường

4 Loại hình du lịch Làm cho khách du lịch lựa chọn loại hình du lịch giảm áp lực 
cho môi trường

5 Vận chuyển

Áp dụng nguyên tắc giảm thiểu bằng cách lựa chọn các phương 
tiện giao thông thân thiện với môi trường và áp dụng nguyên 
tắc tái sử dụng bằng cách tận dụng các nền tảng chia sẻ phương 
tiện giao thông.

6 Chỗ ở

Áp dụng nguyên tắc giảm thiểu theo thiết kế thông qua tận dụng 
các nền tảng chia sẻ chỗ ở để tận dụng tối ưu hạ tầng hiện có. 
Hành vi của khách du lịch ở nơi ở thông qua sử dụng tiết kiệm 
năng lượng hơn, phân loại và tái sử dụng sản phẩm.

7 Đồ ăn và đồ uống Lựa chọn các cơ sở chế biến, cung cấp thực phẩm tuần hoàn 
hơn, giảm lãng phí thực phẩm.

8
Các loại hoạt động du 

lịch khác như thăm 
quan, dã ngoại, phúc lợi

Lựa chọn các hoạt động ít gây ô nhiễm môi trường hơn hoặc cải 
thiện các hoạt động của khách du lịch để giảm chất thải, phân 
loại và thu gom chất thải.

Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2023
3.2.2. Tiếp cận từ khu vực cung các sản phẩm, dịch 

vụ du lịch
Cung trong du lịch đô thị bao gồm các giá trị sản phẩm 

và dịch vụ hoàn chỉnh có thể tạo ra trong một khoảng thời 
gian nhất định nhằm đáp ứng cầu du lịch tại các đô thị, 
thành phố. Các thành phần của cung du lịch đô thị bao 
gồm: tài nguyên tự nhiên, các giá trị văn hóa, di sản đặc 
trưng, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du 
lịch, các phương tiện vận chuyển du lịch và nguồn nhân 
lực du lịch tại đô thị. Xuất phát từ sự đa dạng của các chủ 
thể khác nhau sẽ có cách thức vận dụng các chiến lược, giải 
pháp của KTTH khác nhau để thực hiện và đạt được các 
tiêu chí KTTH. Bảng 2 gợi ý các cách tiếp cận để thực hiện 
KTTH từ khu vực cung đối với hoạt động du lịch.
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Bảng 2. Tiếp cận thực hiện KTTH từ khu vực cung 
đối với hoạt động du lịch

Chủ thể/hoạt 
động du lịch Đặc điểm & chủ thể tham gia chính Tiềm năng áp dụng các chiến 

lược, giải pháp của KTTH

1. Tài nguyên 
du lịch

1. Cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, 
địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các 
yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho 
mục đích du lịch.
2. Di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, 
khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, 
lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa 
khác; công trình lao động sáng tạo của con người 
có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

Thiết kế để sử dụng hiệu quả, bền 
vững các nguồn bao gồm: (1) tài 
nguyên du lịch tự nhiên; (2) tài 
nguyên du lịch văn hóa

2. Sản phẩm 
du lịch

Là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá 
trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của 
khách du lịch.

Thương hiệu du lịch thân thiện môi 
trường, du lịch xanh, du lịch tuần 
hoàn được xem là điểm nhấn, sự 
khác biệt.
Cơ sở lưu trú thân thiện môi 
trường, xanh, tuần hoàn.
Các hoạt động bảo vệ môi trường tại 
khu du lịch, điểm tham quan du lịch
Thúc đẩy các sản phẩm du lịch bền 
vững ở địa phương, sản phẩm thân 
thiện môi trường

3. Du lịch cộng 
đồng

là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở 
các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng 
dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi.

Phát triển các mô hình du lịch cộng 
đồng áp dụng các giải pháp kinh tế 
tuần hoàn

4. Địa điểm, 
khu du lịch

Khu du lịch là khu vực có ưu thế về tài nguyên 
du lịch, được quy hoạch, đầu tư phát triển 
nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du 
lịch. Khu du lịch bao gồm khu du lịch cấp tỉnh 
và khu du lịch quốc gia.

Thiết kế và áp dụng các giải pháp 
tối ưu hóa chất thải, nước thải tại 
khu du lịch, điểm du lịch
Nhận thức và hành vi của người 
dân địa phương với chất thải.

5. Kinh doanh 
dịch vụ lữ 

hành

Là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một 
phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho 
khách du lịch

Phát triển các mô hình kinh doanh 
tuần hoàn trong lĩnh vực du lịch
Nhận thức của nhân viên phục vụ

6. Vận tải khách 
du lịch

là việc cung cấp dịch vụ vận tải đường hàng 
không, đường biển, đường thủy nội địa, đường 
sắt, đường bộ chuyên phục vụ khách du lịch 
theo chương trình du lịch, tại khu du lịch, điểm 
du lịch.

Áp dụng giải pháp chia sẻ trong 
phương tiện giao thông;

7. Lưu trú du 
lịch

là nơi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú 
của khách du lịch

Thúc đẩy hợp tác tạo dựng các 
chuỗi cung ứng sâu hơn, rộng hơn 
tại địa phương
Thúc đẩy sự tương tác để tối ưu hóa 
các nguồn lực, vật liệu và tài sản 
nhàn rỗi thông qua tuần hoàn các 
tài sản, chia sẻ tài sản;
Thúc đẩy các mô hình chia sẻ về cơ 
sở lưu trú thông qua áp dụng các 
mô hình tiêu dùng mới như ở nhờ, 
mô hình duy trì giá trị mới như trả 
tiền khi bạn sử dụng…) để thay 
đổi một cách có hệ thống đề xuất 
giá trị, logic tạo ra và giữ chân của 
người tham gia du lịch.
Thực hiện quản lý chất thải rắn, 
nước thải

8. Dịch vụ ăn 
uống

Thực phẩm, đồ uống
Phát sinh chất thải thực phẩm

Phân loại, tái sử dụng chất thải thực 
phẩm dư thừa thông qua liên kết 
với nông nghiệp ở nông thôn

9. Dịch vụ mua 
sắm

Hoạt động mua sắm đồ lưu niệm, tiêu dùng tại 
chỗ của khách du lịch

Thúc đẩy mua sắm xanh, giảm chất 
thải nhựa.
Phát triên các mô hình kinh doanh 
tuần hoàn như tái sử dụng – tái nạp 
đầy (reuse-refill).
Kết nối với cộng đồng dân cư để 
tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ, thân 
thiện với môi trường

10. Hoạt động 
khác

Bao gồm các hoạt động thể thao, vui chơi, giải 
trí, chăm sóc sức khỏe

Phân loại, giảm thiểu chất thải tại 
các khu đô thị

Nguồn: Tác giả, 2022
3.3. Đề xuất tiếp cận hệ thống để phát triển các mô hình 

du lịch đô thị toàn diện
Bên cạnh tiếp cận phát triển KTTH theo từng khía cạnh, 

chủ thể tham gia vào hoạt động du lịch như khách hàng, các tổ 
chức, cá nhân cung ứng hoạt động du lịch thì phát triển một 
mô hình du lịch đô thị toàn diện, bao trùm là hết sức cần thiết 
để duy trì tính hiệu quả và bền vững [4]. Chính vì vậy, vận 
dụng cách tiếp cận hệ thống trong phát triển du lịch đô thị theo 
hướng KTTH là hết sức cần thiết. Theo đó, các đô thị cần thúc 
đẩy thực hiện các đột phá chiến lược về thể chế, chính sách, hạ 
tầng và khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công 
nghiệp 4.0. KTTH trong du lịch cần được xem là một trong 
những trọng tâm để phát triển các đô thị bền vững, thông minh. 
Sau đây là một số đề xuất giải pháp để thúc đẩy áp dụng KTTH 
trong lĩnh vực du lịch đô thị ở Việt Nam, cụ thể: (1)Tổ chức 
đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân địa 

phương, khách du lịch trong việc áp dụng KTTH nói riêng, 
trong lĩnh vực du lịch nói riêng; (2) Lồng ghép KTTH vào quy 
hoạch, kế hoạch phát triển du lịch ở các địa phương, ngành 
du lịch; (3) Phát triển đô thị thông minh kết hợp với du lịch 
và quản lý chất thải; (4) Xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng 
KTTH trong lĩnh vực kinh doanh du lịch phù hợp với từng loại 
hình, đối tượng; (5) Phát triển bộ tiêu chí KTTH cho lĩnh vực 
du lịch đô thị; (6) Thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở kinh doanh, 
áp dụng chuyển đổi số, liên kết đô thị và nông thôn trong thực 
hiện KTTH ở khu vực đô thị; (7) Khuyến khích các hiệp hội du 
lịch, các Viện nghiên cứu, trường đại học phát triển các bộ tiêu 
chí, dịch vụ tư vấn, thiết kế sinh thái, cung cấp các công nghệ, 
thiết bị để thúc đẩy KTTH trong lĩnh vực du lịch; (8) Thúc đẩy 
đổi mới, sang tạo, nhân rộng và phát triển các sang kiến kinh 
doanh bền vững, các mô hình kinh doanh tuần hoàn tại các 
khu vực đô thị; (9) Thực hiện phân loại, thu gom, tái chế và xử 
lý chất thải tại khu du lịch, khu đô thị theo quy định của pháp 
luật bảo vệ môi trường.

4. KẾT LUẬN
Phát triển KTTH là giải pháp tất yếu để nâng cao chất lượng 

tăng trưởng, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm 
sản xuất và tiêu dùng bền vững; góp phần giải quyết các vấn đề 
xã hội, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo; là hạt nhân để thực 
hiện chủ trương phân bổ, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững trong bối cảnh 
của thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Thực hiện KTTH 
không phải là công việc của riêng một cá nhân, một tổ chức 
mà phải là sự tham gia và nỗ lực thay đổi của toàn hệ thống để 
cùng nhau một cách tiếp cận chung để vận hành; thiết lập một 
chuỗi giá trị gia tăng tuần hoàn với tầm nhìn chia sẻ. Thúc đẩy 
sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là khu vực công, tư là động 
lực để thúc đẩy các mô hình KTTH. Tất cả các ngành, lĩnh vực, 
vùng miền cần được khuyến khích chuyển đổi sang KTTH. Kết 
quả nghiên cứu bài viết cho thấy, Việt Nam có thuận lợi lớn 
nhất là đã tạo dựng được nền tảng về định hướng, pháp luật, sự 
hưởng ứng tích cực của các Bộ, ngành và địa phương trong việc 
thực hiện KTTH. Việc cụ thể hóa sang kiến KTTH vào thực 
tiễn cuộc sống là hết sức quan trọng. Du lịch nói chung, du lịch 
đô thị nói riêng có những đặc trưng riêng và chứa đựng tiềm 
năng áp dụng KTTH ở cả khía cạnh cung, cầu của hoạt động du 
lịch. Trên cơ sở hiểu biết về du lịch đô thị và các nguyên tắc của 
KTTH, bài viết đã hệ thống và gợi ý các cách tiếp cận và đề xuất 
một số giải pháp để thúc đẩy áp dụng KTTH trong lĩnh vực du 
lịch đô thị ở Việt Namn

Lời cảm ơn: Bài viết này được gợi ý thực hiện bởi đề tài 
khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở lý luận, 
kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất xây dựng kế hoạch hành 
động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam”, mã 
số CS.2023.19, do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và 
môi trường chủ trì thực hiện.
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Xây dựng Đề án phát triển thị trường các-bon 
tại Việt Nam
NGUYỄN VĂN MINH
Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT

Thị trường các-bon được coi là một trong những 
công cụ quan trọng trong việc giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính với chi phí của doanh nghiệp và xã 
hội thấp, thúc đẩy phát triển công nghệ phát thải 
thấp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp và góp phần đạt mức phát thải ròng 
bằng “0” vào năm 2050” của Việt Nam. Đề án 
phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam được 
xây dựng nhằm giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, 
địa phương gắn với tiến độ, thời hạn cụ thể triển 
khai quy định pháp luật tổ chức và phát triển thị 
trường các-bon trong nước.

Biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế không thể đảo 
ngược, thách thức lớn nhất đối với nhân loại, đã và 
đang tác động đến mọi mặt: kinh tế, chính trị, ngoại 

giao, an ninh toàn cầu. Mỗi quốc gia phải chủ động thích 
ứng nhằm hạn chế các tác động tiêu cực, đồng thời có trách 
nhiệm giảm phát thải khí nhà kính theo Đóng góp do quốc 
gia tự quyết định (NDC) thực hiện Thỏa thuận Paris về 
biến đổi khí hậu kể từ năm 2021 trở đi nhằm giữ cho mức 
tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở ngưỡng 1,5oC vào cuối 
thế kỷ này so với nhiệt độ trung bình toàn cầu thời kỳ tiền 
công nghiệp.

Đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 là mục 
tiêu phát triển tất yếu của thế giới, thực hiện chủ yếu thông 
qua chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ, phát triển phát thải 
thấp. Đây cũng là “luật chơi” mới về thương mại, đầu tư 
toàn cầu đã được xác lập kể từ sau Hội nghị lần thứ 26 các 
Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến 
đổi khí hậu (Hội nghị COP26). Để đạt được mục tiêu giảm 
phát thải khí nhà kính, ngoài áp dụng công nghệ tiên tiến, 
ít phát thải, nhiều quốc gia áp dụng công cụ định giá các-
bon. Công cụ định giá các-bon phổ biến được áp dụng là 
thuế các-bon, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí 
nhà kính (thị trường các-bon nội địa), cơ chế tín chỉ các-
bon. Đến nay, trên thế giới có khoảng 70 quốc gia, vùng 
lãnh thổ áp dụng các công cụ định giá các-bon. Các công 
cụ định giá các-bon này kiểm soát khoảng 23% tổng lượng 
phát thải toàn cầu năm 2023.

Việt Nam đã gửi Ban Thư ký UNFCCC bản Đóng góp 
do quốc gia tự quyết định (NDC) vào năm 2015, gửi bản 
NDC cập nhật lần đầu vào năm 2020. Hội nghị lần thứ 
26 các Bên nước tham gia Công ước khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu vào cuối năm 2021 (COP26), 

Việt Nam đã tham gia cam kết giảm 30% lượng phát thải 
khí mê-tan vào năm 2030 so với mức phát thải năm 2020; 
tham gia Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang 
năng lượng sạch, Tuyên bố Glasgow của các Lãnh đạo về 
rừng và sử dụng đất nhằm ngăn chặn và đảo ngược tình 
trạng mất rừng và suy thoái đất vào năm 2030; tham gia 
Liên minh hành động thích ứng toàn cầu nhằm huy động 
nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu; đặc biệt Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên bố đạt mức 
phát thải bằng “0” vào năm 2050. Cụ thể hóa các tuyên bố 
này, Việt Nam đã gửi Ban Thư ký UNFCCC bản NDC cập 
nhật lần thứ hai vào ngày 8/11/2022 tại Hội nghị lần thứ 
27 các Bên tham gia UNFCCC tại Ai Cập. 

Việt Nam xác định thị trường các-bon là một trong 
những công cụ định giá các-bon hữu hiệu trong việc triển 
khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đóng 
góp vào cam kết giảm phát thải khí nhà kính theo Đóng 
góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và đặc biệt là góp 
phần đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050”.

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN  
THỊ TRƯỜNG CÁC-BON Ở VIỆT NAM

Tạo cơ chế, chính sách tài chính để hình thành và vận 
hành thị trường các-bon ở Việt Nam, Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 đã chế định về tổ chức và phát triển 
thị trường các-bon như là công cụ để thúc đẩy giảm phát 
thải khí nhà kính trong nước, góp phần thực hiện đóng 
góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính do Việt Nam cam 
kết khi tham gia Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. 
Trong đó, quy định thị trường các-bon trong nước gồm 
các hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính 
và tín chỉ các-bon thu được từ cơ chế trao đổi, bù trừ tín 

 V Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục BĐKH 
phát biểu tại Hội thảo tham vấn Đề án phát triển thị trường 
các-bon tại Việt Nam
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chỉ các-bon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định 
của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Các cơ sở phát thải 
khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc 
danh mục được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính 
và có quyền trao đổi, mua bán trên thị trường các-bon 
trong nước. 

Để quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ 
tầng ô-dôn, ngày 7/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 06/2022/NĐ-CP. Nghị định quy định đối tượng 
tham gia, lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị 
trường các-bon trong nước; xác nhận tín chỉ các-bon được 
giao dịch trên sàn giao dịch của thị trường các-bon trong 
nước; trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ 
các-bon trên sàn giao dịch thị trường các-bon trong nước; 
hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo cơ chế trao đổi, 
bù trừ tín chỉ các-bon; trách nhiệm của các cơ quan trong 
việc phát triển thị trường các-bon. Lộ trình phát triển thị 
trường các-bon trong nước, gồm 02 giai đoạn: 

i) Giai đoạn từ nay đến hết năm 2027: Tập trung xây 
dựng quy định quản lý tín chỉ các-bon, hoạt động trao đổi 
hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon; hướng 
dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong 
nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và 
điều ước quốc tế; thí điểm sàn giao dịch tín chỉ các-bon kể 
từ năm 2025; xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín 
chỉ các-bon; triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, 
nâng cao nhận thức; quy định nguyên tắc các hoạt động 
trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-
bon trên thị trường cũng như việc tổ chức vận hành thị 
trường các-bon trong nước; 

ii) Giai đoạn từ năm 2028: Tổ chức vận hành sàn giao 
dịch tín chỉ các-bon chính thức; quy định các hoạt động kết 
nối, trao đổi tín chỉ các-bon trong nước với thị trường các-
bon các nước trong khu vực và thị trường các-bon thế giới.

Về đối tượng tham gia thị trường các-bon trong nước, 
bao gồm: 

- Các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải 
khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng 
Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/
QĐ-TTg ngày 28/1/2022. Danh mục được cập nhật hai 
năm một lần theo tiêu chí quy định Nghị định số 06/2022/
NĐ-CP. Đó là các cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng 
năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một 
trong các trường hợp sau: (1) Nhà máy nhiệt điện, cơ sở 
sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng 
hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương quy đổi (TOE) trở 
lên; (2) Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu 
thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương trở 
lên; (3) Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng 
hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương trở lên; (4) Cơ 
sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 
65.000 tấn trở lên.

- Tổ chức tham gia thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín 
chỉ các-bon trong nước, quốc tế phù hợp với quy định của 
pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động 
đầu tư, kinh doanh hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín 
chỉ các-bon trên thị trường các-bon.

Về phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính: 
- Căn cứ mục tiêu, lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính quốc gia và kết quả kiểm kê khí nhà kính trong kỳ 
kiểm kê gần nhất của các cơ sở phát thải khí nhà kính phải 
thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc danh mục được ban 
hành tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tổng hạn ngạch phát 
thải khí nhà kính, tỷ lệ hạn ngạch dự trữ và đấu giá cho giai 
đoạn 2026 - 2030 và hằng năm.

- Căn cứ kết quả kiểm kê khí nhà kính của quốc gia, 
của các lĩnh vực và của chính các cơ sở phát thải khí nhà 
kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc danh mục 
được ban hành tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 
18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý lĩnh vực liên quan 
xây dựng, ban hành định mức phát thải khí nhà kính trên 
đơn vị sản phẩm đối với các loại hình cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính 
cho các cơ sở cho giai đoạn 2026 - 2030 và hằng năm.

Về thực hiện chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù 
trừ tín chỉ các-bon:

Nghị định quy định tổ chức có nhu cầu xây dựng, thực 
hiện chương trình, dự án trên lãnh thổ Việt Nam theo 
cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong khuôn khổ 
UNFCCC, điều ước và thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên nộp hồ sơ 
theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài 
nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá và gửi thông báo 
cho tổ chức về việc quyết định chấp thuận hoặc không chấp 
thuận chương trình, dự án trong thời hạn tối đa 38 ngày 
làm việc.

Đối với các tổ chức thực hiện chương trình, dự án theo 
cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon ngoài khuôn khổ 
UNFCCC, điều ước và thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên lãnh thổ 
Việt Nam có trách nhiệm gửi thông tin đăng ký, định kỳ 
hằng năm cung cấp thông tin tình hình thực hiện về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.

Trong thời gian qua, đã có nhiều cơ chế trao đổi, bù trừ 
tín chỉ các-bon được triển khai như Cơ chế phát triển sạch 
(CDM) trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto, Cơ chế tín 
chỉ chung (JCM) trong khuôn khổ hợp tác về tăng trưởng 
các-bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản, một số cơ chế tự 
nguyện. Sắp tới Việt Nam sẽ triển khai thực hiện các cơ chế 
trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon theo quy định Điều 6 Thỏa 
thuận Paris.
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Đến nay đã có gần 300 chương trình, dự án theo cơ 
chế CDM được Liên hợp quốc cho đăng ký và triển khai 
tại Việt Nam, trong đó có khoảng 150 chương trình, dự 
án được cấp hơn 40,2 triệu tín chỉ các-bon và trao đổi 
trên thị trường các-bon thế giới. Có 14 dự án theo cơ chế 
JCM hợp tác với Nhật Bản. Các dự án được tập trung 
vào các hoạt động hiệu quả và sử dụng tiết kiệm năng 
lượng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xử 
lý chất thải… 

Về trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ 
các-bon trên thị trường các-bon trong nước:

- Nghị định quy định việc trao đổi hạn ngạch phát 
thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon được thực hiện trên 
sàn giao dịch tín chỉ các-bon. Các hoạt động thực hiện 
trên sàn giao dịch bao gồm: đấu giá, chuyển giao, vay 
mượn, nộp trả hạn ngạch phát thải khí nhà kính, sử 
dụng tín chỉ các-bon để bù trừ phát thải khí nhà kính. 
Theo đó: (1) Các cơ sở có thể đấu giá để sở hữu thêm 
hạn ngạch phát thải khí nhà kính ngoài lượng hạn ngạch 
phát thải khí nhà kính được phân bổ trong cùng 01 giai 
đoạn cam kết; (2) Các cơ sở có thể chuyển giao lượng 
hạn ngạch phát thải khí nhà kính chưa sử dụng hết trong 
năm trước sang các năm tiếp theo trong cùng 01 giai 
đoạn cam kết; (3) Các cơ sở có thể vay hạn ngạch phát 
thải khí nhà kính được phân bổ cho năm tiếp theo để sử 
dụng trong năm trước đó trong cùng 01 giai đoạn cam 
kết; (4) Các cơ sở có thể sử dụng tín chỉ các-bon từ các 
dự án thuộc các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon để 
bù cho lượng phát thải khí nhà kính vượt quá hạn ngạch 
phát thải khí nhà kính được phân bổ trong 01 giai đoạn 
cam kết. Số lượng tín chỉ các-bon để bù trừ phát thải 
không được vượt quá 10% tổng số hạn ngạch phát thải 
khí nhà kính được phân bổ cho cơ sở.

 - Hạn ngạch phát thải khí nhà kính đã phân bổ sẽ tự 
động được Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi khi các cơ 
sở dừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản;

- Nhà nước khuyến khích các cơ sở tự nguyện nộp trả 
hạn ngạch phát thải khí nhà kính chưa sử dụng hết góp 
phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 
của quốc gia;

- Vào cuối mỗi giai đoạn cam kết, các cơ sở phải nộp 
tiền thanh toán cho lượng phát thải khí nhà kính vượt quá 
số hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ sau khi 
áp dụng các hình thức đấu giá, chuyển giao, vay mượn, sử 
dụng tín chỉ các-bon để bù trừ. Ngoài việc phải nộp tiền 
thanh toán, lượng phát thải khí nhà kính vượt quá lượng 
hạn ngạch được phân bổ sẽ được trừ vào hạn ngạch phân 
bổ cho giai đoạn cam kết sau đó.

Về xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí 
nhà kính được giao dịch trên sàn giao dịch của thị trường 
các-bon trong nước

Để có thể trao đổi trên sàn giao dịch, hạn ngạch phát 
thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon cần phải được xác 
nhận. Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác nhận hạn 

ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon để giao dịch 
nộp đề nghị xác nhận về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua 
hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Bộ Tài nguyên và Môi 
trường tổ chức xác minh, cấp giấy xác nhận cho tổ chức, cá 
nhân trong thời gian 15 ngày làm việc.

Về trách nhiệm phát triển thị trường các-bon trong nước
- Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì xây dựng, thành lập 

sàn giao dịch tín chỉ các-bon và ban hành cơ chế quản lý tài 
chính cho hoạt động của thị trường các-bon. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 
các bộ liên quan tổ chức vận hành thí điểm và vận hành 
chính thức sàn giao dịch tín chỉ các-bon phục vụ quản lý 
và theo dõi, giám sát thị trường các-bon; quy định các hoạt 
động kết nối sàn giao dịch tín chỉ các-bon trong nước với 
thị trường các-bon khu vực và thế giới; quy định thực hiện 
các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon; xây dựng tài liệu 
tuyên truyền, thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực 
cho các đối tượng tham gia thị trường các-bon.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Bộ Tài chính thực hiện quy định và các hoạt động thúc đẩy 
việc phát triển thị trường các-bon; tổ chức phổ biến, tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về thị trường các-bon.

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÁC-BON 
TẠI VIỆT NAM

Cụ thể hóa lộ trình, trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa 
phương gắn với tiến độ, thời hạn cụ thể để thiết lập và vận 
hành thị trường các-bon trong nước theo đúng quy định 
Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối 
hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành liên 
quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án 
phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam. 

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng 
Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam với các 
nội dung chính: Quan điểm; mục tiêu; mô hình thị trường, 
nhiệm vụ, giải pháp; tổ chức thực hiện. 

Nội dung mô hình thị trường sẽ tập trung làm rõ: i) 
Hàng hóa trên thị trường; ii) Chủ thể tham gia thị trường; 
iii) Tổ chức thị trường; iv) Quản lý, theo dõi, giám sát thị 
trường.

Nhiệm vụ, giải pháp gồm 3 nhóm: i) Nhóm các nhiệm 
vụ, giải pháp liên quan đến xây dựng và hoàn thiện khuôn 
khổ pháp lý; ii) Nhóm các nhiệm vụ, giải pháp liên quan 
đến tổ chức, vận hành thị trường các-bon trong nước; iii) 
Nhóm các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến nâng cao 
nhận thức, tăng cường năng lực. Kèm theo Quyết định phê 
duyệt Đề án là Danh mục các nhiệm vụ, giải pháp triển 
khai Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam.

Dự kiến, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam 
trong Quý IV năm 2023n
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Thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, 
chế biến và sử dụng các loại khoáng sản 
đảm bảo phát triển bền vững
ThS. NGUYỄN HOÀNG KHIÊM
Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Triển khai Luật Quy hoạch và Luật Khoáng sản, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 phê duyệt Quy 
hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 
các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. Việc tổ chức triển khai thực hiện 
Quy hoạch này sẽ góp phần quan trọng phát triển 
công nghiệp và các ngành kinh tế khác có sử dụng 
khoáng sản làm nguyên liệu, tạo công ăn việc 
làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ 
môi trường ở Việt Nam hiện nay. Quy hoạch định 
hướng tổng thể về mục tiêu phát triển dài hạn, 
cơ bản về quản lý khoáng sản có trữ lượng lớn, 
chiến lược, quan trọng gắn với việc huy động các 
nguồn lực và giải pháp căn cơ theo lộ trình phát 
triển, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả lợi 
ích kinh tế -xã hội và bảo vệ môi trường, gắn với 
đảm bảo an ninh, quốc phòng, hài hòa giữa lợi ích 
quốc gia, địa phương và doanh nghiệp.

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG 
CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2020 

Thời kỳ trước khi có Luật Quy hoạch năm 2017 tới 
năm 2020, quy hoạch trong lĩnh vực khoáng sản ở Việt 
Nam được Bộ Công Thương, các bộ, ngành có liên quan 
và các địa phương có khoáng sản tổ chức triển khai Quy 
hoạch khoáng sản và đạt được những kết quả đáng ghi 
nhận về quản lý quy hoạch khoáng sản như sau:

Góp phần hoàn thiện khung chính sách, pháp luật, nâng 
cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản

Sau khi Quốc hội ban hành Luật Khoáng sản năm 
2010, Trung ương ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW 
của Bộ Chính trị ngày 25/4/2011 về định hướng chiến lược 
khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, 
tầm nhìn đến 2030. Quốc hội đã ban hành thêm 1 Luật 
liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, 1 Nghị quyết về tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản; Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
khoá 12 cũng đã ban hành 1 Nghị quyết về kết quả giám sát 
và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản 
lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; 6 Nghị 
quyết về biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, thuế suất thuế 
tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường. Sau 10 năm, các Bộ, 

 V Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên  
phát biểu tại Hội nghị Công bố các quy hoạch quốc gia 
lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050

ngành liên quan đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền 10 
Nghị định, 7 Quyết định và gần 60 Thông tư hướng dẫn 
tạo lập hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng 
sản cơ bản đầy đủ, là hành lang pháp lý để công nghiệp khai 
khoáng phát triển.

Nhận thức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
hoạt động khoáng sản và người dân vùng có khoáng sản 
đã được nâng cao, chú trọng đến việc đổi mới khoa học 
công nghệ, thiết bị, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên 
và quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường; tăng cường 
sự giám sát của cộng đồng và người dân vùng có dự án 
khoáng sản.

Các địa phương có khoáng sản đã chú trọng về chất lượng 
thay vì mục tiêu đơn tuần về tăng trưởng. Số lượng giấy phép 
khoáng sản do địa phương giảm, đã kiên quyết dừng, thu hồi 
giấy phép, giấy chứng nhận đầu tư khai thác, chế biến khoáng 
sản không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường.

Hệ thống pháp luật và chính sách về khoáng sản, bảo 
vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung cơ bản đầy đủ và 
phù hợp với luật pháp có liên quan và phù hợp với thực tế. 
Giá trị tài nguyên khoáng sản đã được lượng hóa và mang 
lại đáng kể cho ngân sách nhà nước thông qua việc thu tiền 
sử dụng số liệu và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Vai trò quản lý nhà nước từ cấp Trung ương đến địa 
phương đã được tăng cường, nâng cao trách nhiệm giải 
trình. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được chú trọng 
và thực hiện thường xuyên. Công tác cấp phép hoạt động 
khoáng sản thông qua việc đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản đảm bảo tính công khai, minh bạch, lựa chọn được nhà 
đầu tư có năng lực, công nghệ, giảm thiểu tiêu cực.
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Thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh, cấp phép hoạt 
động khoáng sản, xuất khẩu khoáng sản liên tục được cải 
thiện. Tuy nhiên thời gian cấp phép một số dự án khai thác 
khoáng sản còn kéo dài ảnh hưởng tới cơ hội kinh doanh 
của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường.

 Mặc dù mục tiêu tăng trưởng của ngành khai khoáng 
chưa đạt được như kỳ vọng theo Nghị quyết số 02/TW của 
Bộ Chính trị, tuy nhiên ngành đã chú trọng hơn đến chất 
lượng tăng trưởng và mục tiêu phát triển bền vững. Việc 
tăng tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm tỷ 
trọng của ngành khai khoáng trong giai đoạn đã qua phù 
hợp với định hướng tái cơ cấu ngành công nghiệp. 

Công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến 
khoáng sản đã được chú trọng, các doanh nghiệp có ý thức 
hơn về giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đã hình thành 
nhiều khu chế biến khoáng sản tập trung, kiểm soát được 
bụi, ồn, khí thải, nước thải ra môi trường. 

Thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực khoáng sản
Tính đến tháng 12/2019, tổng số giấy phép thăm dò/

khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực là 4.062 giấy phép, 
trong đó 582 giấy phép (61 giấy phép thăm dò, 522 giấy 
phép khai thác) do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; 3.480 
giấy phép (250 giấy phép thăm dò, 3.230 giấy phép khai 
thác) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp theo thẩm quyền. 
Như vậy, hiện có 3.752 Giấy phép khai thác khoáng sản 
còn hiệu lực do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh cấp cho khoảng 3.300 tổ chức, cá nhân, 
đã giảm đáng kể các dự án mỏ khoáng sản được cấp phép 
trước năm 2010. Nhìn chung, các tổ chức, cá nhân khai 
thác khoáng sản đã chú trọng hơn trong đầu tư công nghệ 
khai thác, chế biến làm tăng giá trị khoáng sản đáp ứng 
nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Công tác bảo vệ môi 
trường trong hoạt động khoáng sản đã được quan tâm và 
thực hiện theo quy định, tuy nhiên do biến động thị trường 
khoáng sản thế giới, hoạt động khai thác đối với một số 
khoáng sản như quặng sắt, titan, đá ốp lát,… đã giảm đáng 
kể về sản lượng.

 Nhiều dự án chế biến sâu khoáng sản đã triển khai, 
trong đó có một số đầu tư với quy mô lớn đã đi vào sản 
xuất, sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, tạo nhiều 
việc làm cho lao động địa phương, đóng góp đáng kể cho 
ngân sách nhà nước và địa phương như: Dự án khai thác, 
chế biến mỏ vonfram-đa kim Núi Pháo, Dự án khai thác 
mỏ đồng Sin Quyền (Lào Cai) và Dự án luyện đồng Lào 
Cai với tổng công suất 30.000 tấn đồng kim loại/năm; Dự 
án Tổ hợp bô-xít - nhôm Lâm Đồng và Dự án Nhà máy 
alumin Nhân Cơ do TKV làm chủ đầu tư, đã đi vào sản 
xuất thương mại với công suất thiết kế 650.000 tấn alumin/
năm, các tổ hợp Nhà máy gang thép Lào Cai, Gang thép 
Cao Bằng, thép Hòa Phát Hải Dương, KLH Gang thép Hòa 
Phát Dung Quất…

 Các dự án khai thác theo các Quy hoạch Trung ương 
quản lý được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép có 
quy mô đủ lớn, chú trọng hơn về công nghệ, bảo vệ môi 

trường, tránh được tình trạng manh mún, cơ bản các dự 
án khai thác đã được gắn với chế biến cung cấp nguyên liệu 
cho các dự án chế biến.

Ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới và hiện 
đại hóa trong lĩnh vực khoáng sản

Trong giai đoạn 2010 - 2020, ngoài việc triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp 
nhà nước trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, 
Bộ Công Thương đã được Thủ tướng Chính phủ giao chủ 
trì thực hiện Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ 
trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm 
nhìn đến năm 2025. Đến nay đã có 88 nhiệm vụ khoa học 
công nghệ được triển khai với tổng số tiền 1.225 tỷ đồng, 
trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước là 392 tỷ đồng, 
huy động từ các nguồn khác là 833 tỷ đồng.

Nhiều giải pháp công nghệ là kết quả của công trình 
nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được áp dụng 
thành công vào các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của 
ngành, góp phần đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp 
khai thác và chế biến khoáng sản ứng dụng, đổi mới và 
hiện đại hóa công nghệ, nâng cao tỉ lệ nội địa hoá trong 
chế tạo thiết bị, giảm nhập siêu, nâng cao năng suất, giảm 
giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, đem lại hiệu 
quả kinh tế cho ngành.

Chế biến khoáng sản: hiện nay một số loại khoáng sản 
kim loại đã chế biến ra đến sản phẩm cuối cùng của khoáng 
sản như đồng, chì - kẽm, thiếc, vàng… sử dụng công nghệ 
truyền thống (thủy hỏa luyện). Một số loại kim loại như 
mangan, crômit, titan... mới chỉ sản xuất ra sản phẩm trung 
gian là các sản phẩm ferro. Còn lại các sản phẩm phi kim 
như đá vôi trắng, caolanh, feslpat, secpentin... cơ bản đã 
làm chủ được công nghệ và làm ra các sản phẩm cuối cùng 
để cung cấp cho các ngành nghề khác. Một số khoáng sản 
như bô-xít, sắt, đồng, vonfram, apatit cơ bản đáp ứng được 
công nghệ thiết bị tiên tiến ngang tầm thế giới.

Tính dự báo trong quy hoạch giữ vai trò định hướng, 
thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và quản 
lý tài nguyên khoáng sản

Trong bối cảnh điều kiện khai thác tài nguyên khoáng 
sản ngày càng khó khăn, việc đẩy mạnh phát triển khoa 
học công nghệ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
có vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh 
tế bền vững của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản 
Việt Nam. Bên cạnh đó, việc định hướng nghiên cứu trong 
lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản là cần thiết đối 
với các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam trong việc 
nghiên cứu đối với lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến và 
sử dụng khoáng sản một cách bền vững, đáp ứng sự biến 
đổi khí hậu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Hiện nay trên thế giới, các công nghệ khai thác chế 
biến khoáng sản tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đang được tập trung vào: công nghệ thông minh cho 
công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng, bao gồm cả việc 
đánh giá địa cơ học; công nghệ cho phép triển khai hệ 
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thống khai thác liên tục trở thành một phương án khả thi 
trong khai thác quặng và bóc đất đá; công nghệ sạch và sử 
dụng chất thải và tái sử dụng chất thải thân thiện với môi 
trường; công nghệ tuyển khoáng cho phép nâng cao hơn 
nữa tỉ lệ thu hồi khoáng sản; công nghệ cho phép khai thác 
trong các điều kiện địa chất - mỏ phức tạp, đồng thời bảo 
đảm thân thiện với môi trường. 

Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ góp phần 
nâng cao hiệu quả thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng 
khoáng sản và giảm thiểu tác động tiêu cực của việc thăm 
dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng trong tương lai. 
Các tiến bộ khoa học công nghệ trong thăm dò, khai thác, 
chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản góp phần khai 
thác, chế biến và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên 
khoáng sản hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành 
khoáng sản.

Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức về quy 
hoạch và phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và quản 
lý tài nguyên khoáng sản

Trong những năm vừa qua cùng với sự phát triển của 
kinh tế - xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản đã thực sự tạo chuyển 
biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động ngành khoáng sản nói 
riêng, nhân dân cả nước nói chung. Những nội dung cơ 
bản và giá trị to lớn của chiến lược khoáng sản và công 
nghiệp khai khoáng đối với sự phát triển nền kinh tế - xã 
hội của đất nước đã được nhận thức cơ bản đầy đủ, ngày 
càng sâu sắc, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu 
rộng về ý thức tự giác chấp hành pháp luật, sử dụng hợp 
lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên, cùng chung tay bảo vệ tài 
nguyên khoáng sản.

Quá trình cấp phép đã chủ động trong việc lựa chọn 
các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản có công 
nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, dự án khai thác, 
chế biến quặng nghèo, sử dụng triệt để và tiết kiệm khoáng 
sản. Do đó, cơ bản hạn chế tình trạng đầu tư, khai thác 
khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát 
hiện vi phạm như: Khai thác không có giấy phép; mua 
bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ khoáng sản không 
có nguồn gốc hợp pháp; khai thác khoáng sản vượt so với 
công suất được phép khai thác... và đã lập biên bản xử phạt 
vi phạm hành chính rất nhiều trường hợp, đã góp phần 
tăng hiệu quả sử dụng và tiết kiệm tài nguyên khoáng sản 
trên cả nước.

Mặc dù công tác quản lý quy hoạch khoáng sản đã đạt 
được những kết quả tích cực nêu trên, song việc thực hiện 
quy hoạch khoáng sản còn những hạn chế, vướng mắc nhất 
định. Đó là công tác xây dựng quy hoạch, tổ chức triển khai 
quy hoạch chưa có sự đồng bộ thống nhất giữa quy hoạch 
thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản với việc cấp 
phép khai thác cũng như các quy hoạch khác, nhất là với 
quy hoạch phát triển của địa phương. Việc đánh giá tác 

động của việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại 
khoáng sản ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh, môi trường chưa được quan tâm đúng 
mức. Theo đó, việc thăm dò, khai thác, chế biến khoáng 
sản có tác động tiêu cực đến các ngành du lịch, nông- lâm 
nghiệp do quá trình khai thác, chế biến chiếm dụng một 
lượng lớn quỹ đất và ảnh hưởng đến môi trường. Năng lực 
tổ chức thực hiện bao gồm cả khía cạnh quản lý và kỹ thuật 
ở Trung ương cũng như địa phương chưa đủ mạnh, chất 
lượng đội ngũ nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu 
đặt ra. 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các 
loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050, hướng đến phát triển bền vững

Quản lý khoáng sản ở nước ta hiện nay trong bối cảnh 
đan xen những thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi là đã xây 
dựng được hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật từng 
bước được hoàn thiện, chi tiết và cụ thể đã tạo cơ sở pháp 
lý và điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về 
khoáng sản. Kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về 
khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng 
sản từng bước được đầu tư và sử dụng hợp lý hơn. Các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ Trung ương 
tới địa phương và người dân trong cả nước đã nhận thức 
và từng bước vào cuộc đồng bộ; các tổ chức, cá nhân hoạt 
động khoáng sản thực hiện tương đối nghiêm túc quy định 
pháp luật về khoáng sản, góp phần đảm bảo an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội. Đến nay, Việt Nam đã ký kết và thực 
thi 19 FTA tạo sự liên kết giữa Việt Nam với thế giới trong 
việc chia sẻ lợi ích, trong đó có mục tiêu quản lý tài nguyên 
khoáng sản, nhất là các nỗ lực giải quyết các vấn đề chung 
về môi trường; đã và đang tận dụng được phương pháp 
quản lý tiên tiến, nguồn vốn, khoa học, công nghệ của thể 
giới để phục vụ quản lý tài nguyên khoáng sản. Còn khó 
khăn là nhận thức về quản lý khoáng sản chưa đầy đủ, nhất 
là nhận thức về quản lý nhà nước đối với khoáng sản theo 
phương thức tổng hợp; thể chế về quản lý khoáng sản chưa 
đồng bộ; các vấn đề môi trường trong quản lý khoáng sản 
mang tính toàn cầu cũng như những rủi ro về nguy cơ xảy 
ra sự cố môi trường trong lĩnh vực khoáng sản.

Trước bối cảnh trên, ngày 18/7/2023, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-TTg phê 
duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 
các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 (sau đây gọi là Quy hoạch 866) với mục tiêu tổng 
quát: “Tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ, khai 
thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với nhu 
cầu phát triển của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, thích 
ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu đạt mức 
trung hòa các-bon. Đẩy mạnh đầu tư, hình thành ngành 
khai thác, chế biến đồng bộ, hiệu quả với công nghệ tiên 
tiến, thiết bị hiện đại phù hợp với xu thế của thế giới. 
Đối với các loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chiến lược, 
quan trọng (bô-xít, titan, đất hiếm, crômit, niken, đồng, 
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vàng), các doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ phải 
có đủ năng lực và phải đầu tư các dự án chế biến phù 
hợp sử dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, bảo vệ 
môi trường bền vững. Hạn chế và tiến tới chấm dứt khai 
thác các mỏ trữ lượng thấp, phân tán, nhỏ lẻ, tập trung 
tài nguyên khoáng sản từ các mỏ/điểm mỏ quy mô nhỏ 
thành các cụm mỏ quy mô đủ lớn để đầu tư đồng bộ từ 
thăm dò, khai thác, chế biến áp dụng công nghệ tiên tiến, 
thiết bị hiện đại”. Mục tiêu của Quy hoạch 866 cho thấy, 
quản lý quy hoạch khoáng sản đã được chú trọng quan 
tâm một cách toàn diện: từ thăm dò, khai thác, chế biến 
và sử dụng các loại khoáng sản.

Để thực hiện các mục tiêu trong lĩnh vực khoáng sản, 
Quy hoạch 866 quy định về định hướng bố trí sử dụng đất 
cho phát triển công nghiệp khai khoáng, cơ sở hạ tầng, bảo 
vệ môi trường và khoa học và công nghệ:

Thứ nhất, định hướng bố trí sử dụng đất: nhu cầu đất 
cho phát triển khai thác khoáng sản khoảng 190.000 ha 
trong giai đoạn 2021 - 2030 và khoảng 305.000 ha trong 
giai đoạn 2031 - 2050, cơ bản phù hợp với chỉ tiêu phân bố 
đất trong Nghị quyết số 39/2021/QH15, để đảm bảo thực 
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế.

Thứ hai, định hướng phát triển cơ sở hạ tầng:
(i) Đối với chủ đầu tư: các dự án khai thác, chế biến 

khoáng sản phải căn cứ trên nhu cầu của dự án để quy 
hoạch xây dựng hệ thống đường gom kết nối với các tuyến 
đường cao tốc, quốc lộ tại những vị trí nhất định. Vị trí kết 
nối phải được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
chấp thuận trước khi triển khai. Đồng thời, chủ đầu tư phải 
căn cứ trên nhu cầu của dự án để đăng ký sử dụng với các 
cơ quan quản lý nhà nước và phải được chấp thuận trước 
khi triển khai dự án.

(ii) Quản lý nhà nước: đầu tư đồng bộ hạ tầng giao 
thông, cảng biển tổng hợp phục vụ phát triển khai thác, 
chế biến khoáng sản phù hợp từng giai đoạn phát triển. 
Tiếp tục nâng cấp, đầu tư mới các tuyến đường giao thông, 
điện lưới quốc gia cho các vùng sâu, vùng xa, các khu công 
nghiệp tập trung phục vụ cho phát triển các dự án khoáng 
sản và phát triển kinh tế - xã hội của vùng, khu vực.

Thứ ba, định hướng công tác bảo vệ môi trường:
Với mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần 

hoàn và chuyển biến mạnh mẽ theo chiến lược từ nâu sang 
xanh thì định hướng về công tác bảo vệ môi trường cần 
phải giải quyết những vấn đề:

 (1) Đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, 
công nghệ xanh, sử dụng tiết kiệm và tận thu tài nguyên; 
công nghệ tái chế sử dụng hiệu quả các loại quặng thải, 
quặng đuôi, quặng nghèo; thu gom, xử lý triệt để các loại 
chất thải phát sinh trong sản xuất; tái chế, tái sử dụng tối 
đa cho sản xuất và cung cấp cho nhu cầu các ngành kinh tế 
khác, từng bước hình thành ngành kinh tế tuần hoàn.

(2) Phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục các sự cố, các 
rủi ro về môi trường trong các dự án khai thác, chế biến 
khoáng sản.

(3) Cải tạo phục hồi môi trường các mỏ khoáng sản 
ngay sau khi kết thúc theo hướng lồng ghép tái tạo, phục 
hồi môi trường kết hợp phát triển các dự án xanh phát triển 
kinh tế - xã hội (khu nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ 
du lịch sinh thái, khu dân cư...) và các ngành kinh tế thân 
thiện môi trường.

(4) Khắc phục triệt để tình trạng phát sinh bụi trong 
sản xuất ảnh hưởng đến môi trường, dân cư của quá trình 
khai thác, chế biến khoáng sản. Cải tạo cảnh quan môi 
trường các khu vực sản xuất khoáng sản đảm bảo xanh - 
sạch - đẹp góp phần bảo vệ môi trường chung.

(5) Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an 
toàn bãi thải, giảm thiểu đất đá trôi lấp, phòng ngừa nguy 
cơ ngập lụt; giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tác động 
biến đổi khí hậu.

Thứ tư, định hướng khoa học và công nghệ:
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 Đề án đổi 

mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp 
khai khoáng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/2/2017.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, chuyển giao, tiếp thu, 
ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến, chuyển 
đổi công nghệ, thiết bị của các công đoạn: thăm dò, khai 
thác, chế biến khoáng sản, bảo vệ môi trường đối với từng 
nhóm/ loại khoáng sản hướng tới mô hình sản xuất xanh.

Đối với khoáng sản bô-xít Tây Nguyên, titan, đất hiếm, 
crômit Thanh Hóa, apatit Lào Cai, titan Bình Thuận, niken 
Sơn La, đồng - vàng, các mỏ/cụm mỏ khoáng sản khác có 
quy mô lớn như mỏ sắt Thạch Khê, mỏ đồng tỉnh Lào Cai... 
phải hình thành tổ hợp khai thác gắn với chế biến, áp dụng 
công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại.

Bên cạnh đó, Quy hoạch 866 còn đưa ra 9 nhóm giải 
pháp, nguồn lực chủ yếu để thực hiện mục tiêu và định 
hướng như sau.

Thứ nhất, giải pháp về pháp luật, chính sách: tiếp tục 
rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách 
và pháp luật của nhà nước về khoáng sản, tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp đầu tư các dự án khai thác, chế biến 
khoáng sản. Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trong việc cấp phép hoạt động khoáng sản, cung cấp thông 
tin về tình hình khai thác, chế biến sau cấp phép. Đối với 
một số khoáng sản, mỏ khoáng sản có quy mô lớn, chiến 
lược như bô-xít, titan, đất hiếm, niken, đồng, vàng, crômit 
trước khi cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, cơ quan 
cấp phép lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về quy 
hoạch, khai thác, chế biến về sự phù hợp quy hoạch, tình 
hình cung cầu.

Thứ hai, giải pháp tài chính, đầu tư: rà soát, điều chỉnh 
kịp thời các loại thuế, phí, lệ phí hợp lý, đảm bảo hài hòa 
lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân địa 
phương nơi có khoáng sản được khai thác. Khuyến khích 
doanh nghiệp trong nước đủ năng lực đóng vai trò chủ lực 
tham gia thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản 
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chiến lược, có trữ lượng lớn. Đa dạng hóa các nguồn vốn 
đầu tư thông qua việc góp vốn đầu tư, cổ phần, liên doanh 
và các nguồn vốn tín dụng khác.

Thứ ba, giải pháp khoa học, công nghệ, môi trường: áp 
dụng kỹ thuật thăm dò khoáng sản đặc thù theo hướng 
công nghệ - kỹ thuật tốt nhất có thể tại Việt Nam, bảo đảm 
phù hợp với thực tế của địa phương. Với hoạt động chế 
biến và sử dụng khoáng sản: tập trung ứng dụng khoa học 
công nghệ tiên tiến trong quá trình hoạt động theo hướng 
kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và các-bon thấp. 

Thứ tư, giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức: đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 
luật về khoáng sản, công khai quy hoạch các loại khoáng 
sản. Nâng cao nhận thức vai trò, pháp luật về khoáng sản; 
tăng cường sự giám sát của cộng đồng đối với các hoạt 
động khoáng sản trên địa bàn; công khai, minh bạch các 
khoản thu và sử dụng nguồn thu của các doanh nghiệp 
khoáng sản. Các cơ quan truyền thông phối hợp với các bộ, 
ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh có hoạt động khoáng 
sản, đặc biệt khoáng sản có tính nhạy cảm như bô-xít, sắt... 

Thứ năm, giải pháp về đào tạo, tăng cường năng lực: 
chú trọng đầu tư đổi mới, hiện đại hóa trang thiết bị đào 
tạo, nghiên cứu cho các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu 
chuyên ngành, các phòng thí nghiệm trọng điểm. Nâng cao 
vai trò dẫn dắt của các viện nghiên cứu, các trường đại học 
nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, 
bảo vệ môi trường.

Thứ sáu, giải pháp về hợp tác quốc tế: đẩy mạnh hợp tác 
khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong thăm dò, 
khai thác, chế biến và sử dụng, bảo vệ môi trường, an toàn 
lao động và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. 
Hợp tác đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản 
có yêu cầu công nghệ cao; hạn chế việc hợp tác, liên doanh, 
liên kết, bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài đối với dự 
án khai thác mỏ và tuyển khoáng sản.

Thứ bảy, giải pháp huy động vốn: vốn đầu tư cho các dự 
án thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản ngoài 
một phần vốn của ngân sách nhà nước, chủ yếu do doanh 
nghiệp tự bảo đảm bằng nguồn vốn tự có, vốn vay thương 
mại (chủ yếu) trên thị trường tài chính, vốn huy động từ 
các nguồn khác như thị trường chứng khoán, từ các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

Thứ tám, giải pháp về nguồn nhân lực: xây dựng kế 
hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân lực phù hợp với yêu cầu 
ngành nghề và tiến độ phát triển của các dự án khai thác, 
chế biến các loại khoáng sản. Chú trọng tuyển dụng, đào 
tạo lao động tại chỗ, đặc biệt là các địa bàn miền núi có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. 
Có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, 
chế độ đãi ngộ đối với công nhân khai thác mỏ, đặc biệt 
là lao động khai thác mỏ hầm lò. Liên kết mở với các cơ 
sở đào tạo trong nước, quốc tế, có chính sách tuyển dụng 
đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo liên thông hoặc gửi ra 
nước ngoài đào tạo với nguồn lao động chất lượng cao, gắn 

bó với nghề. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
quản lý về khoáng sản, luyện kim cần tuyển dụng, bố trí 
những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong thực tiễn; 
bổ trợ và cập nhật kiến thức pháp luật về tài nguyên và môi 
trường và pháp luật có liên quan đối với đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức quản lý về khoáng sản, luyện kim cần 
tuyển dụng.

Thứ chín, giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát 
thực hiện quy hoạch: xác định nhiệm vụ, trách nhiệm quản 
lý thực hiện quy hoạch của các tổ chức, đơn vị, cơ quan 
liên quan, gồm: Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường…, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, giám sát 
thực hiện quy hoạch.

Như vậy, với những kết quả đạt được của Quy hoạch 
thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng 
sản thời kỳ đến năm 2020 và việc xác định mục tiêu, 
định hướng, giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch 
cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy 
hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại 
khoáng sản giữ vai trò là công cụ quan trọng để quản lý 
khoáng sản. Hiện nay, Bộ Công Thương đang chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện, 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực 
hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 
các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. Do vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các 
bộ, ngành và địa phương có khoáng sản trong việc tổ 
chức triển khai thực hiện Quy hoạchn
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nhìn đến năm 2045”, Hà Nội.



39Số 10/2023

DIỄN ĐÀN - CHÍNH SÁCH

Hiện trạng axít hóa đại dương và gợi ý 
chính sách nghiên cứu với Việt Nam

Đại dương thế giới được xem là một hệ thống tự 
nhiên hỗ trợ đời sống Trái đất - ngôi nhà chung 
của loài người. Axít hóa đại dương là quá trình 

giảm liên tục độ pH của các đại dương trên Trái đất, gây ra 
do sự hấp thụ CO2 từ khí quyển. Axit hóa đại dương là một 
vấn đề mang tính toàn cầu và sẽ gây thiệt hại lớn tới môi 
trường, các hệ sinh thái biển và ngành kinh tế biển, ngăn 
trở phát triển bền vững nền kinh tế biển của Việt Nam. 
Vấn đề axít hóa đại dương đã bước đầu được nghiên cứu ở 
Việt Nam thông qua các chương trình đề tài độc lập, hợp 
tác quốc tế… [4]. 

Nhằm thực hiện được mục tiêu của Nghị quyết số 36-
NQ/TW của Hội nghị lần thứ VIII ban chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững 
kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 [5] là ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường 
biển; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng, 
việc đề xuất các định hướng nghiên cứu một cách phù hợp 
về axit hóa đại dương phục vụ công tác quản lý cần được 
triển khai kịp thời.

1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN NHÂN
Axit hóa đại dương là hiện tượng giảm độ pH của nước 

biển do sự gia tăng nồng độ ion hidronium, chủ yếu là kết 
quả của quá trình hấp thụ CO2 từ khí quyển. Lượng khí 
CO2 đi vào các đại dương sẽ phản ứng với nước biển, gây ra 
những thay đổi về thành phần các-bonat trong nước biển, 
quá trình này được gọi là axít hóa đại dương. Lượng CO2 
hòa tan này phản ứng với nước biển tạo thành axít các-bonic 
(H2CO3), phân ly tạo thành ion bicác-bonat (HCO3

-) và ion 
hydro (H+), đồng thời làm tăng áp suất riêng phần của CO2 
(pCO2 ). Phản ứng này làm tăng nồng độ của các ion hydro 
(H+) và làm giảm độ kiềm pH của nước biển. Nồng độ ion 
hydro tăng tiếp tục làm giảm lượng ion các-bonat (CO3

2-) 
bằng cách tạo thành bicác-bonat (HCO3

-). Khi giảm nồng độ 
ion các-bonat sẽ làm giảm trạng thái bão hòa của các khoáng 
chất canxi các-bonat sinh học, bao gồm canxit và aragonite 
dẫn đến làm giảm khả năng canxi hóa của các sinh vật để 
tạo vỏ (Hình 1) [4]. Quá trình axít hóa ven biển xảy ra có thể 
do các quá trình ô nhiễm cục bộ môi trường nước ven biển. 
Những thay đổi này có thể là do hiện tượng phú dưỡng dẫn 
đến tảo nở hoa, giải phóng CO2 khi tảo bị phân hủy.

2. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA AXIT HÓA ĐẠI DƯƠNG
Axit hóa đại dương tác động đến các loài sinh vật biển 

và đa dạng sinh học do sự giảm độ pH của nước biển làm 
thay đổi môi trường sống của các sinh vật biển, ảnh hưởng 
đến sự phát triển, sinh sản và tồn tại của chúng. Đặc biệt, các 
loài có vỏ canxi (san hô, ngao, sò, ốc) do sự giảm nồng độ ion 

 V Hình 1: Sơ đồ mô tả chuỗi phản ứng hóa học trong 
môi trường nước biển dưới tác động của hiện tượng 
axít hóa: Quá trình vôi hóa bị suy giảm dẫn đến vỏ của 
động vật có vỏ bị biến dạng (Nguồn: Plymouth Marine 
Laboratory) [4]

các-bonat trong nước biển gây khó khăn cho quá trình hình 
thành và duy trì vỏ của chúng. Điều này có thể dẫn đến giảm 
đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến cả hệ sinh thái đại dương. 

Axit hóa đại dương cũng tác động đến chuỗi thức ăn và 
ngành thủy sản do số lượng, đa dạng của loài sinh vật biển 
bị giảm, các loài ăn chúng cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến mất 
cân bằng trong hệ sinh thái và giảm nguồn thực phẩm cho 
con người. Đối với ngành thủy sản, việc axit hóa đại dương 
gây ra sự giảm sản lượng và chất lượng của ngành thủy sản, 
ảnh hưởng đến nền kinh tế, việc làm.

Ngoài ra, axit hóa đại dương có thể tác động đến khí 
hậu do đại dương hấp thụ một lượng lớn CO2, giảm bớt sự 
tăng nhiệt toàn cầu. Tuy nhiên, khi độ pH giảm, khả năng 
hấp thụ CO2 của đại dương cũng giảm, dẫn đến tăng nhanh 
hơn nữa của nhiệt độ Trái đất.

3. HIỆN TRẠNG VÀ XU THẾ AXIT HÓA ĐẠI DƯƠNG
Theo Cơ quan BVMT Mỹ (EPA), trước Cách mạng 

Công nghiệp, độ pH trung bình của đại dương là khoảng 
8,2. Ngày nay, độ pH trung bình của đại dương là khoảng 
8,1. Điều này có nghĩa là độ axit của đại dương ngày nay 
trung bình lớn hơn khoảng 25% so với thời kỳ tiền công 
nghiệp [3]. Cũng theo Cơ quan này, mức độ hòa tan các-
bon và axit trong đại dương giai đoạn 1983 - 2015 tại một 
số vùng biển được tổng hợp trong Hình 2.

 V Hình 2: Mức độ hòa tan các-bon và axit trong 
đại dương (EPA tổng hợp từ các tác giả Bates, 2016; 
González-Dávila, 2012; Dore 2015) [3]

TS. DƯ VĂN TOÁN, MAI KIÊN ĐỊNH
Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo
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Mối quan hệ giữa những thay đổi về mức độ các-bon 
dioxit trong đại dương (cột bên trái dưới dạng áp suất riêng 
phần) và độ axit (được đo bằng độ pH ở cột bên phải). Dữ 
liệu đến từ hai trạm quan sát ở Bắc Đại Tây Dương (quần 
đảo Canary và Bermuda) và một trạm ở Thái Bình Dương 
(Hawaii).

Mạng lưới quan trắc hiện tượng axít hóa đại 
dương toàn cầu (GOA-ON) được thành lập để nâng 
cao hiểu biết về sự biến đổi và tốc độ thay đổi của 
hiện tượng axít hóa đại dương ở quy mô địa phương, 
quốc gia, đến toàn cầu, kết hợp với các nghiên cứu 
về tác động sinh học. Mạng lưới đang làm việc với 
các đối tác để xây dựng năng lực nghiên cứu và giải 
quyết vấn đề về axít hóa đại dương trên toàn thế 
giới. Một mạng lưới quan trắc tổng hợp sẽ giúp các 
nhà khoa học tìm hiểu tác động của quá trình axít 
hóa đại dương trong bối cảnh ngày càng có nhiều 
yếu tố gây áp lực lên môi trường biển, bao gồm 
nhiệt độ tăng, hàm lượng chất dinh dưỡng thay đổi 
và nồng độ ôxy hòa tan thấp hơn. Với các số liệu thu 
thập được, các nhà khoa học trong Mạng lưới GOA-
ON có thể xây dựng các mô hình dự báo liên quan 
đến hiện tượng axít hóa đại dương. Các hoạt động 
giám sát hiện tượng axít hóa đại dương và đánh giá 
tác động của hiện tượng này đối với các hệ sinh thái 
biển đã được công nhận ở mức độ liên Chính phủ 
bao gồm Đại hội đồng Liên hợp quốc, Công ước 
Liên hợp quốc về Luật Biển, các Công ước về Đa 
dạng Sinh học và Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi 
khí hậu (IPCC). 

Việt Nam tham gia vào Mạng lưới nghiên cứu 
về axít hóa đại dương khu vực Tây Thái Bình Dương 
(IOC/WESTPAC). Đến nay, Mạng lưới các nước thành 
viên gồm Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippin, 
Hàn Quốc, Inđônêxia, Trung Quốc. [6][7][8]. Vấn 
đề axít hóa đại dương đã được bước đầu nghiên cứu 
ở Việt Nam. Với sự đầu tư của đề tài cấp Nhà nước 
(ĐTĐL.CN28/17), Dự án USAID/PEE (Grant 816), 
Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn Lâm Khoa học Liên 
bang Nga (QT. RU.04.02/18-19), cùng hỗ trợ kỹ thuật 
của IOC/WESTPAC, phòng thí nghiệm đạt chuẩn 
về nghiên cứu axít hóa đại dương đã được thiết lập 
tại Viện Hải dương học. Các nhiệm vụ đã tiến hành 
nghiên cứu về axit hóa đại dương ở vùng biển phía 
Nam Việt Nam (vùng biển Nha Trang, Ninh Thuận, 
Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu) 
với các nghiên cứu về hiện trạng các thông số axit hóa 
và đánh giá ban đầu mức độ ảnh hưởng có thể có của 
chúng đến quần xã sinh vật rạn san hô bao gồm cả 
sự thay đổi mức độ canxi hóa trong quá trình sinh 
trưởng của san hô tự nhiên dưới sự thay đổi điều kiện 
môi trường. Tác giả Võ Trần Tuấn Linh và cộng sự 
năm 2021 đã chỉ ra mối tương quan về tốc độ tăng 
trưởng của một số loài san hô tại vùng biển Nam Việt 
Nam với các thông số axít hóa đại dương [4].

4. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG  
CỦA AXIT HÓA ĐẠI DƯƠNG

Để giảm axit hóa đại dương, cần thực hiện đồng bộ 
các giải pháp sau:

Thứ nhất, nhóm giải pháp về cơ chính sách: Tiến 
hành nghiên cứu, xây dựng, phê duyệt Chiến lược và 
Kế hoạch quốc gia về axit hóa đại dương giai đoạn 2021 
- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nâng cao hiểu biết và 
phát triển khả năng nghiên cứu, giám sát về axít hóa đại 
dương ở cấp quốc gia; Nâng cao khả năng chống chịu 
và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế - 
xã hội, đảm bảo sinh kế bền vững đối với hiện tượng 
axít hóa đại dương.

Thứ hai, nhóm giải pháp về khoa học kỹ thuật: Cập 
nhật các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật giám sát, 
nghiên cứu axít hóa đại dương; Giảm thiểu thiệt hại đối 
với hiện tượng axít hóa đại dương thông qua tăng cường 
năng lực và trang thiết bị; Tăng cường các nghiên cứu 
về giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, nghiên cứu về 
giảm lượng khí thải và phát triển công nghệ hấp thụ 
CO2 nhằm giảm axit hóa đại dương; Bảo vệ và phục hồi 
hệ sinh thái biển như bảo vệ khu vực sinh sản và nuôi 
dưỡng của các loài biển, cũng như phục hồi các hệ sinh 
thái bị suy thoái, giúp giảm thiểu tác động của axit hóa 
đại dương đối với sinh vật sống.

Thứ ba, nhóm giải pháp khác: Tập trung phát triển 
nguồn nhân lực, nâng cao hiểu biết và thu hút sự tham 
gia của cộng đồng về axít hóa đại dương; tăng cường 
hợp tác quốc tế và phát triển mạng lưới nghiên cứu về 
axít hóa đại dương tại Việt Nam; đề xuất các phương 
pháp giám sát hiệu quả và tiết kiệm chi phí thông qua 
các kênh hợp tác quốc tến
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Than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên là ba loại nhiên liệu hóa thạch được sử dụng phổ biến để phát triển 
điện ở nhiều quốc gia, trong đó, điện khí LNG là loại năng lượng kỳ vọng giúp giảm phát thải các-bon, 
nhờ đó giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực lên môi trường và bầu khí quyển. Khí LNG được sử dụng rộng 
rãi ở nhiều lĩnh vực, có thể thay thế khí khô, phục vụ nhu cầu khí của các nhà máy điện, mặt khác, điện 
khí LNG còn có ưu điểm linh hoạt, đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn do yếu tố thời tiết. LNG 
được coi là “nhiên liệu cầu nối” trong quá trình chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang các loại nhiên 
liệu xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Tại Việt Nam, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) đã xác định nguồn nhiệt điện khí tái hóa từ 
LNG (khí LNG) chiếm tỷ trọng khoảng hơn 14,9% tổng công suất toàn hệ thống phát điện quốc gia vào 
năm 2030 và là một trong các nguồn giúp đảm bảo cung cấp đủ, ổn định, an toàn hệ thống điện quốc 
gia. Khi ngành công nghiệp khí LNG phát triển thuận lợi sẽ đóng góp tích cực vào an ninh năng lượng và 
phát triển bền vững đất nước.

1. PHÁT TRIỂN ĐIỆN KHÍ LNG, XU HƯỚNG TẤT YẾU 
CHO AN NINH NĂNG LƯỢNG Ở VIỆT NAM

Kể từ giữa những năm 1990 trở lại đây, khi biến đổi khí 
hậu ảnh hưởng rõ nét tới môi trường sống trên Trái đất thì 
nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường đã được chú ý và tìm 
biện pháp giảm thiểu, đồng thời, việc sử dụng nhiên liệu hóa 
thạch truyền thống (than đá, dầu thô) ngày một hạn chế. Con 
người hướng tới sử dụng những dạng nhiên liệu bền hơn, sạch 
hơn, ít gây ô nhiễm môi trường sống hơn. Ngành điện Việt 
Nam thì hướng tới giải pháp tìm nguồn điện sạch, thời gian 
hoạt động dài, ổn định, nhằm đáp ứng yêu cầu “đảm bảo cấp 
điện ổn định” và “không gây ô nhiễm môi trường”.

Việc phát triển nguồn điện nền của Việt Nam trong thời 
gian tới được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, 
nhất là trong bối cảnh thủy điện cơ bản hết dư địa phát triển; 
nhiệt điện than không được phát triển thêm sau năm 2030 
theo cam kết với quốc tế; điện sinh khối công suất nhỏ và giá 
thành không dễ cạnh tranh; điện hạt nhân chưa được xác định 
cụ thể, trong khi điện khí hydro, amoniac còn nhiều vướng 
mắc để thương mại hóa. Vì thế, phát triển nhiệt điện khí (cả tự 
nhiên và LNG) là hướng đi tất yếu, đóng vai trò rất quan trọng 
trong việc bảo đảm cung cấp điện cho nền kinh tế và thúc đẩy 
chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam, bởi nguồn điện LNG có 
khả năng chạy nền, khởi động nhanh, sẵn sàng bổ sung và 
cung cấp điện nhanh cho hệ thống khi các nguồn điện năng 
lượng tái tạo giảm phát, đồng thời ít phát thải CO2.

Chính phủ Việt Nam cũng đã định hướng sử dụng nguồn 
nhiên liệu này trước mắt cho sản xuất điện từ những năm đầu 
của thế kỷ 21. Cụ thể, đã quy hoạch các dự án phát triển hạ tầng 
nhập khẩu LNG trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành 
công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2035 (Quy hoạch khí) và Quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
điều chỉnh (Quy hoạch điện VII điều chỉnh). Bên cạnh đó, 
điện khí LNG đã được đề cập tại Nghị quyết số 55-NQ/TW 
ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược 
phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045, nhưng phải đến khi các cam kết giảm 
phát thải về 0 vào 2050 của Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại 
Hội nghị COP26, bài toán phát triển loại năng lượng này mới 
được định hình rõ nét. Hiện nay, Quy hoạch điện VIII đã đặt 
ra nội dung rất cụ thể, chi tiết về việc sử dụng LNG cho mục 
tiêu năng lượng chung của đất nước. Quy hoạch điện VIII 
cũng đã phê duyệt tổng công suất nguồn điện đến năm 2030 
là 150.000 - 160.000 MW, gấp đôi tổng công suất hiện nay. Bên 
cạnh đó, Quy hoạch điện VIII đã xác định nguồn nhiệt điện 
khí tái hóa từ LNG (khí LNG) chiếm tỷ trọng khoảng hơn 
14,9% tổng công suất toàn hệ thống phát điện quốc gia vào 
năm 2030 và là một trong các nguồn giúp đảm bảo cung cấp 
đủ, ổn định, an toàn hệ thống điện quốc gia. Đến năm 2030, 
tỷ trọng nhiệt điện than trong cơ cấu nguồn giảm từ gần 29% 
(năm 2020) xuống 20,5% (năm 2030); tỷ trọng điện sản xuất 
từ nguồn điện than giảm nhanh, từ 46,5% (năm 2020) xuống 
còn 34,8% (năm 2030). Trong khi đó, tỷ trọng nguồn điện khí 
tăng từ 10,2% (7,08GW) năm 2020 lên 21,8% (32GW) năm 
2030. Đây là nguồn ít phát thải khí nhà kính hơn, đồng thời 
linh hoạt hỗ trợ tốt hơn cho nguồn năng lượng tái tạo; tỷ trọng 
điện sản xuất từ nguồn điện khí tăng mạnh, từ 12,5% (năm 
2020) lên tới 25,5% (năm 2030). Như vậy, bảo đảm cung ứng 
điện và an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030 là thách 
thức rất lớn đối với Việt Nam hiện nay, bởi vừa phải tăng rất 
nhanh về quy mô, vừa phải chuyển đổi mạnh về cơ cấu để 
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tiệm cận mục tiêu trung hòa các-bon và phát triển cân đối các 
vùng miền, cân đối giữa nguồn và truyền tải.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của LNG trong bối cảnh 
phát triển năng lượng gắn liền với BVMT, tương đương với 
việc dự báo được sự thiếu hụt nguồn khí tại Nam bộ trong 
tương lai, Chính phủ và các cơ quan chức năng đang gấp rút 
thực hiện hàng loạt chỉ đạo và cách thức vận hành cho các 
dự án khí - điện LNG lớn. Nghị Quyết số 55/NQ-TW của Bộ 
Chính trị cũng đã đưa ra nhiệm vụ phát triển công nghiệp khí 
“Ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu 
thụ LNG”, đồng thời, “Chú trọng phát triển nhanh nhiệt điện 
khí sử dụng LNG, đưa điện khí dần trở thành nguồn cung cấp 
điện năng quan trọng, hỗ trợ cho điều tiết hệ thống”. Ngoài 
ra, Quy hoạch điện VIII xác định rõ quan điểm phát triển là 
giảm tối đa các nhà máy nhiệt điện than với mục tiêu giảm tối 
đa phát thải khí CO₂; không phát triển thêm nhà máy nhiệt 
điện than mới; xem xét chuyển đổi một số nguồn điện sử dụng 
nhiên liệu than sang khí nhiên liệu hóa lỏng LNG. 

2. NHỮNG THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN 
ĐIỆN KHÍ LNG Ở VIỆT NAM

Phát triển điện khí LNG giúp tăng hiệu quả trong sản 
xuất điện, giảm sự phụ thuộc vào nhiệt điện than, giảm phát 
thải, BVMT và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của 
đất nước. Tuy nhiên, có nhiều biến số cho phát triển điện khí 
LNG ở Việt Nam, khi phải đối mặt với nhiều thách thức về 
thị trường, nguồn vốn cũng như chính sách... Sự phát triển 
nhiệt điện khí của Việt Nam trong tương lai được dự báo phụ 
thuộc vào nguồn LNG nhập, tuy nhiên, nếu thị trường LNG 
quốc tế có biến động lớn về giá, sẽ tác động không nhỏ đến 
giá thành sản xuất điện tại Việt Nam. Vì thế, các nhà máy cần 
được chạy ở tải nền mới có thể có giá tốt và dễ chấp nhận hơn, 
nhưng hiện tại chưa có khung giá phát điện của các dự án 
điện khí LNG, nên chưa thể đàm phán mức bao nhiêu là hợp 
lý, bởi nếu chỉ nhìn với mức giá LNG trên thế giới thời gian 
qua có những lúc lên tới 30 USD/triệu BTU, thì giá mua điện 
từ nguồn điện khí LNG sẽ cao hơn rất nhiều so với giá bán lẻ 
điện mà EVN bán ra cho nền kinh tế, các cơ quan giám sát tài 
chính của EVN khó lòng chấp nhận được, do đó, EVN không 
thể quyết được việc mua bán này.

Báo cáo của Viện Kinh tế năng lượng và phân tích tài 
chính (IEEFA) chỉ ra, giá LNG đã tăng gấp 3 lần trong vòng 
một năm, từ 8,21 USD/1 triệu BTU (tháng 1/2021) lên 24,71 
USD vào đầu năm 2022. Xung đột Nga - Ukraine đã khiến 
giá LNG trên thị trường thế giới biến động mạnh, vượt ngoài 
mọi dự đoán trước đó. Giá LNG nhập khẩu cao là trở ngại 
trong tương lai khi ký các hợp đồng mua bán điện (PPA) giữa 
chủ đầu tư và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) do EVN sẽ 
phải mua đắt bán rẻ. Mặt khác, tỷ lệ điện khí LNG dự kiến đạt 
14,9% cơ cấu nguồn điện, đồng nghĩa với việc các dự án loại 
năng lượng này sẽ phải đối diện rủi ro nhập khẩu giá cao khi 
có biến động địa chính trị từ nay tới năm 2030.

Theo Nghị quyết số 55/NQ-BCT của Bộ Chính trị về định 
hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đã 
đặt mục tiêu phát triển nhanh nhiệt điện khí LNG và ưu tiên 
phát triển hạ tầng nhập khẩu, phân phối LNG. Mục tiêu đặt ra 
là nhập khẩu 8 tỷ m3 LNG/năm vào năm 2030 và khoảng 15 
tỷ m3 LNG/năm vào năm 2045. Do vậy, giá LNG tăng mạnh 
sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai các dự án LNG tại Việt Nam 
trước mắt cũng như trong trung hạn vì tính bất định nguồn 
cung khí LNG do hậu quả đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột 
Nga - Ucraina chưa kết thúc. Giá khí LNG sẽ quyết định giá 
thành bán điện của các dự án điện khí LNG. Hiện giá LNG về 
Việt Nam khoảng 10 - 12 USD/1triệu BTU, cộng các chi phí 
(tồn trữ, tái hóa, vận chuyển), giá giao tới các nhà máy tăng 
thêm 2 USD, tương đương 12 - 14 USD. Mức này gấp 1,5 lần 
giá nội địa, dẫn tới tăng chi phí phát điện của các nhà máy và 
mua điện của EVN trong bối cảnh cân đối tài chính khó khăn.

Tại Quy hoạch điện VIII, giá LNG (quy về năm 2020, 
không tính trượt giá) đến Việt Nam được dự báo là 10,6 
USD/1 triệu BTU giai đoạn 2021 - 2045 và giá đến nhà máy 
điện trung bình là 11,8 USD/1 triệu BTU. Với mức giá này, 
giá điện sản xuất ra vào khoảng 9,2 UScent/kWh. Theo tính 
toán của các chuyên gia về lập quy hoạch điện, với dự án 3.200 
MW, khi giá LNG dao động từ 10 USD - 20 USD, 30 USD, 40 
USD/MMBTU, thì giá bán điện tương ứng sẽ là 9,03 UScent/
kWh - 15,5 UScent - 22,07 UScent - 28,6 UScent/kWh. Để 
phát triển khoảng 23.000 MW điện khí từ LNG, nhu cầu nhập 
khẩu LNG hàng năm sẽ rơi vào khoảng 15 - 17 triệu tấn, tuy 
nhiên, dự báo của các tổ chức quốc tế đều cho thấy, giá LNG sẽ 
đạt đỉnh vào 2023, sau đó quay về trạng thái bình thường khi 
các nước xoay chuyển, đảm bảo được nguồn cung và chuyển 
đổi năng lượng để không phụ thuộc khí đốt vào một vài thị 
trường. Như vậy, đến năm 2026 - 2030, các dự án LNG mới 
vào vận hành, lúc đó mức giá LNG được dự báo sẽ ổn định và 
về dài hạn, nhu cầu về khí đốt giảm, giá sẽ hạ nhiệt. 

Hiện nay, cả nước có 13 dự án điện LNG đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt trong danh mục các dự án quan 
trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện tại Quyết định số 500/
QĐ-TTg. Theo đó, đến năm 2030 sẽ có 22.400 MW điện khí 
LNG, chiếm 14,9% tổng nguồn điện của cả nước với năng lực 
sản xuất 83 tỷ kWh. Nếu nhìn vào các dự án này thì chưa thể 
hòa lưới điện, giúp giảm tình trạng thiếu điện trong thời gian 
ngắn, bởi lẽ, các dự án điện LNG từ lúc có quy hoạch đến khi 
vận hành thường mất 8 - 10 năm, thậm chí lâu hơn. Nếu việc 
chậm tiến độ các nguồn điện, đặc biệt chậm phát triển nguồn 
điện nền như LNG sẽ có thể làm ảnh hưởng đến an ninh năng 
lượng.

Việc đàm phán giá điện đang gặp khó khăn do bên mua 
là EVN tính toán giá mua cao hơn giá bán lẻ điện bình quân 
mà đơn vị bán ra. Trong khi đó, Bộ Công Thương hiện tại vẫn 
chưa ban hành khung giá phát điện cho các nhà máy điện khí 
LNG nên việc cam kết tổng sản lượng điện mua hàng năm từ 
phía EVN và bao tiêu sản lượng khí hàng năm cũng khiến nhà 
đầu tư lo ngại hiệu quả của dự án. Hiện các nhà máy điện khí 
LNG được chấp nhận chủ trương đầu tư dưới hình thức nhà 
máy điện độc lập (IPP), theo đó, các nhà máy đều phải tham 
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gia thị trường điện, do vậy, không có quy định bên mua điện 
phải bao tiêu sản lượng điện, trừ các nhà máy có ràng buộc về 
bao tiêu nhiên liệu và có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền cho phép chuyển ngang các quy định bao tiêu 
nhiên liệu của nhà máy trong hợp đồng cung cấp nhiêu liệu 
sang hợp đồng mua bán điện (PPA). Ngoài ra, công tác thu xếp 
vốn cho dự án cũng gặp thách thức không nhỏ bởi đây là dự án 
điện độc lập nên phải tự thu xếp vốn mà không có bảo lãnh của 
Chính phủ như trước. Vì vậy, việc thu xếp vốn khó khăn hơn, 
chi phí vay cao hơn, chưa kể việc thu xếp vốn phụ thuộc vào 
PPA nhưng công tác đàm phán PPA lại kéo dài.

Bên cạnh đó, Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong xây 
dựng, vận hành các dự án kho cảng LNG và chuỗi dự án điện 
khí sử dụng LNG, cùng với đó là những khó khăn trong việc 
tìm kiếm địa điểm phù hợp, xây dựng kho cảng chứa LNG; 
thiếu kinh nghiệm trong đàm phán, ký kết nhập khẩu LNG; 
chưa có khung biểu giá điện khí LNG, tỷ lệ bao tiêu và cơ chế 
chuyển ngang giá khí sang giá điện; thiếu các quy định, quy 
chuẩn kỹ thuật về thiết kế, xây dựng, vận chuyển và vận hành, 
bảo trì kho cảng nhập khẩu khí LNG; an toàn trong hoạt động 
vận chuyển, bốc dỡ, lưu trữ nhiên liệu khí LNG… Mặt khác, 
nhiều dự án, chuỗi dự án khí - điện LNG đã được quy hoạch 
hoặc cho phép chủ trương đầu tư nhưng vẫn còn lúng túng 
trong khâu chỉ đạo và thực hiện triển khai chuỗi khí - điện 
do chưa hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế quản lý cho các 
dự án đầu tư điện LNG theo hình thức đầu tư thông thường 
(IPP) nên khó thu xếp tài chính cho dự án quy mô hàng tỷ 
USD. Các quy định về thủ tục, trình tự đầu tư còn vênh nhau 
ở cấp Luật định (Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, 
Luật BVMT... và gần đây là Luật Quy hoạch). Cơ chế vận hành 
chuỗi khí điện đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực 
hiện thí điểm, song chưa được thực hiện. 

3. GIẢI PHÁP HIỆN THỰC HÓA  
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐIỆN KHÍ LNG  
THEO QUY HOẠCH ĐIỆN VIII 

 Theo Quy hoạch điện VIII, để hiện thực hóa mục tiêu 
phát triển nhiệt điện khí, trong đó có nhiệt điện LNG, cần 
giải quyết một số vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng và cơ 
chế, chính sách. Trong đó, cần xây dựng hạ tầng kho cảng 
LNG mới, hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế, tại các vị trí 
chiến lược, đủ khả năng tiếp nhận tàu chở LNG có kích 
thước lớn.

Về cơ sở hạ tầng, cần đầu tư xây dựng kho cảng LNG 
mới, hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế, tại các vị trí chiến 
lược, đủ khả năng tiếp nhận tàu chở LNG có kích thước 
lớn. Đồng thời, xây dựng hệ thống tồn trữ và phân phối 
LNG, khí tái hóa từ LNG tại các khu vực tiêu thụ, bao 
gồm việc xây dựng kho chứa LNG quy mô nhỏ, đội tàu, xe 
chuyên dụng cho vận chuyển LNG, trạm phân phối và hệ 
thống tái hóa khí để cung cấp khí LNG cho khách hàng sử 
dụng điện, khu công nghiệp cũng như hộ tiêu thụ. Sự phát 
triển của ngành khí LNG phải đi đôi với quản lý an toàn 
và BVMT nên cần tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy 

trình… đảm bảo an toàn trong sản xuất, vận chuyển, tồn 
trữ và sử dụng khí tái hóa từ LNG. Việc quy hoạch đồng bộ, 
tập trung các dự án nhập khẩu LNG (không phát triển dàn 
trải) giúp tiết kiệm nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế và 
từ đó thúc đẩy thị trường LNG.

Về giá khí, giá LNG tại thị trường Việt Nam được định 
dưới tác động ảnh hưởng bởi 2 yếu tố chính: (1) Giá nhập 
khẩu LNG từ thị trường thế giới về Việt Nam và chi phí tiếp 
nhận, tồn trữ, tái hóa, phân phối LNG tại thị trường trong 
nước; (2) Giá nhiên liệu cạnh tranh hoặc tổng giá trị cạnh 
tranh tương đương. Giá nhiên liệu LNG đầu vào chiếm tới 
70 - 80% giá thành điện bán ra, nếu sử dụng nhiên liệu giá 
cao thì dự án khó có thể tham gia thị trường điện, vì vậy, 
cần có cơ chế giá phù hợp cho thị trường LNG Việt Nam 
trong sản xuất điện và nghiên cứu thành lập Trung tâm đầu 
mối chuyên nhập khẩu LNG cung cấp cho các nhà máy 
điện, hoạt động dưới sự quản lý và giám sát của Nhà nước 
để đảm bảo tính công khai, minh bạch, chặt chẽ thị trường 
LNG trong nước. Tuy nhiên, việc này cũng có những khó 
khăn nhất định trong việc triển khai thực tế, đòi hỏi sự điều 
phối và hợp tác chặt chẽ giữa các nhà đầu tư, địa phương, 
các Bộ, ngành liên quan.

Bên cạnh đó, điện khí LNG là dạng chuỗi nhiên liệu, 
gồm nhiều mắt xích liên kết, trong đó khâu cảng và kho tồn 
trữ rất quan trọng, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Việc 
chia nhỏ quy mô các địa điểm điện khí LNG sẽ làm giảm 
hiệu quả dự án, do vậy, cần có những giải pháp để khắc 
phục bất cập trên. Hơn nữa, trong giai đoạn bắt đầu nhập 
khẩu LNG, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước tham gia đầu tư hạ tầng nhập khẩu 
LNG để tăng nguồn lực đầu tư, đa dạng nguồn cung ứng 
khí đốt cho nền kinh tế quốc dân, việc phát triển này cần 
được xem xét, đánh giá với một lộ trình hợp lý, đảm bảo 
tỷ trọng hài hòa. Trong đó, các nguồn năng lượng cơ bản 
như LNG, khí tự nhiên vẫn sẽ chiếm vai trò quan trọng, bởi 
đây còn là nguồn cung công suất chạy nền tin cậy khi năng 
lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn điện, 
nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống, đồng thời đáp 
ứng các mục tiêu về môi trường.

Ngoài ra, để đảm bảo phát triển ổn định của thị trường 
kinh doanh khí, Chính phủ và các cấp Bộ, ngành cần đưa 
ra lộ trình phù hợp, hài hòa, nhằm đảm bảo hiệu quả và 
khuyến khích dòng vốn đầu tư vào các dự án điện khí LNG. 
Đồng thời, cần xây dựng hành lang pháp lý cho việc triển 
khai các dự án hydrogen cũng như xây dựng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn quốc gia về hydrogen, tạo hành lang pháp lý đầy 
đủ cho việc thực hiện phát triển các dự án hydrogen và thị 
trường hydrogen trong tương lai; có cơ chế giao cho các 
tập đoàn, tổng công ty nhà nước đóng vai trò chủ lực, dẫn 
dắt để triển khai đầu tư phát triển hạ tầng nhập khẩu LNG 
quốc gia, giúp tận dụng tối đa nguồn lực về cơ sở hạ tầng 
cảng biển, kho chứa, đường ống… đảm bảo an toàn, an 
ninh năng lượng và lợi ích tổng thể quốc gia, tránh gây lãng 
phí đầu tư hạ tầng phân tán/rời rạc và nguồn lực xã hội.

(Xem tiếp trang 70)
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Đẩy mạnh sản xuất xanh nhằm phát triển  
bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu
GS.TSKH PHẠM NGỌC ĐĂNG 
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

1. MỞ ĐẦU
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở nước ta đã tạo ra 

sự bứt phá về năng xuất lao động, chất lượng hàng hóa cao, 
hiện đại, an toàn sức khỏe, nâng cao sức cạnh tranh của 
các ngành, lĩnh vực sản xuất và của cả nền kinh tế quốc 
gia, đồng thời tiêu hao tài nguyên thiên nhiên ít hơn, giảm 
thiểu sử dụng nguyên nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường, 
dẫn đến cơ cấu lại và xanh hóa nền sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp, lâm nghiệp và các ngành dịch vụ xã hội. Có 
thể nói, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo điều kiện 
hình thành và phát triển nền kinh tế xanh. 

Đẩy mạnh sản xuất xanh là xu hướng phát triển của 
các quốc gia trên thế giới nhằm đạt được sự tăng trưởng 
kinh tế, trong khi vẫn duy trì sự bền vững về môi trường. 
Nó có vai trò rất quan trọng và có tính quyết định để bảo 
vệ môi trường (BVMT), bảo đảm ứng phó với biến đổi khí 
hậu (BĐKH) và phát triển bền vững (PTBV). Phát triển sản 
xuất xanh không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia, 
mà trước hết nó mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. 
Lợi ích đầu tiên của các doanh nghiệp là sản phẩm xanh 
của doanh nghiệp sẽ được người sử dụng (khách hàng) ở 
trong nước cũng như ngoài nước yêu thích, tìm mua sử 
dụng nhiều hơn. Khi phát triển sản xuất xanh các doanh 
nghiệp có thể giảm thiểu chi phí, như là chi phí sử dụng 
nước và sử dụng năng lượng, giảm chi phí xử lý ô nhiễm 
môi trường và xử lý chất thải và giảm các tác động môi 
trường khác. Sản xuất xanh góp phần tăng năng suất và 
hiệu quả lao động nhờ cải thiện điều kiện làm việc, môi 
trường lao động và sức khỏe của người lao động. Ngoài ra, 
sản xuất xanh còn được hưởng chính sách khuyến khích 
và ưu đãi sản xuất xanh của Nhà nước. Bài viết nhằm đánh 
giá những thành công bước đầu trong quá trình chuyển 
đổi nền sản xuất “nâu” sang nền sản xuất “xanh” của nước 
ta, đồng thời phân tích những thách thức và trở ngại, từ đó 
đưa kiến nghị một số giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất 
xanh ở nước ta. 

 2. THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU TRONG  
QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI NỀN SẢN XUẤT “NÂU”  
SANG “XANH” CỦA NƯỚC TA

Sản xuất “xanh” là quy trình sản xuất mà từ nguyên liệu 
đầu vào đến sản phẩm đầu ra đều thân thiện với môi trường 
và không gây nguy hại cho sức khỏe con người, giảm thiểu 
phát thải khí nhà kính. Sản xuất xanh đang là một “mắt 
xích” quan trọng giúp Việt Nam hướng tới một nền kinh tế 
xanh và bền vững. Việc xanh hóa sản xuất còn đặt ra cho các 
doanh nghiệp những đòi hỏi, yêu cầu mới phù với xu thế 

phát triển chung, đồng thời nâng cao vị thế, tăng sức cạnh 
tranh ở cả thị trường trong nước và ngoài nước.

Kinh tế nước ta phát triển nhanh theo hướng BVMT 
và xanh hóa dần dần trong thời gian qua, trước hết chính 
là nhờ Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến định hướng 
và kế hoạch phát triển bền vững, phát triển sản xuất xanh, 
BVMT, bảo tồn ĐDSH, ứng phó với BĐKH. Nhiều chính 
sách đã được Nhà nước ban hành nhằm phát triển kinh tế 
bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường, đẩy mạnh hợp 
tác quốc tế, thu hút đầu tư của nước ngoài, cụ thể như: 
Luật BVMT năm 2020, Luật Đa dạng sinh học 2008, Luật 
Lâm ngiệp 2016, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải 
đảo năm 2015; Nghị quyết Trung ương số 24-NQ/TW ngày 
3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ 
động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên 
và BVMT; Nghị quyết số 136/NQ-CP, ngày 25/9/2020 về 
PTBV. Đặc biệt, đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-
TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
“Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 
- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” và Quyết định số 882 
QĐ-TTg, ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 
“Phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2021- 2030…

Nhờ đó, phát triển kinh tế nước ta đã dịch chuyển từ 
nền kinh tế “nâu” chuyển dần sang nền kinh tế xanh. Các 
doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh 
với nước ngoài tích cực phát triển sản xuất xanh. Hàng hóa 
xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn môi trường của các Hiệp định thương mại tự 
do (FTA) mà nước ta đã tham gia, tạo ra sự tăng trưởng 
đột biến kinh tế thương mại quốc tế. Điển hình như doanh 
nghiệp Unilever Việt Nam đã có kế hoạch thực hiện tự 
cung tự cấp điện năng từ năng lượng mặt trời, loại bỏ nhiên 
liệu hóa thạch trong sản xuất; khoảng 96% sản phẩm chăm 
sóc gia đình của Unilever Việt Nam có thành phần có thể 
phân hủy sinh học; giảm 55% sử dụng nhựa nguyên sinh; 
62% bao bì sản phẩm có thể tái chế và 100% bao bì nhựa 
cứng đều có sử dụng nhựa tái chế. Việc áp dụng sản xuất 
xanh đã giúp Unilever giảm tới 28% khí nhà kính. Doanh 
nghiệp Samsung Việt Nam đã đặt vấn đề ưu tiên mua điện 
năng từ các nguồn điện tái tạo để sử dụng. Doanh nghiệp 
Vinamilk hưởng ứng sản xuất xanh đã giảm phát thải được 
13-15% tổng lượng phát thải khí CO2 hàng năm.

Nhờ có phát triển các sản phẩm xanh đáp ứng các quy 
định của các Hiệp định FTA, Hiệp định Đối tác toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định 
Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)… mà kim ngạch 
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xuất nhập khẩu của nước ta trong thời gian qua đã tăng 
trưởng đều đặn và vượt bậc. Việt Nam liên tục nằm trong 
nhóm 30 nước, vùng lãnh thổ có trị giá xuất nhập khẩu 
hàng hóa lớn nhất trên phạm vi toàn cầu. Trong 2 thập kỷ 
qua, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam liên 
tiếp đạt các mốc kỷ lục mới. Bất chấp những tác động tiêu 
cực từ đại dịch Covid-19 trong các năm 2020 và 2021, hay 
bối cảnh căng thẳng thương mại giữa các đối tác lớn trên 
thế giới, xung đột địa chính trị và các nền kinh tế có nguy 
cơ rơi vào suy thoái, bức tranh xuất nhập khẩu của Việt 
Nam tiếp tục là những điểm sáng, đưa nền kinh tế Việt 
Nam chuyển mình mạnh mẽ. Kim ngạch xuất nhập khẩu 
của nước ta năm 2007 mới đạt khoảng 100 tỷ USD, đến 
năm 2022 đã tăng lên khoảng 700 tỷ USD, tăng 7 lần so với 
năm 2007 (Hình 1).

Xét về phát triển kinh tế nói chung, trong hơn 12 năm 
qua kinh tế Việt Nam cũng đã phát triển nhanh, đáng tự 
hào. GDP năm 2010 của nước ta chỉ đạt 116 tỷ USD, GDP 
năm 2022 đã tăng lên 409 tỷ USD, gấp hơn 3,5 lân GDP 
năm 2010. Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), 
năm 2000, GDP bình quân đầu người của Việt Nam mới 
đạt khoảng 498,58 USD, xếp thứ 7/11 nước trong ASEAN 
và thứ 173/192 nước trên thế giới. Đến năm 2021, GDP 
bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng lên đạt 3.791 
USD, xếp thứ 6/11 nước trong ASEAN và thứ 124/192 
nước trên thế giới. Như vậy, GDP bình quân đầu người 
Việt Nam từ vị trí thứ 173 lên thứ 124, tăng 49 bậc. Tuy vậy, 
xét Bảng 1 cho thấy, trị số GDP trên đầu người của Việt 
Nam còn thấp so với 10 nước đứng đầu thế giới từ 16,1 đến 
34,1 lần, cụ thể: nhỏ hơn Hàn Quốc 9,5 lần, nhỏ hơn Trung 
Quốc 3,1 lần và nhỏ hơn Thái Lan 2,05 lần… 

Như phần trên đã minh chứng nền kinh tế nước ta đã 
chuyển động đúng hướng, đạt được các tiến bộ phát triển, 
bước đầu chuyển dần sang nền kinh tế hiện đại, sản xuất 
xanh. Tuy nhiên, với mục tiêu phát triển đất nước đến năm 
2045 Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp phát 

 V Hình 1. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt 
Nam từ năm 2007 đến năm 2022 [4]

triển thì cần phải có nỗ lực và sáng tạo hơn nữa mới có thể 
giành thắng lợi trong thị trường kinh tế cạnh tranh hiện 
nay. Mặt khác, Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về BĐKH 
lần thứ 26 (COP26) năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã 
cam kết tự nguyện giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 
2050. Để đạt được mục tiêu trên, nước ta phải thực hiện 
nền kinh tế “xanh” 100%. Trước mắt còn nhiều thách thức, 
để nước ta sánh vai “con rồng châu Á” như các nước Hàn 
Quốc, Singapore, Đài Loan.

Bảng 1. Xếp hạng một số nước theo GDP/đầu người 
(IMF ước tính năm 2021)

10 nước có GDP đầu người đứng đầu TG 10 nước xung quanh ở châu Á

Xếp 
hạng Quốc gia GDP/ng (USD) Xếp 

hạng Quốc gia GDP/ng (USD)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Luxembourg
Ireland
Thụy Sĩ
Na Uy
Hoa Kỳ

Ireland (Anh)
Đan Mạch
Singapore

Quatar
Úc

132.302
117.394
98.515
88.244
76.375
80.844
71.920
89.263
68.791
64.619

24
26
27
58
63
80
96

110
116
129

Nhật Bản
Hàn Quốc
Đài Loan

Trung Quốc
Malaysia
Thailand

Fiji
Indonesia
Vietnam

Philippine

44.704
36.196
33.402
11.891
13.425
7.809
5.127
4.905
3.791
2.435

3. NHỮNG THÁCH THỨC VÀ TRỞ NGẠI, KHI 
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT XANH Ở NƯỚC TA

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những 
thách thức, trở ngại khi nước ta phát triển nền sản xuất 
xanh, cụ thể:

Thứ nhất, nước ta từ một nền kinh tế nhỏ bé, chưa 
hiện đại nay chuyển sang nền kinh tế “xanh, hiện đại”, sẽ 
gặp trở ngại lớn nhất là thiếu công nghệ cao, công nghệ 
tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường và thiếu nguồn 
kinh phí lớn để đầu tư phát triển công nghệ cao, thay đổi 
công nghệ lạc hậu thành công nghệ hiện đại... và thiếu các 
chuyên gia giỏi và các công nhân có tay nghề cao trong 
hoạt động sản xuất. 

Thứ hai, Việt Nam vẫn chưa có đủ hành lang pháp 
lý để phục vụ phát triển kinh tế xanh. Thiếu bộ tiêu chí 
để nhận diện đánh giá mức độ xanh hóa sản xuất. Hiện 
nay, chúng ta vẫn còn thiếu nhiều quy định cụ thể, có 
tính luật hóa về các tiêu chí liên quan đến mức độ xanh 
hóa sản xuất như tiêu chí xác định doanh nghiệp xanh, 
tiêu chí về quy trình sản xuất xanh, tiêu chí về vật liệu 
xanh,… Còn thiếu và chưa cụ thể hóa về các quy định 
chính sách khuyến khích sản xuất xanh, như là chính 
sách tín dụng xanh… 

Thứ ba, thị trường tiêu thụ sản phẩm xanh ở nước ta 
chưa đủ mạnh để tạo ra lực thúc đẩy sản xuất xanh như ở 
các nước phát triển. Để xuất khẩu những sản phẩm xanh 
những thị trường xanh mới, các doanh nghiệp Việt Nam 
cần phải đáp ứng các tiêu chí xanh của thế giới. Tuy nhiên, 
sản xuất theo tiêu chí xanh của các nhà nhập khẩu không 
có nghĩa là sẽ bán được giá cao như người sản xuất mong 
muốn. Ví dụ, người Nhật yêu cầu sản phẩm chất lượng cao 
hơn nhưng giá cả có thể không cao hơn siêu thị Việt Nam. 
Điều này khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam e ngại về giá 
thành sản phẩm khi thực hiện thay đổi từ sản xuất truyền 
thống chuyển sang sản xuất xanh.



46 Số 10/2023

DIỄN ĐÀN - CHÍNH SÁCH

4. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT XANH Ở VIỆT NAM

Một là, cần tận dụng thời cơ, có thể ví dụ như: một số 
nước Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan đã trở thành “con 
rồng” phát triển, cũng đã trải qua các khó khăn nhưng họ 
đã biết tận dụng hiệu quả “thời cơ” mang đến. Ngay cả 
Trung Quốc, với 1,5 tỷ dân muốn hiện đại hóa nền kinh 
tế cũng phải tận dụng thời cơ áp dụng công nghệ sản xuất 
hiện đại và nguồn kinh phí đầu tư lớn của Mỹ và các nước 
G7. Đối với Việt Nam, “Sự kiện nâng cấp quan hệ đối tác 
giữa 2 nước Việt - Mỹ vượt bậc lên Đối tác Chiến lược toàn 
diện” vừa qua chính là thời cơ có thể tạo điều kiện cho 
nước ta phát triển nhanh mạnh nền kinh tế xanh, hiện đại 
để thành một trong những “con rồng” châu Á. 

Hai là, trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều 
chính sách tài chính nổi bật như các chính sách về thuế, phí 
và các công cụ kinh tế để giúp các doanh nghiệp phát triển 
sản xuất xanh. Ví dụ, Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/
QH12 đã có quy định về mức thuế suất đảm bảo nguyên 
tắc “tài nguyên không có khả năng tái tạo” thì áp dụng mức 
thuế suất cao, “tài nguyên có khả năng tái tạo” thì áp dụng 
mức thuế suất thấp. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp huy động vốn đầu tư vào các dự án môi trường, 
khuôn khổ cho tài chính xanh ở Việt Nam đang dần hình 
thành và hệ thống tài chính đã có những tham gia tích cực 
vào chiến dịch xanh hóa nền kinh tế. Ví dụ, Ngân hàng Nhà 
nước cũng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về thúc 
đẩy tăng trưởng tín dụng xanh; Quyết định số 1604/QĐ-
NHNN về việc phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh 
tại Việt Nam… Tuy vậy, để thúc đẩy phát triển sản xuất 
xanh ở nước ta cần hoàn thiện hành lang pháp lý, bổ sung 
các tiêu chuẩn, tiêu chí xanh trong sản xuất để giúp các 
doanh nghiệp thuận lợi hơn trong định hướng chuyển đổi 
xanh. Đồng thời, sớm hoàn thiện khung pháp lý liên quan 
đến khuyến khích đối với các doanh nghiệp tích cực phát 

triển sản xuất xanh, như là cấp tín dụng xanh, phát hành 
trái phiếu xanh, sao cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận 
được nguồn vốn, giảm thuế và vay vốn lãi suất thấp. Bên 
cạnh đó, cần bổ sung những chính sách, chương trình hỗ 
trợ phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện 
các mô hình sản xuất xanh. Nếu các doanh nghiệp vẫn giữ 
tâm lý ngại thay đổi thì sẽ không thể đi xa được và có thể 
phải đối mặt với sự đào thải, khi không cạnh tranh được 
trên thị trường xanh và không thể tham gia xuất khẩu theo 
các Hiệp định FTA mới. Về phía người tiêu dùng, cần ý 
thức rõ trách nhiệm nâng cao xu hướng sử dụng sản phẩm 
xanh, góp phần mở ra một thị trường tiềm năng cho các 
doanh nghiệp sản xuất xanh. 

Ba là, Nhà nước cần quan tâm và đầu tư phát triển nền 
giáo dục, đặc việt là đầu tư về cơ sở vật chất cho các phòng 
thí nghiệm, các phòng công nghệ hiện đại và thử nghiệm 
trong các cơ sở đào tạo nghề và đào tạo đại học, sao cho 
đáp ứng kịp thời nhân lực khoa học và công nghệ giỏi để 
có thể cạnh tranh hàng hóa xanh trên trị trường FTA quốc 
tế. Nước ta có khoảng 3 triệu Việt kiều sống ở rất nhiều 
nước phát triển trên thế giới. Phần lớn họ là các chuyên gia, 
trí thức giỏi. Nếu Việt Nam biết thu hút và tạo điều kiện 
thuận lợi để họ về đóng góp tài năng cho nền sản xuất xanh 
hiện đại thì sẽ khắc phục được yếu điểm về thiếu nhân lực. 
Ngoài ra, cần tăng cường, tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức doanh nghiệp về tầm quan trọng của tăng trưởng 
xanh, đào tạo, tập huấn doanh nghiệp về các nội dung kỹ 
thuật và công nghệ của tăng trưởng xanh; tổ chức các hoạt 
động chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện sản xuất xanh; 
học tập kinh nghiệm nước ngoài, phát triển thị trường dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật và giải pháp quản lý sản xuất xanh cho 
doanh nghiệp...

Bốn là, đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ xanh. 
Chính phủ cần tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng 
hóa có mức phát thải cao; Miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối 
với hàng hóa có mức phát thải thấp. Các tỉnh, thành phố 
cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm 
nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của hành vi 
tiêu dùng xanh đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng; xây 
dựng thói quen lựa chọn sử dụng vật phẩm xanh, tạo ra các 
phong trào phát triển thị trường tiêu thụ xanh thì sẽ dẫn 
đến phát triển sản xuất xanh mạnh hơn, thành công trong 
cạnh tranh thương mại sản phẩm xanh quốc tến 
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Phát triển hài hòa với thiên nhiên, hướng tới phát triển 
bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu 
GS. TSKH. TRƯƠNG QUANG HỌC
Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát triển bền vững (PTBV), về mặt lý thuyết, được 
định nghĩa là “sự bình đẳng giữa các thế hệ trong 
sử dụng tài nguyên” (UN, 1992); “sự phát triển hài 

hòa giữa ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường/sinh thái” 
(UN, 2002). Tuy nhiên, trong thực tế, các quốc gia, trong 
đó có Việt Nam, vẫn tập trung vào phát triển kinh tế, còn 
khía cạnh xã hội và sinh thái ít được chú ý hơn. Hậu quả là 
sự phát triển của nhân loại đang đối mặt với các thách thức 
về sinh thái - xã hội và an ninh môi trường (ANMT), gồm: 
Biến đổi khí hậu (BĐKH); suy giảm tầng ozon; suy thoái tài 
nguyên đất và hoang mạc hóa; mất rừng và sử dụng không 
bền vững tài nguyên rừng; mất/suy thoái đa dạng sinh 
học (ĐDSH); suy thoái tài nguyên nước ngọt; suy thoái tài 
nguyên và môi trường biển; ô nhiễm bởi các chất thải nguy 
hại; tăng dân số thiếu kiểm soát; dịch bệnh truyền nhiễm.

Các thách thức này có sự tương tác với nhau và thay 
đổi theo thời gian, không gian (Hình 1).

KINH TẾ XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG

 V Hình 1. Mối tương tác giữa các thách thức 
về môi trường và PTBV trong bối cảnh mới
(Nguồn: GS. TSKH. Trương Quang Học, 2022)

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÀ CÁC  
THÁCH THỨC VỀ PTBV TRONG BỐI CẢNH MỚI

Năm 2015, Liên hợp quốc đã đưa ra Chương trình 
Nghị sự 2030 về PTBV, bao gồm 17 mục tiêu chung và 169 
mục tiêu cụ thể. Thực hiện cam kết quốc tế, Việt Nam đã 
ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 
trình Nghị sự 2030 tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 
10/5/2017. Kế hoạch hành động quốc gia đưa ra mục tiêu 
chung và 115 mục tiêu cụ thể mà chúng ta cần tập trung 
thực hiện cho giai đoạn 2016 - 2030 trên cơ sở quốc gia hóa 
các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ toàn cầu để phù hợp 
với điều kiện và bối cảnh phát triển của Việt Nam. 

Theo đó, Chương trình Nghị sự 2030 về PTBV có 
những khác biệt so với Chương trình Nghị sự 21 trước đây: 
(1) 5 yếu tố chủ đạo (5P) là con người, đối tác, thịnh vượng, 
hành tinh và hòa bình; (2) Một Chương trình Nghị sự duy 
nhất: Toàn diện, phổ quát và duy nhất; (3) Mục tiêu: Hoàn 
tất công việc còn dang dở của Mục tiêu phát triển Thiên 
niên kỷ và không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp tục thực hiện 
PTBV với quan điểm tích hợp và cân bằng tất cả các khía 
cạnh chính; (4) Cách tiếp cận “toàn thể xã hội” và “toàn thể 
Chính phủ”; (5) Nguồn lực: Huy động mọi nguồn lực, đặc 
biệt là trong nước để thực hiện Chương trình Nghị sự 2030. 

Chương trình Nghị sự 2030 là giai đoạn cao của tiến 
trình PTBV, giai đoạn phát triển xanh với đầy tham vọng 
của Liên hợp quốc. Vì vậy, 17 mục tiêu PTBV được sơ 
đồ hóa theo hình chiếc bánh cưới 4 tầng: Tầng đế là sinh 
quyển/sinh thái quyển được cho là cơ sở cho PTBV rồi mới 
đến các tầng trên, xã hội, kinh tế và quan hệ đối tác. Như 
vậy, trong bối cảnh hiện nay, tài nguyên và môi trường (vốn 
tự nhiên) vừa có tầm quan trọng đặc biệt trong phát triển 
xã hội, nhưng mặt khác, cũng mang các thách thức lớn 
lao đối với PTBV, cũng như những vấn đề về an ninh phi 
truyền thống (UN, 2015 a, b, c) (Hình 2 và 3).

 V Hình 2. Sơ đồ PTBV trước năm 2015, Chương trình 
Nghị sự 21 (Nguồn: UN, 1992)

 V Hình 3. Sơ đồ PTBV sau năm 2015, Chương trình  
Nghị sự 2030 (Nguồn: Stockholm Resilience Center, 2016)
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Trong thời gian qua, mặc dù, cộng đồng quốc tế đã 
có nhiều cố gắng, nhưng những thách thức nêu trên hầu 
như chưa được giải quyết, thậm chí còn gia tăng, nhất là 
các vấn đề an ninh phi truyền thống, bao gồm: (1) BĐKH 
toàn cầu diễn ra ngày càng nghiêm trọng; (2) ĐDSH suy 
giảm báo động và kỳ tuyệt chủng sinh vật lần thứ 6 đang 
diễn ra; (3) Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là 
ô nhiễm không khí và ô nhiễm chất thải nhựa đại dương; 
(4) Các đại dịch bệnh truyền nhiễm (đại dịch Covid -19) 
rất khó lường và đang tàn phá thế giới. Các thách thức về 
ANMT đang đe dọa sự tồn vong của Trái đất và nhân loại.

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỢP SINH THÁI/
THUẬN THIÊN 

Trong bối cảnh như vậy, những xu hướng phát triển 
hài hòa với thiên nhiên/thuận thiên đang hình thành và 
lan tỏa:

a. Kinh tế xanh/tăng trưởng xanh
 Hiện nay, phát triển xanh - một triết lý phát triển 

thống nhất, xuyên suốt từ kinh tế tuần hoàn đến kinh 
tế xanh, kinh tế sinh thái - được coi là con đường PTBV 
trong bối cảnh biến đổi toàn cầu. Đây là triết lý phát triển 
kinh tế theo hướng phù hợp, tôn trọng và hòa nhập với 
thiên nhiên nhằm đạt được đa mục tiêu: Hiệu quả phát 
triển kinh tế, BVMT, giảm nhẹ BĐKH, tăng việc làm... 

Nói đến phát triển xanh (kinh tế tuần hoàn, kinh tế 
xanh, kinh tế sinh thái) tức là: (1) Muốn nhấn mạnh đến 
yếu tố sinh thái trong kinh tế, hay kinh tế sinh thái chính 
là nền kinh tế tôn trọng các nguyên lý cơ bản của sinh thái; 
(2) Bền vững trong kinh tế là sự duy trì và phát triển được 
đặt trong giới hạn khả năng sinh thái/sức tải của hệ sinh 
thái, Trái đất; (3) Xanh trong tăng trưởng xanh, phát triển 
xanh được quan niệm là lấy tự nhiên, sinh thái làm nền 
tảng cho các quyết định và hành động tăng trưởng, phát 
triển; (4) Bản chất của tuần hoàn trong kinh tế tuần hoàn 
là những gì được tự nhiên cung cấp, phải được sử dụng 
hiệu quả tối đa sao cho lượng chất thải ra môi trường tự 
nhiên là tối thiểu (trong khả năng xử lý tự nhiên của hệ 
sinh thái, hoặc tốt nhất là không có chất thải). Các khái 
niệm kể trên không mâu thuẫn với nhau, tuy có đôi chỗ 
giao thoa, nhưng không trùng lặp nhau và có sự thống 
nhất rõ rệt với nhau, cùng hướng tới mục tiêu chung là 
PTBV.

Phát triển thuận thiên có nghĩa chung là thuận theo/
không được trái với quy luật của tự nhiên. Nhưng cũng 
cần hiểu rõ là khi các điều kiện tự nhiên thay đổi theo 
hướng bất lợi cho con người thì con người cũng không bị 
động “bó tay, cam chịu”, mà phải chủ động thích ứng để 
phát triển - “Phát triển và Thích ứng”. Trong thời gian qua, 
tại Việt Nam, nhiều bài học quý giá về phát triển sinh kế 
thích ứng/chống chịu khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) và các vùng miền khác trong cả nước là những 
minh chứng sống động cho triết lý này.

b. Chuyển đổi sinh thái - xã hội 
Chủ trương này của Đảng Cánh tả của Quốc tế Xã hội 

Chủ nghĩa Đức và được Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông 
Nam Á phát triển ở các nước Đông Nam Á. Nhiều tác giả 

còn gộp cả kinh tế vào thành chuyển đổi kinh tế - xã hội 
và sinh thái, với nội hàm không chỉ là bối cảnh, mà còn 
là khung mẫu về các tiêu chí cho PTBV trên cả 3 lĩnh vực 
kinh tế - sinh thái - xã hội. Quá trình này cần có sự tham 
gia của các bên liên quan như: người dân, các tổ chức phi 
chính phủ, nhà khoa học, doanh nghiệp… vì mục tiêu 
phát triển tương lai. Để làm được điều đó, trước hết, các 
quốc gia cần đưa ra các biện pháp đối phó: Xem xét các giá 
trị xã hội, sinh thái để đảm bảo sự cân bằng, bền vững của 
các chiến lược phát triển kinh tế nói riêng, chiến lược phát 
triển quốc gia nói chung.

c. Chuyển đổi xanh 
Đây là chiến lược do Cộng đồng Châu Âu phê duyệt 

năm 2020, nhằm mục đích làm cho châu Âu đạt được phát 
thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thúc đẩy nền kinh tế phát 
triển thông qua công nghệ xanh, tạo ra ngành công nghiệp 
và giao thông bền vững, cũng như giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. Quá trình chuyển đổi xanh được thúc đẩy 
bởi những tiến bộ khoa học, phát triển chính sách, nhận 
thức của cộng đồng và nhu cầu cấp thiết nhằm giải quyết 
những thách thức môi trường cấp bách như BĐKH, mất 
ĐDSH và cạn kiệt tài nguyên. Nó đòi hỏi sự cam kết, hợp 
tác, đổi mới liên tục giữa các ngành và quốc gia để tạo ra 
một tương lai bền vững. Quá trình chuyển đổi xanh bao 
gồm nhiều lĩnh vực (sản xuất và tiêu thụ năng lượng, giao 
thông vận tải, quản lý chất thải, nông nghiệp, xây dựng...). 
Quá trình này liên quan đến việc áp dụng các nguồn năng 
lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm 
khí thải nhà kính

d. Xã hội sinh thái
Ý tưởng xây dựng xã hội sinh thái được nảy sinh từ 

hiện trạng và các xu hướng PTBV hiện nay trên thế giới, 
cũng như thực tế phát triển của Việt Nam (Magdoff and 
Williams, 2017; Trương Quang Học và nnk, 2021). Xã hội 
sinh thái được hình dung là xã hội hài hòa giữa con người 
với tự nhiên, đảm bảo sự đầy đủ về vật chất và phong phú 
về tinh thần cho tất cả mọi người trong sự cân bằng với các 
hệ thống tái sinh của một Trái đất sống một cách lâu bền, 
theo tư duy và đạo đức sinh thái. Xã hội sinh thái lấy hệ 
sinh thái là đơn vị tổ chức xã hội (tế bào của cơ thể sống) 
và cân bằng sinh thái (sự cân bằng nội môi của cơ thể) là 
cơ sở cho sự bền vững của các trụ cột xã hội (Kinh tế, Xã 
hội, Môi trường, Văn hóa và Thể chế). Xã hội sinh thái có 
nhiều điểm giống với lý thuyết về Chủ nghĩa Xã hội (kinh 
tế - xã hội - văn hóa), nhưng nhấn mạnh về môi trường 
sinh thái.

e. Văn minh sinh thái
Văn minh sinh thái (VMST) là khái niệm ra đời từ 

những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng không được sử 
dụng rộng rãi cho đến năm 2007, khi nền VMST trở thành 
mục tiêu rõ ràng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Zhang 
Chun, 2016; Oswald, 2016). 

Trước đó, các chuyên gia môi trường của Liên Xô (cũ) 
trong công trình “Những cách thúc đẩy văn hóa sinh thái 
ở cá nhân trong điều kiện của Chủ nghĩa Xã hội trưởng 
thành” đã đề xuất thuật ngữ “văn hóa sinh thái” (Leninskii, 
1984). Thuật ngữ “văn hóa sinh thái” (Leninskii, 1984), 
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khi được dịch sang tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật thì 
thành VMST và sau đấy được phát triển ở Trung Quốc, 
nhất là từ sau năm 2007 (Zhang Chun, 2016; Oswwald, 
2016). 

Năm 2012, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa 
mục tiêu đạt được nền VMST vào Hiến pháp và Kế 
hoạch 5 năm của Trung Quốc (Fullerton, 2015; Wang 
et al., 2016) cho rằng, phát triển kinh tế - xã hội phải 
hài hòa với BVMT sinh thái tự nhiên. Nói cách khác, 
là cần phát triển toàn diện, hài hòa và bền vững mối 
quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội. Đó cũng chính là yêu cầu 
phải xử lý mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, giữa 
con người với con người toàn diện nhằm thúc đẩy kinh 
tế, chính trị, văn hóa và xây dựng xã hội, khiến cho các 
liên kết, các phương diện hài hòa, thúc đẩy sự hài hòa 
giữa quan hệ sản xuất và sức sản xuất, kiến trúc thượng 
tầng với nền tảng kinh tế, theo con đường phát triển 
văn minh sản xuất, đời sống ấm no, VMST (Fullerton, 
2015; Wang et al., 2016).

VMST hướng tới tạo dựng một môi trường xã 
hội tiết kiệm nguồn tài nguyên và thân thiện với môi 
trường, cố gắng thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa phát 
triển kinh tế với nguồn lực tài nguyên và môi trường 
nhằm đem lại cho người dân một cuộc sống trong môi 
trường sinh thái tốt đẹp, thực hiện PTBV của nền kinh 
tế - xã hội. Nền VMST nhấn mạnh sự cần thiết phải cải 
cách một xã hội trong cả 2 lĩnh vực lớn là môi trường, 
xã hội theo những định hướng lâu dài và có hệ thống 
(Wang et al., 2014). Các doanh nghiệp khi tích cực phát 
triển nền kinh tế thì cũng cần phải tăng cường bảo vệ, 
xây dựng môi trường sinh thái và PTBV, thúc đẩy việc 
xây dựng sự hài hòa sinh thái với sự phát triển của kinh 
tế - xã hội và đo bằng sự hài hòa sinh thái. Các hệ thống 
văn hóa và cấu trúc thể chế phải được tổ chức lại, các 
nguồn lực của nó cũng cần được phân bổ nhằm chuyển 
đổi mục đích của xã hội loài người từ kiếm tiền đến hỗ 
trợ mỗi người kiếm sống.

Ngoài ra, trong Hiến chương Trái đất (the Earth 
Charter), sản phẩm của một quá trình toàn cầu có sự 
tham gia rộng rãi của thế giới, bắt đầu tại Hội nghị 
Thượng đỉnh Trái đất Rio năm 1992 đã được hoàn 
thiện và ra mắt vào năm 2000. Các nguyên tắc của Hiến 
chương Trái đất được coi là nguyên tắc cho VMST.

Nền VMST cũng được Nghị viện Tôn giáo thế giới 
chấp nhận và năm 2015, đã ban hành Tuyên bố đồng 
thuận về BĐKH với kết luận như sau: “Tương lai chúng 
ta nắm lấy sẽ là một nền VMST mới và một thế giới hòa 
bình, công bằng, bền vững, với sự hưng thịnh của sự đa 
dạng của cuộc sống. Chúng ta sẽ xây dựng tương lai này 
với tư cách là một gia đình nhân loại trong cộng đồng 
Trái đất rộng lớn hơn”. Tuyên bố này làm rõ mối quan hệ 
giữa cộng đồng Trái đất và VMST. Cộng đồng Trái đất đề 
cập đến cộng đồng phụ thuộc vào sự sống của Trái đất, 
cùng với các cấu trúc và quy trình địa chất của Trái đất để 
tạo nên và duy trì các điều trên.

KẾT LUẬN
Các xu hướng phát triển phân tích ở trên tuy có 

khác nhau nhất định về thời điểm ra đời, phạm vi 
tác động và nội hàm, nhưng có chung một mục đích 
là giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà 
kính, tiết kiệm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hướng 
tới phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên - 
PTBVn
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Tăng cường đầu tư tài chính xanh ở khu vực ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 
một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất 
bởi tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH). Theo 

đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế 
(CSIS), khoảng 77% người dân Đông Nam Á sinh sống dọc 
theo bờ biển và ở các đồng bằng sông thấp sẽ bị đe dọa bởi 
nhiệt độ tăng và mực nước biển dâng cao. Những lo ngại 
về BĐKH, cùng với tác động của đại dịch Covid-19 khiến 
ASEAN tăng cường các sáng kiến để đảm bảo đạt được 
sự phục hồi bằng cách tiếp cận xanh và bền vững thông 
qua phát triển tài chính xanh (TCX). Năm 2021, ASEAN 
cam kết giảm phát thải, đạt trung tính các-bon vào năm 
2050. TCX chính là chìa khóa để hỗ trợ thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi đạt mục tiêu cân bằng phát thải mới. Bài viết 
phân tích thực trạng phát triển TCX của ASEAN và tìm 
hiểu đặc điểm của hệ thống ngân hàng ASEAN trong việc 
tìm kiếm nguồn TCX, từ đó đưa ra những giải pháp tăng 
cường đầu tư TCX của Chính phủ ASEAN.

1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TCX CỦA ASEAN
TCX là những hỗ trợ tài chính hướng đến tăng trưởng 

xanh thông qua việc cắt giảm phát thải khí nhà kính và ô 
nhiễm môi trường. Theo Chương trình Môi trường Liên 
hợp quốc (UNEP), TCX là tăng cường mức độ dòng chảy 
tài chính (ngân hàng, tín dụng vi mô, bảo hiểm và đầu tư) 
từ khu vực Nhà nước, tư nhân và phi lợi nhuận sang các 
ưu tiên phát triển bền vững. TCX liên quan đến việc thu 
hút các thị trường vốn truyền thống trong việc phân phối 
sản phẩm, dịch vụ tài chính mang lại lợi nhuận có thể đầu 
tư và kết quả tích cực về môi trường. TCX liên quan đến 
tất cả công cụ tài chính, hoạt động đầu tư, cơ chế đóng 
góp vào mục tiêu bền vững về khí hậu và môi trường. Mục 
đích của TCX nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tăng 
cường khả năng chống chịu với BĐKH và nâng cao khả 
năng BVMT, chất lượng không khí, nước, hệ sinh thái và 
đa dạng sinh học. 

Trong khu vực ASEAN, các dòng TCX ước đạt 40 tỷ 
USD/năm, quá nhỏ so với nhu cầu trung bình cần 200 tỷ 
USD/năm cho đến năm 2030 - với tổng ước tính khoảng 
3 nghìn tỷ USD, trong đó đầu tư trải dài trên các lĩnh vực: 
Cơ sở hạ tầng (1.800 tỷ USD), năng lượng tái tạo (400 tỷ 
USD), hiệu quả năng lượng (400 tỷ USD) và thực phẩm, 
nông nghiệp; sử dụng đất (400 tỷ USD). Khoảng 75% dòng 
chảy vãng lai đến từ tài chính công và 25% đến từ tài chính 
tư nhân, phần lớn dưới hình thức các khoản vay thương 
mại. Do các khoản đóng góp từ khu vực công trong tương 
lai được dự đoán sẽ giảm xuống 40%. Điều này đồng nghĩa 
là các dòng TCX tư nhân sẽ cần phải mở rộng quy mô hơn 
10 lần để đáp ứng đủ nhu cầu.

Quỹ tài chính xúc tác xanh ASEAN (ACGF) thành 
lập được xem là sáng kiến của Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN 
nhằm tăng tốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh Đông Nam 
Á. Quỹ ACGF cung cấp cho các Chính phủ thành viên 
ASEAN hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận các khoản vay hơn 1 tỷ 
USD từ các đối tác đồng tài trợ. Các dự án cơ sở hạ tầng 

 V Dự án quang điện mặt trời trên mái Nhà máy Toyo 
Tires do Tập đoàn Solarvest thực hiện tại Malaysia

xanh theo phương pháp tiếp cận hai hướng nhằm giảm 
thiểu rủi ro, làm cho các dự án cơ sở hạ tầng xanh trở nên 
hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư tư nhân. Để được cấp vốn 
theo ACGF, các dự án phải có chủ quyền hoặc được Nhà 
nước bảo đảm và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, bao 
gồm: Dự án phải có mục tiêu và chỉ tiêu môi trường rõ 
ràng; có kế hoạch tài chính bền vững; có lộ trình thu hút 
vốn đầu tư tư nhân.Vốn của Quỹ ACGF tập trung vào các 
dự án thúc đẩy năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng 
hiệu quả, giao thông đô thị bền vững, cấp nước, vệ sinh, 
quản lý chất thải và nông nghiệp thích ứng với BĐKH. 
Ngoài việc chuẩn bị dự án và hỗ trợ tài chính, Quỹ ACGF 
cung cấp các dịch vụ đào tạo kiến thức để tăng cường môi 
trường pháp lý và xây dựng năng lực thể chế cho ASEAN 
nhằm mở rộng quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng xanh. Chỉ 
riêng các dự án năng lượng tái tạo giúp tăng thêm 25 tỷ 
USD vào GDP và tạo ra 1,7 triệu việc làm năm 2030 cho 
khu vực ASEAN. 

Năm 2021, ASEAN phát hành cao kỷ lục ở mảng nợ 
xanh, xã hội và bền vững (GSS) đạt 24 tỷ USD, tăng 76,5% 
so với mức 13,6 tỷ USD năm 2020. Nợ liên kết bền vững đạt 
27,5 tỷ USD, tăng 220% so với mức 8,6 tỷ USD năm 2020. 
Tốc độ tăng trưởng nợ GSS và nợ liên kết bền vững phản 
ánh tính tích cực của khu vực ASEAN trong việc phân bổ 
nguồn vốn cho mục đích ứng phó với đại dịch Covid-19 
bên cạnh hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững với BĐKH 
và phát thải các-bon thấp trong dài hạn.

Singapo duy trì vị thế dẫn đầu khu vực với giá trị phát 
hành vốn nợ GSS đạt 13,6 tỷ USD năm 2021 so với 4,9 tỷ 
USD năm 2020. Tăng trưởng phần lớn đến từ các giao 
dịch xanh và phản ánh sự hỗ trợ mạnh của Chính phủ 
dành cho TCX. Singapo là nước phát hành nợ xanh lớn 
nhất với tổng giá trị đạt 12 tỷ USD. Cùng với Inđônêxia, 
Singapo có cơ cấu đa dạng nhất về quy mô giao dịch, từ 
dưới 100 triệu USD tới trên 1 tỷ USD. Singapo cũng là 
quốc gia phát hành khoản vay và trái phiếu liên kết bền 
vững lớn nhất ASEAN, chiếm 94/129 giao dịch (2021) với 
tổng giá trị đạt 33,6 tỷ USD.
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Thái Lan phát hành nợ bền vững lớn nhất khu vực với 
tổng giá trị đạt 5,8 tỷ USD năm 2021. Phần lớn trái phiếu 
xanh phát hành của Thái Lan đến từ ngành vận tải và năng 
lượng. Inđônêxia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á phát hành 
trái phiếu Chính phủ gắn với các Mục tiêu phát triển bền 
vững (SDG), huy động được 584 triệu USD nhằm cung cấp 
vốn cho các dự án xã hội và môi trường, hỗ trợ thực hiện các 
Mục tiêu phát triển bền vững. Trong khi đó, thị trường GSS 
của Malaysia ghi nhận tăng trưởng 3 năm liên tiếp (2019 - 
2021). Nhóm bền vững vẫn là công cụ tài chính phổ biến 
nhất, chiếm khoảng 51% tổng thị phần. Nợ xanh (trái phiếu 
và các khoản vay) chiếm 29% thị trường, tiếp theo là các 
công cụ liên kết bền vững chiếm 20%. Tháng 4/2021, Chính 
phủ Malaysia phát hành trái phiếu Hồi giáo Sukuk bền vững 
mệnh giá bằng USD đầu tiên trên thế giới, giao dịch có kỳ 
hạn 10 năm với giá trị đạt 800 triệu USD. Nguồn vốn huy 
động được sử dụng cho những dự án xanh và xã hội phù hợp 
với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Tổng giá trị phát hành GSS của Việt Nam đạt 1,5 tỷ 
USD năm 2021, gấp 5 lần mức 0,3 tỷ USD năm 2020 và 
duy trì tăng trưởng ổn định xuyên suốt 3 năm liền (2019 - 
2021). Phần lớn trái phiếu và khoản vay xanh ở Việt Nam 
đến từ ngành vận tải và năng lượng. Việt Nam là nguồn 
phát hành nợ xanh lớn thứ hai trong ASEAN, đạt 1 tỷ USD 
(năm 2021), sau Singapo. Tổng nợ GSS ở Philippin đạt 0,9 
tỷ USD (2021) so với mức 2,3 tỷ USD (2020). Philippines 
ghi nhận hai đợt phát hành trái phiếu xanh năm 2021 từ 
ngành năng lượng. Nợ xanh từ Philippin chủ yếu có quy 
mô tầm trung (100 triệu - 500 triệu USD) nhưng cũng có 
giao dịch quy mô nhỏ hơn (dưới 100 triệu USD) và lớn hơn 
(500 triệu - 1 tỷ USD).

Tóm lại, Singapo, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam 
đều ghi nhận giá trị phát hành nợ GSS năm 2021 tăng so 
với năm 2020, trong khi Inđônêxia và Philippin giảm do 
lượng phát hành lớn trong năm 2020. Mặc dù tốc độ tăng 
trưởng phát hành nợ xanh Việt Nam tăng tốc đáng kể, 
nhưng tổng giá trị phát hành nợ so với các quốc gia đi đầu 
còn khá thấp. Việt Nam có điểm chung với các quốc gia 
ASEAN là phần lớn giá trị khoản vay nợ thuộc về doanh 
nghiệp phi tài chính, trong đó có sự hiện diện của lĩnh vực 
năng lượng. 

2. SỰ HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ 
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ XANH

Ước tính, ASEAN sẽ cần 3,1 nghìn tỷ USD (tương 
đương với 200 tỷ USD/năm) trong giai đoạn từ 2016 - 
2030 để đầu tư cho cơ sở hạ tầng thích ứng với BĐKH. Tuy 
nhiên, các nước trong khu vực còn thiếu hơn 100 tỷ USD/
năm cho mục tiêu này. Do đó, việc huy động, kết hợp các 
nguồn tài chính đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi 
của Đông Nam Á sau đại dịch Covid-19. Hiện nay, ADB đã 
hỗ trợ các cơ chế tài chính đổi mới cho cơ sở hạ tầng xanh 
ASEAN, bao gồm trái phiếu khí hậu, phương tiện TCX 
quốc gia, dự án xanh và các sáng kiến khác. Quỹ ACGF do 
ADB quản lý có mục tiêu thúc đẩy hơn 1,4 tỷ USD đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng xanh trên khắp Đông Nam Á. Sự quan 
tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư đến TCX tại khu vực 
được phản ánh qua sự tăng trưởng của trái phiếu xanh, trái 
phiếu bền vững và trái phiếu xã hội. 

Nhằm hỗ trợ Quỹ ACGF, các đối tác đã cam kết 665 
triệu USD cho Quỹ do ADB quản lý với mục tiêu huy động 
7 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng phát thải các-bon 
thấp và chống chịu khí hậu ở Đông Nam Á, đẩy nhanh quá 
trình phục hồi khu vực sau dịch Covid-19. Nguồn vốn này 
bao gồm: 151 triệu USD từ Chính phủ Vương quốc Anh; 
155 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư Nhà nước Italia Cassa 
Depositie Prestiti (CDP); gần 60 triệu USD từ Liên minh 
châu Âu và 300 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh. Nguồn 
vốn mới này sẽ bổ sung vào ngân sách đồng tài trợ trị giá 
1,4 tỷ USD đã được cam kết cho ACGF từ năm 2019, nâng 
tổng số cam kết cho Quỹ lên 2 tỷ USD.

Khu vực ASEAN có nhiều cơ hội thuận lợi để xây dựng 
một tương lai xanh và bao trùm sau đại dịch Covid-19. Diễn 
đàn Phục hồi xanh ASEAN sẽ giúp đẩy nhanh dòng vốn đầu 
tư để hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng chống chịu khí hậu 
và bền vững về môi trường tại Đông Nam Á cũng như thúc 
đẩy phát triển công bằng và bền vững. Diễn đàn hỗ trợ các 
quốc gia thành viên đang phát triển trong khu vực ASEAN 
đạt được mục tiêu khí hậu theo Hiệp định Pari và giúp khu 
vực tăng cường thị trường vốn xanh bằng việc mở rộng phát 
hành trái phiếu xanh, trái phiếu khí hậu. Cùng với thị trường 
TCX đang tăng trưởng tại các nước đang phát triển châu Á, 
ADB cam kết tài trợ 6,5 tỷ USD cho ứng phó BĐKH từ các 

 V Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Hồng Hà (thứ 4 từ trái sang) đối thoại với các tập đoàn, quỹ đầu tư 
về tài chính xanh và phát triển bền vững tại Davos, Thụy Sĩ
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nguồn lực riêng, tăng cường tài trợ khí hậu lũy kế cho giai 
đoạn 2019 - 2030 lên tới 100 tỷ USD, trong khi bảo đảm rằng 
ít nhất 75% số dự án sẽ tập trung giải quyết vấn đề giảm nhẹ 
và thích ứng BĐKH năm 2030.

Năm 2021, ADB và các nhà tài trợ phát triển lớn đã 
khởi động sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn 1 tỷ USD đầu tư 
vào các dự án phát triển hạ tầng tại 10 nước thành viên 
ASEAN. Trong số 1 tỷ USD có 336 triệu USD đến từ Ngân 
hàng Tái thiết Đức (KfW), khoảng 300 triệu USD do ADB 
cấp vốn. Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Cơ quan Phát triển 
Pháp đóng góp 168 triệu USD và 75 triệu USD do Quỹ Cơ 
sở hạ tầng ASEAN cung cấp. Ngoài hỗ trợ tài chính, sáng 
kiến mới cũng sẽ cung cấp hỗ trợ về chia sẻ tri thức và xây 
dựng năng lực tài chính “xanh”.

Chính phủ ASEAN đang tập trung thực hiện các chiến 
lược, kế hoạch tận dụng tốt các nguồn lực khác nhau từ cả 
khu vực công và tư, sử dụng các phương pháp tiếp cận TCX 
và sáng tạo làm xúc tác cho các khoản đầu tư cần thiết cho 
cơ sở hạ tầng thích ứng với BĐKH trong khu vực. Thực tế, 
không có giải pháp duy nhất nào mang lại nguồn TCX cần 
thiết cho ASEAN. Các nước ASEAN cần tập trung vào một 
số giải pháp sau giúp tăng cường đầu tư xanh:

Thứ nhất, phát triển các nền tảng đầu tư xanh hỗ trợ sự 
hợp tác cần thiết cho đầu tư xanh. Đầu tư xanh có thể hợp 
nhất hệ sinh thái đa dạng của các tổ chức tài chính trong 
giao dịch phức tạp. Đầu tư xanh cũng có thể tập hợp một 
nhóm các bên liên quan rộng lớn, bao gồm tổ chức thương 
mại, học viện và các tổ chức phi Chính phủ (NGO). Các 
quốc gia ASEAN cần tận dụng cơ hội đầu tư trong khu vực 
để đảm bảo rằng BĐKH, gia tăng dân số, tiêu dùng và sản 
xuất không bền vững, ô nhiễm và nhiều thách thức khác 
không kìm hãm được sự phát triển của khu vực năng động 
châu Á.

Thứ hai, đa dạng nhà đầu tư có hồ sơ trách nhiệm 
trung và dài hạn giúp mở rộng quy mô đầu tư xanh. Các 
nhà đầu tư có thể cho vay trực tiếp các dự án xanh có nhu 
cầu đầu tư dài hạn và có thể tăng hệ thống tài chính hiệu 
quả bằng cách mua tài sản xanh do các ngân hàng chuyển 
vào thị trường vốn. Giải pháp này có thể đạt được bằng 
cách chuyển đổi tài sản như các khoản vay ngân hàng xanh 
thành thanh khoản, có thể giao dịch và chứng khoán được 
xếp hạng, ví dụ như chứng khoán được bảo đảm bằng tài 
sản hoặc ủy thác đầu tư.

Thứ ba, mở rộng các sáng kiến để phát triển tài chính 
tự nguyện liên quan đến môi trường. Công khai rủi ro tài 
chính liên quan đến môi trường để các công ty sử dụng 
trong việc cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, người cho 
vay. Phát triển hệ thống tài sản đầu tư xanh sâu hơn thông 
qua tổng hợp các sản phẩm tài chính, sử dụng quỹ công và 
tài chính mới với sản phẩm như bảo hiểm môi trường, bảo 
hiểm con người và các bên liên quan khác.

Thứ tư, giải pháp tài chính kỹ thuật số (digital 
finance) kết nối những người sử dụng TCX nhằm giảm 
chi phí. Các giải pháp công nghệ TCX cũng có thể giúp 
huy động nguồn tiết kiệm trong nước để đầu tư xanh 
bằng cách khai thác khả năng thu nhận và xử lý thông tin 

với tốc độ cao hơn, chi phí thấp hơn và mức độ tin cậy 
tăng lên. Các dịch vụ tài chính kỹ thuật số của ASEAN 
bao gồm thanh toán, chuyển tiền, cho vay, đầu tư và bảo 
hiểm được kỳ vọng sẽ tạo ra doanh thu trị giá 38 tỷ USD 
(2025), trong đó, Singapo đóng góp 9 tỷ USD và có mức 
tăng 14% mỗi năm. 

Thứ năm, phát triển Phân loại tài chính bền vững 
ASEAN (ASEAN Taxonomy). Sự phát triển của Phân loại 
tài chính bền vững ASEAN được các Bộ trưởng tài chính 
ASEAN và các Thống đốc Ngân hàng Trung ương khởi 
xướng vào tháng 3/2021. Đây là nỗ lực tập thể của các 
nhà phát triển thị trường vốn, cơ quan quản lý bảo hiểm 
và Bộ Tài chính đã cùng nhau tạo ra một ngôn ngữ bền 
vững mới cho ASEAN. Hội đồng Hệ thống Phân loại tài 
chính bền vững ASEAN (ASEAN Taxonomy Board) đã 
phát hành phiên bản đầu tiên của ASEAN Taxonomy vào 
tháng 11/2021, giới thiệu ngôn ngữ chung trong khu vực 
để tài trợ cho các hoạt động bền vững và cung cấp khuôn 
khổ cho các cuộc thảo luận giữa các nước ASEAN, đáp 
ứng cả các mục tiêu quốc tế và nhu cầu cụ thể của ASEAN. 

Nói chung, Đông Nam Á cần có nhiều giải pháp và 
chính sách tích cực khuyến khích TCX và dành nhiều 
nguồn lực hơn nữa để xây dựng năng lực cho TCX. Để 
huy động các nguồn vốn cần thiết tài trợ cho phát triển 
bền vững với môi trường, Chính phủ và các cơ quan quản 
lý ASEAN cần đảm nhận vai trò nổi bật hơn, giúp thị 
trường phân bổ nguồn lực theo cách bền vững hơn và có 
thể công bố lộ trình chuyển đổi sang hệ thống TCX như 
nước Anh đã thực hiện. Dự báo, kinh tế xanh của khu vực 
Đông Nam Á có cơ hội mang lại giá trị hơn 1 nghìn tỷ 
USD năm 2030. Các tổ chức tài chính sẽ đóng vai trò quan 
trọng trong việc cung cấp vốn để tài trợ cho các hoạt động 
đầu tư vào năng lượng tái tạo, công nghệ thích ứng với 
BĐKH và chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Đầu tư 
và tài chính xanh là cần thiết để khu vực đạt được thành 
công trong mục tiêu khử các-bon và phát triển bền vững. 
Đầu tư tư nhân được khuyến khích để chuyển hệ thống 
năng lượng hiện có của ASEAN sang các giải pháp thay 
thế các-bon thấpn
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Hệ thống thu phí rác thải dựa trên khối lượng 
của Hàn Quốc: Thách thức và giải pháp

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Những năm 1970 - 1980, ở Hàn Quốc, do tốc độ tăng 
trưởng kinh tế, công nghiệp hóa, đô thị hóa, lượng rác thải 
gia tăng nhanh chóng và trở thành một thách thức lớn của 
xã hội. Năm 1987, Chính phủ Hàn Quốc đã đề ra kế hoạch 
xây dựng các nhà máy đốt rác, bãi chôn lấp hợp vệ sinh 
và nhà máy xử lý trung gian trên cả nước. Tuy nhiên, kế 
hoạch này gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn đầu tư, giá đất 
tăng, người dân khiếu kiện vì các vấn đề liên quan đến môi 
trường sống gần khu vực xử lý rác thải. 

Trong bối cảnh đó, năm 1995, Hệ thống Thu phí rác thải 
dựa trên khối lượng (VBWF) ra đời, góp phần giải quyết 
thách thức trên. Theo đó, các hộ gia đình và cơ sở thương 
mại quy mô nhỏ bắt buộc phải mua túi chuyên dụng để vứt 
rác, đồng nghĩa với việc xả rác bao nhiêu, trả tiền bấy nhiêu; 
chỉ riêng rác tái chế là được thu gom miễn phí. Hệ thống này 
hướng tới mục tiêu: (1) Giảm phát sinh rác thải tại nguồn; 
(2) Hình thành thói quen phân loại rác và vật liệu tái chế 
trước khi vứt bỏ; (3) Giảm sự phụ thuộc vào các cơ sở xử lý 
chất thải như cơ sở đốt rác và bãi chôn lấp.

Trong quá trình tiến hành áp dụng Hệ thống VBWF, 
Hàn Quốc đã gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, họ đã đưa 
ra những giải pháp thích hợp và trở thành ví dụ điển hình 
về việc áp dụng chính sách môi trường dựa trên thị trường. 
Đến nay, Hệ thống này được đánh giá là thành công bằng 
việc tạo nên những thay đổi mang tính bước ngoặt trong mô 
hình phát sinh rác thải, nhận thức của công chúng và hành 
vi của người tiêu dùng, cũng như nhà sản xuất.

2. VIỆC PHÂN LOẠI RÁC THẢI THEO  
HỆ THỐNG VBWF

Rác thải tại Hàn Quốc được chia thành các loại rác cơ 
bản sau:

Đối với rác tái chế: Về nguyên tắc, rác có thể tái chế 
được chia thành 4 - 5 loại, bao gồm: Giấy báo, lon kim loại, 
chai thủy tinh, nhựa, kim loại khác và được thu gom miễn 
phí. Tuy nhiên, rác tái chế cũng có thể được chia thành 2 - 
3 loại, nếu chính quyền địa phương gặp khó khăn về trang 
thiết bị và nhân lực. Rác tái chế được thu gom tại hộ gia 
đình bằng thùng thu gom, hoặc tại các khu vực được chỉ 
định vào một ngày nhất định.

Đối với rác thực phẩm: Rác thực phẩm chứa hàm lượng 
chất hữu cơ và chất dinh dưỡng cao, nên một trong những 
giải pháp tốt nhất là tái chế (làm phân bón) để thu được giá 
trị từ nguồn tài nguyên hữu cơ này. Ở Hàn Quốc, hiện nay, 
rác thực phẩm được vứt trong các thùng thu gom, hoặc túi 
chuyên dụng chỉ dành riêng cho rác thực phẩm. Lượng rác 

LƯƠNG HỒNG HẠNH
Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

này được thu gom hàng ngày, hoặc cách ngày, tùy thuộc vào 
năng lực của chính quyền địa phương.

Đối với rác thải có kích thước lớn (rác thải “cồng 
kềnh”): Là loại rác có thể cân và xác định riêng như đồ gia 
dụng, điện tử, nội thất… Với rác thải “cồng kềnh” có thể 
tái chế, người dân chỉ cần báo cho trung tâm tái chế do 
chính quyền địa phương điều hành và số rác này sẽ được 
thu gom miễn phí. Các loại rác thải “cồng kềnh” khác cần 
được dán nhãn thích hợp trước khi đem đi thải bỏ. Nhãn 
này có thể mua từ cơ quan hành chính địa phương, hoặc 
người thu gom rác. Mỗi thành phố/địa phương sẽ có quy 
định riêng về giá của nhãn dán, tùy theo loại hình và kích 
cỡ rác.

3. KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC KHI ÁP DỤNG 
HỆ THỐNG VBWF TẠI HÀN QUỐC

Phản ứng của người dân
Hệ thống này không nhận được sự ủng hộ của người 

dân Hàn Quốc, vì nó khá bất tiện đối với người dân. Vì vậy, 
khi tham gia thảo luận trong quá trình giới thiệu Hệ thống, 
các nhóm dân sự trong lĩnh vực môi trường đã có phản ứng 
không mấy tích cực đối với ý tưởng này do lo ngại về việc 
đổ rác trái phép và cho rằng, người dân sẽ phải gánh chịu 
toàn bộ chi phí xử lý, tái chế rác thải.

Xử lý rác tái chế
Sau khi thu gom, rác tái chế lại trở thành gánh nặng 

cho Chính phủ Hàn Quốc. Trong đó, vấn đề khó khăn 
nhất là tận dụng các loại hộp không phải nhựa PET (PE, 
PP, PS hoặc PVC). Mặc dù, những loại hộp nhựa này 
được chỉ định là rác tái chế, nhưng vào thời điểm đó, 
Hàn Quốc vẫn chưa đáp ứng được cơ sở hạ tầng để tái 
chế loại nhựa này. 

Xử lý rác thực phẩm
Lượng rác thực phẩm được thải ra ở Hàn Quốc là rất 

lớn, không chỉ do sự gia tăng của nhu cầu tiêu dùng, mà 
còn do văn hóa ẩm thực truyền thống và đặc điểm của 
thực phẩm Hàn Quốc. Người Hàn Quốc cho rằng, chiêu 
đãi khách bằng một bữa ăn thịnh soạn là một dấu hiệu của 
lòng hiếu khách và kimchi - món ăn kèm phổ biến nhất 
của Hàn Quốc - tạo ra rất nhiều chất thải thực phẩm khi 
chế biến. 

Ngoài ra, trong những năm đầu tiên triển khai Hệ 
thống VBWF, chính quyền nhận được rất nhiều khiếu nại 
về mùi hôi ở các bãi chôn lấp và trong quá trình vận chuyển 
rác thải đến các cơ sở xử lý. Mùi hôi này là do rác thực 
phẩm, thậm chí vấn đề này còn trở nên nghiêm trọng hơn 
kể từ khi Hệ thống VBWF được vận hành. Nguyên nhân là 
do các loại giấy dùng để bọc thực phẩm đã được phân loại 
là rác có thể tái chế và không bị thải bỏ theo đúng quy định 
đối với giấy bọc. 
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Áp dụng trên quy mô toàn quốc
Cơ sở pháp lý cho Hệ thống VBWF là “Đạo luật quản 

lý rác thải”, bao gồm cả quy định về hình phạt đối với 
những người vứt rác sai quy định. Tuy nhiên, trên thực 
tế, không đơn giản để áp dụng Đạo luật này vì mỗi địa 
phương có những điều kiện tự nhiên - xã hội, cũng như 
bình quân thu nhập đầu người, đặc tính về sản xuất, tiêu 
dùng… khác nhau.

Đổ rác không đúng quy định
Một trong những tác dụng phụ đáng lo ngại nhất của 

Hệ thống VBWF là tình trạng xả rác trái phép để tránh 
phải trả phí. Thực tế, một số người dân đã vứt rác thải hộ 
gia đình, hoặc rác thải kinh doanh vào các thùng rác công 
cộng trên đường phố, đổ rác ở những khu vực hẻo lánh/
bỏ hoang, hoặc vào các túi thông thường, không phải túi 
VBWF. 

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ  
HỆ THỐNG VBWF TẠI HÀN QUỐC

Nâng cao nhận thức của người dân về Hệ thống VBWF
Để thay đổi thói quen, cũng như nâng cao nhận thức 

của người dân về Hệ thống VBWF, Chính phủ Hàn Quốc 
đã đưa ra các cơ chế, chính sách nhằm loại bỏ những trở 
ngại về thể chế, xác định những lợi ích, đánh giá tác động 
của Hệ thống, cũng như vấn đề của Hệ thống VBWF thông 
qua các dự án thí điểm, từ đó thuyết phục người dân. 

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng hợp tác chặt chẽ 
với các nhóm dân sự. Sau khi tham gia giám sát các dự án 
thí điểm về Hệ thống VBWF, các nhóm dân sự bắt đầu thay 
đổi thái độ. Họ đều đặn tham gia đánh giá các dự án thí 
điểm và tính hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống sau năm 
thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ mười. Điều này đã góp 
phần làm thay đổi thái độ của giới truyền thông và nhận 
thức của công chúng về Hệ thống VBWF. 

Xử lý rác tái chế
Vấn đề xử lý rác tái chế đã được giải quyết vào năm 

2003, khi Chính phủ Hàn Quốc đưa ra những chính sách 
hỗ trợ cho các công ty tái chế nhựa (ví dụ: hỗ trợ tài chính 
để lắp đặt và vận hành cơ sở tái chế, hay yêu cầu khu vực 
công mua sắm các sản phẩm nhựa tái chế thay vì sản phẩm 
nhựa mới). Đồng thời, Hàn Quốc còn đưa ra quy định các 
nhà sản xuất phải có trách nhiệm thu gom và xử lý rác tái 
chế, quy định này được gọi là Chương trình Trách nhiệm 
mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Các nhà sản xuất phải 
chịu trách nhiệm về chi phí xử lý sản phẩm ở giai đoạn cuối 
của vòng đời sản phẩm, nhờ đó, vấn đề cung cầu rác tái chế 
đã được cải thiện đáng kể.

Xử lý rác thực phẩm 
Tuy nhiên, thời gian đầu, việc áp dụng EPR đối với rác 

thải thực phẩm gặp nhiều khó khăn, vì vậy, từ năm 2013, 
Chính quyền TP. Seoul đã áp dụng Hệ thống VBWF trong 
xử lý rác thải thực phẩm. Đối với những loại rác thải thực 
phầm có trọng lượng nặng hơn so với rác thông thường, 
Chính phủ đã đề nghị các cơ quan chức năng áp dụng hệ 

thống tính phí chất thải dựa trên trọng lượng WBF (weight-
based fee) thay vì dựa trên khối lượng (volume-based), nhờ 
đó, rác thực phẩm đã giảm từ 10 - 30%. Theo hệ thống tính 
phí chất thải WBF, trọng lượng rác thực phẩm mà mỗi cư 
dân/hộ gia đình thải ra sẽ được ghi lại và chi phí được tính 
hàng tháng dựa trên hồ sơ theo dõi trọng lượng tương ứng. 
Tuy nhiên, hệ thống này không áp dụng cho tất cả các hộ 
gia đình, mà chỉ đối với một số khu chung cư, do việc lắp 
đặt, vận hành các thiết bị đo trọng lượng rất tốn kém và cần 
có không gian để lắp đặt thiết bị. Đối với hộ gia đình và nhà 
hàng, người dân thường sử dụng túi tiêu chuẩn dành riêng 
cho thực phẩm, hoặc thùng rác tiêu chuẩn có gắn chip. 

Vấn đề mùi hôi của rác thải thực phẩm cũng được giải 
quyết bằng cách quy định thu gom riêng rác thực phẩm và 
Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện đổi mới hệ thống xử 
lý chất thải thực phẩm trên quy mô lớn. Theo đó, từ năm 
1998, Hàn Quốc đã xây dựng các cơ sở xử lý rác thực phẩm. 
Riêng TP. Seoul đã đưa vào vận hành 5 cơ sở xử lý rác thực 
phẩm công cộng và ủy quyền thêm các cơ sở tư nhân để xử 
lý rác thực phẩm. Đặc biệt, đến năm 2005, Chính phủ Hàn 
Quốc ban hành quy định cấm việc chôn lấp trực tiếp rác 
thải thực phẩm.

Áp dụng Hệ thống VBWF trên quy mô toàn quốc
Để tăng cường công tác quản lý chất thải, Chính 

phủ Hàn Quốc đã quyết định trao quyền cho từng địa 
phương, nghĩa là dựa vào “Đạo luật quản lý rác thải”, 
chính quyền mỗi địa phương sẽ đưa ra các quy định cụ 
thể, về việc thực thi Hệ thống VBWF trong các pháp 
lệnh riêng. Trong đó, quy định các loại chất thải thuộc 
Hệ thống VBWF; phương pháp xử lý; các loại/màu sắc/
chất liệu của túi rác tiêu chuẩn (túi VBWF); việc giám 
sát sản xuất và quản lý túi rác tiêu chuẩn; chỉ định và 
hướng dẫn đối với các cửa hàng bán túi và tiêu chí hủy 
bỏ hợp đồng với người bán túi (các kích thước, vật liệu, 
độ bền và loại túi được xác định theo tiêu chuẩn do Liên 
đoàn Hợp tác Công nghiệp Nhựa Hàn Quốc (KFPIC) 
xác định, tất cả các thông số kỹ thuật này phải được tuân 
theo, nếu không đạt tiêu chuẩn, túi sẽ không qua được 
vòng kiểm định). 

Tình trạng xả rác không đúng quy định
Để ngăn chặn tình trạng xả rác thải bừa bãi, chính 

quyền một số địa phương tại Hàn Quốc đã lắp đặt các 
tấm phản quang, camera theo dõi ở những nơi dễ xảy ra 
tình trạng xả rác nhất; làm vườn hoa; dỡ bỏ các thùng 
rác công cộng ở khu vực trung tâm thành phố. Ngoài ra, 
chính quyền địa phương cũng yêu cầu các cơ sở thu gom 
rác không thu gom những túi rác không đúng chủng loại, 
sau một thời gian, khu vực đó sẽ bị ô nhiễm do lưu cữu 
rác thải lâu ngày khiến dân cư ở đó phải có trách nhiệm 
giám sát việc xả rác thải để ngăn chặn hành vi xả rác 
sai quy định. Nhờ đó, các hành vi vi phạm quy định đã 
giảm đáng kể, qua đó, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường. Đồng thời, Chính phủ Hàn Quốc cũng quy định 
các mức phạt đối với các hành vi vi phạm.
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5. KẾT LUẬN

Mặc dù, trên thực tế, việc áp dụng Hệ thống VBWF 
không dễ dàng, tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đã rất 
quyết tâm, nỗ lực để đạt được hiệu quả trong việc áp dụng 
Hệ thống này.

Hiện nay, Việt Nam đang ở vào tình trạng tương tự 
Hàn Quốc khoảng 30 năm về trước, khi tỷ lệ chôn lấp chất 
thải lên tới 96%, bởi vậy, chúng ta có thể tham khảo kinh 
nghiệm từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, cần quan tâm đến một 
số vấn đề sau: 

- Để tạo sự đồng bộ trong quản lý, cần thống nhất một 
cơ quan quản lý duy nhất ở cấp độ quốc gia và tạo cơ sở 
pháp lý cho hệ thống với một đạo luật duy nhất. Ngoài ra, 
để phù hợp với tình hình thực tế, Nhà nước cần trao trách 
nhiệm và sự chủ động cho chính quyền địa phương, đồng 
thời, đưa ra lộ trình tăng giá túi VBWF theo từng giai đoạn 
để theo kịp những thay đổi của thị trường.

- Chính phủ cần nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra các 
phương án, kế hoạch phù hợp với từng địa phương, từng 
giai đoạn và chuẩn bị sẵn sàng cho sự gia tăng đột biến rác 
thải ngay trước khi áp dụng Hệ thống VBWF. Ngoài ra, cơ 
quan quản lý cần thực hiện các dự án thí điểm để quan sát 
tác động của Hệ thống này trước khi đưa vào áp dụng trên 
diện rộng.

- Hệ thống VBWF sẽ thất bại nếu không góp phần 
làm gia tăng tỷ lệ tái chế, bởi khi đó, người dân mất công 
phân loại rác mà không mang lại hiệu quả thiết thực. Do 
đó, Chính phủ cần có những hỗ trợ cho các công ty tái chế, 
đồng thời yêu cầu các nhà sản xuất phải có trách nhiệm đối 
với việc tái chế.

- Hệ thống này dựa trên sự ủng hộ và tính tự giác của 
người dân nên cơ quan quản lý cần có những hướng dẫn, 
truyền thông thích hợp để người dân nhận thức đúng 
vấn đề, tiến tới thay đổi thói quen, văn hóa tiêu dùng và 
sinh hoạt. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần xây dựng một hệ 
thống VBWF minh bạch để tạo điều kiện cho người dân/
các tổ chức dân sự tham gia góp ý và giám sát trong quá 
trình chuẩn bị áp dụng hệ thốngn
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Biến đổi khí hậu dưới góc độ tiếp cận của văn hóa
NGUYỄN THỊ HIỀN
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách 
thức lớn của toàn cầu và là vấn đề phức tạp đang đứng 
ở ngã tư của khoa học, đạo đức, xã hội, giáo dục và văn 

hóa. BĐKH đã và đang tác động sâu sắc tới các di sản văn hóa 
và thiên nhiên của nhân loại... Tuy nhiên, văn hóa lại là nguồn 
lực quan trọng để giảm thiểu và thích ứng với BĐKH. Vì vậy 
với tính cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu, nhu cầu 
về văn hóa như một nguồn tài nguyên quan trọng góp phần 
giảm thiểu và thích ứng với BĐKH. 

MỐI ĐE DỌA BĐKH ĐỐI VỚI VĂN HÓA
Trong nhiều năm qua, nhân loại đã chứng kiến các tác 

động của BĐKH đối với lĩnh vực văn hóa. Các di sản thế giới 
- từ ruộng bậc thang Cordilleras của Philippines đến quần 
đảo Galápagos của Ecuador, từ các di tích thời kỳ đồ đá mới 
của quần đảo Orkney ở Anh đến rừng tuyết tùng của Chúa 
(Horsh Arz el-Rab) ở Lebanon - đều đã được công nhận bị 
ảnh hưởng tiêu cực đáng kể bởi sự thay đổi điều kiện khí hậu. 
Năm 2020, Báo cáo Triển vọng Di sản thế giới lần 3 của Liên 
minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) được công bố đã 
cho biết, BĐKH là mối đe dọa lớn nhất đối với các tài sản di 
sản thế giới tự nhiên, 1/3 trong số 252 di sản thế giới tự nhiên 
bị áp lực nặng nề trước tác động của BĐKH. Năm 2018, hỏa 
hoạn đã phá hủy hơn 80.000 ha rừng và đồng cỏ ở Công viên 
quốc gia núi Kenya (gần một nửa diện tích của di sản thế giới 
được UNESCO công nhận). Nhiều di sản biển thế giới là các 
rạn san hô nhiệt đới có nguy cơ bị tẩy trắng ngày càng tăng ở 
mức đáng báo động đến mức các chuyên gia cảnh báo các rạn 
san hô có khả năng biến mất vào năm 2100 trừ khi lượng khí 
thải CO2 giảm đáng kể. Nhiệt độ đại dương tăng lên và quá 
trình axit hóa cũng gây ra mối đe dọa đối với đa dạng sinh học 
biển cũng như các di sản văn hóa dưới nước.

Hiện có khoảng 130 địa điểm như Hang Elephanta của 
Ấn Độ, có nguy cơ bị mực nước biển dâng cao và những thay 
đổi ở biển Adriatic đã làm hư hại hàng trăm tòa nhà ở Venice, 
Ý. Các tòa nhà và di tích lịch sử dễ bị thiệt hại bởi khí hậu gây 
ra do gió và lượng mưa cực lớn trong khi nền móng của tòa 
nhà có thể bị suy yếu và biến động khí hậu bên trong các tòa 
nhà có thể gây ra nấm mốc, mục nát và côn trùng xâm nhập. 
Những thay đổi về nhiệt độ và tương tác nước đặc biệt quan 
trọng đối với kiến trúc bằng đất và nhiều địa điểm như vậy 
như nhà thờ Hồi giáo Djenné ở Mali - đang gặp rủi ro do 
BĐKH. Hơn nữa, các điều kiện bảo tồn, bằng chứng khảo cổ 
học có thể bị suy giảm do nhiệt độ đất tăng lên. 

BĐKH cũng đang phá vỡ các khía cạnh văn hóa xã hội 
trong cuộc sống của loài người. Nhiều cộng đồng trên khắp 
thế giới đã phải thay đổi cách sống, làm việc, thờ cúng và giao 
tiếp xã hội, dù ở những ngôi làng truyền thống nhỏ hay những 
thành phố lớn với hơn 20 triệu dân. Các quốc gia kém phát 
triển nhất (LDC) và các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển 
(SIDS) nằm trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất và 
thường chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hậu quả của BĐKH. Sự 
tàn phá do lốc xoáy và bão gây ra trong những năm gần đây 

 V Công viên quốc gia Yellowstone (Mỹ) là một trong 
những nơi đang hứng chịu sự nóng lên toàn cầu

ở vùng Caribbean và Thái Bình Dương là biểu hiện rõ nhất 
của các hiện tượng thời tiết cực đoan đe dọa lối sống truyền 
thống của cộng đồng. Kiến thức truyền thống của các xã hội 
này được phát triển qua nhiều thế kỷ thông qua sự tương tác 
với môi trường tự nhiên xung quanh đang bị đe dọa. Tất cả các 
khía cạnh của di sản văn hóa phi vật thể - giá trị, truyền thống 
truyền miệng, nghệ thuật biểu diễn, các tập quán xã hội và các 
sự kiện lễ hội - đang gặp nguy hiểm và sự biến mất của chúng 
sẽ làm nghèo đi toàn nhân loại, đồng thời làm suy yếu khả 
năng của cộng đồng trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên 
văn hóa của họ để chống lại BĐKH và thích ứng với hậu quả 
của nó. Trong những trường hợp cực đoan, toàn bộ cộng đồng 
có thể bị buộc phải di cư, từ bỏ di sản văn hóa của họ, cả nơi 
họ đã xây dựng và sinh sống.

Ngoài ra, BĐKH còn gây ra những thiệt hại lớn về kinh 
tế đối với ngành văn hóa. Cụ thể như sau trận bão nhiệt đới 
tấn công vào Cộng hòa Vanuatu (quốc đảo ở Nam Thái Bình 
Dương) vào năm 2015, chi phí ước tính cần thiết để phục hồi 
ngành văn hóa là 1,4 triệu USD. Điều này bao gồm việc xây 
dựng lại các thư viện, trung tâm nghệ thuật, tòa nhà lịch sử 
và nhà thờ ở Port Vila, cũng như Roi Mata’s Domain - một 
di sản thế giới. BĐKH cũng đe dọa sự đa dạng của các biểu 
đạt văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, với 
việc mất đi các cơ hội kinh tế, gây tổn hại đến sinh kế của các 
nghệ sĩ và chuyên gia văn hóa. Nhiều quốc gia, bao gồm cả 
SIDS, dựa vào du lịch văn hóa để hỗ trợ nền kinh tế của họ. 
Trên toàn cầu, du lịch ven biển là thành phần lớn nhất của 
ngành, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mực nước biển dâng 
cao, lũ lụt ven biển, xói mòn bãi biển và nước dâng do bão 
ngày càng gia tăng. 

Ngoài tác động trực tiếp của BĐKH, các di sản văn hóa 
và thiên nhiên cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các dự án cơ sở 
hạ tầng quy mô lớn nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sinh 
thái. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng năng lượng xanh như đập hoặc 
nhà máy điện gió có thể tác động đến tính xác thực hoặc tính 
toàn vẹn của các di sản thế giới, đặc biệt là cảnh quan văn hóa 
hoặc thiên nhiên, do đó gây nguy hiểm cho giá trị nổi bật toàn 
cầu của chúng. Việc tăng tốc đầu tư công vào cơ sở hạ tầng 
xanh hiện nay có thể sẽ làm trầm trọng thêm những trường 
hợp này, đòi hỏi những cách tiếp cận toàn diện để giải quyết 
sự đánh đổi phức tạp, liên quan đến các ưu tiên cạnh tranh.
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KHAI THÁC NGUỒN LỰC VĂN HÓA  
TRONG NỖ LỰC GIẢM NHẸ BĐKH

Hiện văn hóa là nguồn lực tiềm năng chưa được khai 
thác trong nỗ lực giảm thiểu tác động và thích ứng với 
BĐKH. Các di sản thiên nhiên thế giới là các hệ sinh thái 
trên đất liền và trên biển đóng vai trò là “bể chứa các-bon” 
để loại bỏ khí thải nhà kính. Các địa điểm được UNESCO 
chỉ định, bao gồm Khu dự trữ sinh quyển UNESCO, Công 
viên địa chất toàn cầu và Di sản thế giới, bảo vệ khoảng 10 
triệu km2 di sản văn hóa và đa dạng sinh học trên khắp thế 
giới - tương đương với diện tích của Trung Quốc. Nhiều 
di sản thiên nhiên như Khu liên hợp bảo tồn trung tâm 
Amazon - khu vực được bảo vệ lớn nhất ở lưu vực sông 
Amazon - phục vụ chức năng quan trọng này. Một nghiên 
cứu của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế năm 2014 
cho thấy, ước tính khoảng 5,7 tỷ tấn các-bon sinh khối rừng 
được lưu trữ trong các di sản thế giới tự nhiên chỉ riêng ở 
các vùng nhiệt đới trên thế giới.

Các di sản thế giới cũng đóng vai trò là phòng thí nghiệm 
học tập để nghiên cứu và giảm thiểu tác động của khí hậu. 
Năm 2017, UNESCO đã công bố đánh giá khoa học toàn cầu 
đầu tiên về tác động của BĐKH đối với các rạn san hô là Di 
sản thế giới và năm sau đó đã đưa ra sáng kiến thiết lập chiến 
lược hiệu quả để chống chịu khí hậu ở 5 rạn san hô được ghi 
trong Danh sách Di sản thế giới của UNESCO: Phá phía Nam 
Quần đảo Rock (Palau), Phá New Caledonia (Pháp), Hệ thống 
Dự trữ rạn san hô Belize Barrier (Belize), Bờ biển Ningaloo và 
rạn san hô Great Barrier (Úc). Các di sản văn hóa thế giới, đặc 
biệt là các thành phố Di sản thế giới, cũng đóng vai trò là cơ 
quan quan sát BĐKH và phòng thí nghiệm thích ứng với khí 
hậu, thử nghiệm các giải pháp bền vững, ít các-bon cho các 
vấn đề như nhà ở, giao thông hoặc bảo tồn đô thị. 

Trong khi các thành phố di sản thế giới có thể sử dụng 
trí tuệ bản địa để khuyến khích sử dụng bền vững tài nguyên 
thiên nhiên thì các thành phố cũng đi đầu trong đổi mới và 
sáng tạo của quá trình chuyển đổi sang các mô hình sản xuất 
và tiêu dùng có trách nhiệm hơn. Các thành phố thải ra hơn 
75% lượng khí thải nhà kính toàn cầu và để chống lại xu hướng 
này, một số trong số 246 thành viên của Mạng lưới Thành phố 
Sáng tạo của UNESCO đã chứng minh cách các thành phố có 
thể áp dụng các hoạt động bền vững hơn hoặc gây ra tranh luận 
về BĐKH. Ví dụ, Thành phố Sáng tạo Thành Đô, Trung Quốc 
(Ẩm thực) đã nỗ lực trao đổi than lấy nhiên liệu sạch tại 4.000 
nhà hàng địa phương. Tại Hoa Kỳ, Austin (Nghệ thuật Truyền 
thông) và Paducah (Thủ công và Nghệ thuật dân gian) đang tìm 
kiếm các giải pháp sáng tạo để tái chế và tái chế các vật liệu phế 
thải. Ở Úc, Melbourne (Văn học) đang sử dụng văn học và chữ 
viết như một công cụ để giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về thách 
thức của BĐKH và Seoul, Hàn Quốc (Thiết kế) đang hướng tới 
trở thành thành phố không rác thải vào năm 2030.

Lĩnh vực sáng tạo cũng đang nỗ lực định hình lại quy 
trình sản xuất và giảm lượng khí thải các-bon. Việc in sách 
có tác động đáng kể đến rừng, trong khi các lễ hội điện ảnh, 
âm nhạc thường tiêu tốn nhiều năng lượng và việc các nghệ 
sĩ ngày càng sử dụng công nghệ kỹ thuật số dẫn đến mức tiêu 
thụ năng lượng cao cũng như rác thải điện tử. Tuy nhiên, ví 
dụ điển hình về Chiến lược môi trường văn hóa toàn diện của 
Phần Lan và lễ hội âm nhạc Rocking the Daisies ở Nam Phi, 

đã giảm được 80% lượng khí thải các-bon thông qua việc sử 
dụng máy phát điện diesel sinh học và loại bỏ nước xám có 
hại và rác tái chế.

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
Mặc dù văn hóa có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 

các nỗ lực giảm thiểu, thích ứng và thay đổi hành vi trong cuộc 
chiến chống BĐKH, nhưng cho đến nay, văn hóa vẫn bị đánh 
giá thấp và chưa được tận dụng đúng mức. Văn hóa không 
được tích hợp một cách có hệ thống vào Công ước Liên hợp 
quốc về BĐKH (1992) cũng như Thỏa thuận Paris (2015), hai 
công cụ chính hướng dẫn hoạch định chính sách quốc tế. Mặt 
khác, việc thiếu dữ liệu, nghiên cứu về mối liên hệ giữa văn hóa 
và BĐKH vẫn là một rào cản, đòi hỏi phải đầu tư đáng kể vào 
nguồn nhân lực và nghiên cứu. 

 Cách tiếp cận dựa trên văn hóa có thể giúp chuyển trọng 
tâm của các cuộc đàm phán về khí hậu từ lợi ích cạnh tranh 
sang các giá trị chung và lợi ích chung. Văn hóa là cầu nối 
giữa tham vọng toàn cầu và các giải pháp phù hợp với địa 
phương, ở cấp độ khu vực, quốc gia và cộng đồng. Ở cấp quốc 
gia, việc tăng cường sự phối hợp giữa văn hóa và các lĩnh vực 
chính sách khác sẽ rất cần thiết để hành động chính sách toàn 
diện và hiệu quả hơn. Với bản chất đạo đức cơ bản của vấn 
đề BĐKH, văn hóa có thể nâng cao các mô hình xã hội lấy 
con người làm trung tâm và bền vững với môi trường, tôn 
trọng mối liên kết nội tại giữa đa dạng văn hóa và sinh học. Có 
thể đưa văn hóa vào các chính sách môi trường, kết hợp thực 
tiễn của cộng đồng để xây dựng các giải pháp phù hợp cho 
các chiến lược thích ứng và giảm thiểu khí hậu. BĐKH đang 
định hình lại toàn bộ bối cảnh chính sách. Như vậy, văn hóa 
cũng có thể đề xuất các giải pháp cho các lĩnh vực chính sách 
đa dạng liên quan đến quy hoạch đô thị, an ninh lương thực, 
giảm nghèo và các phương thức sản xuất, tiêu dùng có trách 
nhiệm mới, bao gồm cả du lịch. 

Đặc biệt đưa văn hóa vào hệ thống giáo dục, không chỉ 
nhằm nuôi dưỡng kiến thức, thái độ, giá trị và hành vi nhằm 
trao quyền cho thế hệ công dân toàn cầu mới trước BĐKH, 
mà còn khơi dậy sự sáng tạo và đổi mới cần thiết cho một thế 
hệ công dân toàn cầu mới. Hỗ trợ sự lãnh đạo của thanh niên 
về BĐKH thông qua giáo dục dựa trên văn hóa có tác động 
tích cực và là chất xúc tác quan trọng cho sự tham gia của 
người dân.

Cuối cùng, bản thân các chính sách văn hóa cũng cần 
được xem xét và điều chỉnh để tăng tốc đóng góp của chúng 
cho hành động vì khí hậu. Ngành văn hóa có tiềm năng giảm 
lượng khí thải các-bon của các ngành công nghiệp văn hóa và 
sáng tạo, các nhà quản lý khu di sản thế giới có vai trò trong 
việc đảm bảo các khu di sản của họ được quản lý bền vững 
và các bên liên quan trong lĩnh vực du lịch có thể thực hiện 
các bước để đảm bảo rằng văn hóa có thể được tận hưởng 
một cách hài hòa hơn với môi trường tự nhiên cũng như cộng 
đồng địa phươngn

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. IUCN, 2020, Báo cáo Triển vọng Di sản thế giới lần 3 
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culture-ultimate-renewable-resource-tackle-climate-
change#Loading
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Thực trạng môi trường đô thị tại Đà Lạt 
và giải pháp để phát triển bền vững 
PGS.TS. BÙI TRUNG HƯNG
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đà Lạt - thành phố (TP) có nhiều nét đặc trưng về môi 
trường tự nhiên. Từ năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 620/TTg phê duyệt Đồ án quy 
hoạch tổng thể xây dựng TP. Đà Lạt, vùng phụ cận đến 
năm 2010 và xác định, Đà Lạt là trung tâm du lịch - nghỉ 
dưỡng của vùng, cả nước và quốc tế; tỉnh lỵ; trung tâm văn 
hóa, dịch vụ, đầu mối giao lưu kinh tế của tỉnh Lâm Đồng 
và là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học của cả nước. 
Tại Quyết định số 409/2002/QĐ-TTg ngày 27/5/2002, 
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 
chung TP. Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020. Theo đó, 
phạm vi điều chỉnh quy hoạch chung của TP. Đà Lạt và 
vùng phụ cận bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP 
(gồm 12 phường và 3 xã); vùng phụ cận (gồm các huyện 
Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương) có tổng diện tích 
96.914 ha, trong đó TP. Đà Lạt có 39.104 ha. Sau đó, ngày 
12/5/2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết 
định số 704/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy 
hoạch chung TP. Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, 
tầm nhìn đến 2050. 

Có thể nói, Đà Lạt là một trong số ít địa phương sớm 
có quy hoạch tổng thể của TP, điều đó cho thấy, TP đã được 
quan tâm tương đối xứng tầm. Những năm qua, TP đã đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế, 
văn hóa - xã hội, kiến trúc và phát triển du lịch... Với những 
đặc trưng riêng về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, 
di sản kiến trúc độc đáo, Đà Lạt được mệnh danh là "TP 
ngàn hoa", trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách du 
lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tựu, Đà Lạt phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá 
trình phát triển, đặc biệt là suy thoái môi trường tự nhiên.

Dưới góc độ tiếp cận từ lý luận phát triển bền vững 
(PTBV), tư liệu thực tiễn, bài viết nêu lên những thách 
thức và đề xuất giải pháp để Đà Lạt thực hiện PTBV trong 
thời gian tới. 

 2. TÁC ĐỘNG TỪ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG ĐÔ 
THỊ ĐẶC THÙ TẠI ĐÀ LẠT

 2.1. Áp lực đối với môi trường, hệ sinh thái (HST) 
trong quá trình phát triển và khai thác dịch vụ du lịch

Đà Lạt được thiên nhiên ban tặng nhiều giá trị đặc 
thù giữa một vùng phương Nam nhiệt đới, nóng ẩm. Một 
bình nguyên rộng, tương đối bằng phẳng trên vùng núi cao 
trung bình 1.500m so với mực nước biển, với khí hậu ôn 
hòa, mát mẻ quanh năm. Đà Lạt có HST phong phú dưới 

 VMột góc TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nhìn từ trên cao

tán rừng thông xanh phủ khắp vùng, địa hình đồi núi với 
nhiều hồ thác tự nhiên, những con đường dốc, quanh co 
uốn lượn, tạo nên cảnh quan thơ mộng. 

Ngày 20/4/1916, thị tứ Đà Lạt được thành lập theo chỉ 
dụ của vua Duy Tân, Toàn quyền Đông Dương Maurice 
Long bổ nhiệm Ernest Hébrard chủ trì quy hoạch thị trấn 
Đà Lạt. Những năm sau, người Pháp đã tận dụng và khai 
thác đặc thù về điều kiện tự nhiên của Đà Lạt từ lập quy 
hoạch chi tiết vùng đến quản lý quy hoạch và phát triển 
đời sống của dân cư. Nhờ thế, trong khoảng 40 năm sau 
ngày thành lập, sự phát triển của Đà Lạt khá hài hòa, không 
những bảo tồn được các giá trị đặc thù của tự nhiên, mà 
còn xây dựng nhiều công trình kiến trúc ấn tượng, tạo ra 
các di sản văn hóa cho TP.

Những năm mới thành lập, dân cư ở Đà Lạt thưa thớt, 
nhà ở và công trình kiến trúc ẩn trong rừng, nên đúng 
nghĩa là “rừng trong phố, phố trong rừng”. Con người tôn 
trọng, sống hài hòa với thiên nhiên, HST tự nhiên cơ bản là 
ổn định và cân bằng. Tuy nhiên, đến nay, dân số ngày càng 
tăng, TP đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển 
kinh tế, nên nhiều quả đồi bị san phẳng, tình trạng bê tông 
hóa dày đặc ở khu trung tâm TP, trên đường phố có ít cây 
xanh. Rừng đã lùi xa, biến thành “rừng một nơi, phố một 
nơi” và Đà Lạt cơ bản không còn HST rừng tự nhiên.

Với mục tiêu quy hoạch Đà Lạt thành TP du lịch - 
nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia và quốc tế, thời gian qua, các 
khách sạn, nhà nghỉ đua nhau mọc lên trên các tuyến phố, 
vừa gây áp lực với hạ tầng giao thông, vừa tác động xấu 
đến môi trường. Vào mùa cao điểm du lịch, các khách sạn 
thải lượng lớn rác thải, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 
ra suối, hồ, trong khi hệ thống thu gom chưa đáp ứng, gây 
tắc nghẽn dòng chảy và ô nhiễm nghiêm trọng. Gần đây, 
phong trào kinh doanh homestay phát triển, ảnh hưởng 
tới cảnh quan, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản 
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lý. Các khu du lịch được giao thuê đất gắn với thắng 
cảnh và rừng đặc dụng, điển hình như Khu Du lịch 
quốc gia hồ Tuyền Lâm. Tại một số khu du lịch, chủ đầu 
tư, vì muốn tăng doanh thu, bất chấp vi phạm về trật tự 
xây dựng, môi trường, thậm chí phá rừng, ảnh hưởng 
đến thảm thực vật của địa phương để kinh doanh dịch 
vụ du lịch.

2.2. Những nguy cơ tiềm ẩn từ hoạt động sản xuất 
nông nghiệp đối với HST và môi trường 

 Một trong những nét đặc thù của Đà Lạt xưa chính 
là HST đồi - rừng tự nhiên, với loài thực vật đặc hữu là 
thông ba lá, trên nền các loại đất thuộc hai nhóm chính: 
nhóm đất feralit vàng đỏ phân bố ở độ cao 1.000 - 1.500m 
và nhóm mùn vàng đỏ trên núi phân bố ở độ cao 1.000 
- 2.000m; ven các suối, vùng thung lũng rộng, có hệ thực 
vật đa dạng, nhiều loài cây lá rộng, thường xanh và cây 
bụi đặc hữu. Với HST đồi - rừng tự nhiên, hệ động, thực 
vật sống dựa vào nhau; động vật ăn thực vật và động vật 
khác, chất thải của động vật, cành lá rụng trên đất được 
vi sinh vật phân hủy để trả lại chất dinh dưỡng nuôi thực 
vật - thảm xanh giữ nước trong đất. Nhờ vậy, đất rừng 
luôn màu mỡ, nhiều vi sinh vật, côn trùng, giúp cho cây 
rừng đa dạng, tươi tốt, động vật phong phú và HST được 
cân bằng. 

Với những ưu thế đặc thù về khí hậu thời tiết, thổ 
nhưỡng, nhiều năm qua, Đà Lạt đã phát triển mạnh mẽ 
mô hình nhà kính (nhà màng lợp ni lông) trong sản xuất 
nông nghiệp, mang lại năng suất cao cho cây trồng, đóng 
góp không nhỏ cho nền kinh tế của TP. Nhà kính là lối 
canh tác chuyên canh, xoay vòng liên tục để cho cây 
trồng sinh trưởng tốt, chất lượng đồng đều. Thu nhập 
từ hoạt động sản xuất nông nghiệp bằng nhà kính cao, 
nên người dân xây dựng ồ ạt, sẵn sàng “đánh đổi” HST và 
môi trường. Hơn nữa, nhiều người từ nơi khác đến thuê 
đất làm nhà kính, trong khi chính quyền chưa có quy chế 
quản lý chặt chẽ nhà kính. Dần dần TP đã phủ đầy nhà 
kính, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp (cuối năm 2022, 
diện tích các nhà kính ở Đà Lạt khoảng 3.000 ha). Tuy 
nhiên, sau giai đoạn phát triển nóng, những tác động tiêu 
cực của nhà kính để lại cho môi trường, cảnh quan tại Đà 
Lạt rất rõ rệt. Do bọc kín bởi ni-lông, nước mưa không 
bổ sung vào đất mà trôi nhanh ra đường, đổ về chỗ trũng, 
vừa làm khô cằn đất, tụt hạ tầng nước ngầm, vừa gây áp 
lực lớn lên các dòng chảy, dẫn đến ngập lụt cục bộ. Đồng 
thời, rác thải nhựa từ những khu nhà kính xả ra các dòng 
suối, ao, hồ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Ngoài ra, trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
người dân có thói quen sử dụng thuốc hóa học trong 
canh tác, hủy diệt hệ vi sinh có ích, dẫn tới đất đai bị 
thoái hóa. Hóa chất tồn dư cao trong đất và thiếu tác 
động cân bằng từ hệ vi sinh vật tự nhiên, làm cho nấm 
bệnh phát triển mạnh, nguồn nước ô nhiễm, cây trồng bị 
bệnh nhiều hơn. 

3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ  
PTBV TP. ĐÀ LẠT TRONG THỜI GIAN TỚI

3.1. Quan điểm PTBV, giữ gìn giá trị môi trường tự 
nhiên đặc thù của Đà Lạt

Việc phát triển kinh tế, xây dựng đô thị khang 
trang, hiện đại là chiến lược phát triển của nhiều địa 
phương, trong đó có TP. Đà Lạt, song cần phải quán 
triệt quan điểm PTBV. Sau thời gian dài phát triển với 
quy hoạch thiếu hợp lý, quá trình đô thị hóa mạnh 
mẽ khiến Đà Lạt phải chịu nhiều hệ lụy. Nhiều cánh 
rừng, cảnh quan thiên nhiên, HST… của Đà Lạt đã bị 
xâm hại, suy thoái nghiêm trọng. Để khắc phục hiện 
trạng trên, đòi hỏi chính quyền và người dân nơi đây 
cần nhìn nhận lại toàn bộ quá trình phát triển, đánh 
giá đầy đủ những tác động đến môi trường, HST, tìm 
ra những hạn chế, bất cập, đặc biệt, tính toán kĩ các 
mất mát về giá trị tự nhiên đặc thù. Do đó, để PTBV, 
Đà Lạt cần chú trọng khai thác hợp lý các điều kiện tự 
nhiên và HST đặc trưng; giải quyết tốt vấn đề giữa bảo 
tồn và phát triển. Chính quyền TP cần tập trung gìn 
giữ, khôi phục và bồi đắp những giá trị thiên nhiên 
đặc thù; có chiến lược, biện pháp nghiêm minh, thậm 
chí cả những điều chỉnh về chỉ tiêu tăng trưởng, nhằm 
bảo tồn HST đặc thù. Đồng thời, cũng phải điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch cho phù hợp với yêu cầu của 
PTBV, nhất là trước những tác động khó lường của 
BĐKH. 

3.2. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để thực hiện 
chiến lược, kế hoạch phát triển TP đặc thù

Đô thị Đà Lạt chứa đựng nhiều giá trị tự nhiên đặc 
thù, nên đòi hỏi những chiến lược, quy hoạch và kế 
hoạch phát triển của TP cũng phải mang tính đặc thù. 
Theo Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ, Đà Lạt là trung tâm du lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm 
quốc gia, khu vực, quốc tế; trung tâm nghiên cứu sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia và quốc 
tế; trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào 
tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành cấp quốc gia; 
trung tâm bảo tồn rừng cảnh quan và đa dạng sinh học 
cấp quốc gia. Đây chính là định hướng, chiến lược cơ 
bản nhất cho các kế hoạch phát triển của TP. Đà Lạt; 
các chủ trương, quyết sách, từ quy hoạch đến tổ chức 
triển khai đều phải xoay quanh 4 chức năng trên. Tuy 
nhiên, trong quá trình thực hiện, đòi hỏi chính quyền 
TP phải nghiên cứu kỹ, triển khai một cách đồng bộ, 
với các giải pháp khoa học và sự tham gia của tất cả 
các bên liên quan. 

Trước hết, chính quyền TP. Đà Lạt cần phải triển 
khai quy hoạch theo hướng sau: 

Khu trung tâm TP, trong vòng bán kính 5km, TP nên 
dừng các công trình cao tầng, sắp xếp lại các khách sạn, 
nhà nghỉ không đạt tiêu chuẩn, giãn dần mật độ các khu 
dân cư; tăng mảng xanh lên mức cao nhất có thể, xóa 
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toàn bộ nhà kính. Tạo thêm hồ điều hòa tại một số vùng 
trũng, mở rộng lòng suối phục vụ tiêu thoát nước; tăng 
thảm thực vật ven hồ, suối để vừa tạo mảng xanh, vừa giữ 
bờ, tránh sạt lở, bồi lắng. 

Đối với khu vực có bán kính từ 5 - 20km so với trung 
tâm TP, TP nên cho phép tồn tại khoảng 30 - 40% diện tích 
nhà kính, nhưng phải canh tác luân phiên, trồng xen các 
hàng cây thông dọc theo vườn để thoát nước, tạo mảng 
xanh; trồng một số khu rừng thông rộng trên 5 ha; Sắp xếp 
không gian, công trình cho phù hợp với địa hình đồi dốc, 
cấm xây dựng nhà ở phía dưới, hoặc sát sườn đồi dốc cao, 
tránh nguy cơ sụt lún, sạt lở. 

Tại khu vực bán kính từ 20 - 30km, TP cần tăng thêm 
diện tích rừng, cho phép xây dựng các khu phức hợp đô thị 
- dịch vụ hiện đại, các trường chuyên nghiệp và trung tâm 
thương mại; Xây dựng các công trình công cộng và bãi đỗ 
xe nổi, hoặc ngầm nằm ngoài đường tránh đã hình thành; 
tăng cường mạng lưới giao thông công cộng để phục vụ di 
chuyển ra, vào khu trung tâm.

Đặc biệt, TP cần huy động nguồn lực, tri thức của các 
nhà khoa học, chuyên gia trong nước, quốc tế để tham gia 
xây dựng, PTBV Đà Lạt; chú trọng đến các nghiên cứu về 
đa dạng sinh học, kết cấu địa chất - địa hình, tầng nước 
ngầm của TP, để đưa ra những dự báo về khả năng biến đổi 
của địa tầng, nguy cơ sạt trượt đồi dốc, tụt hạ nước ngầm, 
từ đó bố trí công trình, cảnh báo, di dời, đảm bảo an toàn 
cho người dân. Đồng thời, TP cần có các biện pháp cấp 
bách nhằm khôi phục HST, nhất là ở những khu vực nhà 
kính; chấm dứt những hoạt động sản xuất - kinh doanh 
không thân thiện với môi trường. 

3.3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện 
nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, đa dạng 
sinh học và BVMT

Đây là một trong các giải pháp quan trọng cần được 
chính quyền TP quan tâm chỉ đạo, cụ thể: Rà soát kĩ các 
văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch, bảo vệ và quản 
lý rừng, trật tự xây dựng, đầu tư, BVMT… trên địa bàn; 
Tham mưu lãnh đạo tỉnh sửa đổi, điều chỉnh những văn 
bản, quy định pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu PTBV; Tăng 
cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị; 
Sắp xếp lại các khu dân cư ở vùng lõi để phù hợp với tiêu 

chí khu dân cư xanh; Xử lý nghiêm những hoạt động xâm 
hại, tác động xấu đến môi trường, cảnh quan tự nhiên; 
buộc khôi phục nguyên trạng.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý của TP cần được 
tăng cường năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, đề cao 
tinh thần trách nhiệm trong công việc; đẩy mạnh dân chủ, 
nghiêm túc lắng nghe ý kiến và dựa vào sự đồng thuận của 
người dân. Qua đó, góp phần tạo nên những chuyển biến 
tích cực trong hành động của từng cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp và người dân để Đà Lạt trở thành một TP “Xanh - 
Sạch - Đẹp”, PTBV về môi trường.

4. KẾT LUẬN 

Môi trường tự nhiên đặc thù đã tạo nên Đà Lạt thơ 
mộng, hấp dẫn, nhưng cũng nhạy cảm, mong manh. 
Qua 130 năm hình thành và phát triển, con người đã 
góp phần làm giảm đi nhiều giá trị tự nhiên đặc thù của 
TP. Vì thế, việc nhận định rõ thực trạng hoạt động phát 
triển kinh tế - xã hội, khai thác du lịch thiếu tính bền 
vững đã ảnh hưởng đến các giá trị tự nhiên của đô thị 
đặc thù của Đà Lạt như thế nào, từ đó đề xuất các giải 
pháp để PTBV TP là rất cần thiết. Mặt khác, việc khai 
thác điều kiện tự nhiên để phát triển phải giữ gìn tài 
nguyên cho mai sau, đảm bảo PTBV, nhất là giữ được 
bản sắc riêng có của TPn 
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Thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả 
chính sách phát triển bền vững năng lượng 
tại Việt Nam hiện nay
NGUYỄN THỊ THỤC
Viện Nghiên cứu phát triển bền vững Vùng

1. MỞ ĐẦU
Năng lượng là một trong những lĩnh vực thiết yếu của 

mỗi quốc gia. Phát triển năng lượng nhanh và bền vững, 
gắn với bảo vệ môi trường sinh thái là một trong nhưng 
quan điểm chủ đạo được đưa ra tại Nghị quyết số 55-NQ/
TW năm 2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng 
lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2045 cũng như được 
khẳng định trong nhiều văn bản, chính sách của Việt Nam 
thời gian qua, thông qua đó, thể hiện những nỗ lực và quyết 
tâm của Việt Nam trong việc thực hiện Chiến lược tăng 
trưởng xanh quốc gia cũng như cam kết toàn cầu về thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) đến 2030 
(SDGs2030), trong đó bao gồm mục tiêu về PTBV về năng 
lượng (SDG7) là đến năm 2030 “Đảm bảo khả năng tiếp 
cận năng lượng bền vững và có khả năng chi trả cho tất cả 
mọi người”.

Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam luôn 
có tốc độ phát triển nhanh ở châu Á với tỷ lệ tăng trưởng 
GDP hơn 6%/năm, trong đó, ngành năng lượng đóng vai 
trò quan trọng. Tăng trưởng kinh tế thường gắn liền với 
gia tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là điện năng. 
Việc tiếp cận với nguồn năng lượng ổn định và có chi phí 
thấp là yếu tố hàng đầu bảo đảm cho tăng trưởng kinh tế. 
Theo tính toán, giai đoạn hiện nay đến năm 2030, sau mỗi 
chu kỳ 5 năm, nhu cầu điện năng sẽ tăng lên 1,5 lần. Đây 
là mức tăng rất nhanh so với các nước trong khu vực và 
thế giới. Tỷ lệ giữa nhu cầu tiêu thụ năng lượng so với tăng 
trưởng GDP của Việt Nam hơn hai lần, trong khi ở các 
nước phát triển tỷ lệ này là dưới một. Vì vậy, an ninh năng 
lượng là vấn đề cấp thiết đặt ra. Thiếu hụt nguồn cung điện 
đang là vấn đề nan giải hiện nay đối với các nhà quản lý và 
hoạch định chính sách năng lượng ở Việt Nam.

Kết quả trên cho thấy, các chính sách phát triển năng 
lượng bền vững của nước ta đã phát huy hiệu quả trong 
thực tiễn, tuy nhiên vẫn còn những thách thức cần đối mặt 
và cải thiện. Bài viết nhằm đánh giá ưu điểm cũng như 
những hạn chế của các chính sách PTBV năng lượng, từ đó 
đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện và tăng cường hiệu 
quả các chính sách trên trong thời gian tới.

2. KHUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN  
NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG

Dựa trên khái niệm cơ bản về PTBV, UNDP (2000) cho 
rằng sự PTBV năng lượng bao gồm sản xuất và tiêu dùng 
năng lượng một cách bền vững. Cụ thể, PTBV năng lượng, 
bao gồm: (1) cung cấp các dịch vụ năng lượng đầy đủ, thỏa 

mãn các nhu cầu cơ bản của con người, cải thiện phúc lợi 
xã hội và đạt được mục tiêu phát triển kinh tế trong ngắn 
hạn; (2) việc sử dụng năng lượng cho sản xuất và phát triển 
kinh tế - xã hội (KT - XH) không được gây nguy hiểm cho 
chất lượng cuộc sống của các thế hệ hiện tại cũng như trong 
tương lai và không được vượt quá khả năng chịu đựng của 
các hệ sinh thái. Mặt khác, sự PTBV năng lượng là thỏa mãn 
nhu cầu phát triển hiện tại của con người; đồng thời không 
gây nguy hiểm cho chất lượng cuộc sống của thế hệ tương lai 
và không vượt quá ngưỡng chịu đựng của môi trường.

 Tương ứng với nội hàm về PTBV năng lượng, các 
chính sách PTBV năng lượng của nước ta cũng có thể được 
chia thành 2 nhóm là chính sách sản xuất năng lượng bền 
vững và chính sách sử dụng năng lượng bền vững, cụ thể:

 Chính sách về sử dụng năng lượng bền vững: Sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là việc áp dụng các biện 
pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức 
tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn bảo 
đảm nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và 
đời sống. Năm 2010, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả được ban hành là căn cứ pháp lý quan trọng 
cho các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả; cũng như quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả. Cùng với đó, nhiều văn bản quy định 
pháp luật được ban hành như: Nghị định số 21/2011/NĐ-
CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành 
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư số 
02/2014/TT-BCT ngày 16/1/2014 quy định các biện pháp 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành 
công nghiệp…

Chính sách về phát triển NLTT: Trong bối cảnh cần 
đảm bảo an ninh năng lượng, PTBV nguồn năng lượng 
quốc gia, Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được 
ban hành. Chiến lược đã khẳng định các chính sách phát 
triển các nguồn NLTT vẫn là một trong những giải pháp 
không thể thay thế nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong 
những thập kỷ tới. Chiến lược đã xác định những mục tiêu 
tổng quát: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc 
gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng 
cao với giá cả hợp lý cho phát triển KT- XH nhanh và bền 
vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của 
nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Khai thác 
và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong 
nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý; triệt 
để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. 

Theo định hướng Chiến lược trên, ngày 15/5/2023 
Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt với định hướng 
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phát triển của ngành trong giai đoạn tới: Tiếp tục đẩy 
mạnh phát triển các nguồn NLTT (thủy điện, điện gió 
trên bờ và ngoài khơi, mặt trời, sinh khối…) năng lượng 
mới, năng lượng sạch (hydro, amoniac xanh…) phù hợp 
với khả năng đảm bao an toàn hệ thống với giá thành điện 
năng hợp lý, đặc biệt là các nguồn điện tự sản, tự tiêu, điện 
mặt trời mái nhà.

Để cụ thể hóa các chính sách, chiến lược, các cơ chế 
khuyến khích phát triển NLTT đã được Chính phủ ban 
hành, với các ưu đãi về chính sách đầu tư, thuế, giá mua 
bán điện, cụ thể: Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg, ngày 
26/6/2011 về khuyến khích phát triển điện gió; Quyết 
định số 24/2014/QĐ-TTg, ngày 24/3/2014 khuyến khích 
phát triển điện sinh khối; Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg 
khuyến khích phát triển điện mặt trời...

Nhờ các chính sách, cơ chế khuyến khích trên, trong 
những năm qua, nguồn điện mặt trời và gió của Việt Nam 
đã có bước phát triển vượt bậc, được quốc tế đánh giá là 
điểm sáng trên thế giới về phát triển NLTT.

Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 
tính đến ngày 31/10/2021, tổng công suất nguồn NLTT 
lắp đặt đạt 20.644MW; trong đó, thủy điện chiếm 29,6%; 
năng lượng mặt trời là 22,57%; năng lượng gió là 5,16%; khí 
chiếm 10%; dầu xấp xỉ 2% và sinh khối chiếm 0,28% trong 
tổng công suất nguồn điện. Tổng công suất nguồn NLTT, 
tính đến thời điểm hiện nay chiếm khoảng trên 27% hệ 
thống điện, trong đó có khoảng gần 4.700 MW từ 85 dự án 
NNTT chuyển tiếp. 

3. NHỮNG TỒN TẠI, BẤT CẬP TRONG  
CHÍNH SÁCH PTBV NĂNG LƯỢNG

Mặc dù, ngành năng lượng đã đạt những thành tựu 
đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong việc duy trì sự 
tăng trưởng kinh tế cũng như phát triển đời sống xã hội. 
Tuy vậy, các chính sách PTBV năng lượng trong quá trình 
thực thi cũng cho thấy các bất cập, cụ thể:

Đối với chính sách điện mặt trời, theo Báo cáo của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2020, các dự án điện 
mặt trời phát triển mạnh, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà. 
Tính đến hết ngày 31/12/2020, hơn 100.000 công trình 
điện mặt trời mái nhà đã được đấu nối vào hệ thống điện 
với tổng công suất lắp đặt lên tới gần 9.300 MWp. Sự tăng 
trưởng này cho thấy, các cơ chế chính sách khuyến khích 
ban hành trước đó đã phát huy hiệu quả tốt trong thực tiễn. 
Tuy vậy, đến tháng 6/2019, cơ chế khuyến khích điện mặt 
trời hết hiệu lực. Năm 2020, Chính phủ ban hành chính 
sách mới áp dụng cho các dự án điện mái nhà nối lưới đến 
hết ngày 31/12/2020. Nhiều dự án điện mái nhà không 
hoàn thành do không kịp thời hạn. 

Đến thời điểm hiện tại, giá mua năng lượng điện tái 
tạo áp dụng theo Quyết định số 21/2023/QĐ-BCT, tuy 
nhiên quyết định này không áp dụng cho các hệ thống điện 
mặt trời mái nhà. Điều này gây tổn thất lớn đối với doanh 
nghiệp đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà. 

Đối với điện sinh khối, hiện tại áp dụng cơ chế hỗ trợ 
phát triển theo Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg. Chiến 
lược phát triển NLTT Việt Nam đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sản 

 V Tổ hợp năng lượng điện gió - điện mặt trời Trung Nam, Ninh Thuận đạt công suất 950 triệu kWh - 1 tỷ kWh 
điện mỗi năm
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xuất điện sinh khối trong tổng sản lượng điện từ 1% năm 
2020 lên 2,1% năm 2030 và 8,1% vào năm 2050. Tuy nhiên, 
công suất điện sinh khối hiện nay mới chỉ đạt 391 MW, 
chiếm tỷ lệ trên 0,42% tổng công suất lắp đặt. Việc phát 
triển các dự án điện sinh khối hiện gặp nhiều khó khăn, 
trong đó trở ngại lớn nhất là chi phí vốn đầu tư cao, trong 
khi cơ chế khuyến khích chưa hấp dẫn, chưa có cơ chế mua 
bán chứng chỉ giảm phát thải CO2, khí nhà kính (Nguyễn 
Đức Minh.2023).

Đối với chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu 
quả, dù đã hơn 10 đưa vào thực thi, tuy nhiên đến nay, các 
quy định, cơ chế đối với phát triển dịch vụ năng lượng vẫn 
chưa được hoàn thiện. Vì vậy, các mô hình cung cấp dịch 
vụ năng lượng đang hoạt động có thể gặp rủi ro. Ngoài ra, 
việc triển khai dự án NNTT vẫn khó tiếp cận các nguồn 
vốn vay ưu đãi của Chính phủ, các ngân hàng thương mại, 
tổ chức quốc tế do hạn chế về hạn mức, thời gian cho vay… 

4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM  
CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH PTBV NĂNG LƯỢNG

Giai đoạn 2016-2021, ngành năng lượng đã bám 
sát chủ trương, chính sách phát triển của Đảng và Nhà 
nước để có bước phát triển nhanh và tương đối đồng bộ 
trong tất cả các lĩnh vực. Những kết quả đạt được của 
ngành năng lượng trong giai đoạn này là tiền đề quan 
trọng để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về 
định hướng, Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia 
của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. 
Hướng tới các mục tiêu PTBV, thời gian qua, Việt Nam 
đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi ngành năng 
lượng theo tinh thần phát huy nội lực, đồng thời tăng 
cường sự hợp tác, hỗ trợ từ các đối tác phát triển. Trong 
đó, giảm dần nguồn điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, 
ưu tiên phát triển các nguồn điện NLTT. Để phát phát 
triển năng lượng bền vững trong giai đoạn tới, cần triển 
khai một số giải pháp như:

Thứ nhất, sớm ban hành Luật NLTT và các văn bản 
hướng dẫn một cách thống nhất, đồng bộ phù hợp với 

quan điểm, mục tiêu PTBV của Việt Nam 
trong dài hạn.

Thứ hai, Chính phủ cần có những chính 
sách khuyến khích toàn xã hội bao gồm các 
hộ gia đình, công sở và doanh nghiệp tham 
gia sản xuất, sử dụng năng lượng sạch, mà 
trước hết là cần có chính sách hỗ trợ cụ thể để 
lắp điện áp mái. Với tiềm năng hiện có, nếu 
có một cơ chế phù hợp, việc phát triển điện 
mặt trời mái nhà sẽ tạo hiệu quả cung cấp 
một nguồn năng lượng sạch rất lớn phục vụ 
sinh hoạt và sản xuất, giảm tải cho hệ thống 
truyền tải hiện tại (Xuân Nhân,2023).

Thứ ba, triển khai các giải pháp tháo gỡ 
các vướng mắc về chính sách mua bán đối với 
các dự án đã được nối lưới; cũng như về thủ 
tục tài chính, hành chính cơ chế cho các dự án 
đã đầu tư nhưng chưa được nối lưới để tránh 
những thiệt hại về kinh tế cho nhà đầu tư; 

đồng thời tạo dựng niềm tin cho thị trường tiềm năng này.
Thứ tư, Chính phủ cần tiến hành nâng cấp đường dây 

tải trọng lưới điện, cập nhật giá bán, giá mua điện cũng 
như cụ thể hóa các chính sách phê duyệt điều chỉnh quy 
hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ năm, cần sớm hoàn thiện các chính sách về phát 
triển dịch vụ năng lượng. Đây cũng là một trong những 
nhiệm vụ được đặt ra trong Chương trình quốc gia về 
phát triển năng lượng đến 2050 (VNEEP3), trong đó 
Chính phủ đặt mục tiêu luật hóa mô hình dịch vụ năng 
lượng tại Việt Namn
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Ngân hàng xanh trong chiến lược phát triển của Agribank
TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ
Trưởng ban Định chế tài chính kiêm Phó Trưởng ban 
thường trực Chỉ đạo ESG
ThS. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)

Trong thời gian qua, Việt Nam luôn chủ động và tích 
cực triển khai nhiều hoạt động theo các cam kết và 
thỏa thuận quốc tế nhằm ứng phó với biến đổi khí 

hậu (BĐKH), hướng tới phát triển xanh. Đặc biệt là, những 
cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị 
lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp 
quốc về BĐKH (COP26) với quyết tâm đưa mức phát thải 
ròng về “0” vào năm 2050. Việc triển khai ngân hàng xanh, 
Phát triển bền vững là xu hướng tất yếu trong chiến lược 
kinh doanh của nhiều ngân hàng trên thế giới và trở thành 
tiêu chí bắt buộc trong xếp hạng của một số tổ chức xếp 
hạng tín nhiệm quốc tế. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (NHNN) đã có nhiều chính sách, định hướng khuyến 
khích các tổ chức tín dụng (TCTD) chuyển đổi xanh, quản 
lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng thông 
qua: Ban hành Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt 
Nam; Định hướng phát ngân hàng xanh trong Chiến lược 
Phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030. Kết quả đến 30/6/2023, dư nợ cấp tín dụng 
xanh đạt gần 528,3 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 
4,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trước bối cảnh đó, 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
(Agribank) luôn tiên phong cùng ngành ngân hàng hướng 
tới phát triển bền vững và ứng phó với BĐKH. Trong thời 
gian qua, Agribank đã triển khai nhiều chương trình hành 
động gắn với thông điệp “Vì tương lai xanh”: thực hiện 
“xanh hóa” tín dụng, ưu tiên cho nông nghiệp sạch, nông 
nghiệp công nghệ cao; tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã 
hội trên khắp cả nước; ban hành quy định về quản trị rủi 
ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Agribank xác 
định phải có lộ trình, bước đi phù hợp, đặc biệt cần tích 
hợp chiến lược phát triển ngân hàng xanh vào chiến lược 
kinh doanh của Agribank để toàn thể người lao động của 
Agribank thống nhất từ chủ trương đến hành động cụ thể, 
tạo nên sức bật lớn, góp phần bảo vệ môi trường. 

Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung đi sâu vào 
vai trò của Agribank trong thúc đẩy ngân hàng xanh, hỗ 
trợ tăng trưởng và phát triển bền vững, phân tích mô hình 
SWOT làm cơ sở tích hợp chiến lược ngân hàng xanh vào 
chiến lược phát triển kinh doanh của Agribank.

1. VAI TRÒ CỦA AGRIBANK TRONG THÚC ĐẨY 
NGÂN HÀNG XANH HỖ TRỢ TĂNG TRƯỞNG 
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Với vai trò chủ lực cung ứng vốn và dịch vụ tài chính 
cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank quyết tâm 
thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi 
trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng:

1.1. Triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách 
và cho vay theo 02 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó:

* 07 chương trình tín dụng chính sách: (i) Chính sách tín 
dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; (ii) Cho 
vay hộ gia đình, cá nhân thông qua tổ vay vốn; (iii) Cho 
vay theo chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông 
nghiệp; (iv) Cho vay gia súc gia cầm; (v) Cho vay tái canh cây 
cà phê; (vi) Cho vay chính sách phát triển thủy sản; (vii) Tín 
dụng ưu đãi “ Nông nghiệp sạch”. * 02 Chương trình mục 
tiêu quốc gia của Agribank gồm: (i) Chương trình Xây dựng 
nông thôn mới; (ii) Chương trình giảm nghèo bền vững.

1.2. Ưu tiên cấp tín dụng cho các dự án xanh
Xác định mục tiêu hướng tới xây dựng nền kinh 

tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường, 
Agribank đã và đang tập trung ưu tiên nguồn vốn, mở rộng 
cho vay có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển sản 
xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất 
là các chương trình, dự án tạo ra giá trị tăng thêm, năng 
lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: (i) Tích 
cực tham gia nhiều Dự án có liên quan đến vấn đề bảo vệ 
môi trường do Ngân hàng Thế giới (World Bank) và các tổ 
chức tài chính tài trợ; (ii) Triển khai chương trình tín dụng 
ưu đãi quy mô tối thiểu 50.000 tỷ đồng và không hạn chế 
về nguồn vốn phục vụ sản xuất “nông nghiệp sạch” vì sức 
khỏe cộng đồng từ năm 2016. Đối tượng khách hàng vay 
vốn của chương trình là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã, chủ trang trại… tham gia các khâu trong chuỗi 
sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, quy mô lớn với lãi 
suất cho vay giảm từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm. 

Dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực xanh của Agribank 
cũng có sự tăng trưởng ổn định qua từng năm.

 V Biểu đồ 1. Dư nợ tín dụng xanh giai đoạn 2018-
T6/2023
* Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng xanh và tổng hợp từ tác giả

Giai đoạn 2018-2020, dư nợ tín dụng xanh tăng trưởng 
nhanh từ 100-350%/năm. Sau giai đoạn này, do ảnh hưởng 
của các yếu tố vĩ mô như đại dịch Covid-19, căng thẳng leo 
thang giữa Nga - Ukraina và các nước phương tây, suy thoái 
kinh tế của các nền kinh tế lớn trên thế giới ảnh hưởng tới 
kinh tế Việt Nam... tốc độ tăng trưởng dư nợ có sự suy giảm 
nhẹ, nhưng vẫn khá ổn định về giá trị cho vay lẫn số lượng 
khách hàng. Đến 30/06/2023, dư nợ cho vay đối với lĩnh 
vực xanh tại Agribank đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, trong đó 
dư nợ lĩnh vực lâm nghiệp bền vững chiếm tỷ trọng 54,7% 
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tổng dư nợ tín dụng xanh, tiếp đến là lĩnh vực năng lượng 
tái tạo, năng lượng sạch chiếm tỷ trọng 22,6% tổng dư nợ 
tín dụng xanh; thứ ba là lĩnh vực nông nghiệp xanh chiếm 
tỷ trọng 16,4%/tổng dư nợ tín dụng xanh. Về số lượng 
khách hàng, đến cuối năm 2022, Agribank tiếp tục duy 
trì là TCTD có số lượng khách hàng xanh lớn nhất, trong 
đó lĩnh vực lâm nghiệp bền vững chiếm tỷ lệ cao nhất với 
99,3% tổng số khách hàng (44.620 khách hàng), tăng 0,27% 
so với năm 2021 và 7,3% so với năm 2020. Sang đến năm 
2023, danh mục khách hàng không có nhiều biến động, 
lĩnh vực nông nghiệp bền vững vẫn duy trì tỷ lệ 99,3% so 
với tổng khách hàng, tăng 0,38% so với năm 2022. Tuy 
nhiên, các dự án cho vay với giá trị lớn chủ yếu lại thuộc về 
lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, bao gồm các 
dự án cho vay điện gió, điện mặt trời quy mô lớn.

Từ nguồn vốn của Agribank, nhiều mô hình sản xuất 
nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đã và đang 
được hình thành trên khắp mọi vùng, miền của Việt Nam, tạo 
nên chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo nên các 
sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng và có giá trị hàng hóa 
cao, mang lại hiệu quả thiết thực, như: mô hình trồng rau, hoa, 
quả (Lâm Đồng), cánh đồng mẫu lớn (Cần Thơ), chăn nuôi 
(Bắc Ninh, Lào Cai, Hà Nam), đầu tư máy móc thiết bị cho 
nông nghiệp (Tiền Giang, Long An), ngô (Sơn La), hoa quả và 
rau an toàn ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên (Đăk Nông, Kon 
Tum), thanh long theo tiêu chuẩn VietGap (Bình Thuận)… 

1.3. Thường xuyên cải tiến quy trình, phương pháp 
cho vay để góp phần đưa dịch vụ tài chính, tín dụng đến 
với người dân tại địa bàn nông nghiệp nông thôn, góp 
phần tài chính toàn diện. 

Theo đó, Agribank đã nghiên cứu và triển khai 02 mô 
hình đặc thù, duy nhất tại Việt Nam:

(i) Mô hình cho vay qua tổ vay vốn: Agribank đã ký kết 
Thỏa thuận hợp tác với các tổ chức chính trị - xã hội như 
Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… ở khu 
vực nông thôn để chuyển tải nguồn vốn, đáp ứng kịp thời 
nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của người dân, tháo 
gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc của khách hàng trong tiếp 
cận vốn ngân hàng. Đây là sáng kiến, giải pháp quan trọng 
của Agribank nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư 
cho “Tam nông”, cải thiện đời sống của người dân; mang lại 
hiệu quả, lợi ích cho cả khách hàng cũng như Agribank. Đến 
30/6/2023, Agribank đã thực hiện cho vay 63.615 tổ vay vốn 
với hơn 1,21 triệu khách hàng, dư nợ cho vay đạt 195.712 tỷ 
đồng; tỷ lệ nợ xấu thấp (0,5% tổng dư nợ).

(ii) Mô hình Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên 
dùng: Từ cuối năm 2017 Agribank đã tiên phong triển khai 
Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng nhằm 
mở rộng tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các 
hộ sản xuất, cá nhân ở khu vực nông thôn vùng sâu, vùng 
xa, góp phần phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu 
nhập và đời sống của dân cư. Đến 30/6/2023, hoạt động 
của 68 điểm giao dịch lưu động được triển khai tại 486 xã, 
với 26.552 phiên giao dịch, 2.458.103 lượt khách hàng giao 
dịch. Ngoài ra, các điểm giao dịch lưu động đã thực hiện 
một số nghiệp vụ khác như: Chi trả kiều hối, mở tài khoản, 
phát hành thẻ, nộp ngân sách nhà nước, bán bảo hiểm…

1.4. Tập trung triển khai bộ tiêu chuẩn ESG trong hệ thống
Trên thực tế, bộ tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội - Quản 

trị (ESG) vẫn là một khái niệm, một lĩnh vực mới tại Việt 
Nam. Khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về ESG vẫn đang 
trong quá trình xây dựng, hoàn thiện; các định nghĩa/khái 
niệm, tiêu chuẩn, điều kiện về ngân hàng xanh, các bộ chỉ 
tiêu đánh giá về phát triển bền vững chưa rõ ràng. Tuy nhiên, 
Ban lãnh đạo Agribank nhận thức sâu sắc tầm quan trọng 
của phát triển ngân hàng theo hướng xanh, bền vững, nên 
xác định áp dụng bộ tiêu chuẩn ESG tại Agribank là một 
trong những mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển 
ngân hàng giai đoạn 2023-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 
Theo đó, Agribank đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc 
nhằm xây dựng Đề án triển khai ESG toàn diện tại Agribank 
trong ngắn hạn và dài hạn. Cơ cấu của Ban chỉ đạo triển khai 
ESG bao gồm một Thành viên HĐTV là Trưởng Ban chỉ đạo. 
Việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc với thành phần 
nhân sự cấp cao cho thấy quyết tâm của Agribank trong việc 
triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả việc áp dụng ESG 
trong toàn hệ thống Agribank. Bên cạnh đó, Agribank chú 
trọng việc hoàn thiện cơ chế, chính sách nội bộ nhằm thúc 
đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường, 
xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Agribank đã ban hành 
văn bản nội bộ về việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, 
hướng dẫn quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp 
tín dụng, chương trình hành động triển khai Kế hoạch hành 
động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia 
về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Trong quy trình 
nghiệp vụ tín dụng, sổ tay tín dụng của Agribank luôn gắn 
việc thẩm định dự án, phương án vay vốn với vấn đề đảm 
bảo môi sinh, môi trường, các dự án phải có báo cáo đánh 
giá tác động môi trường được phê duyệt của cấp thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật, kiên quyết loại trừ cấp tín dụng 
đối với các dự án có khả năng ảnh hưởng lớn và nghiêm 
trọng đến môi trường, xã hội…

1.5. Thực hiện tốt công tác truyền thông nội bộ và bên 
ngoài về chủ trương cung ứng nguồn vốn xanh, để nhân 
rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, thay đổi 
nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và sự an toàn 
của hàng nông sản Việt Nam, hướng đến phát triển sản 
xuất nông nghiệp bền vững, giữ được thị trường tiêu dùng 
trong nước và có vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, Agribank 
đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế “Nông 
nghiệp sạch - Cho người Việt Nam, cho thế giới” phát sóng 
trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam nhằm giới thiệu, 
quảng bá tới khán giả truyền hình trong và ngoài nước các 
loại nông sản Việt, các vùng nông nghiệp nổi tiếng, thúc 
đẩy phát triển các chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch đang 
dần được hình thành trên toàn quốc.

1.6. Hiện đại hóa công nghệ thông tin, chuyển đổi số, 
nâng cao chất lượng, dịch vụ cho khách hàng

Agribank đã tập trung phát triển các sản phẩm dịch 
vụ trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin, chủ động 
áp dụng các giải pháp của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 để phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, từng bước số 
hóa hoạt động ngân hàng; nâng cao chất lượng, an toàn 
bảo mật dịch vụ E-Banking như: Mở rộng triển khai các 
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sản phẩm huy động vốn tự động trên E-banking, tiền gửi 
trực tuyến trên EMobile Banking; đẩy mạnh các giải pháp 
thanh toán trực tuyến, mở tài khoản thanh toán trực tuyến 
bằng giải pháp eKYC đáp ứng nhu cầu giao dịch trực tuyến 
của khách hàng, giảm áp lực giao dịch tại quầy, giảm bớt 
khối lượng lớn giấy được sử dụng để in ấn chứng từ, tài 
liệu (hơn 90% giao dịch thanh toán được thực hiện qua các 
kênh điện tử trực tuyến); phát triển và đa dạng hóa các sản 
phẩm dịch vụ và triển khai dịch vụ Ngân hàng số Agribank 
Digital; tiển khai có hiệu quả dịch vụ thẻ tại thị trường 
nông nghiệp, nông thôn.

2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG 
XANH CỦA AGRIBANK 

2.1. Phân tích mô hình SWOT về ngân hàng xanh tại 
Agribank

S
Điểm mạnh 
(Strengths)

W
Điểm yếu 

(Weaknesses)

O
Cơ hội 

(Opportunities)
T

Thách thức (Threats)

- Nhận được sự hỗ 
trợ của Chính phủ, 
NHNN.
- Gần 70% dư nợ cho 
vay trong lĩnh vực 
nông nghiệp, nông 
thôn và khách hàng cá 
nhân.
- Có nhiều hoạt động 
đối với cộng đồng, 
phát triển tài chính 
toàn diện;
- Đã ban hành quy 
định quản lý rủi ro 
môi trường trong hoạt 
động cấp tín dụng;
- Đã đưa ESG là một 
nội dung trong chiến 
lược kinh doanh

- Số lượng người lao 
động và khách hàng 
đông, nhận thức về 
ngân hàng xanh chưa 
đồng đều.
- Cơ sở dữ liệu và hệ 
thống công nghệ thông 
tin về ngân hàng xanh 
chưa đầy đủ;
- Việc đầu tư chuyển 
đổi ngân hàng xanh sẽ 
tăng chi phí nguồn lực.

- Có sự hỗ trợ của 
các tổ chức quốc phát 
ngân hàng xanh, phát 
triển bền vững.
- Đang là xu hướng 
tất yếu, được Chính 
phủ, các bộ, ngành và 
NHNN quan tâm, phát 
triển.

- Tuân thủ chuẩn mực 
về ESG, phát triển bền 
vững, ngân hàng xanh 
ngày càng phức tạp và 
nâng cao.
- Quy định của Chính 
phủ, NHNN về ngân 
hàng xanh chưa đầy 
đủ, đồng bộ.
- Việc áp dụng tiêu chí 
về xã hội chưa phải yêu 
cầu bắt buộc nên một 
số doanh nghiệp chưa 
quan tâm.

2.2. Chiến lược ngân hàng xanh tại Agribank
Trên cơ sở Chiến lược quốc gia của Việt Nam về tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 
Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2021-2030, Đề án phát triển ngân hàng 
xanh tại Việt Nam và từ phân tích mô hình SWOT, tác giả 
đề xuất một số giải pháp nhằm tích hợp chiến lược ngân 
hàng xanh trong chiến lược đối với Agribank như sau:

Một là, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cơ cấu tổ chức để 
triển khai ngân hàng xanh hiệu quả: Triển khai áp dụng 
ESG toàn diện và hiệu quả trong hệ thống Agribank, bao 
gồm: Xác định mục tiêu cụ thể và xây dựng lộ trình triển 
khai trong ngắn hạn và dài hạn nhằm tạo môi trường thuận 
lợi cho phát triển ngân hàng xanh và thu hút các nguồn vốn 
quốc tế xanh và bền vững; Xây dựng bộ chính sách ESG 
(Chính sách phát triển bền vững; Khung tài chính xanh và 
khung tài chính xã hội, công bố thông tin về cam kết triển 
khai ESG…); Hoàn thiện mô hình tổ chức và chức năng, 
nhiệm vụ của một số đơn vị liên quan, thành lập bộ phận 
chuyên trách về phát triển bền vững.

Hai là, triển khai các hoạt động về tín dụng xanh, hướng 
tới chuẩn mực quốc tế: Xây dựng và công khai thông tin 
cam kết danh sách các ngành nghề Agribank không cấp 
hoặc hạn chế cấp tín dụng; triển khai đồng bộ quản trị 
rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, 
thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu để triển khai trong toàn 

hệ thống Agribank; tiếp tục ưu tiên cung ứng vốn và dịch 
vụ tài chính phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
nông dân, phát triển tài chính toàn diện, nông nghiệp sạch, 
công nghệ cao, tiếp tục duy trì tỷ trọng dư nợ cho vay nông 
nghiệp, nông thôn từ 65-70% /tổng dư nợ và mô hình ngân 
hàng lưu động, cho vay qua tổ vay vốn.

Ba là, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ 
ngân hàng xanh: Xây dựng và thiết lập hệ thống quản lý rủi 
ro môi trường và xã hội một cách toàn diện; trong đó xây 
dựng bổ sung hướng dẫn nội bộ về quản lý rủi ro xã hội 
trong hoạt động cấp tín dụng; thu thập thông tin chính xác, 
đầy đủ của mỗi người lao động của Agribank trong thực 
hiện chính sách phát triển bền vững; đánh giá được chỉ số 
tiết kiệm năng lượng điện, nước, giấy, phương tiện đi lại….

Bốn là, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu 
chuẩn xanh, phát triển bền vững: Nghiên cứu và triển 
khai các sản phẩm ngân hàng xanh, có chính sách ưu đãi, 
khuyến khích cho vay các dự án, phương án kinh doanh 
hiệu quả, thân thiện với môi trường… phù hợp với định 
hướng kinh doanh, phân khúc khách hàng, thị trường 
mục tiêu cũng như năng lực, thế mạnh của Agribank; đẩy 
mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính phục 
vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, hợp tác xã, hộ gia 
đình sản xuất kinh doanh; tiếp tục phát triển đa dạng các 
sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại, tiện 
ích dựa trên ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy thanh toán 
không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần “xanh 
hóa” ngành ngân hàng, xây dựng thói quen thân thiện với 
môi trường.

Năm là, tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế: cập nhật 
các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến tăng 
trưởng xanh, tăng trưởng bền vững, ứng phó với BĐKH, 
tiếp thu kinh nghiệm thế giới về tiêu chuẩn, điều kiện ngân 
hàng xanh nhằm hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế nội bộ; 
chủ động và áp dụng các điều kiện để phát hành trái phiếu 
xanh và thu hút nguồn vốn quốc tế xanh...để tăng cường 
nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án xanh; cập nhật các cam kết 
quốc tế của Việt Nam liên quan đến tăng trưởng xanh, tăng 
trưởng bền vững, ứng phó với BĐKH.

Sáu là, hoàn thiện các tiêu chí về xã hội của Agribank: 
Tiếp tục thực hiện đẩy đủ chính sách hợp pháp, công bằng 
đối với người lao động; tiếp tục vận động, truyền truyền 
người lao động của Agribank tham gia các hoạt động cộng 
đồng, hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế; bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Bảy là, thường xuyên thực hiện tuyên truyền và đào 
tạo sâu, rộng trong nội bộ và đến khách hàng Agribank về 
phát triển bền vững: Tổ chức tuyên truyền, đào tạo và tăng 
cường nhận thức cho người lao động Agribank về ngân 
hàng xanh, hiểu được tầm quan trọng về quản lý rủi ro 
môi trường và xã hội; tổ chức tuyên truyền tổ chức sự kiện 
cho khách hàng hiểu hơn về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 
xanh; giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường 
hoặc không gây tác động xấu đến môi trường; thực hiện 
đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản và sử dụng công 
cụ, dụng cụ hướng đến ngân hàng xanh.
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Tám là, xây dựng báo cáo độc lập về phát triển bền vững, 
ESG và kiểm toán báo cáo ESG: Thuê tổ chức tư vấn hướng 
dẫn Agribank xây dựng hệ thống các chính sách về ESG, 
báo cáo ESG và thực hiện kiểm toán báo cáo ESG để công 
khai thông tin theo chuẩn mực quốc tế.

3. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để chiến lược ngân hàng xanh của Agribank có thể thực 

thi, tác giả mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị như sau:
Thứ nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan 

ban ngành sớm xây dựng và ban hành bộ tiêu chí môi 
trường và các tiêu chí xác định đối với các dự án được cấp 
tín dụng xanh để các TCTD có cơ sở pháp lý và kỹ thuật 
trong việc xác định các dự án, hạng mục dự án đáp ứng 
điều kiện tín dụng xanh;

Thứ hai, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
có các chính sách thúc đẩy phát triển thị trường các-bon 
như: xây dựng quy định quản lý tín chỉ các-bon, hoạt 
động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ 
các-bon; xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ 
các-bon; triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, 
nâng cao nhận thức về phát triển thị trường các-bon…
nhằm đẩy nhanh vận hành chính thức sàn giao dịch tín 
chỉ các-bon tại Việt Nam;

Thứ ba, Chính phủ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về 
sự cần thiết phát triển bền vững, ngân hàng xanh, lĩnh vực 
đáp ứng tiêu chí tín dụng xanh khuyến khích lối sống, tiêu 
dùng xanh hài hòa với thiên nhiên, gắn với các giá trị văn 
hóa truyền thống Việt Nam; hỗ trợ các TCTD trong nước 
ngày càng tiếp cận được nhiều hơn các quỹ tài chính, gói 
tài trợ đối với tín dụng xanh của các Tổ chức trên Thế giới;

Bốn là, xây dựng và hình thành hệ thống dữ liệu về tình 
hình tuân thủ, vi phạm yêu cầu về môi trường của doanh 
nghiệp, tạo cơ sở cho các TCTD trong việc thẩm định, xác 
định mức độ rủi ro môi trường khi đánh giá khách hàng 
vay, từ đó hạn chế/giảm cấp các khoản vay cho hoạt động 
gây hại môi trường.
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KCN Nam Cầu Kiền: Định hướng phát triển 
theo mô hình kinh tế tuần hoàn 
Ngành công nghiệp là một trong những ngành 
quan trọng của nền kinh tế, với nhu cầu ngày càng 
tăng. Tại Việt Nam, Ban quản lý khu công nghiệp 
(KCN) có quy định ngày càng cao về tiêu chuẩn 
bảo vệ môi trường. Do đó, các doanh nghiệp đã 
và đang đổi mới công nghệ nhằm giảm ô nhiễm 
môi trường và tăng giá trị sản xuất, hướng tới 
phát triển bền vững. Nhân ngày Doanh nhân Việt 
Nam 13/10/2023, Tạp chí Môi trường có cuộc trao 
đổi với TS. Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT 
Công ty Cổ phần Shinec (Chủ đầu tư KCN Nam 
Cầu Kiền) về trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất (EPR), việc thực hiện kinh tế tuần hoàn và 
lộ trình giảm phát thải khí nhà kính giúp doanh 
nghiệp phát triển bền vững và tạo dựng hình ảnh 
thân thiện hơn với khách hàng.

9Luật BVMT năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi 
hành đã có quy định trách nhiệm tái chế chất thải của các 
tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu. Là doanh nghiệp 
đầu tư KCN, ông đánh giá như thế nào về vai trò cũng 
như trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện các 
quy định EPR? 

TS. Phạm Hồng Điệp: EPR được định nghĩa là một 
“cách tiếp cận dưới góc độ chính sách bảo vệ môi trường 
theo đó trách nhiệm của nhà sản xuất đối với một sản 
phẩm được mở rộng tới tận giai đoạn thải bỏ trong vòng 
đời của sản phẩm đó” (Hướng dẫn thực hiện Công ước 
Basel của Liên hợp quốc 2019). Trong cơ chế EPR, đối với 
bao bì sản phẩm, trách nhiệm của các doanh nghiệp liên 
quan không chỉ giới hạn ở khía cạnh đảm bảo sức khỏe và 
an toàn sau khi sản phẩm được bán ra mà còn cần đảm bảo 
bao bì sản phẩm được tái sử dụng hoặc tái chế, không làm 
ô nhiễm không khí, đất, sông ngòi và đại dương.

Bằng việc thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, 
các bao bì sau khi quá trình sản xuất nhờ đó mà tăng tỷ lệ 
thu hồi và tái chế, góp phần làm giảm lượng bao bì không 
tái chế ra môi trường, đồng thời tăng cường thu hút các 
doanh nghiệp tái chế và xử lý chất thải tại Việt Nam.

Năm 2020, Luật BVMT số 72/2020/QH14 đã được 
Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 (có hiệu lực từ ngày 
1/1/2022), trong đó đã quy định chi tiết hơn, và đồng bộ 
hóa hệ thống thúc đẩy EPR tại Việt Nam. Các Điều 54: Quy 
định về trách nhiệm tái chế của tổ chức, cá nhân sản xuất, 
nhập khẩu; Điều 55: Trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải 
của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; Điều 54: Trách 
nhiệm tái chế của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu: (1) 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì có 

giá trị tái chế phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ và quy cách 
tái chế bắt buộc, trừ các sản phẩm, bao bì xuất khẩu hoặc 
tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích 
nghiên cứu, học tập, thử nghiệm; Điều 55: Trách nhiệm thu 
gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập 
khẩu: (1)Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, 
bao bì chứa chất độc hại, khó có khả năng tái chế hoặc gây 
khó khăn cho thu gom, xử lý phải đóng góp tài chính để 
hỗ trợ các hoạt động quy định tại khoản 3 Điều này, trừ 
sản phẩm xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, 
nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm.

Tại KCN Nam Cầu Kiền có các ngành nghề liên quan 
tới tái chế và xử lý chất thải. Các doanh nghiệp thể hiện trách 
nhiệm của mình thông qua việc hình thành các chuỗi cộng 
sinh công nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm thu gom và 
chuyển giao cho các đơn vị xử lý chất thải ngay trong KCN 
vừa thể hiện trách nhiệm xử lý giai đoạn sau sản xuất của 
sản phẩm, vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm nhờ vòng tuần 
hoàn ngay trong khu công nghiệp, giảm chi phí logistics, 
chất thải được xử lý thu gom nhanh chóng hơn.

Trách nhiệm của doanh nghiệp được thực hiện trong 
nội bộ doanh nghiệp đó, tự tái chế, kéo dài vòng đời sản 
phẩm hoặc hợp tác với bên ngoài thông qua các doanh 
nghiệp có năng lực hình thành các chuỗi cuộc sinh trong 
và ngoài KCN. Vai trò kinh tế tuần hoàn trong việc doanh 
nghiệp mở rộng trách nhiệm EPR là rất cần thiết, cùng thực 
hiện trách nhiệm với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm.

Là chủ đầu tư KCN, có vai trò quan trọng trong gián 
tiếp hình thành nhận thức và triển khai hành động thực 

 V TS. Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty 
Cổ phần Shinec (Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền)
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hiện trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Thông qua cộng 
đồng chia sẻ và hợp tác giữa các doanh nghiệp dần dần 
hình thành các chuỗi liên kết cộng sinh chất thải của doanh 
nghiệp này sẽ trở thành nguyên liệu của doanh nghiệp kia, 
tạo thành các sản phẩm hữu ích hơn, thân thiện với môi 
trường, mang lại giá trị cao hơn so với việc thải bỏ hoặc xử 
lý phạm vi xa hơn khi chưa liên kết cộng sinh công nghiệp 
trong KCN. 
9Với mục tiêu tái tạo năng lượng, tiết kiệm nguồn tài 
nguyên, thực hiện kinh tế tuần hoàn, hiện nay Công ty đã 
triển khai các hoạt động này như thế nào, thưa ông? 

TS. Phạm Hồng Điệp: Tại KCN Nam Cầu Kiền, chúng 
tôi xây dựng và phát triển với định hướng KCN sinh thái 
theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Đến nay, KCN Nam Cầu 
Kiền đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của KCN sinh thái và 
kinh tế tuần hoàn với việc hình thành các chuỗi cộng sinh 
công nghiệp, cộng sinh công nghiệp giữa doanh nghiệp và 
KCN, đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ, đáp ứng các tiêu chí 
theo quy định. 

Một trong những dòng cộng sinh công nghiệp hình 
thành và phát triển đó chính là điện năng lượng tái tạo, 
khai thác tối ưu nguồn năng lượng sạch, xanh và xử lý 
tái tuần hoàn nước thải giúp tiết kiệm tài nguyên thiên 
nhiên. Với hệ thống điện năng lượng mặt trời, chúng tôi 
đã triển khai thí điểm lắp đặt tại Văn phòng Công ty từ 
năm 2020. Cho đến nay, hiệu quả mang lại không chỉ 
cách giảm lượng điện tiêu tiêu thụ với chi phí giảm 90 
%, nó còn đóng góp vào việc giảm nguồn điện sử dụng 
từ nguyên liệu hóa thạch thông qua đó gián tiếp cắt giảm 
lượng CO2 trong KCN phát sinh.

Mục tiêu của chúng tôi là tiến tới năm 2030 sẽ trung 
hòa các-bon. Một trong những kế hoạch được đặt ra chính 
là phủ xanh điện năng lượng mặt trời áp mái trên toàn bộ 
diện tích mái nhà xưởng qua KCN với công suất dự kiến 
lên đến 40 MW. Đây là một mục tiêu lớn trong việc thực 
hiện cam kết trên đời sống và phát thải CO2 của KCN đóng 
góp xong cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam. 
Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đang vướng một số chính 
sách liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp trong triển 
khai dự án cũng như các quy định, thủ tục liên quan tiêu 

chuẩn áp dụng các quy định phòng cháy, chữa cháy, chi phí 
liên quan, đối tượng đầu tư, sở hữu, đấu nối điện lưới, dự 
trữ pin… Mặc dù Quy hoạch điện 8 ra đời khuyến khích 
các dự án về năng lượng tái tạo, tuy nhiên triển khai thực 
tế vẫn rất khó khăn.

Về dự án tiết kiệm tài nguyên nước, với đặc thù 
KCN có các doanh nghiệp sử dụng lưu lượng nước rất 
lớn trong một ngày, thời gian qua chúng tôi có tận dụng 
nguồn nước đó trong việc tưới cây rửa đường. Tuy nhiên, 
để hiệu quả hơn trong kéo dài vòng đời của nguồn nước 
đó cũng như đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp 
bổ sung thêm nguồn nước sạch cho sản xuất mà vẫn đáp 
ứng được các tiêu chuẩn quy định và chi phí hợp lý hơn. 
Chúng tôi đã nghiên cứu triển khai dự án tái tuần hoàn 
nước thải mục tiêu trở thành nước sạch cung cấp sản xuất 
cho nhà đầu tư. 

Bằng việc tái sử dụng, tuần hoàn trên 70 % lượng 
nước phát sinh, chúng tôi có thể cung cấp nhu cầu cho các 
doanh nghiệp tiêu thụ rất lớn, giảm chi phí nước cho các 
doanh nghiệp đó lên đến 15% và vẫn đảm bảo chất lượng 
sản phẩm cũng như dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, 
chúng tôi cũng đang vướng mắc các vấn đề liên quan đến 
quy định của nhà nước về ngành tái tuần hoàn nước, tiêu 
chuẩn áp dụng, các quy định về chính sách thuế liên quan. 
Mặc dù các doanh nghiệp rất ủng hộ và tin tưởng khuyến 
khích KCN phát triển tuần hoàn nước để sản xuất. Tuy 
nhiên, để mang lợi ích nhiều mặt cho các bên, nhà nước 
cần có quy định rõ ràng về chất lượng nước tuần hoàn để 
doanh nghiệp “cởi bỏ” tâm lý e ngại khi sử dụng nguồn 
nước tuần hoàn khi chưa có quy định hướng dẫn cụ thể 
như hiện nay.
9Được biết, theo lộ trình, sàn giao dịch tín chỉ các-bon 
trong nước sẽ vận hành thí điểm từ năm 2025 và vận 
hành chính thức trong năm 2028. Điều này phù hợp với lộ 
trình giảm nhẹ phát thải chung và quy định về việc doanh 
nghiệp bắt buộc phải xây dựng kế hoạch giảm phát thải từ 
năm 2026 trở đi. Vậy Công ty Cổ phần Shinec (Chủ đầu tư 
KCN Nam Cầu Kiền) có sự chuẩn bị như thế nào, nhất là 
các vấn đề liên quan đến kiểm kê khí nhà kính, tính toán 
mức giảm thải và tiết kiệm năng lượng…?

TS. Phạm Hồng Điệp: Đối với Công ty Shinec không 
có hoạt động sản xuất phát thải khí nhà kính về sản xuất 
công nghiệp. Hiện nay chưa đến thời gian triển khai thành 
giao dịch, việc chuẩn bị sự sẵn sàng của các doanh nghiệp 
là vô cùng quan trọng. Chúng tôi triển khai hàng loạt hoạt 
động như nghiên cứu, đào tạo, truyền thông, hợp tác với 
các đơn vị trong đánh giá mức độ phát thải của các doanh 
nghiệp, tham gia các hoạt động tư vấn hỗ trợ công nghệ từ 
các đối tác trong và ngoài nước về cắt giảm CO2.

Do đó, với mục tiêu trung hòa các-bon việc hợp tác với 
các doanh nghiệp cũng như chủ động đầu tư các cơ sở hạ 
tầng là rất cần thiết. Sàn giao dịch tín chỉ các-bon còn mới 
đối với các doanh nghiệp. Việc nâng cao hiểu biết ý thức là 
một điều quan trọng, bên cạnh đó KCN và doanh nghiệp 
đã chủ động tìm hiểu nghiên cứu để tiến hành đánh giá lại 
các nguồn phát sinh các-bon của doanh nghiệp trong mọi 
công đoạn gia công sản xuất thải bỏ. Cùng với sự hướng 

 V Mục tiêu của KCN Nam Cầu Kiền tiến tới năm 2030 
sẽ trung hòa các-bon
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dẫn của cơ quan nhà nước và các đối tác, chúng tôi đang 
tiến hành đánh giá và xây dựng lộ trình cải tạo hệ thống, 
mua bán tín chỉ dựa trên hạn ngạnh cho phép.

Đối với KCN, đầu tư các cơ sở hạ tầng được chú 
trọng như xây dựng các công trình sinh thái bằng việc 
tăng cường tỷ lệ cây xanh đa tầng, phục hồi đa dạng sinh 
học, hợp tác đầu tư các công trình giảm phát thải các-
bon như năng lượng mặt trời. Kết nối cộng đồng doanh 
nghiệp cùng tham gia đóng góp các công trình chung 
hoặc chủ động đầu tư tại chính doanh nghiệp của mình. 
Nhờ đó, tăng tỷ lệ các công trình sinh thái, thân thiện với 
môi trường.

9Để triển khai Doanh nghiệp đổi mới công nghệ đáp ứng 
tiêu chuẩn “xanh” ông có đề xuất, kiến nghị gì với các cơ 
quan chức năng?

TS. Phạm Hồng Điệp: Thời đại công nghệ số là vô 
cùng quan trọng đặc biệt công nghệ số xanh để tiếp cận 
được nhanh chóng và phạm vi rộng là vô cùng thiết yếu 
trong phát triển nhanh và bền vững KCN sinh thái, kinh tế 
tuần hoàn, chống BĐKH. 

Do đó, các cơ quan quản lý nhà nước cần nhanh chóng ban 
hành các quy định, chính sách liên quan tới phát triển về lĩnh 
vực xanh như phát triển của công nghiệp sinh thái kinh tế tuần 
hoàn. Dựa vào đó, doanh nghiệp có các căn cứ để xây dựng các 
bộ tiêu chuẩn sinh thái áp dụng cho doanh nghiệp, thông qua 
việc đồng bộ hóa lên các ứng dụng công nghệ được hiệu quả 
hơn. Bên cạnh đó, cũng cần có các gói tín dụng chính tài chính 
hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ số.

Để triển khai thành công về công nghệ số, trước hết 
chính nội hàm doanh nghiệp cần được mô hình hóa lại 
cấu trúc một cách thống nhất về các quy trình, cách thức, 
phạm vi triển khai phát triển bền vững vào ứng dụng một 
công nghệ tiên tiến để trở thành công cụ hỗ trợ mỗi doanh 
nghiệp triển khai. Cần thấy rõ lợi ích từ việc thông tin thông 
suốt, liên kết, mọi lúc mọi nơi, đánh giá được hiệu quả của 
việc triển khai không chỉ của nội hàm doanh nghiệp mà 
còn sự quản lý, quản trị toàn KCN để có cách nhìn, tư vấn 
hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển bền vững.
9Trân trọng cảm ơn ông.
� NAM HƯNG (Thực hiện)

 V Cảnh quan KCN Nam Cầu Kiền

Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế cụ thể để khuyến 
khích khai thác các nguồn khí trong nước, đặc biệt là 
nguồn khí đồng hành và mỏ nhỏ, mỏ cận biên trên cơ 
sở tính toán hiệu quả tổng thể từ thượng nguồn đến hộ 
tiêu thụ cũng như cân đối hài hòa giữa sản lượng nhập 
khẩu và sản lượng khai thác khí trong nước. Do giá LNG 
biến động mạnh, thiếu tính ổn định nên Chính phủ và 
các cấp thẩm quyền cần xây dựng cơ chế về giá khí LNG 
bán cho các hộ tiêu thụ điện phù hợp. Đây là điều kiện 
căn bản để đảm bảo hiệu quả và kích thích đầu tư cho 
các dự án điện khí LNG trong thời gian tới. Về phía các 
nhà máy điện khí, xem xét lựa chọn vị trí địa điểm phù 
hợp cho nhà máy điện khí LNG và đưa ra giải pháp thiết 
kế mang tính khả thi với chi phí chấp nhận được để so 
sánh lựa chọn tìm ra địa điểm tối ưu bởi các nhà máy 
này thường được xây dựng theo cụm và có quy mô công 
suất lớn đến hàng nghìn MW. Hiện tại, hạ tầng kết nối 
- vận chuyển nhiên liệu khí tại Việt Nam không có khả 
năng hỗ trợ liên kết kết nối giữa các địa điểm hay vùng 
miền nên việc lựa chọn địa điểm xây dựng chuỗi khí - 
điện cần thiết phải xem xét đến giới hạn về quy mô công 
suất cũng như tiềm năng cung cấp khi từ vị trí địa điểm 

cho các hộ tiêu thụ khác để tăng hiệu quả kinh tế khi đầu 
tư hạ tầng kho cảng LNG. Đồng thời, cần có tính toán 
tổng hợp chênh lệch giữa các địa điểm về chi phí đầu 
tư giữa truyền tải điện với chi phí đầu tư trung chuyển 
LNG hoặc đầu tư đường ống dẫn khí để tìm ra địa điểm 
phù hợp.

Mặt khác, thúc đẩy triển khai 13 dự án điện khí LNG, 
trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, 
ưu tiên phát triển các nguồn điện nền tại Việt Nam đến 
năm 2030, trong đó có các dự án điện khí LNG. Bởi chỉ còn 
7 năm để thực hiện cho lộ trình 10 năm (đến năm 2030), 
quy mô nguồn điện phải tăng gấp 2 lần so với hiện nay và 
cơ cấu nguồn điện thay đổi căn bản theo hướng sạch hơn, 
cân bằng, ổn định hơn. Để đạt được mục tiêu này, cần huy 
động về nguồn vốn, công nghệ và sự quyết tâm, vào cuộc 
tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Trung 
ương đến địa phương

Tóm lại, để thúc đẩy sự phát triển thị trường khí LNG 
tại Việt Nam, có nhiều giải pháp quan trọng và cần thiết, vì 
vậy, phải có sự đầu tư hạ tầng bài bản; cơ chế, chính sách rõ 
ràng, khả thi, thực tế; xây dựng hệ thống phân phối và tiếp 
cận thị trường; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế...n

(Tiếp theo trang 43)

Tầm nhìn mới về điện khí LNG...
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PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÁC-BON RỪNG VIỆT NAM: 
Cơ hội để nông dân tiếp cận tư duy sản xuất mới 
LÊ ĐẮC TRƯỜNG
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

1. MỞ ĐẦU
Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ che phủ rừng lớn 

trên thế giới, với tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 đạt 42,2%, 
trong khi thế giới bình quân chỉ 29% (Báo cáo Hiện trạng 
môi trường rừng năm 2022 của Bộ NN&PTNT). Rừng có 
vai trò quan trọng giúp thích ứng và giảm thiểu tác động 
BĐKH. Theo số liệu của Báo cáo chuyên đề “Thị trường 
các-bon rừng tại Việt Nam: Cơ sở pháp lý, cơ hội và thách 
thức” của Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế 
(CIFOR), năm 2021, Việt Nam có 612 triệu tấn các-bon 
lưu giữ trong rừng trong đó 80% từ rừng tự nhiên. Với cơ 
chế dựa trên thị trường cho phép mua bán tín chỉ các-bon 
được tạo ra từ các hoạt động quản lý và bảo tồn rừng, thị 
trường các-bon (CO2) được coi là công cụ chính để giảm 
phát thải khí nhà kính và là nguồn lực mới cho Việt Nam 
trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp phần 
thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 
2050. Bài viết phân tích tiềm năng và trữ lượng các-bon 
rừng tại Việt Nam, cập nhật các chính sách liên quan tới thị 
trường các-bon nói chung và thị trường các-bon rừng nói 
riêng, từ đó đề xuất giải pháp để Việt Nam phát triển và thị 
trường các-bon rừng hiệu quả.

2. TIỀM NĂNG VÀ TRỮ LƯỢNG CÁC-BON RỪNG 
VIỆT NAM 

Theo Báo cáo Hiện trạng rừng toàn quốc năm 2022 của 
Bộ NN&PTNT, Việt Nam có 14.790.075 ha rừng (rừng tự 
nhiên 10.134.082 ha, rừng trồng 4.655.993 ha). Diện tích 
rừng đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ là 13.926.043 ha. Tỷ lệ 
che phủ toàn quốc là 42,02% [1]. Với tỷ lệ che phủ rừng lớn, 
Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển các dự án tín 
chỉ các-bon rừng. Nghiên cứu của tác giả Phạm Ngọc Bẩy 
về tính toán trữ lượng các-bon rừng trung bình dựa trên 
cơ sở số liệu đo đếm thực tế tại các vùng rừng trên cả nước 
trong các năm 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 cho thấy, trữ 
lượng các-bon có sự chênh lệch lớn ở từng loại rừng thuộc 
các vùng khác nhau, dao động từ khoảng 1 - 19 tấn các-
bon/ ha cho tới >150 tấn các-bon/ha, trong đó rừng lá rộng 
thường xanh giàu vùng Tây Nguyên, Nam Trung bộ có trữ 
lượng các-bon cao nhất (>150 tấn) (Phạm Ngọc Bẩy, 2015). 
Thực vật có quá trình quang hợp hấp thụ khí CO2 từ đó tạo 
ra sinh khối, lưu giữ lại các bon trong lá, thân cây, rễ cây, 
lớp thảm khô, thảm mục dưới tán rừng. Nếu rừng bị suy 
thoái, lượng các bon bị giải phóng thì tăng lượng phát thải 
và ngược lại, rừng càng giàu lên thì khả năng hấp thụ các-
bon càng lớn. Trong giai đoạn 2010 - 2020, lượng hấp thụ 
các-bon chủ yếu là do hoạt động phục hồi rừng tự nhiên, 
trồng rừng bao gồm cả trồng rừng mới và trồng lại rừng. 
Qua các kết quả nghiên cứu cho thấy, trước năm 2010, rừng 

suy thoái nhiều thì lượng phát thải lớn hơn lượng hấp thụ 
nhưng từ năm 2010 đến nay, lượng hấp thụ các- bon nhiều 
hơn do hoạt động phục hồi rừng tự nhiên và trồng lại rừng. 
Trong các ngành, ngành lâm nghiệp có tiềm năng lớn trong 
việc tham gia thị trường các-bon bởi là ngành duy nhất có 
phát thải ròng đạt ở mức âm (Chính phủ Việt Nam 2022a). 
Theo Vũ (2022), trong giai đoạn 2010- 2020, ngành lâm 
nghiệp phát thải khoảng 30.5 triệu tCO2e hàng năm và hấp 
thụ 69.8 triệu tCO2e hàng năm. Ngành lâm nghiệp cũng là 
ngành duy nhất đạt được phát thải ròng trung bình hàng 
năm trong giai đoạn 2010 - 2020 ở mức -39.3MtCO2e (Vũ 
2022). Theo Viện Điều tra quy hoạch rừng (2020), trong 
giai đoạn 2010-2020, lượng hấp thụ các- bon chủ yếu là 
do hoạt động phục hồi rừng tự nhiên (17,488 triệu tCO2e/
năm), trồng rừng bao gồm cả trồng rừng mới và trồng lại 
rừng (12,600 triệu tCO2e/năm) [2]. Tính toán sơ bộ, với độ 
che phủ rừng của Việt Nam hiện nay là trên 42% thì tổng 
lượng hấp thụ CO2 hằng năm lên đến gần 70 triệu tấn. Việt 
Nam hiện có 4 vùng rừng có khả năng hấp thụ các-bon lớn 
là miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ.

3. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÁC-BON RỪNG - 
CƠ HỘI CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN

Với cơ chế dựa trên thị trường cho phép mua bán tín 
chỉ các- bon được tạo ra từ các hoạt động quản lý và bảo 
tồn rừng, thị trường các bon được coi là công cụ chính để 
giảm phát thải khí nhà kính và là nguồn lực mới cho Việt 
Nam trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần 
thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 
2050 mà Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh về 
BĐKH lần thứ 26 (COP26). Hiện Việt Nam đã tham gia và 
tích cực chuẩn bị cho quá trình hình thành và phát triển thị 
trường các -bon trong nước, tiến tới hội nhập với khu vực 
và thế giới. Luật BVMT năm 2020 đã quy định về tổ chức 
và phát triển thị trường các-bon trong nước, với lộ trình 
vận hành chính thức từ năm 2028, bao gồm các hoạt động 
trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính (KNK) và tín chỉ 
các-bon, bù trừ tín chỉ các-bon. Để hướng dẫn, triển khai 
thực hiện, ngày 7/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 
số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải KNK và 
bảo vệ tầng ô dôn. Nghị định quy đã quy định về lộ trình 
phát triển và triển khai thị trường các-bon trong nước, cụ 
thể: Giai đoạn từ nay đến hết năm 2027: (1) tập trung xây 
dựng quy định quản lý tín chỉ các-bon, hoạt động trao đổi 
hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các -bon; (2) xây 
dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon; (3) 
triển khai thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các- bon 
trong các lĩnh vực tiềm năng và hướng dẫn thực hiện cơ 
chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các -bon trong nước và quốc tế 
phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên; (4) thành lập và tổ chức vận hành 
thí điểm sàn giao dịch tín chỉ các-bon kể từ năm 2025. Giai 
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đoạn từ năm 2028: (1) tổ chức vận hành sàn giao dịch tín 
chỉ các-bon chính thức trong năm 2028; (2) quy định các 
hoạt động kết nối, trao đổi tín chỉ các-bon trong nước với 
thị trường các- bon khu vực và thế giới. 

Để thực hiện thị trường các-bon trong nước, Việt Nam 
đã bước đầu tham gia thị trường các-bon bắt buộc thông 
qua một số chương trình, dự án, thỏa thuận giảm phát thải, 
trong đó có thể kể đến Thỏa thuận giảm phát thải vùng 
Bắc Trung bộ (ERPA vùng Bắc Trung bộ) giai đoạn 2018 - 
2024 được ký giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) 
vào tháng 10/2020, với cam kết Việt Nam chuyển nhượng 
10,3 triệu tấn các-bon cho WB, đơn giá 5 USD/tấn CO2, 
đạt tổng giá trị 51,5 triệu USD. Số liệu chu kỳ báo cáo đầu 
tiên 2018 - 2019 của Bộ NN&PTNT cho thấy, Việt Nam đã 
đủ lượng giảm phát thải như đã ký thỏa thuận với WB. Dự 
kiến cuối năm nay, đầu năm sau WB sẽ tiếp tục sang đàm 
phán, mua bổ sung lượng giảm phát thải với khối lượng 
lựa chọn tối đa là 5 triệu tấn và mức giá 5USD/tấn (tương 
đương 25 triệu USD) [3]. 

Cùng với đó, nhằm quy định cách thức các tổ chức, cá 
nhân, hộ gia đình, cộng đồng được hưởng lợi từ dịch vụ 
giảm phát thải KNK từ rừng, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 107/NĐ-CP, ngày 28/12/2022 về thí điểm chuyển 
nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính Thỏa 
thuận ERPA. Theo đó, trong tổng số 51,5 triệu USD tiền 
giảm phát thải mà Việt Nam nhận được, nhóm cộng đồng, 
hộ gia đình, cá nhân được chi trả 68,4%, tương đương 35,22 
triệu USD (Báo cáo Kế hoạch chia sẻ lợi ích ERPA ban 
hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-BNN-TCLN ngày 
21/2/2023 của Bộ NN&PTNT), trong đó, cộng đồng, hộ 
gia đình, cá nhân là chủ rừng nhận được 8,69 triệu USD và 
cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng nhận được 26,53 triệu 
USD. Đây là nguồn kinh phí quan trọng giúp cộng đồng, 
cá nhân và hộ gia đình cải thiện đời sống, duy trì công tác 
quản lý, bảo vệ rừng, góp phần nâng cao chất lượng rừng và 
trữ lượng các-bon, đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải 
quốc gia và BĐKH toàn cầu.

Theo các chuyên gia dự báo trong thời gian tới, nhu 
cầu mua tín chỉ các-bon sẽ lớn hơn khả năng cung cấp, làm 
cho thị trường các -bon trở nên sôi động, cả ở thị trường 
trong nước lẫn quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có đơn 
vị chứng nhận tín chỉ các-bon đạt tiêu chuẩn quốc tế nên 
việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng tín chỉ các -bon 
rừng từ xây dựng hồ sơ, phê chuẩn hồ sơ dự án phải thông 
qua các đầu mối nước ngoài. Điều này đã và đang gây khó 
khăn cho các chủ rừng trong việc xác định quyền sở hữu 
các-bon, giá cả chuyển nhượng bao nhiêu là hợp lý, trong 
khi nguồn kinh phí để đo đếm, xác nhận số lượng tín chỉ 
các-bon là rất lớn. 

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN 
THỊ TRƯỜNG CÁC-BON RỪNG

Việt Nam có tiềm năng lớn để mở rộng và phát triển 
thị trường các-bon rừng. Tuy nhiên, để thúc đẩy triển 
khai trao đổi, thương mại các- bon ở Việt Nam trong 
thời gian tới được thuận lợi hơn, cần triển khai các giải 
pháp như:

Một là, Chính phủ cần ban hành quy định đối với dịch 
vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon, quy định về định giá các-
bon, quyền các- bon, chuyển quyền giảm phát thải, quản lý 
tài chính dịch vụ các-bon rừng… nhằm tạo thuận lợi cho 
phát triển dịch vụ các-bon rừng. Bên cạnh đó, tập trung 
các chính sách hỗ trợ hướng tới nâng cao chất lượng rừng 
và những diện tích rừng đang đối mặt với đe dọa mất rừng, 
suy thoái rừng, những địa điểm có giá trị bảo tồn đa dạng 
sinh học cao.

Hai là, Việt Nam cần phát triển hệ thống đánh giá, 
thẩm định các-bon thông qua việc thành lập cơ quan thẩm 
định quốc gia có chuyên môn và chứng chỉ tương đương 
với quốc tế và được quốc tế chứng nhận; xây dựng hệ thống 
đăng ký tín chỉ các-bon quốc gia để quản lý và kêu gọi đầu 
tư thị trường, đồng thời xây dựng năng lực cho các cán bộ 
của hệ thống đăng ký kiểm duyệt này. Ngoài ra, cần có các 
bản đồ cập nhật và dự báo các xu thế trong tương lai về 
các-bon rừng để cho thấy phân bố không gian và tính trực 
quan về phân bố trữ lượng các-bon ở các vùng sinh thái 
theo từng giai đoạn[2].

Ba là, xây dựng hệ thống đăng ký, giám sát và truy 
xuất về tín chỉ các-bon dựa trên nền tảng số, các hệ thống 
quản lý thông tin và giám sát sẵn có. Đối với các quốc gia 
khác trên thế giới, việc quản lý hồ sơ có thể được thực 
hiện thông qua cấp một tài khoản cho các bên muốn 
chuyển nhượng mua bán trên mạng lưới đăng ký các-bon 
của quốc gia. Việt Nam cần xem xét để xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống đăng ký và truy xuất các-bon theo quy 
trình này để giảm thiểu các chi phí giao dịch và quản lý 
đồng thời tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng cho các 
doanh nghiệp đầu tư.

Bốn là, tiếp tục triển khai thí điểm thương mại các-bon 
rừng với Quỹ đối tác các-bon lâm nghiệp (FCPF), tiến tới 
củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện một số văn bản quy phạm pháp luật, như Luật Lâm 
nghiệp (Điều 61 - 65); Nghị định số 156/2019/NĐ-CP và 
một số văn bản khác có liên quan. Ngoài ra, cần xây dựng 
hướng dẫn về mua bán tín chỉ rừng theo Luật BVMT năm 
2020, đồng thời thực hiện việc kiểm kê, giám sát, báo cáo 
kết quả giảm phát thải; đăng ký kết quả giảm phát thải.

Năm là, nâng cao năng lực và nhận thức của các bên có 
liên quan và ưu tiên hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, cộng đồng dân cư và đồng bào dân tộc thiểu 
tham gia vào các dự án và chương trình các-bon rừngn
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Huyện Phúc Thọ xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với 
tiêu chí đô thị sinh thái 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Thọ, 
TP. Hà Nội lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) 
đã xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới 
(NTM) là khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, 
đặc biệt là nhân tố con người, quyết tâm xây dựng 
Phúc Thọ trở thành huyện NTM điển hình, có 
kinh tế khá giả, môi trường xanh, nông nghiệp 
sạch, văn hóa đẹp. Tạp chí Môi trường có cuộc 
trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ 
Nguyễn Đình Sơn về việc triển khai Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn 
huyện thời gian qua và giải pháp thời gian tới, 
nhất là nâng cao các tiêu chí về môi trường.

9Xin ông cho biết sau hơn 10 năm thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Phúc Thọ 
có những thay đổi như thế nào nhằm nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần của người dân địa phương?

Ông Nguyễn Đình Sơn: Xuất phát điểm bước vào thực 
hiện Chương trình xây dựng NTM, kinh tế của huyện chủ 
yếu là sản xuất nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp (TTCN) và dịch vụ còn nhỏ lẻ, chưa phát triển, 
trước đó rất nhiều năm huyện là vùng phân lũ của tỉnh Hà 
Tây và thành phố Hà Nội. Nhân dân còn nhiều khó khăn, 
sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân ít có điều kiện tiếp 
cận thông tin và kỹ thuật mới. Kết cấu hạ tầng của huyện ít 
được đầu tư, chưa đồng bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình mục 
tiêu tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện uỷ, UBND huyện 
đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và thành lập 
Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện tới cơ sở; chỉ đạo 
các phòng, ban, ngành, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn 
thực hiện Chương trình. Với sự nỗ lực phấn đấu của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, đến nay sau hơn 
10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM bộ mặt 
nông thôn của huyện đã có những chuyển biến rõ rệt. Năm 
2010, thu nhập bình quân đầu người của huyện chỉ đạt 12 
triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 12% là một trong 
những huyện có thu nhập thấp nhất của Thành phố, số 
trường học đạt chuẩn quốc gia 2/71 trường, có 119/178 
thôn có nhà văn hóa chưa đạt chuẩn, qua rà soát đánh giá 
trên địa bàn 22 xã có 85 tiêu chí đạt, đặc biệt là tiêu chí môi 
trường chưa xã nào đạt. Đến nay, cơ cấu kinh tế của huyện 
chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp - TTCN, 

dịch vụ giảm tỷ trọng nông ngiệp. Dự kiến 2023, ngành 
dịch vụ của huyện chiếm 32,7%, công nghiệp xây dựng 
49,2%, nông lâm thủy sản 18,1% (năm 2010 là 34,2%); thu 
nhập bình quân đầu người 69,5 triệu đồng/người/năm, hộ 
nghèo giảm còn 0,1%, có 12 xã không còn hộ nghèo, 88 
nhà văn hóa thôn được đầu tư đạt chuẩn theo quy định, tỷ 
lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia trên 70%, 100% các 
xã có trạm y tế đạt chuẩn và có bác sỹ về công tác, nhiều 
vùng sản xuất tập trung được hình thành và phát triển như 
vùng hoa xã Tam Thuấn, Tích Giang, vùng bưởi xã Vân Hà, 
Vân Phúc, Hiệp Thuận, vùng Chuối xã Vân Nam, có 6 Cụm 
công nghiệp đang được triển khai xây dựng trên địa bàn… 
nhân dân ngày một tin tưởng và hài lòng với sự lãnh đạo và 
chỉ đạo của Đảng và các cấp chính quyền.
9Môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM 
góp phần làm thay đổi bộ mặt làng quê nông thôn, tạo mỹ 
quan nông thôn xanh – sạch - đẹp. Để nâng cao chất lượng 
tiêu chí này, UBND huyện đã triển khai giải pháp như thế 
nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Sơn: Trong những năm vừa qua 
nhằm tạo mỹ quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, UBND 
huyện đã triển khai nhiều nhiệm vụ từ huyện tới cơ sở như 
mô hình hàng cây thanh niên; Ngày thứ bảy tình nguyện; 
Ngày Chủ nhật xanh, đặc biệt phải kể đến cuộc vận động 
3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” 
được triển khai từ năm 2017 và Cuộc thi “Giữ gìn đường 
làng ngõ xóm thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an 
toàn” được huyện tổ chức hàng năm đã mang lại hiệu quả 
rất tích cực. Đến nay, nhiều thôn, làng, tổ dân phố trên địa 
bàn huyện đã duy trì tốt nề nếp vệ sinh vào thứ bảy, chủ 
nhật hàng tuần, các xã, thị trấn đã thành lập tuyến đường 

 V Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn 
khai mạc Tuần hàng tư vấn giới thiệu sản phẩm OCOP
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tự quản do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân 
quản lý đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Ý thức về vệ sinh môi 
trường của người dân được cải thiện, hiện tất cả các xã, thị 
trấn đều có các đoạn đường tự quản, giao cho các tổ chức 
chính trị xã hội của xã quản lý duy trì vệ sinh và cải tạo 
cảnh quan.

Hàng năm, huyện đều tổ chức từ 4-6 đợt ra quân 
tổng vệ sinh môi trường, bóc dỡ vi phạm lấn chiếm vỉa 
hè lòng đường. Triển khai mô hình thu gom phế liệu, rác 
thải nhựa, giấy, bao bì, đặt thùng rác tại các sân chơi công 
cộng. Huy động nhân dân xây dựng các con đường nở hoa 
hoặc đường có tranh bích họa, chỉnh trang cảnh quan các 
khu vực trung tâm. Đến nay, bộ mặt cảnh quan nông thôn 
của huyện đã có nhiều khởi sắc, nhiều tuyến đường trục 
chính, khu trung tâm của xã, thị trấn được phủ xanh bằng 
cây bóng mát và thảm hoa. Huyện hiện có 50.835m đường 
được trồng hoa, 4.748m đường có tranh bích họa. 
9Được biết UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp 
có thẩm quyền xem xét, công nhận 2 xã (Võng Xuyên, Hát 
Môn) về đích NTM nâng cao năm 2023. Vậy đến nay công 
tác chuẩn bị có khó khăn gì không thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Sơn: Hiện nay, các xã Hát Môn và 
Võng Xuyên đang triển khai thông báo, công bố, công khai 
và lấy ý kiến của nhân dân về kết quả xây dựng NTM nâng 
cao để trình Ban Chỉ đạo huyện thẩm tra đánh giá và báo 
cáo Thành phố. Theo kế hoạch, đến hết tháng 10/2023 các 
xã sẽ hoàn thiện hồ sơ và huyện dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ 
trình Thành phố thẩm định trong tháng 11/2023.
9Với phương châm “xây dựng NTM có điểm khởi đầu 
nhưng không có điểm kết thúc” huyện Phúc Thọ đã có 
những chuẩn bị như thế nào nhằm nâng cao các tiêu chí 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị 
sinh thái, nghỉ dưỡng, xứng tầm với điều kiện, tự nhiên 
của địa phương?

Ông Nguyễn Đình Sơn: Để xây dựng NTM gắn với 
phát triển kinh tế theo thế mạnh của từng vùng trên địa bàn 
huyện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM huyện xác 
định khâu quy hoạch là quan trọng nhất, gắn với quy hoạch 

để có định hướng phát triển từng lĩnh vực của huyện. Hiện 
nay, huyện đang nghiên cứu triển khai lập Quy hoạch xây 
dựng vùng huyện Phúc Thọ đến năm 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2050. Phát triển huyện Phúc Thọ theo định hướng đô 
thị sinh thái, thông minh, lấy thương mại dịch vụ, du lịch 
gắn với phát triển các đô thị sinh thái làm ngành kinh tế 
mũi nhọn; lấy nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng 
và lấy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làm động lực cho 
sự phát triển. Theo đó, quy hoạch vùng huyện Phúc Thọ 
thành 3 vùng phát triển gồm: Vùng 1: Phát triển đô thị sinh 
thái; Vùng 2: Phát triển công nghiệp, tiểu công nghiệp, làng 
nghề: tập trung phát triển tại các xã Ngọc Tảo, Tam Hiệp, 
Hiệp Thuận, Liên Hiệp và Sen Phương; Vùng 3: Phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái trải 
nghiệm tại các xã vùng bãi nhằm khai thác có hiệu quả quỹ 
đất phù sa, màu mỡ, đồng thời khai thác và phát huy được 
lợi thế về địa hình, giá trị về cảnh quan ven Sông Hồng, 
Sông Đáy.

Song song với công tác quy hoạch huyện tập trung 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho từng thành viên Ban chỉ đạo; nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò 
người đứng. Tăng cường công tác xây dựng thương hiệu 
cho các sản phẩm, gắn phát triên làng nghề kết hợp với du 
lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh. Tiếp tục thực hiện hiệu 
quả Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo Đề án 07 của 
huyện, tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ thị trường 
đầu ra cho nông sản, sản phẩm OCOP của huyện. Thu hút 
đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp 
và huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của nhân dân 
trong xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang cảnh quan 
nông thôn theo hướng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 
Xây dựng huyện Phúc Thọ trở thành huyện NTM nâng 
cao, có kinh tế khá giả, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, 
văn hóa đẹp.
9Trân trọng cảm ơn ông.
� PHẠM ĐÌNH (thực hiện)

 V Mô hình Vườn sinh thái thôn Bốt Đá, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
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Thực hiện tiêu chí môi trường trong  
xây dựng nông thôn mới tại Phú Yên
và đề xuất một số giải pháp
ThS. HUỲNH HUY VIỆT
Sở TN&MT Phú Yên

Hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn 
mới (NTM), hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

có 63/83 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15/63 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao và 2 huyện đạt chuẩn NTM theo 
quy định bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Để phấn đấu 
duy trì và giữ vững số xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã 
nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới theo Kế 
hoạch số 05/KH-UBND ngày 12/1/2023 của UBND tỉnh 
về triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
NTM năm 2023 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên 
yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên 
cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương và cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh, tập trung chỉ đạo các địa phương có 
tiêu chí không giữ vững theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-
2025 khẩn trương hoàn thiện lại các chỉ tiêu, tiêu chí theo 
quy định; ưu tiên phân bổ nguồn lực để thực hiện.

Được giao phụ trách tiêu chí môi trường trong xây 
dựng NTM, Sở TN&MT đã chủ động phối hợp với các tổ 
chức chính trị - xã hội, các cấp chính quyền địa phương 
thực hiện với nhiều mô hình hiệu quả. 

Theo đó, Sở TN&MT đã phối hợp với các hội, đoàn 
thể tỉnh ký kết liên tịch như: Hội Cựu chiến binh, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Đoàn thanh niên 
tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật về BVMT, 
phân loại rác thải tại hộ gia đình và tiêu chí môi trường 
trong xây dựng NTM tại các xã NTM, NTM nâng cao 
và NTM kiểu mẫu; ưu tiên chú trọng phối hợp với Hội 
Nông dân tỉnh nhân rộng mô hình nông dân chung tay 
BVMT tại các xã xây dựng NTM và xã NTM nâng cao... 
Qua công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về 
BVMT, phân loại rác thải tại hộ gia đình và tiêu chí môi 
trường trong xây dựng NTM tại các xã NTM, NTM nâng 
cao và NTM kiểu mẫu, ý thức BVMT của các hộ gia đình 
trên địa bàn xã ngày càng nâng cao, góp phần thực hiện 
hiệu quả Chương trình xây dựng NTM.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu 
UBND tỉnh ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn tỉnh; kêu gọi xã hội hóa thực hiện các dự 
án môi trường. Công tác phối hợp với các đoàn thể tiếp 
tục được chú trọng với các hoạt động tập huấn và tuyên 
truyền các quy định của pháp luật BVMT và tiêu chí môi 

 V Dự án “Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nước rửa chén sinh học Bình Ngọc” của CLB tái chế rác thải của  
Hội Phụ nữ xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa đạt giải khuyến khích của Chung kết cuộc thi “Phụ nữ khỏi nghiệp,  
phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023
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trường trong xây dựng NTM 
cho các cán bộ nòng cốt cấp cơ 
sở; nhân rộng các mô hình khu 
dân cư tự quản về BVMT…

Công tác giám sát việc thực 
hiện tiêu chí môi trường trong 
xây dựng xã NTM tại các địa 
phương tiếp tục được tập trung 
thực hiện; xây dựng kế hoạch 
và tổ chức kiểm tra việc thực 
hiện công tác BVMT tại các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ; đồng thời, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm về BVMT 
theo quy định.

Nhận thức rõ tầm quan 
trọng của tiêu chí môi trường 
trong xây dựng NTM nên công 
tác quán triệt và triển khai thực 
hiện nội dung môi trường đã 
được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể 
xã hội và toàn thể người dân thực hiện đồng bộ, nghiêm 
túc và hiệu quả. Có thể rút được một số giải pháp thực 
hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM như sau:

Thứ nhất, cần kiên định với các mục tiêu và tiêu chí 
đã đạt được của giải đoạn trước, nâng cao dần chất lượng 
các tiêu chí và duy trì tính bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và 
cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào 
thi đua xây dựng NTM. Thường xuyên cập nhật, phổ biến 
các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh 
nghiệm hay về xây dựng NTM để nhân ra diện rộng. Tìm 
tòi, vận dụng những bài học tốt, cách làm hay, sáng tạo và 
điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm văn hóa, kinh tế - xã 
hội của từng vùng miền, địa phương; phát huy và nhân 
rộng các mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện khung thế chế, chính 
sách quy định, hướng dẫn, hỗ trợ cho việc triển khai các 
nội dung của tiêu chí môi trường cho phù hợp với thực 
tiễn theo hướng lượng hóa các chỉ tiêu/tiêu chí có tính 
đến yếu tố vùng miền. Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu 
và hoàn thiện các tiêu chí và hướng dẫn thực hiện tiêu 
chí nâng cao, tiêu chí kiểu mẫu, cần thiết phải tiếp tục 
hoàn thiện hành lang pháp lý điều chỉnh các hành vi, đối 
tượng trong mối tương quan giữa nông nghiệp, nông 
dân và nông thôn. Cần tách biệt các nhóm đối tượng 
trên địa bàn đô thị và nông thôn để có những phương 
cách ứng xử phù hợp; đặc biệt chú trọng các chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư cho công tác BVMT nông 
thôn; xác định từng nhóm chủ thể riêng biệt trên cùng 
một địa bàn nông thôn (nhóm gây ô nhiễm và nhóm bị 
ảnh hưởng, tác động do ô nhiễm; nhóm cần được ưu đãi 
hỗ trợ và nhóm cần áp dụng các biện pháp, chế tài có 
tính răn đe cao...).

Thứ ba, xác định các nguồn lực và quản lý quá trình 
thực hiện, đã đến lúc chúng ta không chỉ trông chờ vào 

nguồn lực từ ngân sách nhà nước, mà phải vận dụng tối 
đa các cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực trong 
xã hội, thu hút và kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, cần phân 
định rõ trách nhiệm của “người gây ô nhiễm phải trả tiền” 
để tìm ra những phương thức đầu tư, vay vốn tín dụng, 
ưu đãi cho xây dựng cảnh quan, xử lý chất thải... nông 
nghiệp và khu vực nông thôn. Bài học thực tiễn từ hoạt 
động cấp nước sinh hoạt, phong trào trồng cây, trồng hoa, 
cải tạo các khu vực ô nhiễm thời gian qua đã cho thấy, 
nếu có cơ chế phù hợp, hoàn toàn có thể huy động được 
cộng đồng và khối doanh nghiệp tư nhân tham gia vào 
các hoạt động BVMT nông thôn.

Thứ tư, ứng dụng các thành tựu khoa học và công 
nghệ trong xử lý chất thải, bảo vệ môi trường nông thôn, 
bài học kinh nghiệm từ triển khai thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia NTM 10 năm qua cho thấy, đã 
đến lúc nhận thức cộng đồng được nâng lên, trách nhiệm 
được phân định, hoạt động được phân công phân cấp, 
nhưng khó khăn là thiếu những công nghệ phù hợp, mà 
quan trọng nhất là công nghệ xử lý CTR (tập trung, phân 
tán, công nghệ hiện đại hay truyền thống,…) và nước 
thải (chăn nuôi, sản xuất, sinh hoạt...); công nghệ canh 
tác nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 
sản...) an toàn và bền vững về môi trường; ứng dụng khoa 
học và công nghệ trong xây dựng một nền kinh tế nông 
nghiệp xanh, bền vững, thân thiện với môi trường và 
không phát sinh chất thải.

Thứ năm, áp dụng các biện pháp đủ mạnh để giải 
quyết những xung đột về môi trường, đã đến lúc không 
thể mãi áp dụng đơn phương các biện pháp thuyết phục 
và hỗ trợ, kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy, 
cần thiết song hành cả hai công cụ (tuyên truyền và 
cưỡng chế), có như vậy các công cụ mới phát huy được 
hết tác dụng của nó. Tuy nhiên, để đảm bảo tính răn đe 
nhưng không làm ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của 
người dân, cần bóc tách những nhóm đối tượng cụ thể để 
áp dụng các chế tài phù hợpn
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